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PHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẨU 


Nám học 2002 - 2003, món học Cóng nghẹ - Kinh lê' ỳ(I (linh dã 
dược Bọ Giáo dục rử Đào tạo triển khai giảng dạy ớ khối lớp 6 TỉiCS 
trén toàn (ỊIIÓC. Dáy lù môn học không mõi, XOI1ỊỈ kiến thức rú) tdng 
hợp. (lòi hói người dạy không chi ( ó tri thức đơn thuần mà còn phái có 
một kĩ năng nhất ílịnh vé cuộc sống, về khả năng và núng lực vận dụng 
thực hành. 

\ 'ơi mong mudn dược chia sè cùng các thầy giáo, cô giáo giảng 
dạy môn học Cóng nghệ 6 - Kinh tể gia dìnli. chúng tôi dã mạnh dạn 
hiên soạn cuốn 'Thiết kế hài giáng Cõng nghệ 6 - Kình tế gia dinh". 

Khi hiên soạn cuốn ‘Thiết kê bài gidng Cõng nghệ ố - Kinh tế gia 
dinh", chúng tỏi dã hám sát sách giáo khoa "Còng nghệ 6" và tltam 
kháo kinh nghiệm cùa những giáo viên dã trực tiếp dạy thí diêm môn 
học này ứ một sô trường của Hà Nội. Mỗi bời soạn đêu thê hiện yêu 
cầu dổi mới. phù hợp với cátt trúc của chương trình, dừni háo cân dõi 
giữa u thuyết vói thực hành, có khái niệm vé nội dung vàn dể, có mò tả 
vè thao tác thực hành, có hướng dẫn thực hiện cụ thể... Đặc biệt khi 
hiên soạn, chúng thi quan tám (tên dịnh hướng kè hoạch tố chức dạy 
học và khai thác các công cụ hồ trợ dạy học có hiệu quả. Trong từng 
bài soạn, các kiến thức phố thông vé Vật lí, Sinh học, Hóa học, Mĩ 
thuật .... dền dược cập nhật, dan xen, song vữa sức, để các em hiếu và 
có khù nóng vận dụng dược vào cuộc song hàng ngày. Bài lè, gắn kết 
với thực tê, hình thành kĩ năng thực hiện còng việc, giúp cức em trờ 
thành những chủ nhàn tương lai của đất nước cũng cliinh là mục tiêu 
chung nia ngành giáo dục chúng ta. 
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Với suy nghĩ: cuốn "Thiết kế bài giảng Công nghệ 6 - Kình té gia 
đình" !à một cuốn sách cỏng cụ, chúng tôi mong rằng nó sẽ có giá trị 
hữu ích, giúp các thây cô giáo tham khảo, nhằm nâng cao hiệu quà 
thiết thực trong quá trình giảng dạy của mình, cỏ thể do khả năng còn 
hạn hẹp và phạm vi chương trinh tương dối rộng nén ờ cuốn sánh này 
chưa đáp íơìg được hết tất cà các phương diện. Vì vậy, chúng tôi rất 
mong nhận dược sự dóng góp ý kiến của các thầy, các cô, dể làn san 
sè hoàn thiện hơn. 

Xin chán thành cảm ơn. 

Các tác giả 
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BÀI MỞ ĐẨU 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• Qua bài học. học sinh hiểu được rai trò cùa gia (tình và kinh té gia đình. 

I • Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và sách giáo khoa Công nghệ 
6 - phán môn Kinh tê gia đinh dược biên soạn theo định hướng đỗi mới 
i phương pháp dạy học. 

Ị • Biết được phương pháp dạy học từ thụ động sang chủ dộng tích cực hoạt 
động tìm hiéu, tiẻp thư kiên thức và vận dụng vào cuộc sông. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Nội dung 

• Sưu lẩm các tài liệu vé kinh lế gia đình và kiên thức gia đình. 

» Sữ dụng sách giáo khoa, sách giáo viỗn phán 1 giới thiệu chương trình 
cỏng nghệ 6 - Phần kinh tế gia đình giới thiệu những yêu cầu vế dổi 
mới phương pháp dạy và học. 

2. Đồ dùng dạy học 

• Tranh ánh miêu tâ vai trò cùa gia đình và kinh tế gia dinh 

• Sơ đổ tóm tẳt mục tiỗu và nội dung chương trình cỏng nghệ THCS. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Giới thiệu hài 

- Gia đình là nén tảng của xã hội. ở đó mỗi người dược sinh ra và lớn lèn, 
được nuôi dưỡng và giáo dục trỡ thành người có ích cho xã hội. 






- Để biết được vai trò của mỗi người với xã hội. chương trình Công nghệ 
6 - Phần kinh tế gia dinh sẽ giúp cho các em hiổu rõ và cụ thô vổ cổng 
việc các em sẽ làm để góp phán xây dựng gia đình và phát triền xã hội 
ngày một lốt đẹp hơn. 

♦ Bài mới 

l. Vai trò của gia đình và kinh tê gia đinh 

- Gia đình là tế bào của xã hội ở đó mỏi người được sinh ra và lớn 
lẽn, được nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sổng 
tương lai. 

- Trong gia dinh mọi nhu cẩu thiết yếu của con người về vật chất và 
tinh thần cán dược đáp ứng và không ngùng cài thiện. Môn Kinh tê 
gia đình có mục đích làm cho mỗi học sinh nhạn thức được điều 
này để tích cực tham gia vào các công việc gia dinh. 

HS (Học sinh) đọc Phần ỉ. Vai trồ của gia đình và kinh tế gia đình 

Hỏi: Em cho biết vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người 1'nng 
gia đình? 

GV (Giáo viên): Tóm tát ý kiến HS, bổ sung và cho ghi. 

• Vai trò của gia dinh 

+ Gia đình là nền tàng cùa xã hội. ở đó mỗi người dược sinh ra và lớn 
lèn được nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiéu mặt cho một cuộc 
sống tương lai. 

+ Trong gia dinh mọi nhu cầu thiết yếu của con người vé vặt chất và 
tinh thán dược dáp ứng trong điổu kiôn cho phép và không ngừng 
dược cải thiện dể nâng cao chất lượng cuộc sống. 

• Trách nhiệm của mỏi thành viên trong gia dinh là phải làm tởt công 

việc cùa mình dể góp phẩn tổ chức cuộc sổng gia dinh vãn minh hạnh 

phúc. 

Hỏi: Em cho hiết trong gia đình có rất nhiổu công việc phài làm đó là 
những công viổc gì? 

GV: Trong gia dinh có rất nhiều công việc phải làm: 

- Tạo ra nguồn thu nhập bằng tién và hiện vật. 
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- Sứ dụng nguồn ihu nhập dế chi liêu cho hợp lý. 

- Làm các còng việc nội irợ irong gia đình. 

CiV giãi thích thêm KTGĐ không chí là lạo ra nguổn thu nhập (bằng 
liền, hiổn VÍU) mà còn là việc sử dụng nguồn thu nhập đê' chi úẽu 
cho các nhu cáu về vật chất và tinh thẩn của gia đình hợp lý có 
hiệu quả. Làm các cóng việc nội trợ trong gia đinh cũng là các 
cóng việc thực tc kinh tế gia đình. 

Hỗ: Em hãy kỏ’ các công việc liên quan dến kinh tê gia đình mà em đã 
tham gia. 

II- MiC tiêu và nội dung tổng quát của chương trình sách giáo khoa và 
phíơng pháp học tập môn học 

1. Mục tiêu môn học 

Chương trình phân môn Kinh tể gia {tình có mục tiêu hình thành 
và phát triển ỏ HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong cuộc 
sông và trong lao động hàng ngày. 

Thực tế cuốc sống đòi hỏi HS phải có những kiến thức và kỹ 
năng cắn thiết vé kinh tế gia đình đổ hình thành nhàn cách toàn 
diện, chuẩn bị hành trang cho các em bước vào cuộc sống trong 
một xã hội văn minh hiỌn đại. góp phẩn hướng nghiệp tạo tién đề 
cho các em có thế chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai. Vậy 
sau khi học chương trình Kinh tế gia đình các em cán đạt được: 
i. Vi’ kiến thức 

■ Biết được một số kiến thức cơ bàn, phổ thông về các lĩnh vực liên 
quan đến đời sống, đến những nhu cầu cơ bản và thiết yếu của 
con người như ân. mãc, ở và thu chi trong gia đình. 

Biết được các phương pháp và qui trình cồng nghê tạo nỏn các 
sàn phàm dơn giãn mà các em thường tham gia ờ gia đình như 
khâu vá. nấu ăn, mua sám... 
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b. Vê kỹ nâng 

- Giúp HS biết vản dụng các kiến thức đã học vào các hoạt động 
hàng ngày ở gia đình. 

- Biết lựa chọn trang phục phù hợp có tính thíỉm mĩ sử dụng và báo 
quán quẩn áo đúng kỹ thuật. 

- Biết giữ gìn trang trí nhà ở sạch sẽ, đẹp. 

- Biết ân uống hợp lý. biết chế biến một số món ăn đơn giãn cho 
gia đình. 

- Biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, phụ giúp gia đình những công việc 
vừa sức để tăng thu nhập. 

c. Vẻ' thái độ 

- Tạo cho HS có lòng say mẻ mòn học kinh tế gia đình và tích cực 
vận dụng kiến thức vào cuộc sởng. 

- Tạo thói quen lao dộng có kê' hoạch với tác phong cống nghiệp. 

- Có ý thức tham gia lao động trong gia đình, nhà trường và ngoài 
xã hội nhầm cải thiện cuộc sống và bảo vệ mòi trường. 

2. Nội dung chương trình 

Chương trình Công nghệ 6 - phán Kinh tê' gia đình gổm 4 chương. 

Chương I: May mặc trong gia đình 

- Cung cấp cho HS mổt số kiến thức vể một số loại vải thường 
dùng, biết chọn trang phục và sử dụng trang phục hợp lý mang 
tính thẩm mĩ của may mặc. 

- Hình thành cho HS một số kỹ nàng cơ bản trong may mặc, sử 
dụng sản phẩm, bào quản sản phẩm và biết cắt may được một vài 
sàn phẩm đơn giàn. 

Chương II: Trang trí nhà ở 

- Trang bị cho HS biết vai trò, vị trí của ngôi nhà, từ đó biết gìn 
giữ. trang trí nơi ờ sao cho phù hợp và đáp úng được ycu cẩu của 
cuộc sống hàng ngày. 
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Trang Iri' nhà ớ gỏm các còng việc bổ trí sáp xếp đổ đạc. vạt dụng 
hơp lý và có tính thấm mĩ đế thuản tiện sinh hoạt, học tập nghi 
ngơi... và làm đẹp nhà ứ bằng các đồ vật như tranh ánh. gương... 
chậu hoa. cây cảnh. 

Hình thành cho HS một số kỹ năng làm một số công việc vừa sức 
đẽ gìn giữ nhà sạch sẽ. dẹp. 

Chưtnig ỉII: Nâu ân trong gia dinh 
Cung cáp cho HS một số kiến thức vồ ãn uổng đàm báo dinh 
dưỡng hợp lý. vệ sinh, biết bảo quăn thực phâlm. 

Hình thành cho HS một số kỹ nâng cần thiết trong ăn uống, giữ 
vệ sinh an toàn thực phẩm, biết chế biến món ãn dơn gián, biết 
xítỵ dựng thực dơn đơn giản cho bữa ãn gia đình hoặc lién hoan ở 
lớp. 

Chưintg I\ . Thu, chi trong gia đinh 

• Cung cáp cho HS những hiếu biết về các nguồn thu nhập của gia 
dinh, các khoản chi tiêu trong gia đình. 

• Biết quí trọng sức lao dộng và sẩn sàng tham gia công việc dể 
dóng góp tăng thư nhâp trong gia đình. 

3. Sách giáo khoa 

Chương trình sách giáo khoa soạn theo quan điểm "cỏng nghệ" 
có nghĩa khi dạy đòi hòi sự làm việc ở thẩy và trò một cách tích 
cực. 

HS tích cực tìm hiếu, nắm vững kiến thức mới và rèn luyện kỹ 
năng dưới sự hướng dản của GV. 

4. Phương pháp học tập bộ môn 

Sách kinh tế gia đình được biẽn soạn theo tinh thần dổi mới 
phương pháp. Do đó sách soạn theo hướng qua hệ thống câu hỏi. 
hình ánh. bài tập gợi mớ dể HS tự tìm hiểu từ thụ động tiếp thu 
kiên thúc sang chủ (lộng hoạt đông tìm hiểu, phát hiện và nắm 
vững kiến thức với sự dần dắt, gợi mớ cùa GV. HS thảo luận, lĩnh 
hội kiến thức dể vận dụng vào thực tế. 
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5. Tổng kết bài • dặn dò 

GV: Gọi 1 HS trả lời về nội dung bài học Vai trò của ỉịia ílình vờ 
kinh tế gia dinh. 

- Dặn dò HS về nhà đọc trước Bài / và chuẩn bị một sô mẫu 
các loại vải thường dùng. 
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ChưưiiỊỉ I 


MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH 


Bài Tị CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG 
TRONG MAY MẶC 

(2 tiết) 

A. MỤC TIẾU BÀI HỌC 

I • /ĨS ìiếí được nguồn gốc, quá trình sàn xuất, tính chất còng dụng của 
I t‘ãic ioại vải sợi thiên nhiên, vải sọi hóa học, vái soi pha. 
ị • Pi>èt phân hiệt được một số loại vài thòng thường. 

Ị • Thtự: hành chọn các loại vải, hiẽt phún hại vải hàng cách dốt sợi vải, 
nhiật xét quá trình cháy, nhận xét tro soi vui khi đốt. 


B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Nộii dung 

Bài cà nhiều nội dung cân đề cập, GV cẩn nắm chác nội dung, trọng tâm 
bìũ dí phân bố thời gian. 

• Mún nguồn gốc và qui trình sản xuất: không di sâu vào phán kỹ thuật 
rmi chí giới thiệu sơ lược dể HS phán biệt được sự khác nhau giữa 
mgiồn gốc và qui trinh sán xuất vai sợi thiên nhiên (dạng sợi có sẩn 
tỉrcng thiên nhiên), qui trình săn xuất vái sợi hóa học (loại sợi do con 
nigíời tạo ra bang phương pháp hóa học) và sự giống nhau trong việc 
Siàt xuất vái (các sựi bông, lanh. len. viscô, pôlycste. nilon... đều phải 
k<é) thành sợi. sc sợi tạo thành sợi dế dệt vái). 
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• Phần tinh chất : GV cung cấp kiến ihức và thao tác thử nghiện 1 chứng 
minh (vò vải, nhúng vái vào nước, đốt vãi) đố’ HS quan sát và nắm 
được tính chất điên hình của từng loại vải. 

2. Phân bố bài giảng 

Tiết Ị: I. Nguồn gốc. tính chất của các loại vải 
1 - Vải sợi thiên nhiên 
2- Vải sợi hóa học 
Tiết 2: 3- Vải sợi pha 

II. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải. 

3. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

• Tranh: 

- Qui trình sản xuất vải sợi thiên nhiên 

- Qui trình sản xuất vải sợi hóa học. 

• Mẫu các loại vải để quan sát và nhản biết, vải vụn các loại vải để đốt 
thử phân loại vải. 

• Môt số bâng vải nhò ghi thành phẩn sợi dệt đính trên áo, quán may 
sẩn... 

• Dụng cụ: 

- Bát đựng nước để thử nghiệm chứng minh đô thấm nước của vái. 

- Diôm hoậc bật lửa đổ thử đốt sợi vải (mỗi nhóm 1 bao diêm). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiểm tra bài cũ 

- Hãy nêu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình ? 

- Nẻu mục tièu môn học, phương pháp học tập? 

♦ Bài mới 

TIẾT 1: GIỚI THIỆU BÀI MỚI 

GV: - Mỗi chúng ta ai cũng biết những sản phấm quần áo dùng hàng 
ngày đéu được may từ các loại vài, còn các loại vải đó có ngaốn 
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góc lừ dâu. dược lạo ra như thế nào và có những dặc điểm như thố 
nào thì các em chưa biết. 

- Bài mỡ díỉu chương May mặc trong gia dinh sẽ giúp các em hiểu 
được nguổn gổc, tính chát của các loại vải và cách phan biệt các 
loại vãi dó. 

Ị lói: Các em đă dọc trước bài ! SCiK. Em hãy kê tên 3 loại vài chính 

thường dùng trong may mạc? 

(ÌV: Vạy chúng ta cùng tìm hiểu nguổn gốc. tính chất của từng loại vải. 

/. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải 
1. Vài sợi lliiẽn nhicn 

íi. Nguồn gốc 

(ỈV: Treo tranh, hướng dàn HS quan sát hình 1.1 (SGK) 

//ói: Qua quan sát tranh em cho biết tên cày trồng, vật nuôi cung cấp sợi 

dùng đẽ’ dệt vải? 

(ÌV: - Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc thực vát như sợi bỏng thu từ quả 
cay bỏng, sợi day, gai. lanh thu từ thân cây day, gai, lanh. 

- Vải sợi có nguồn gốc động vật như sợi len từ lông cừu. lông vịt... 
sợi tơ tàm từ kén tàm. 

- Sợi bóng, lanh, tơ tảm. lông cừu là dạng sợi có sẩn trong thiên 
nhién: qua quá trình sản xuất, sợi dệt có thành phẩn và tính chất 
cùa nguyên liệu ban đẩu. 

CÌV: Treo tranh, hướng dản HS quan sát hình l.la (SGK) 

Hói: Qua quan sát tranh em hãy nêu qui trình sản xuất vải sợi bóng? 

Cây bóng => Quả bỏng => Xơ bỏng Sợi dệt => Vải sợi bống 

(ÌV bổ sung: 

- Từ cay bống ra hoa kết trái cho quà bông. Quà bông sau khi thu 
hoạch dược giũ sạch hạt. loại bỏ các chất bẩn. đánh tơi dể tạo xơ 
bổng, kéo thành sợi dột vải và qua quá trình dệt tạo thành vải sợi 
bóng. 

Ịỉỏi: Em hãy nôu qui trình sản xuất vải tơ tàm? 

Con tâm —> Kén tàm ư — —% Sợi tơ tăm Sợi dệt -» Vải sợi bông 
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GV bổ sung, HS ghi vào vở. 

- Từ con tằm cho kén tằm và từ kén tầm cho sợi tơ tầm sau mội quá 
trình ươm tơ: Ngưòi ta đem kén tàm nấu trong nước sôi làm cho 
keo tơ tan ra một phần, kén tơ trở nên mềm ra, dẻ dàng rút thành 
sợi. sợi tơ rút ra từ kén còn ướt (kén đang ờ trong nổi nước nóng) 
được chập lại thành sợi tơ mộc. từ sợi tơ dệt được vải tơ tầm. 

Hỏi: Qua quan sát sơ đồ em cho biết thời gian tạo thành nguyên liệu dệt 
vải? 

GV: Thời gian tạo thành nguyên liêu lâu vì cần có thời gian lừ khi cây 
con sinh ra đcn khi cho thu hoạch. 

GV: Cho HS quan sát mẫu vải để giới thiêu phương pháp dệt vải. Văi có 
thể dệt bằng phương pháp thủ công hoặc bằng máy: dẹt thoi hoặc 
dệt kim. 

+ Dệt thoi : Từ các loại sợi dệt tạo thành sản phấm mà trong đó có ít 
nhất là hai hê sợi đan vuông góc với nhau (hình 1.1 a SGV) 

+ Dệt kim: Từ một hoặc một hệ thống sợi dệt đem uốn cong thành 
các vòng (gọi là vòng sợi) làm cho chúng luồn vào nhau để tạo 
thành vải dệt kim hoặc thành các sản phẩm cụ thế. Quá trình dệt 
kim tương tự như đan tay; vải dệt kim co dãn dỗ dàng và sử dụng 
thuận tiện (hình 1.la SGV). 

b. Tính chất vải thiên nhiên 

GV: Thực hiện thao tác làm thử nghiệm vò vải, đốt soi vải. nhúng vái 
vào nước để HS quan sát và nêu tính chất của vải sợi thiên nliiôn. 

GV gọi HS đọc tính chất của vải trong Sách giáo khoa. 

GV: Kết luận tính chất vải thiên nhiên 

- Vải sợi bông dẻ hút ám. thoáng hơi, chịu nhiệt tốt có nhược điếm 
dẻ bị co, dẻ bị nhàu. Khi đổt lượng tro ít và dễ vỡ. màu trắng. 

- Tơ tằm: mềm mại, bóng mịn. nhẹ xốp. cách nhiệt tốt, mặc thoáng 
mát. hút ấm tốt. Khi đốt cháy chậm mùi khét như sừng cháy, tàn 
tro đen, vón cục, dễ vỡ. 

- Vải len dạ nhẹ. xốp, độ bền cao. giữ nhiệt tốt, lì co giãn. ít hút 
nước. Nhược điểm dẻ bị gián nhậy cắn thủng. 
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- Một nhược điếm của vai iliii.'! nltién là (lễ hi nhãn nhưng ngày nay 
dã có công nghệ xứ ly diiL hiét làm I ho Viii sợi bóng, vái lơ tằm 
không bị nhàu, tăng giá In V IM vái nhưng giá thành cao. 

2. Vài sỢh hóa học 

(I. N’II ồn ỊỊỐC 

GV: - Gợi ý cho HSquan sát hình 1-2 (SGK) 

- Nêu nguồn gốc cùa vái SOI hóa học là lừ chất xclulo của gỗ, tre, 
nứa và từ một sò’ chãi hóa hoc lấy từ than đá. dầu mỏ. khí lự 
nhiên... Nguyên liệu không có (lạng soi mà phái qua quá trình tạo 
sợi. 

- Căn cứ vào nguyên liệu ban đấu và phương pháp sán xuất người ta 
chia sợi hóa học làm 2 loại là soi nhàn tạo và sợi tống hợp. 

Hôi: Q>ua quan sát sơ dồ em cho biói tóm lát quị trinh sản xuất vái sợi 

n hân tạo vằ vải sợi tống hợp. 

C3V hổ sung: 

- Sợi nhan tạo: nguyôn liệu chính là tre. nứa. gỗ có hàm lượng 
xenlulo cao qua xử lý bàng chất hóa học như xút - để kéo thành 
sợi visco, axctat... dùng dê dột vải nhân lạo (vải xatanh. tơ lụa 
nliiìn tạo. dệt một số mặt hàng mỏng, nhẹ may áo phụ nữ. khăn 
quàng). 

- Sơi tổng hợp: là loại sợi chế lạo từ một sổ chất hóa học lấy lừ than 
đá. dáu mỏ. qua quá trình biến dổi hóa học phức tạp tạo thành 
nguyên liệu đế aản xuál sợi lổng hợp có thành phần và tính chíít 
khác hẳn nguyên liệu ban (liìu (Sợi tổng hợp nilon, pỏlyeste. lựa 
nilon...). 

- ‘Sàn xuất SỢI hóa học nhờ máy móc hiện đại nén rất nhanh chóng. 

- Về nguyên liệu sán xuất vái hóa học dồi dào và giá ré vì vậy vải 
sợi hóa học được sử dụng nhiều trong may mạc. 

HS nỊhúén cứu hình 1.2 (SGK) tìm nòi dung điền vào khoảng trống trong 

bầi tập ở SGK và ghi vào vờ. 

* Đáp án: + vải sợi nhân tạo. vái sợi tống hơp 
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+ sợi visco, axetat: gồ. tre, nứa 
+ sợi nilon. sợi polyeste; dầu mỏ. than đá. 
b. Tinh chất vái sợi hóa học 

GV: Làm thừ nghiệm chứng minh (đốt vải. vò vải), HS quan Siíit kết 
quả - rút ra nhận xét. 

GV: - Vải dệt bằng sợi nhân tạo mềm mại, hút tim. nhưng dỏ bén kém, ít 
nhàu hơn sợi bông và bị cứng lại trong nước. Khi đốt sợi Vííũ . tro 
bóp dỗ tan. 

- Vải dệt bằng sợi tổng hợp độ hút ẩm ít nên ít thấm mổ hời,, bén, 
đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu. Khi dốt sợi vải, tro vónt cục, 
bóp không lan. 

Hoi: Vì sao vải sợi hóa học được sử dụng nhiều trong may mặc? 

+ Vài sợi hóa học phong phú. đa dạng. bền. đẹp. giặt mau khô. t't bị 
nhàu, giá thành rẻ. 

♦ Dãn HS về nhà chuẩn bị 

- Mỗi HS chuẩn bị sán các mẫu vải, sưu tắm các băng vải nhỏ dinht trén 
quần áo may sẵn. bao diêm để bài sau thử nghiệm phân loại vải. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

- Hỏi 1 HS: Nẽu nguổn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhien vàvỉải sợi 
hóa học. 

♦ Bài mới 

3. Vải sợi pha 

a. Nguồn gốc 

GV: Cho HS xem một số mẫu vài có ghi thành phấn sợi pha và rư ira kết 
luận nguồn gốc vâi sợi pha. 

GV: Để hợp được những ưu diểm của sợi thiẻn nhiên và sợi hia học. 
đổng thời khác phục nhược điểm của 2 loại sợi này, người tía pha 
trôn các loại sợi theo tỷ lệ nhất dịnh tạo thành sợi pha để dét /ảũ. 
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h. inlu hăl 

( »V; Ciọi I liSttọc nội dung Sf IK 

I 1S: HSIàm việc theo nhóm v . ni in.u: \.ii rtil ra ké! luận. 

c ỈV: - Vái sợi pha thường co ưu diém CU.I các loại sợi thành phần: 

+ Cotlon +• polyeste: lun âm nhanh, thoáng mát. không nhàu, giặt 
chóng khỏ. ben. đẹp. 

+ Polyesk* + visco (ITVIi: n.rone t,I cai PI-CO: 

+ Polycste + len: bóng. ilep. mặc ùm. giữ nhiệt lốt. ít bị côn trùng 
càn thung, dc giạt. 

Két luận: Vái pha có nhùng ưu diêm hon hán vái sợi bòng hoặc 
vái hóa học: bền. dẹp. (lẽ nhtióm màn. 11 nhàu nát. mặc thoáng 
mút, giặt chóng sạch, mau khi). ít phái lá... Vái dược sứ dụng rộng 
rã: cĩè may quán áo và các sán phàm khác VI rát thích hợp với diều 
kiên khí hậu ớ nước la. phù hợp VƠI thị hiếu và diểu kiện kinh lế 
của nhân dãn ta. 

II. Thu nghiệm đẻ phân biẹt một sò loại vái 
GV chia HS theo nhóm tập lãm thư nghiêm dè tim hiếu kỹ nội dung kiên 
tỉ ức dã học. 

HS ti;n hành vò vài, nhúng nước. đdl vái 

- Khi làm thử nghiệm các em ghi lai nhân \ét và dién nội dung vào 
bàng 1 SGK. 

- Thú nghiệm vò vài và doi SOI vái (le plnìn loại các mảu vài hiện có: 
vái sợi thiên nhiên, vài sợi hóa họe. vãi sợi pha. 

HS d()C thành phán sợi vái trong các khung hình 1.3 (SƠK) và các hăng 

vú nhò do GV và HS chuẩn bi. f 7 ---- -Ị 

c.v Im ý đến vấn đé an toàn khi thư nghiệm dốt Vái. 

♦ Tỏiriị. kế! bài - (lăn dò ị *' lí: < , -: ỉ t I 

- G V gọi HS đọc phần Ghi nhó (SGK). Ị s< ' Ị“^ ỉ^^ĩì . ; 

- Néni còn thời gian cho HS đọc mục "Có thể em chưa biết". 

- pặindò HS '0 nhà: 

+ !>ọc trước bài 2: Lựa chon trang phục 
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+ Sưu tẫm một sô' mảu trang phục 
+ Sau khi học bài xong các em tập trả lời câu hói SGK. 

Gợi ý đáp án càu hỏi cuối bài: 

Câu I: - Vải bông, tơ tầm: mặc mát. thấm mổ hôi 

- Lụa nilon, vải polyeste: mặc bí, ít thấm mổ hôi. 

Cáu 2: Vải sợi pha có những ưu điểm của các sợi thành phẩn 
Cảu 3: Thao tác đốt vải. vò vải. 


Bài 2 I LỰA CHỌN TRANG PHỤC 

(2 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết được khái niệm trang phục, các loại trang phục, nắm được chức 
năng của trang phục, biết cách lựa chạn trang phục. 

• Biết vận dụng dược các kiến thức đã học vào lựa chọn trang phục phù 
họp với bản thân và hoàn cảnh gia đỉnh, dảm bảo yêu cấu vê' mặt thám 
mĩ. 


B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Đọc kỹ sách giáo khoa, tài liệu tham khào vể may mặc thời trang. 

• Lưu ý trọng tâm mục Iỉ đối với HS lớp 6 là chọn màu sắc, hoa văn của 
vải phù hợp với bán thản lứa tuổi, còn về kiểu may chi giới thiệu sơ 
lược để HS biết. 

• Về tính dồng bộ của trang phục chí yôu cầu HS biết cách lựa chọn các 
vật dụng đi cùng với quần áo có màu sắc, kiểu mổt phù hợp. 
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2. Phàn hố hùi giang 

Tièi Ị: I. Trang phục và chức nang I..I trang phục 
Tict 2: II. Lựa chọn trang phục. 

3. Ch lũi n bị đồ dùng dạy học 

• Tranh ánh vé các loai trang phục, cách chon vãi có màu sắc. hoa văn 
phù hợp với vóc dáng cơ thê. 

• Mầu thật quấn áo và tranh ánh ilo CtV và HS sưu tầm. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiếm tra bài cũ 

Nóu nguồn gốc và tính chất của vài sợi pha? 

♦ Bài mới 

Giới thiệu hài: Mặc là một trong những nhu cẩu thiết yếu của con người. 
Nhưng điều cần thiết là mỗi chúng ta phái biết cách lựa chọn vải may 
mặc có màu sác. hoa vãn và kiếu may như thế nào để có dược họ trang 
phục phù hợp. đẹp và hợp thời trang làm tôn vé đẹp cùa mồi người. 

Ti K I' I 

/. Trang phục và chức năng của trang phục 
I. Trang phục là gì? 

GV: Ncu khái niệm trang phục: 

- Trang phục bao gổm các loại quán áo và một số vật dụng khác di 
kèm như mũ, giầy. tất. khán quàng. V.V.. trong đó áo. quán là 
những vật dụng quan trọng nhất. 

- Ngày nay cùng với sự phát Hiến cùa xã hội loài người và sự phát 
triển của khoa học và còng nghẹ, áo quần ngày càng đa dạng 
phong phú vé kiêu dáng, vó mầu mà. chúng loại đc ngày càng dáp 
ứng nhu cáu của con người. 
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2. Các loại trang phục 

GV: Hướng đăn HS quan sát hình 1.4 trong SGK nêu tên và cổng dụng 
của từng loại trang phục trong tranh. 

+ Hình 1,4a: Trang phục trẻ em, màu sác tưoi sáng, rực rỡ pliù hợp 
với độ tuổi mẫu giáo, được may với chất liệu vài dột kim, sợi 
bóng thấm mồ hỏi. + Hình 1.4b: Trang phục thó thao. Đày là 
trang phục của bộ môn thể dục nghệ thuật được may với chất liệu 
vải co giãn tốt, may bó sát người; màu sác phong phú dỏ’ tôn 
thêm vẻ tươi trẻ, khỏe đẹp cùa người vận dộng viên cũng như bò 
môn thể dục nghộ thuật. 

Hổi: Em có thể kể tên các b<> môn thể thao khác và trang phục dặc trưng 
cho từng bộ môn đó mà em biết? 

GV: Có thể gợi ý cho HS biết thêm các môn thể thao như dá bóng - võ 
thuật - bơi lội... từng bộ môn thế thao có những yôu cáu khác nhau 
vể trang phục. 

+ Hình 1.4c: Trang phục lao động 

GV: Gợi ý cho HS mổ tả trang phục lao động trong hình 1.4c. 

+ Đây là trang phục bảo hộ lao động của công nhân kim trường cao 
su, làm việc ờ lâm trường quần áo phải may rộng thoải mái, thấm 
mổ hôi, vé màu sắc phải may mầu sảm. 

GV: Gợi ý cho HS mô lả trang phục lao dóng của một số ngành nghề 
như ngành y, nấu ăn, công nhân ngành mói trường. 

+ Ngành y: trang phục quần áo màu tráng, ngoài ra quẩn áo của 
bác sĩ phòng mổ có kiểu may và mẩu khác như màu xanh nhạt, 
xanh sám, khác với quán áo bác sĩ phòng khám nói chung. 

+ Trang phục cùa ngành môi trường: áo bảo hộ lao động, găng tay. 
ủng cao su. mũ phù hợp với công việc hàng ngày quét don vệ 
sinh cống rãnh. 

Hỏi: Gọi HS hãy kể những trang phục, quán áo mặc vé mùa lạnh. 

+ Trang phục quần áo mùa lạnh: áo len. áo bổng, áo khoác, măng 
tổ. quán len, mũ len, giáy, tất len... dể giữ ấm cho cơ thể. 

Hòi: Em hãy kể trang phục mùa nóng? 
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t- Mùa nóng yêu cáu múc Ihi"íh. i!Ị: 1 1 nén quán áo rộng, vài may 
(lảm háo thấm mổ hổi. 

G V : Kết luận 

Trang phục bao gổm các lo.il quấn áo. tùy theo đặc diếm hoạt 
dộng cùa lừng ngành nghé tnn trang plitk được lựa chọn khác 
nhau. Mạt khác theo mùa Moiig. lụr.h nang phục cũng dược sừ 
tlụng chííl liệu vái và kiêu may p!'.ij hop 
Có the phàn chia trang phục theo mót M> loại sau: 

4 Theo thời tiết: Trang phục múa nong - mùa lạnh 
4 Theo công dụng: Trang phục mặc lót. mặc thường ngày, đổng 
phục, bão hộ lao dộng, thê dục thế thao... 

4 Theo lứa tuổi: Trang phục tre em. trang phục người lớn trang 
phục người đứng tuổi. 

4 Theo giói tính: Trang phục nữ. trang phục nam giới. 

3. Ch ức năng cua trang phục 

tí. tìió vệ rơ thể 

Hòi: ĩm dã biết trang phục là gì và các loại trang phục, bây giờ em có thể 
lói những hiếu biết của mình vé trang phục? 

G V: rang phục có chức náng bào vè cọ thế tránh tác hại của môi trường, 
ch du: - cỏng nhân cầu dưỡng phài làm việc dưới tác động cùa 
nắng, mưa nhÁt là ánh nắng mùa hè. 

- Những người sổng ừ Bác cue giá rét - quần áo phài dảm 
bảo giữ nhiẽt cho cơ thế. 

- Nhũng người sòng ở vùng xích đạo. hay vùng nắng nóng 
(miền Trung nước ta) vố mùa hè quán áo phải đảm bảo 
thoáng, dẻ thấm nước và màu sắc phù hợp, hạn chế lác 
dóng cùa ánh nắng gay gái mùa hè. 

b. Làn đẹp cho con người trong mọi hoạt dộng 

GV:: Tiời nguyên thủy "áo quán" chi là những mành vỏ cây. lá cây ghép 
ại hoặc là tấm da thú khoác lén người một cách đơn sơ cốt để che 
hủn và bảo vệ cư the Ngày nay xã hội loài người ngày một phát 
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triển, áo quẩn ngày càng đa dạng, phong phú vể kiểu mỗt và vật 
dụng đi kèm. Điổu quan trọng là mỗi người chúng la phái biết lựa 
chọn cho mình những trang phục phù hợp làm dẹp cho bản thân. 

GV: - Hướng dản HS cùng thảo luận về cái dẹp trong may mộc. 

- Hòi HS em hiểu thế nào là mâc đẹp? 

(có thế gọi 2-3 em trả lòi đế càng thấy cách nghĩ và cảm nhặn 
phong phú ở các em) 

GV: - Nghe và phân tích ý kiến HS để đi đến kết luận. 

- Cái đẹp trong may mặc được hiểu theo nghĩa rộng là sự phù hợp 
giữa trang phục với dăc điểm của người mặc. phù hợp \ới hoàn 
cảnh xã hội và môi trường giao tiếp. 

- Quán áo mặc đẹp là phải phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, nghể 
nghiệp của bản thán, phù hợp với cỡng việc và hoàn cảnh sống. 

- Cùng bộ trang phục có thể hợp với người này. mà khống hợp với 
người khác, người này mặc có thể dẹp mà người khác mặc lại 
không đẹp. 

* Tóm lại: Trang phục có chức năng bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con 
người. Trang phục thể hiện phần nào cá tính, nghể nghiệp và trình độ 
vân hóa của người mặc. 

♦ Dạn dò 

HS đọc phần II SGK lựa chọn trang phục. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

- Cho biết công dụng cùa từng loại trang phục mà em dã học? 

- Chức năng của trang phục? 

♦ Bài mới 

//. Lựa chọn trang phục 

GV: Muốn có dược trang phục đẹp, chúng ta cần phải xác định dược 
dáng vóc, lứa tuổi, diều kiện và hoàn cành sử dụng trang phục đó đế 
có thể lựa chọn vải và lựa chọn kiểu may cho phù hợp. 
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I. ('hạn Víii, kiéu may phù hợp vói vóc dáng cơ thể 

c»V: Cơ thế con người rốt đa dạng về uìm vóc. hình dáng. Người có vóc 
dáng cân dôi thì dề thích hợp với mọi kiêu và mọi loại trang phục, 
người quá gầy. người thấp lùn. người béo... thì cẩn phải lựa chọn vải 
và chọn kiếu may phù hợp để chc khuất những nhược điểm của cư 
thê và tòn vé dẹp của mình. 

í/. Li; / chọn uiì may 

|IS: Đọc nội dung bảng 2 SGK về ảnh hường cửa màu sác. hoa vãn chát 
liệu vải... tạo cảm giác khác nhau đối với người măc và nhận xét ví 
dụ ớ hình 1.5 SGK. 

()V: - Việc chọn vải đế may trang phục rất quan trọng. 

- Người gầy, cao lại chọn vài lụa mòng, mầu sắc sảm, hoặc có kẻ 
sọc dọc thì chi tạo cho có cảm giác người ớm yếu, mà nên chọn 
vải có màu sắc sáng, nêu vái kẽ nên chọn vái có ké sọc ngang, hoa 
vãn to sẽ có cảm giác tươi tinh, béo. 

- Ngược lại người béo, thấp: Khi may nếu chọn vải thiên vể màu sác 
sáng, tực rỡ, vài kc to, mặt vải bóng, xốp thì sẽ tạo cảm giác càng 
béo mà nẻn may loại vải mềm. kẻ thì ntỉn may dọc. vải có mầu 
sầm thì sẽ lạo cám giác gọn gàng hơn. 

* Kẽ luận: rràu sắc. hoa văn. chất liệu cùa vải có thế làm cho người mặc 
có :ám giác gầy đi hoặc béo lên. cũng có thổ làm cho họ trở nên xinh 
đẹp. duyên dáng, trc ra hoặc là già đi... 

h- Lụt chọn kiểu may 

HS: Đọc nỏị dung bảng 3 SGK và quan sát hình 1.6 SGK và nhân xét 
ảnh hường của kiểu may. 

(ÌV: Chúng ta đã có kiến ttiức vé việc chọn vải. màu sắc đổ may trang 
phục chưa đủ mà cán phải chọn kiểu may sao cho càng tôn vẻ đẹp 
hơn lèn. ngưòi cân đối thì đẹp hơn. người gẩy tạo cảm giác béo. 
người béo lùn thì có cám giác đỡ béo và thon gọn hơn. Tất cả đều 
do tạo dáng khi chọn kiểu cách may phù hợp. 

- Người gáy. vai ngang: khi may áo nếu có thêm các đường dọc 
thíin (như áo 7 mành), hoặc may kiểu áo chiết ly sát co, hay may 
quần bó sát thì người càng gáy. 
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- Hoặc ngược lụi người béo. vai u dầy nêu ta lại chọn kiêu iu-> vai 
bồng, có cầu vai. cầu ngực và quần may kiều thụng ống r<>n;g thì 
sẽ càng lùn và càng béo. Nên chọn kiểu áo vai thang, dùig các 
đường may gân (áo 7 mảnh) hoặc áo gọn thát co, không núi may 
kiểu có các đường ngang thì sẽ tạo cảm giác lùn và thấp. 

HS: Từ những kiến thức đã học các em hãy lựa chọn vải may mic cho 
từng dáng người trong hình 1.7 (SGK). 

GV: - Người cítn dối (hình 1.7a): thích hợp với nhiều loại trang phic., cần 
chọn màu sắc, hoa văn và kiểu may phừ hợp với lứa tuổi. 

- Người cao, gầy (hình 1.7b): phải chọn cách mạc sao cho tó cảm 
giác dỡ gáy và béo ra, ví dụ nên chọn vải màu sáng, hoa t>. chất 
liệu vài thô xốp, kiểu tay bổng. 

- Người thấp, bé (hình 1.7c): nên chọn vài màu sáng may vừa n gười 
tạo dáng cân đối. có cảm giác hơi béo ra. 

- Người béo, lùn (hình 1.7d): Chọn vài trơn màu tối hoặc hca :nhỏ. 
vải kẻ dọc. kiểu may có đường nét dọc dê lạo cảm gi<v gọi. nhỏ 
hơn. 

* Kết luận: Muốn có bộ trang phục đẹp mỗi người cán biết rõ dặ: điếm 
của bản thítn dể chọn chất liệu vải, màu sắc hoa văn cũng như kiôi may 
cho phù hợp với vóc dáng để khắc phục bớt khuyết nhược điểm ;ùsa cơ 
thể. 

2. Chọn vải, kiểu may phù hợp vói lứa tuổi 

Hỏi: Vì sao cẩn chọn vài may mặc và hàng may sẩn phù hợp 'ới: lứa 
tuổi? 

HS: HS trà lời theo hiểu biết của mình vể sự cẩn thiết và cách chạm vải 
may mặc cho 3 lứa tuổi chính như gợi ý ở SGK. 

- Tuổi nhà trẻ, mẫu giáo: mặc thoải mái, rộng rãi, màu sắc phiong 
phú. kiểu dáng ngộ nghĩnh, vải thấm mổ hỏi. 

- Tuổi thanh, thiếu niên: đã có nhu cầu mâc dẹp. biết giữ gìn tlhích 
hợp với nhiéu loại vải. Cần chú ý về thời diểm sừ dụng đổ nuc cho 
phù hợp. 

- Người đứng tuổi: màu sắc. hoa vãn. kiổu may trang nhã. lịch sụt. 
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( ÍV IV) stinii: (IV có thế nói Ihciis h ! !S ì.'li frvuiĩỉ trang phục với 
chài vải và kiêu may Không pliii iiiiịi '1 hr.i Ii:r>! cùng như diều kiện 
sinh lìo.t'.'.- jà 11 Ciinli sinh Imại. 

T::ới hỏn nhiên. ngây Ihi' ciiii !!. :ì,;m ci.il* kin mặc quần áo may 
vái dày. cúng, màu sác tôi s;iii si- !.!!! I liu IU' già di. 

Ngưọc lại người già 6()-70 Uiói lii.k những Ii.ing phục may quá 
cấu kỳ. (liêm dúa máu sác loc Ịo .1 gay cam giác lố lãng. Điều 
này có thổ dược chấp nhàn !’ các nước phương Tây còn ớ Việt 
Num tu thì chưa phù hợp. 

(ỈV: Kết luận: Mỗi lứa tuổi có Iihu can. tlicu kicn sinh hoạt, làm việc, vui 
chơi và đặc điếm tính cách khac nhau nón sự lựa chọn vải may mặc. 
kicu may cũng khác nhau và phai phũ ìiơp vơi lứa tuổi. 

ỉ. Sư đmg bọ cùa trang phục 

t iV: I lưỡng dàn HS quan sát hình i s I SCiK) và ĩiéu nhận xét sự đồng bọ 
cùa trang phục (áo, quấn, mũ....) cúng VỚI việc lụa chọn vải. kiếu 
may cần chọn một số vật dung di kèm với trang phục như mũ. khăn 
quàng, giầy ddp. túi xách... phù hợp với quán lio sõ tạo nên sự đống 
bộ trang trang phục làm cho ngươi mãc thòm duy ên dáng và lịch sự. 

- Nên lựa chọn những vật dung di kèm với quán áo có kiểu dáng, 
màu sắc hợp với nhiều bộ trang phục de tránh tốn kém, không tiết 
kiệm. 

♦ TồnỊ* kết bài - dàn dò 

HS cọc phán Ghi nhớ trong sách giáo khoa. 

Hùi. + Vì sao phải chọn vải may và kiêu may phù hợp với lứa tuổi? 

+ Những vật dụng di kèm với áo quản? 

Còt thời gian thì cho HS dọc inục "Có ihccm chưn biết". 

Gợ ý trá lời càu hỏi cuối hài: 

■Ỷ Cảu 2: ý 1 - không 

ý 2 - Vì nếu mạc gián dị nhưng may khéo vừa vẫn, sạch sẽ 
và có Ihàn hình cân doi. cách ứng xử lịch sự thì vẫn 
(lược cho là "mặc dẹp". 
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+ Câu 3: Rai đa dạng, lùy từng HS (GV uốn nắn và đánh giá mhũng 
nòi dung trả lời cúa HS). 

Dặn dò HS: 

+ Chuán bị bài 3. Thực hành lựa chọn trang phục. 

+ Về nhà HS tự nhận định dáng vóc bản thủn và nêu dự kiên lựa <chọn 
vải, kiểu may phù hợp cho bản thân. 


I Bài3 I THỰC HÀNH LựA CHỌN TRANG PHỤC 

(1 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Thông qua bài thục hành HS: 

• Nắm vững hơn những kiến thức đã học vế lựa chọn vài, lựa chọn tĩanig 
phạc. 

• Biết chạn được vài vá kiểu may phù hợp với dáng vóc, phù hợp với nước 
da của mình, dạt yêu cầu thẩm mĩ, góp phấn tòn vẻ đẹp của mỗi người. 

• Biết chọn một sở vật dụng di kèm phù hợp với quần áo đã chọn. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

Câu hòi kiểm tra bài cũ vể qui trình lựa chọn trang phục. 

2. Cách tổ chức thực hiện 

• GV kiểm tra kiến thức về lựa chọn trang phục. 

• GV lổ chức cho HS làm việc cá nhản dầu tiết học khoáng 15 phát: HS 
tự xác định vóc dáng, nước da của bàn thân, nêu phương án lựi- c:họn 
vải may mặc và vật dụng di kèm. Ghi nhận xét ra giấy và thảo Huân 
ỏ tổ. 
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• '!\' lưu ỷ: 

- Đây lì* bài tập tình huóng nhám cúng cố và vân đụng kiến thức vổ 
lựa chọn trang phục. Do dó GV cẩn kiểm tra những kiến thức liên 
quan sau đõ hướng dẫn HS làm bài tạp thực hành. 

- Cán cổ những ví dụ gợi ý đế HS có hứng thú. tích cực làm việc cá 
nhàn, thao luàn lố và dưa ra được những nhận xét. phương án lựa 
chọn trang phục hợp lý. có tính thám mĩ. 

3. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

• Mầu vãi, màu trang phục, phụ trang đi kèm. 

• Tranh ánh có liên quan đến trang phục, kiểu mảu đặc trưng. 

c. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI THỰC HÀNH 

I. (ìiới thiệu bài 

CiV: Qua bài học tuấn trước các em dã biết cách lựa chọn vài cũng như 
chọn kiểu may trang phục như thế nào cho phù hợp với vóc dáng, 
lựa chọn vật dụng đi kèm với trang phục sao cho vừa hợp với trang 
phục lại tiết kiỏm dược chi phí. 

- Để vận dụng nhừng hiểu biết đó vào thực tế cuộc sống, tiết học 
này sẽ giúp các em nắm vững hơn những kiến thức đã học nhàm 
lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình. 

Hòi: Trước khi vào bài thực hành các em hãy nhác lại cho cả lớp biết để 
có dược bò trang phục dẹp và hợp lý chúng ta phái chú ý đến những 
điểm nào? 

+chọn vải phù hợp với dáng vóc cơ thể 

+ảnh hướng cùa màu sắc, hoa văn, kiổu may đến vóc dáng của 
người may (gầy đi. béo ra. cao lên hoặc thấp xuống...) 

HS: 1 em đọc phán chuẩn bị ờ SGK. 

GV: Hướng dần HS làm việc cá nhân và thảo luận tố. 

II. Thực hành 

GV: Nêu bài tập thực hành vé chọn vải, kiểu may một bộ trang phục mặc 
di chơi (mùa nóng hoặc mùa lạnh). 
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I. Làm việc cá nhãn 


GV: Hướng dán HS suy nghĩ và ghi vào giây dặc điếm vóc dáng của lìản 
thân những dự định: kiểu áo quán định may. chọn vái có Chat liệu, 
màu sắc. hoa vãn phù hợp với vóc dáng và kiẽu may. 

- Chọn một số vật dụng đi kèm (nếu cẩn) sao cho hợp với quán áo 
đã chọn. 

- GV khuyến khích dộng viên HS có thể lựa chọn vãi cũng như kiéu 
cho cả trang phục mùa nóng và lạnh. 

2. Thảo luận trong tổ 

GV: Hướng dẫn HS chia nội dung thảo luân ỏ tổ làm hai phần: 
a- Từng cá nhân trình bày phân viết của mình trước tổ. 
b- Các bạn trong tổ nhận xét cách lựa chọn trang phục của bạn về: 

+ máu sắc của vải, chất liệu vải 
4 chọn kiểu may và vật dụng đi kèm 

- Sự lựa chọn đồ của bạn đã hợp lý chưa? 

- Nếu chưa hợp lý thì nên sửa như thế nào? 

* Khi thảo luận cá nhân ghi nhân xét góp ý của các bạn vào chính tờ hài 
làm của mình. 

GV: theo dõi các tô thảo luận và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá. 

3. Tổng kết đánh giá két quả và kết thúc bài thực hành 
GV: - Nhận xét dánh giá vể: 

4 Tinh thán, ý thức và thái độ làm việc của HS 
4 Nội dung dạt được so với yỗu cáu của bài 
4 Giới thiệu một sô’ phương án lựa chọn hợp lý. 

- GV yêu cáu HS vổ vận dụng tại gia đình. 

- Thu các bài viết của HS để chấm điểm. 

♦ Dạn dò 

- HS dọc trước bài 4: sứ dụng và báo quản trang phục 

- Sưu tầm tranh ành vể sử dụng trang phục và các mãu ghi ký hiệu bio 
quản trang phục. 
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lìui 7 ] SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRANG PHỤC 

(ĩ tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong hài HS; 

ị • liiet cách sù dung trang phục phù hợp với hoạt dộng, vói mói trường và 
; cõng việc. 

I • ỉỉict l ách mặc phổi liợp giữa áo va quấn hợp lý dạt yéu cáu thám mỹ. 

; • Biết cách hao quản trang phục như thế nào cho dứng kỹ thuật dể giữ vẻ I 
; dẹp, dộ bén »'ò tiét kiệm chi tiéu cho may mặc. 

• Ẩiiêt cách sứ dụng trang phục sao cho hợp lý. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1 . Chu á II bị nội dung 

Sách giáo khoa, sách GV: tài liệu tham khảo GV sưu tẩm cách sử dụng và 
báo quán trang phục. 

2. Phân bố bài giáng 

Tiết ỉ và 2: I. Sử (lụng trang phục 
Tiết .1: II. Báo quản trang phục. 

Trọng tâm của bàl là giúp HS biết cách sử dụng trang phục hợp lý, phù 
hợp với hoạt động, với mòi trường và công việc. Biết cách kết hợp giữa 
các trang phục hiện có góp phẩn tiết kiệm chi tiêu mua sắm. 

3. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

• Tranh ánh. mẳu vật 

• Báng ký hiệu trang phục 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

I. Giới thiệu bài mới 

Sừ dụng và báo quân trang phục là việc làm thường xuyên cùa con người. 
Cần biết cách sứ dụng trang phục hợp lý làm cho con người luồn dẹp 
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trong mọi hoại dòng và biết cách bảo quản đúng kỹ thuât để giữ dược vẽ 
dẹp và dỏ bền của quẩn áo. Nói dến đảy. nghĩ tới Citu nói dã ccj từ xa xưa 
mà ở nhà chắc các em đều đã dược nghồ õng bà. bõ' mẹ mỗi khi nhúc nhớ 
các em giữ gìn dồ dùng trong nhà: “cùa bển tại người”, Càu nổi thụt có ý 
nghĩa với nội dung bài học hôm nay. 

/. Sử dụng trang phục 
1. Cách sử dụng trang phục 

GV: Có thể đưa ra 1 tình huống sử dụng trang phục chua hợp lý, khống 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh... dể nói lẽn tác hại của việc sử 
dụng chưa đúng đồng thời gây hứng thú cho HS tìm hiổu cách sử 
dụng trang phục. 

Ví dụ: l- Khi lao đông dất cát, bẩn... em lại mặc chiếc áo trắng. 

2- Khi đến dự một đám lang người than của bạn mà em lại mạc áo 
may ô hoặc mặc một chiếc áo hay một chiôc váy ngắn hoa vần, 
màu sắc chói trang, loè loẹt. 

GV: Kết luận: Các em có nhiều bộ trang phục đẹp, phù hợp với bản.thân 
nhưng một yẽu cầu quan trọng là các em phải biết mặc bộ nào cho 
hợp với hoạt dông, thời điểm và hoàn cảnh xã hỏi. 

a. Trang phục phù hợp với hoạt động 

GV: Nêu sự cần thiết phải sử dụng trang phục phù hợp với hoạt dộng. 

- Hàng ngày trong mọi hoạt động nếu chúng ta không bièt cách lưa 
chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh và điéu kiện sinh hoạt thì 
sẽ dản đến: 

+ Khi làm việc sẽ không được thoải mái (nếu lao dộng mà mặc 
quần áo dẹp thì sẽ ra sao?). 

+ Dề bị hiếu lầm chúng ta là người không hiểu và khống biết Vận 
dụng hợp lý trang phục, không hiểu về thấm mĩ trong sử dụng 
trang phục. 

+ Không biết tiết kiệm. 

Hỏi: - Em hiểu thế nào là lựa chọn trang phục phù hợp với hoạt động? 

- Em hãy kể những hoạt dộng thường ngày của các em: 
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GV: Các ein sõ nêu các hoại đỏng của mình ở nhà và ở trường. GV 
hướng vào các hoạt động chính các cm tham gia đê cùng lựa chọn 
trang phục. 

* 'Ị rưng phục di học 

Hòi: Khi di học các em mặc như thế nào? 

GV: - Trang phục đi học các em mặc dồng phục cùa trường theo mùa 
(nóng và lanh) vào những ngày qui định, đổng phục dược may 
rộng thoải mái dể HS dề vận động. 

- Trang phục đi học thường dược may bàng vải pha có màu sác nhã 
nhạn (tráng, xanh, tím hoặc xanh lá cây sảm), kiểu may đơn gián, 
dễ mặc. 

* Trưng phục di lao động 

Hòi: Khi đi lao động chúng lu nên mặc như thế nào? Tại sao? 

GV: - Khi tham gia lao dộng dù cổng việc nạng hay nhẹ chúng la đều 
phủi chọn quẩn áo mặc thoải mái, máu sảm đế khi làm việc không 
sợ bẩn. 

- Ngoài ra ta cần chọn v;)t dụng phù hợp đi kèm như mũ. nón, dép, 
giầy vài... 

HS: - Gọi 1 em làm bài tặp tìm từ thích hợp trong ngoặc điền vào 
khoảng trống ở SGK. 

- Đáp án: • 4- Vải sợi bông mặc mát vì dễ thấm mồ hói 

+ Màu sẫm: vì khồng sợ bán dính vào quần áo 
+ Đơn giản, rộng đế dỗ hoạt dộng 
+ Đi dép thấp hoặc di giáy bata để di lại vững vàng, dễ 
làm việc. 

* Trang phục đi dự lễ hội, lề tân 

Hói: Em có thể mỏ tả trang phục lễ hội của dân tộc mà em biết? 

GV: - Trang phục lễ hội của Việt Nam tiổu biếu là chiếc áo dài dân tộc. 
Ngoài ra từng dân tộc từng vùng miển đều có trang phục lễ hội 
riêng: như ở vùng Kinh Bắc có áo dài tứ thân; lễ phục cùa mỗi dân 
tộc một khác (dán tộc Tày. Nùng, Thái...). 
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- Trang phục lễ lân (còn gọi là lẻ phục) là loại nang phục dươc mặc 
irong cãc buổi nghi lễ. các cuộc họp trọng thổ. 

Hói: Khi đi dự các buổi sinh hoại vân nghệ, dự liỏn hoan... etn thường 
mặc như thé' nào? 

GV: - Khi đi chơi, di dự các buổi sinh hoạt văn nghệ nên ăn mạc đự p. có 
thể kiểu cách, làm dáng mỏt chút để tôn vỏ dẹp. 

- Khi được mời đi dự buổi mít tinh, lễ hội quan trọng thì dứt khoát 
các em phải ân mạc như thế nào dể thế hiện mình là con người có 
văn hóa. lịch sự. đỏng thời thể hiện sự tốn trọng người khác cùng 
chính là dỏ người khác tôn trọng mình. 

- Khi di chơi với bạn thì các em nén mặc giãn dị khóng nén mặc 
quá diện mà nên mặc sao cho nhã nhặn dê hòa đổng cùng các bạn, 
để tránh gây mặc cảm cho bạn. 

b. Trang phục phù Ỉựỉp với môi trường rà cồng việc 

HS: 1 em HS đọc bài "Bài học về trang phục cùa Bác" ớ phán bài đọc và 
rút ra nhận xét về cách sử dụng trang phục. 

GV: Gợi ý cho HS suy nghĩ và tháo luận bài đọc * Khi đi thâm cổm Đô 
năm 1946. Bác Hỗ mặc như thế nào? 

(Đi thăm dén Đỏ - Bắc Ninh vào đầu năm 1946, khi dỏng bao mới 
qua khỏi nạn đói năm 1945, còn rất nghèo kho, rách rưới, Eác Hổ 
mặc bộ kaki nhạt mầu, dép cao su con hố rãi gián dị). 

Hỏi: Vì sao khi tiếp khách quốc tế thì Bác lại "bắt các đồng chí cùrag di 
phải vể mặc comlê. carvat Iighiôm chỉnh"? 

GV: Vì đây lằ một cỏng việc trang trọng, thể hiện sự tôn trọng, quí mến 
khách và bày tỏ lòng hiếu khách cúa dan lục Việt Nam mà Bác Hồ 
thay mặt nhan dân đón tiếp. 

Hói: Vì sao Bác đã nhắc nhớ bác Ngô Tù Vân khi hác mạc comlc. ỉỉurvat. 
áo cỏ hổ cứng, giầy da bóng lộn... dể đón Bác. GV: - Hướng cho HS 
tự rút ra kốt luận: 

+ Trang phục đẹp là phải phù hợp với mõi trường và công viic của 
mình. 
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♦ Kiểm tra bài cu 


TIẾT 2 


Vì s;o sứ (lụng trang phục phái phù hợp với mói trường và cõng việc? 

♦ Bài tnới 

2. Cách phới hợp trang phục 

GV |!ÕU 2 tình huống: 

- Tình huống T. Em có 5 bộ quẩn áo đế mặc khi di học. di chơi... 
Lúc sử dụng em máymóc cho là bộ nào phái di với bộ dó. 

- Tình huống 2: Còn bạn em cũng có 5 bộ quán áo tương tự nhưng 
mọi người vẩn thấy trang phục cùa bạn khá phong phú. 

Hói: Vậy qua 2 trường hợp có vừa nêu thì em có nhận xét gì về sự khác 
nhau cùa 2 bạn trong cách sử dụng trang phục? Tại sao trang phục 
cùa bạn lại phong phú? 

(IV: • Do bạn đã biết phối hợp áo của bộ trang phục này với quần của bộ 
trang phục kia một cách hợp lý, có tính thẩm mĩ. 

- Phối hợp có tính hợp lý và thấm mĩ là quan tâm đến sự hợp lý, hài 
hòa cúa màu sắc và hoa vần. 

li. Phốt hợp vái hoa ván với vải trơn 

(ÌV: hướng dẫn HSquan sát hình 1.11 (SGK) về phối hợp vải hoa vãn và 
vài trơn của quán. 

- Ao hoa. ké ô có thể m;Ịc với quán hoặc váy trơn có màu đen hoặc 
màu trùng hay dậm hơn. sáng hơn màu chính cùa áo. Không nên 
mặc quần và áo có hoa văn khác nhau, khỏng nỏn măc quán và áo 
có kẻ khác nhau cả vể màu sắc và dòng ké (áo kẻ ô karô to nhỏ, 
quần ké dọc sọc). 

(ÌV; Đ»ưa một số mẫu tranh ảnh quần áo hoặc các mẫu vài đã chuẩn bị 
sẩn dể HS làm bài tập "ghép" thành bộ - đổ HS quan sát nốn hay 
không nôn khi ghép bô và rút ra nhận xét. 

GV: hoặc có thế dổ HS nhắc lại nguyên tác két hợp (SGK). 

- Đổ co sự phối hợp hợp lý, không nèn mặc áo và quần có 2 dạng 
hoa và vái khác nhau. Vài hoa hợp với vái trơn hơn với vài ké karô 
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hoặc vài ke. sọc. Vái hoa hợp với vải trơn có màu trùng với một 
trong các màu chính của vài hoa. 

b. Phệì hợp màu sắc 

GV: - Giới thiệu vòng màu trong hình 1.1 í (SGK) 

- Chúng ta quan sát trên bảng mầu ỏ SGK. Trong bàng mầu thể hiện 
có 3 mầu cơ bản đó là Đò - Vàng - Xanh. Từ 3 màu cơ bản này 
tùy mức độ pha trộn giữa 2 màu cơ bản số lượng màu thiỏn về 
màu cơ bản nào thì sẽ cho màu tiếp theo có màu đó làm chú dạo. 
ví dụ: 

4 Màu đỏ và màu vàng là 2 màu nguyên chất khi pha tý lệ màu đỏ 
nhiẻu thì cho màu đỏ cam. màu đò bằng màu vàng thì cho màu 
da cam. và màu dò ít. màu vàng nhiéu cho màu vàng cam. 

4 Cũng như vậy khi kết hợp màu vàng với xanh sẽ cho màu Xanh 
lục, lục và vàng lục; hay màu đỏ với xanh sẽ cho màu tím dỏ. 
tím và xanh tím. 

Hôi: Qua bảng màu và các cách phối màu ở hình 1.12 (SGK) em hãy nêu 
thí dụ vể sự kết hợp màu sắc giữa phần áo và phần quẩn trong các 
trường hợp: 

4 Sự kết hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng một màu. 

VD: Xanh nhạt và xanh sẫm (hình 1.12a); Tím nhạt và tím sàm; 
vàng cam nhạt và dò cam sẫm;... 

4 Sự kết hợp giữa 2 màu cạnh nhau trên vòng màu 
VD: Vàng và vàng lục (hình I.l2b); lục và xanh lục. tím và xanh 
tím. xanh và xanh tím... 

4 Sự kết hợp giữa 2 màu tương phiin đỏi nhau trên vòng màu 
VD: Cam và xanh (hình 1.12c); dỏ và lục; đò cam và xanh lục; 
xanh tím và vàng cam... 

4 Riêng với màu tráng và màu den có thể kết hợp với hốt kỳ màu 
nào khác (hình 1.12d): Đỏ và den. xanh và tráng, tráng và dó... 
Hói: Vạy theo em các màu sắc nên phối hợp với nhau như thè nào? 
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Cì\: - Không nên mặc quấn áo có 2 màu lương phản nhau (xanh và do: 
tím và vàng...). 

- Không nên mặc cá quấn và áo có màu sắc quá sác sỡ (cùng do 
hoặc cùng vàng.,.) 

(i\: Kcl luận: 

- ViỌc phoi hợp màu sác trong may trang phục là rát quan trọng hời 
màu sác khi kết hợp hợp lý không những góp phần tổn vé đẹp của 
trang phục cũng như vỏ dẹp cùa người sứ dụng mà còn thổ hiện 
người sử dụng trang phục có cái nhìn thum mĩ. có sự hiếu biết về 
mì thuật hội họa... 

TIẾT 3 

♦ Kiern tra bài cũ 

E.n cho biết ý nghĩa và cách phổi hợp trang phục khi sử dụng? 

4 Bài mói 

//. Béo quản trang phục 

* Giớ thiệu bài inới 

CiV: ơ bùi học trước các em đã biết cách sử dụng trang phục như thế nào 
cho hợp lý. phù hợp với mòi trường và công việc. Hỏm nay cô sẽ 
cùng các em tìm hiếu cách bão quân trang phục như thế nào cho 
dùng kỹ thuật. 

itô: Vi sao cẩn phải bào quàn trang phục? Bào quàn trang phục như thế 
nào cho đúng kỹ thuật. 

1. Giồt, phoi 

GV: Cóng việc giặt quần áo hàng ngày dược thực hiỌn bằng hai cách là 
giặt bang máy và giặt hằng tay. Giặt bồng máy thì không phái nhà 
nào cũng làm. nên thông dụng nhát vẫn là giặt bàng tay. 

IVó: ơ nhà các em dã tham gia công việc giẠt quán áo giúp đỡ bố mẹ. 

Vậy em hãy kế quá trinh giặt quần áo diễn ra nhu thế nào? 

IVó: Em cho bict khi giật quần áo cần chú ý những diêm gì? 
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GV: Nhận xét 2 câu trả lời của HS và nhân xét, nêu cõng việc phái thực 
hiện khi giặt quẩn áo theo trình tự: 

+ Lấy các đố vật còn sót lại trong túi áo và túi quán ra. 

+ Tách quần áo sáng màu và quần áo màu sảm. dẻ phai ra làm 2 
loại giạt riêng. 

+ Ngâm quần áo trong nước lã trước khi vò xà phòng khoảng 10-15 
phút. 

+ Vò kỹ xà phòng (chú ý vò kỹ cổ áo, cửa tay. gấu quẩn...). Sau líó 
ngâm từ 15-30 phút. 

+ Giũ nhiều lần bằng nước sạch. 

+ Vắt kỹ và phơi. 

Hỏi: Tại sao phải giũ quần áo nhiều lần bằng nước sạch? 

+ Để cho hết xà phòng. 

HS: - 1 em dọc các từ trong khung và đoạn văn trong sách giáo khoa. 

HS làm việc cá nhân (ghi vào giấy nháp) tìm các từ hoậc nhóm từ trong 
bảng và điển vào chồ trống để hoàn thiện qui trình giạt tại gia đình. 
GV: Gọi từ 1 - 2 em HS đọc phán bài làm cùa mình. Các bạn góp ý và bổ 
sung bài làm của bạn. 

Đáp án: Trình tự các từ điển vào chỗ trống đoạn văn lần lượt nhu sau: 

Lấy - tách riêng - vò - ngâm - giũ - nước sạch - chất làm mém vải - 
phơi - bóng râm - ngoài nắng - mác áo - cặp quần áo. 

GV: Có thể giới thiệu sơ qua qui trình giặt bàng máy 
+ Lấy các dồ còn sót trong túi áo - quán. 

+ Tách quần áo mầu sáng, mầu sẫm dẻ phai và áo lụa để riêng. 

+ Vò xà phòng trước những chỗ bấn như cô áo. cửa tay... sau đó 
mới cho vào máy giặt và cho máy chạy (vận hành theo qui trình). 
+ Khi phơi cũng chứ ý như khi phơi quần áo giặt tay. 

2. Là (ủi) 

GV: Là (ủi) là một công việc cán thiết dể làm phẳng quần áo sau khi 
giặt, phơi. 

- Các loại quẩn áo may bàng vải sợi bông (cotton), lanh (line). tơ 
tàm (silk) cần là thường xuyên vì sau khi giạt thường hay bị nhãn. 
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- Các loại quần áo may bàng vải sợi lổng hợp thì không cần thiết là 
thường xuyên mà chi cán là sau vài lấn giặt. 

u Pụ/ỉỊi vụ là 

lltii: Em ké tẽn những dụng cụ dùng dế là quán áo ở gia đình. 

+ Ràn là. bình phun nước, cầu là. 

GV: + Ngoài ba dụng cụ trên còn có loai bàn là dùng bầng than trước 
dây thường thấy ở các hiệu giặt là quấn áo thuê. Bàn là dùng than 
nạng hơn bàn là dùng điện, được đặt lên bếp than. 

+ Có thể có gia đình không có bàn cầu là ta dùng chán dạ gấp gọn 
dùng để là. 

b. Quì trình lù quán áo 

GV: Khi là quân áo điều mà chúng ta cần quan tâm tới là nhiệt độ mà vải 
sợi may quần áo có khả năng chịu nhiệt dổ điều chinh nấc nhiệt độ 
của bàn là cho phù hợp. 

Các loại vải sợi bông (cotton) có thể đổ ở nhiệt độ cao. vải sợi pha 
để ớ nhiệt độ trung bình, vải sợi tổng hợp để ở nhiệt độ thấp... 

- Khi là nên là quần áo chịu nhiệt thấp sau đó nâng dần lên ở nhiệt 
độ cao với loại quần áo vải sợi bỗng. 

- Thao tác là: là theo chiều dọc sợi vải, đưa bàn là đều tay. không để 
bàn là lâu ỏ rnột chỏ sẽ dẻ bị hằn vết là hoặc cháy vải. 

- Đối với một sổ loại vải như tơ tằm, vài sợi bông nên phun nước 
hoặc làm ám trước khi là để là cho dễ phẳng. 

' Để tránh hiồn tượng hằn vết là trên quán áo (nhất là vải mẩu) nôn 
đạt khăn phin mỏng lén quẩn áo rổi mới là. 

- Khi là xong đổ bàn là vào nơi qui định, khi bàn là còn nóng không 
dược cuốn dây vòng quanh bàn là. 

c. Ký hiệu ỊỊÌặt, là 

GV: Trên phẩn lớn quẩn áo may sẩn ta thường thấy dính các mảnh vải 
nhò trên đó có ghi thành phẩn sợi dệt và ký hiệu qui định chế độ 
giạt, là dể người sử dụng tuân theo tránh hỏng sản phẩm. 

(Treo bảng ký hiệu giặt, là và hướng dần HS đọc). 
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HS: Gọi I HS nhận dạng các ký hiệu và đọc ý nghĩa của các ký hiẽu. 

GV: Đưa mộ! số mẫu vải Irèn có ghi các ký hiệu giặt, là mà GV và HS 
sưu tám dể HSquan sát và đọc. 

3. Cấl giữ 

- Quần áo sau khi giạt phơi khỏ phải cất giữ ở nơi khô ráo, sạch sẽ. 

- Treo bằng mắc áo hoặc gấp gọn gàng vào ngân tù. những quần áo 
Ihường xuyén sử dụng đế riêng từng loại. 

- Những quẩn áo chưa dùng đến nhất là loại áo ấm mùa rét phài (tược 
phơi khò và cát giũ cấn thân trong túi nilon để tránh gián cán và dễ b| 
ẩm mớc sẽ làm hỏng quần áo. 

♦ Tổng kết, dân dò 

- Gọi I HSđọc phần ghi nhớ SGK. 

- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK và hướng dẫn vịtn dụng. 

* Dặn dò. hướng dẫn HS chuẩn bị Bài 5: Thực hành: Ôn một sổ mũi khâu 
cơ bân. 

+ Vái trắng hoặc màu: 2 mành vải có kích thước 8cmxl5cm và 1 
mảnh vải có kích thước 10cmxỉ5cm. 

+ Kim khâu, kéo, thước, bút chì, chí khâu thường và chi thêu màu. 


Bài 5 


THỰC HÀNH 

ÔN MỘT SÔ' MŨI KHÂU cơ BÀN 

(2 tiết) 


A. MỤC TIẾU BÀI HỌC 

Thông qua hài thực hành HS nắm l ững thao tác khâu một sỏ' mũi kháu Ị 
cơ bàn trên vài để áp dụng kháu một số sán phàm dơn giàn ở bài thực 
hành sau. 
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B. CHUẨN Bị NỘI DUNG 

1. Oman hi nội dung 

• Nghiên cứu kỹ nói ciung thực hãnh. 

• Xun lại kỹ thuật khâu các dường k lút LI co bản để ÔII lại cho HS:mf:i 
kháu thường, mũi dột. gáp móp kháu lược cố định và khâu vát móp dã 
lược. 

2. Phân bố hài thực hành 

Tiết I - HS thực hành khâu mũi thường, mũi dột 

Tiết 2- Cĩấp mép.khãu lược cố định và khâu vắt mép vài đã lược. 

3. Chuẩn bị đó dùng dạy học, thiết bị 

• Mẫu hoàn chính các dường kháu để làm mẫu 

• Bìa. kim khâu len. icn máu (đế GV thao tác mầu) 

• Kim. chi khâu, vai 

• r.v chuẩn bị thêm một sỏ' mánh vải đế bổ sung cho những em thiếu. 

c. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH 
TIẾT 1 

I. Giới thiệu hài rnứi 

ơ cáp tiếu học các em đã dược học những mũi khâu cơ ban. Để các em 
có thô’ viỊn dụng các mũi khâu đó vào hoàn thành một sô' sản phẩm đơn 
giản ở bài thực hành sau. hôm nay có cùng các em ôn lại kỹ ihuại khâu 
cúc mũi khâu cơ bán đó. 

Hói: l-.m hây kế lén các mũi khàu cơ bán mà em đã được học? 

GV: cán kiếm tra việc chuÁn bị cùa HS: kim, chỉ. vái cho tiết thực hành. 

II. Tiến hành thưc hành 

A. GV cần ôn lại phương pháp kháu các mũi kháu trước khi HS vào 
thục hành 
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1. Khâu mũi thường (mũi tới) 

- Khâu mũi thường là cách kháu dùng kim chỉ tạo thành những mũi lặn. 
mũi nổi cách đéu nhau. Nhìn ở mặt phải và trái giống nhau. 

- Mũi khâu thường được sử dụng trong may nôi. khâu vá quần áo. hoặc 
khi cần khâu lược (khâu lược mũi dài). 

* Cách kháu: 

GV: Nhắc lại các thao tác kháu đồng thời thao tác mảu trên bìa bằng len 

và kim khâu len. 

- Lấy thước và bút chì kẻ nhẹ một đường thẳng lẽn vải. 

- Xâu chi vào kim và thắt nút chi ờ cuối sợi cho khỏi tuột. 

- Tay trái cầm vải, tay phải cầm kim. khâu từ phải sang trái. 

- Lên kim ờ mặt trái vải (hình l-14a) xuống kim cách 3 canh sợi 
vải. tiếp tục lên kim cách mũi vừa xuống 3 canh sợi vải (hình 1- 
14b). 

- Khi có khoảng 3-4 mũi khâu trốn kim thì rút kim lênvà vuôl nhẹ 
theo đường đã khâu cho phẳng (hình l-14c). 

- Khi khâu xong cần lại mũi xuống kim sang mật trái, (dấu nút chỉ ở 
mặt trái) vòng chỉ qua dầu kim khóa mũi cho khỏi tuột. 

* Sau khi khâu xong đường khâu thường ta thấy các mũi chi kháu cách 
nhau 3 canh sợi vải (hoâc lmm) tạo thành một dường thẳng. 

2. Khâu mũi đột mau 

- Khâu đột là một phương pháp khâu mà mỗi mũi chí nổi dược tạo thành 
bằng cách đưa kim lùi lại từ 3-4 canh sợi vải, rổi lại khiu tiến lên một 
khoảng 4 canh sợi vải. 

- Mũi đột mau có các mũi khâu liển cạnh nhau, bền chắc và thực hiện 
chậm hơn mũi khâu thường vì phải khâu từng mũi một. 

- Mũi đột mau thường dược dùng khi may nối mạng hoặc may viền bọc 
mép... 

* Cách kháu: 

GV: Giới thiệu cách khâu và làm thao tác mẫu trên bìa bàng kim khau 

len và len. 
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- Kc nhọ tay một dường thắng trẽn vái. 

- Lên kim mũi thứ nhất cách mép vái 8 canh sợi vái. xuống kim lùi 
lại 4 canh sợi vái trẽn dường ké chi. lẽn kim vé phía trước 4 canh 
sợi vãi (hình ] -15b) xuống kim dũng lố mũi kim đáu tiên. Cứ kháu 
như vậy cho dên hết dường khủu (l-l5c).Lại mũi khi hốt đường 
dịnh khâu và thát nút ớ mặt trái. 

* Suu khi hoàn chính dường khíui nhìn ờ mặt phải vải các mũi chỉ nối tiếp 
nhau giong như đường may máy. ớ mặt trái các mũi chi dài gấp 2 mũi 
chi ở mặt phiii và đan xcn vào nhau, mũi thứ 2 lấn một nừa mũi thứ 
nhất. 

B.Phấn thực hành 

HS: làm thực hành cá nhàn 

CiV: Quan sát HS thực hành và uốn nán các thao lác cho đúng kỹ thuật 

- Cuối buổi thực hành GV chọn một số bài khâu đúng kỹ thuật, đẹp 
và một số bài chưa đúng kỹ thuật cần rút kinh nghiệm. 

♦ Tổng két - dạn dò 

- GV nhận xét buổi thực hành về ý thức.thái dộ làm việc của HS. 

- Dặn dò: 

+ Về nhà tập khâu lại 2 đường khâu vừa học (mỗi đường dài lOcm) 

+ Buổi sau vẫn mang vái, kim chí dế thực hành các đường khâu còn 
lại. 


TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ: 

Kiểm tra việc làm bài tạp thực hành khâu 2 dường khâu thường và khâu 
dột mỗi đường dài lOcm. 

♦ Bài mới 
3. Khâu vát 

- Khâu vát là phương pháp đính mép gấp của vải với vải nén bằng các 
mũi chi vát. 
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- Mui khâu vắt thường dùng khi may viền gấp mép ô cổ áo hay gâu io. 
gấu quẩn, viền gấp mép khán mùi xoa. 

u. Cách kháu 

GV: - Giới thiệu cách khâu và làm thao tác mẫu cho HS quan sái: 

- Gấp mép vải vào vị trí định khâu 

- Dùng cách khâu mũi khâu thường (mũi khâu thưa) để lược giữ lốp 
gấp vào vải nển cố định để khi khâu được dc (hình 1-I6a) 

- Đường gấp vải hướng vào trong người khâu 

- Tay trái cầm vải, khâu từ phải sang trái, khâu tùng mũi một ờ nạt 
trái vải 

- Lẽn kim ở dưới nếp gấp để dấu nút chỉ, kéo kim lên khỏi iếp 
gấp,lấy mũi kim láy 2-3 SƠI vải nến rồi đưa chếch kim iên qua lếp 
gấp, rút chỉ đổ mũi kim chặt vừa phải. Các mũi kháu vắt Cich 
nhau từ 0,3cm-0.5cm (hình l-16b) khi hết đường khâu lại mũi và 
thắt nút chỉ. 

- Sau khi hoàn chinh đường khàu, ớ mặt trái có các mũi chỉ cléo 
nhau đính mép nếp gấp vào vải nền, ờ mặt phải các mũi chi lổi 
lên chỉ một hoặc hai sợi vải do đó khi khâu dùng chi cùng nàu 
vải. 

h. Phần thực hành 

HS: - Làm thực hành cá nhàn, bài thực hành chia làm 2 bước 

Bước l: Gấp mép vải và khâu lược đính nếp gấp vào vải nền. 

Bước 2: Khâu vién mép. 

- Yêu cầu kỹ thuật khâu vất ờ mặt phải chỉ nổi lỗn nhò. mật trái nũi 
chỉ vắt chéo cách đều 0,5cm và mặt vải phảng, nếp gấp âm. 

- HS làm bài thực hành cấn thận cuối giờ thu bài. 

♦ Tổng kết - dãn dò 

- GV nhàn xét chung tiết thực hành vể thái độ học tập, làm bài thực hàih, 
nhận xét qua kết quả bài làm. 

- Thu bài thực hành của 2 buổi về chấm điếm. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài 6: Thực hành cắt kháu bao tay trẻ CIT.. 
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Ị~ Baiĩ] _ THỰC HÀNH 

CẮT KHÂU BAO TAY TRẾ Sơ SINH 

(3 tiét) 

A. MỤC TIỀU BÀI THỰC HÀNH 

'I Ihhiịì qua hài thực hành HS biél: 

• Vẽ, tạo máu giày rà cất rái theo mau giày đè khứu hao tay trè sơ sinh. 

• May hoán chinh mật chiếu hao tay. 

I • Có tính càn thận, thao tác chính xác theo dũng qui trình kỹ thuật cắt Ị 
1 may dơn giản. 

B. CHUẨN Bị GIỜ THỰC HÀNH 

1. Chuán bị nội dung 

« Chuấn bị nội dung, yêu cầu cúa từng tiết thực hành 

* Kỹ thuật, vẠn dụng mũi khau để ôn bài trước vào khâu bao tay. 

2. Phán bó bài thực hành 

Tiết /: Hướng dẫn chung - vẽ và cắt tạo mẫu giấy 

Tiết 2+3: + Git vải theo mẫu giấy 

+ May hoàn chinh mẫu bao tay trỏ sơ sinh. 

3. Chuẩn bị đồ dùng dạy học và vật liệu cần thiết 

• Mảu bao tay hoàn chính {1 đôi). 

. Tranh vẽ phóng to cách vẽ tạo mẫu giấy, 
t Vài, kéo. kim. chỉ. dây chun. 

c. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

I. (ỉiứi thiệu hài 

- Bài thực hành trước các em đã được õn lại kỹ thuật khau một số đường 
khâu cơ bản. Hỏm nay chúng ta áp dụng các đường khau đó vào việc 
hoàn thành một sán phám dơn gián, chiếc bao tay trẽ sơ sinh. 
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- Bài ihực hành may bao tay trê sơ sinh này thúng ta thực hiện trong ba 
tiết. 

+ Yêu cáu tiết 1: Các em vẽ thiết kế mẫu trỏn bìa 
+ Yồu cầu tiết 2 + 3: Thiết kế trên vải và khâu hoàn chính mẫu. 

n. Thực hành 

TIẾT I 

1. Vẽ và cát mầu trén giãy (hoặc bìa) 

GV: Treo tranh phóng to mấu vẽ trên giấy và phân tích cho HS biết. Sau 
đó GV hướng dãn cách dựng hình tạo mẫu trẽn bảng dể HS tự thực 
hành cá nhân. 

GV: Dựng hình trên bảng theo hình 1 - 17a (SGK) 

- Kẻ hình chữ nhật ABCD: có cạnh AB = CD = 1 lem cạnh AD = 
BC = 9cm. 

- AE = DG = 4,5cm làm phán cong đầu các ngón tay. 

- Vẽ phần cong dầu các ngón tay dùng compa vẽ nứa dường tròn có 
bán kính R = EO = OG = 4,5cm. 

=> Ta được mảu thiết kế trên giấy bao tay trẻ sơ sinh, khi cắt la cắt 
theo nét vẽ. 

HS: Làm bài dựng hình trẽn giấy (làm việc cá nhân) 

- Dựng hình mãu vẽ bao tay trẻ sơ sinh theo đúng kích thước đã ghi 
trên bàng (xem thêm SGK) 

- Sau khi vẽ xong, GV kiểm tra và cho cắt theo nét vẽ vừa dựng. 

GV: Theo dõi HS thực hành dựng hình và cắt mẫu giấy 

- Nhận xét rút kinh nghiêm bài thực hành của HS 

- Nhận xét tinh thần, thái độ học lập. 

♦ Dặn dò việc chuẩn bị cho bài sau: 

- Về nhà em nào dựng hình chưa đẹp, còn sai lệch thì dựng lại mảu chính 
xác đổ bài sau thực hành cắt vải và khâu. 
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- Oi('f (hực hành sau may vải (nèn chọn vải móng mềm), kim chí và mâu 
giãy dã hoàn chình dè’ thực hành mau trẽn vài và khâu. Mang thêm chi 
mấu dê thêu trang trí. 

TIẾT 2+3 

♦ Kiếm tra việc chuẩn bị cho bài thực liànli gắm 

- Mẫu giày đã dựng và cắt hình chiếc bao tay tré sơ sinh 

- Kim, chi ti;ing. vái và chi mầu. 

♦ Hài mói 

2. Cát vãi theo mau giây 

GV: Hướng dần HS cất vái - GV làm mẫu cho HS quan sát 

- Xếp vài :CÓ thẻ cát từng lớp vải một hoặc cát 2 lóp cùng một lúc. 
Xếp úp 2 mặt phủi vái vào nhau, mặt trái vài ra ngoài (vẽ phan lên 
mặt trái vải) 

- Đặt mảu giấy lên vải và ghim cố định 

- Dùng phấn vẽ lên vái theo chu vi mảu giấy 

- Dùng phấn vẽ một đường thứ 2 cách đéu đường thứ nhất lừ 0.5cm- 
1 cm để trìr đường may. 

- Lấy kéo cắt theo dường phấn vẽ làn sau (lẩn thứ 2). 

GV: Theo dõi HS cách gấp vải và áp mẫu giấy vẽ. 

- Luỏn nhấc HS phải vê dường thứ hai theo đường thú nhất dể có 
phẩn trừ đường khâu. 

- Em nào vẽ hoàn chinh thì cho cắt vải theo nét vẽ 2. 

3. Khảu bao tay (hình l-17b) 

GV: Thực hiốn thao tác mảu khâu theo thứ tự dường chu vi và khâu viền 
cổ tay. 

- Sau khi cắt vải xong ncu các em thích trang trí trên bao tay bằng 
các dường thêu đơn gián đã học ở lớp 3 thì các em phái thêu trước 
rổi mới khâu hoàn chinh. 
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ưị Khâu vòng ngoài bao lay 

- ưp 2 mật phài vâi vào nhau, sáp hăng mép cát. và khAu theo nét 
phấn (vẽ khi áp mâu giấy) cách đểu mép cắt từ 0,5-lem. 

- Dùng cách khâu mũi thường mau khau bao tay (khau mau mũi, 
không cán khâu dột). 

- Khi kết thúc dường khâu cần lại mũi dế thắt chí không bi nuột (khóa 
mũi chi). 

b) Kháu viển móp vòng cô’tay: 

- Gấp mép viền cổ tay rộng nên gấp lem dế vừa đú đe luồn dày chun 
nhò hoặc sợi dãy rút. 

- ơ dường khâu viền cổ tay. nên khàu lược trước khi dùng dường 
khâu vát dẻ" dính nếp gấp với mạt nển. 

GV: Theo dõi HS thực hành khâu, lưu ý: 

- Khâu đúng dường phán vẽ khi vẽ từ mầu giây sang mãu vái; dường 
khâu phái cách mép từ 0,5-lem. 

- Khoảng cách giữa các mũi khâu thường, khâu vắt phiii đều nhau, 
mỗi mũi khâu thường khoảng 2inm-3mm, mũi khâu vát nổi lên ở 
mật phải chỉ khoảng 2 sợi vải (mũi nối nhỏ thì mới dẹp). 

- Em nào kháu chưa đúng kỹ thuật thì GV uốn nắn ngay. 

4. Trang trí sản phẩm 

GV: Trang trí sản phẩm có 2 cách: 

- Nếu trang trí trẽn bao tay bàng những dường thêu trang trí chi màu 
thì phải thẻu trước khi khàu chu vi bao tay. 

- Có thổ dùng các sợi đãng ten đính trang trí vòng quanh cổ tay. với 
cách này thì khi may hoàn chinh rồi đính dăng ten sau: 

♦ Tổng kết - dản dò 

- GV nhạn xét - tỏng kết tinh thẳn làm việc của HS 

- Nhận xét sản phám HS thực hành 

- Thu bài về châm điếm. 
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ị.);ui do : 

+ Oiuân lii Hài 7: Thục hủiìli cắt Uiãii, khâu.và khói hình chữ nhật. 

+ Chuấn tụ giấy hoặc bìa đõ cắt mầu 
T Chuũn hị vái. kim. chi. hai khuy hám hoặc khuy cài 
+ Vái đổ cắt một ch lốc vó gối nhỏ: I mánh vái hình chữ nhật có kích 
thước 20cm X 24cm và 20cm X 3()cm. 


I Bai 71 _ THƯC HÀNH: 

CẮT KHÂU VÒ GỐI HÌNH CHỬ NHẬT 

(3 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 

Thông qua bài thực hành HS: 

• Biết vẽ và cát lạo mầtt giấy các chi tiết của vâ gối theo kích thước qui 
dinh (KhưSGK). 

• Cất vải theo máu giấy đúng kỹ thuật. 

• Biết may vò gói theo (túng qui trinh bảng các mũi kháu cơ bàn dỡ ôn lại. 
í • Biết dính khuy bấm hoặc làm khuyết định khuy à miệng vò gói. 

é Biết vận dụng dè khâu vó gói có kích thước khác theo yêu cấu sử dụng. 
ị « Có tinh cấn thận, khéo tay, thao tác clúnh xác theo dũng qui trình. 

B. CHUẨN Bỉ BÀI THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị nội dung 

Phàn phối nội đung, công việc cho từng tiết thực hành. 

2. Phún bò bài thực hành 

Tiết ỉ: Hướng dẫn HS vẽ và cất tạo mẫu giấy, cảt vài theo mẫu giấy 
các chi ti ót cua vó gối. 

Tiết 2+.?: Khâu hoàn thiện vỏ gối. 
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3. Chuẩn bị đó dùng HS, vật liệu 

• Tranh vẽ vỏ gối phóng to dể GV hưóng dẫn HS thực hiện 

• Kim chỉ. kéo. phấn may... 

• Mầu vỏ gối đã may hoàn chính (nôu dược nõn có 2 cái. I cái có thêu 
trang trí mặt gối. I cái có trang trí đường dicm. 

• Môt mẫu gối may sẩn có lồng cả ruột gối có kích thước lớn để HS dỗ 
quan sát. 

c. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH 
TIẾT 1 

♦ Giới thiệu bài 

- Bài thực hành khủu bao tay trẻ sơ sinh, các em đã hoàn thành một sản 
phấm xinh xán cho em bc. Hôm nay cỏ hướng dẫn các cm các bước cần 
thiết khi thực hiện cắt khâu một chiếc vỏ gối dơn giản. 

- Về yêu cầu của bài thực hành hôm nay là các cm vẽ mẫu các chi tiết 
của vỏ gối trên giấy, cắt mảu trèn vải theo mâu giấy đã có. 

- Kết thúc bài học trước, cỏ dã dặn các em chuán bị dụng cụ cần thiết cho 
buổi thực hiện hôm nay. bây giờ các em dê lên bàn đế cỏ kiểm tra. 

I. Thực hành 

1. Vẽ và cát mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối (hình 1-18) 

GV: Giới thiệu cho HS quan sát mẫu chiếc vỏ gối hoàn chỉnh (có cả ruột 
thì càng tốt) và chỉ dẫn cho HS biết các chi tiết của vỏ gối. 

GV: Treo tranh phóng to mảu các chi tiết của vỏ gói. 
a. Vẽ các hình chữ nhật lén bàng 

- Vẽ một mành mặt trên của vỏ gối có kích thước !5cmx20cm. Vẽ 
đường may xung quanh cách đều nét vẽ Icm (hình l-18a). 

- Vẽ 2 mảnh dưới vỏ gối (hình l-18b) có kích thước khác nhau: mòi 
mảnh 14cm X 15cm và một mành 6cm X I5cm. Vẽ đường may 
xung quanh cách đểu nét vẽ 1 cm và phần nẹp là 2.5cm. 


48 



h. Cãi mẫu ỉiitíy 

Cầi theo đúng nét vẽ tạo nen 3 mành giấy của vò gối. 

2. Cát vãi theo mẫu giây 

GV: Thao lác mâu và hướng tlủn HS cách cát trên vải: 

- Trái pháng vải trên mặt bàn. 

' Dặt mầu giây dã cát thắng theo chiếu dọc .sợi vãi. 

- Dùng pha‘n hoặc bút chì vẽ theo chu vi cua mãu giấy xuống vải. 

- Cắt dúng nét vẽ dược 3 mánh vái chi liêì của vỏ gởi. 

11S: Sau khi C1V dã thực hiện các thao tác dựng hình trên giáy và cắt vãi 
HS sê thực hành cá nhãn. 

GV: Hướng dản HS thực hiện theo từng bước 

- Chú ý chỉ dẫn HS khi đặt mẫu giấy lén vái chú ý đặt chiểu dọc cùa 
vỏ gối theo chiều dọc sợi vải 

' Khi HS cát trên vải GV chú ý hướng dản các em cắt cho đường cắt 
phải thẳng không nham nhở. 

♦ Tổng kết - dăn dò 

- GV nhận xét giờ thực hành vé tinh thần, thái dộ học tập, ý thức ký luật. 

- Nhận xét mầu vó gối các em thực hành. 

- Dạn dò: chuíin bị cho bài thục hành khâu sản phẩm tuần sau, HS mang 
kim chỉ. chí máu, đãng ten và mẫu chi tiết vỏ gối đã cát. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra việc chuẩn bị cho bài thực hành 

- Mẫu vải các chí tiết của vò gối gồm 1 mảnh mặt trẻn và 2 mảnh dưới 
vỏ gối: 

- Kim, chi trắng, chi mầu, dàng ten. 

♦ Thực hành khâu vỏ gối 

3. Khâu vò gỏi (hình 1-19) 

GV: Cho HS xem mầu vỏ gối dã khâu hoàn chinh và giới thiêu cho HS 
biết qui trình thực hiện khâu vó gối. 
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GV hướng dẩn cho its các Ihao Uic may theo trình tự và vận dụng các 
mũi may cơ hàn vào hoàn thành sãu pliáni. 

a. Khâu viển nẹp luù mánh mật dưới vò Ịịối 

- Gấp mép nẹp vỏ gòi có be rộng nẹp là l,5cm, lược cố định nẹp để 
khâu cho dễ (hình 1 -19a.b). 

- Khâu vắt nẹp hai mánh dưới vó gối (khi kháu chi lấy 2 sợi vải à vải 
nền để mặt phải lộ mũi chi nhỏ). 

b. Đặt hai nẹp mánh dưới vỏ gối chờm lên nhau lem, điều chinh đô có 
kích thước bằng mãnh trên vỏ gối kế cà đường may. lược cố đinh hai 
dáu nẹp (hoặc lấy ghim ghim chặt) (hình 1-19c). 

c. Úp mặt phải của mảnh dưới vó gối xuống mặt phải của mánh trên vỏ 
gối, khâu một đường xung quanh cách mép vái từ 0,8-lem (hình 1- 
19d). có thể lược giữ 2 mãnh trên và dưới vỏ gối với nhau trước khi 
khâu cho dễ. 

- Vân dụng cách khâu thường mau mũi chi, khoảng cách các IĨ1ŨÚ chỉ 
khoảng 2mm. 

d. Lộn vỏ gối sang mặt phải qua chỗ nẹp vỏ gối, vuốt phẳng đường khâu, 
khâu một đường xung quanh cách mép gấp 2cm tạo diềm vỏ gối và 
chỗ lồng ruột gối (hình l-19e). Khâu dường này có thé áp dụng 'Cách 
khâu mũi đột maư có chiều dài mũi chi nhỏ sát nhau giống như mũi 
máy (dùng cách khâu níty nhíp vỉra dẹp, lại chắc chán, khi |ồĩ!g ruột 
gối vào vẫn giữ dược phần diềm gối không bị dạt sợi. 

HS: Thực hành khâu theo sự chí dần cẩn th;)n của GV, HS khâu bình 
tĩnh, không vội để dam bào kỹ thuật. 

GV: - Quan sát HS làm thực hành 

- Chú ý tới việc thực hiện dứng Hình tự tùng buớc. 

- Có thể HS khâu chưa xong đe tiết sau làm nốt. 

♦ Dặn dò 

Tiết học sau tiếp tục thực hành hoàn thiện sán phẩm. HS mang dumg cụ 
và vỏ gối đang làm dớ dê làm nốt. 
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TIẾT 3 

(ÌV; Hướng dẫn HS làm thực hành tiếp hòm trước, cm nào khâu chưa 
xong thì liếp tục. GV chú ý kỹ thuật khâu mũi khau dột cho dứng 
kỹ thuãt vì dường khâu lạo diém gỏi sẽ là dường lộ trên mật gối. 

4. Iloãn thiện sàn plitíni 

(ÌV: Hướng dân HS dính khuy hâm hoặc làm khuyết đính khuy vào nẹp 
vó gối ớ 2 vị trí cách dầu nẹp lù 3-4cm (nên làm khuy bíím vì có thể 
cúc om HS chưa biết thùa khuyết hoặc chưa dẹp). 

5. Trang trí vỏ gối 

Trang trí vỏ gối có thố làm bẳng cách: 

+ Thêu các dường thêu cơ hán đã học ỡ lớp 4, lớp 5. để trang trí diềm 
vỏ gối. 

+ Nếu thêu trang trí mạt vổ gối thì phái thêu trước khi khău. 

♦ Tống kết - dặn dò 

• GV: nhận xét - đánh giá kết quả 3 tiết thực hành vé tinh thần, thái độ 
làm việc (có thè khen hoặc phê hình một số cá nhân thực hiện chưa tốt). 
Thu sán phám về chấm diểm. 

• Dặn dò: HS xem lại nội dung chương I dế giờ học sau ôn lẠp chuẩn bị 
kiếm tra. 


ÔN TẬP 

(7 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI ÔN TẬP 

I nóng qua tiết Ôn tạp, giúp HS: 

• Nám vững những kiến thức rà kỹ năng cơ hàn về các loại vài thường ị 
1 dùng trong may mặc. 
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• Biết cách lựa chọn vải may mặc, sử dụng vò bảo quản trang phục. 

• Biết vận dụng dược một sô kiến thức và kỹ nâng đã học vào viéc may 
mặc củà bàn thán và gia dinh. 

• Có ý thức tiết kiệm, biét ăn mặc lịch sự, gọn gàng. 

B. CHUẨN B| bài cho tết ỎN tập 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu kỹ nôi dung trọng tâm của chương. 

• Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập, lập kế hoạch tổ chức tiết ôn tập. 

2. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

• Tranh, ảnh, mẫu vât phục vụ nội dung ỏn tập. 

• Chuẩn bị mẫu vải sợi bông, sợi hóa học. sợi tổng hợp để HS phân tích 
chất, tác dụng của vải. 

c. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC ÔN TẬP 

I. Giới thiệu bài 

GV: Chúng ta đã học xong chương I "May mặc trong gia dinh". Trong 
phạm vi thời gian 1 tiết ôn tập tổng kết chương, hôm nay cô cùng 
các em hệ thống lại những vấn đổ trọng tàm của chương, nhằm giúp 
các em nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bàn vé các loại vải 
thường dùng trong may mặc, cách lựa chọn vải may mặc, sử dụng 
và bảo quàn trang phục, vận dụng dược một số kiến thức và kỹ nàng 
đã học vào việc may mặc cho bàn thân và gia đình. 

GV: Chia-lớp thành 4 nhóm thảo luân (khoảng 15 phút) theo 4 nội dung 
trọng tâm của chương, sau đó GV dạt câu hỏi cà lớp cùng thảo luận. 

- Nhóm 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc. 

- Nhóm 2: Lựa chọn trang phục. 

- Nhóm 3: Sử dụng trang phục. 

- Nhóm 4: Bảo quản trang phục. 


52 




II. Các nhóm tháo luận theo nội dung được phân cóng 

Cá nhân và nhóm đều ghi lại ý kiên riêng và V kiến tập thồ ru giấy để phát 
hiếu trước lớp. 

III. Thào luận trước lớp 

1. Hói: Hãy nêu nguồn gốc. qui trình sán xuất, tính chất cúa vải sợi thiên 

nhiên. 

GV: Nguồn gốc vải sợi thiên nhiên: 

- Từ thực vật: Cày bông, lanh, day, gai... 

- Từ đổng vật: Con tàm, con cừu, lông vịt... 

* Tinh chất: vải len có độ co giãn lớn, giữ nhiệt tốt, thích hợp để may 
quần áo mùa đông. 

- Vải bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị 
nhàu. 

* Qui trinh sởn xuất 

- Nguyên liệu lừ thực vạt: 

+ Quả bông sau thu hoạch được giũ sạch hạt loại bỏ chất bẩn đánh 
tơi kéo thành sợi dệt vải. 

+ Cây lanh, gai: vỏ cáy qua quá trình sàn xuất tạo sợi dệt để dệt vải 
lanh, vài gai. 

- Nguyẻn liệu từ động vật: 

+ Từ lông cừu se thành sợi dệt. 

+ Từ con tằm cho kén tằm qua quá trình ươm tơ nấu kén trong 
nước sôi —> keo tơ tan ra, kén mém dễ rút thành sợi, sợi tơ rút ra 
từ kén đang ướt dược chập thành sợi tơ dệt vải. 

2. Hỏi: Nêu nguồn gốc, qui trình sản xuất, tính chất vải sợi hóa học, vải sợi 

pha? 

GV: Nguóngốc 

+ Vải sợi hóa học gồm vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp: Sợi 
nhân tạo từ gỗ. tre. nứa...; Sợi tổng hợp từ than đá. qua quá trình xử 
lý bằng các chất hóa học tạo thành sợi hóa học và sợi tổng hợp. 
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+ Vái sợi pha: dược kết hợp từ 2 hoặc nhiều loại sợi khác nhau dổ 
tạo thành sợi dệt vải. 

* Qui trình sùn MŨÙ 

+ Vải sợi nhàn tạo: lừ chất xenlulô của gỗ, tre. nứa... qua xir lý 
bằng một sổ chất hóa học -> dung dịch keo hóa học —» tạo sợi 
nhân lạo (visco. axotat) -> dệt vái sựi nhân tạo (tơ lụa nhản lạo, 
xa tanh...) 

+ Vải sợi lổng hợp: lừ than đá, dáu mó -> tổng hợp thành chất dẻo 
(polyme) —> nung cháy tạo dung dịch keo hóa học -f tạo sợi tổng 
hợp (nilon. Pốlyestc...) -> dệt vái sợi tổng hợp (vái xoa- tôn, lụa 
nilon...) 

+ Vải sợi pha: kết hợp ưu diểm cùa 2 hoậc nhiều loại sợi khác nhau 
để tạo thành sợi dệt. 

* Tính chất cùa vài 

+ Vài sợi nhân tạo: độ mềm cùa mật vải tương tự vài sợi bông, mặc 
thoáng mát.thấm mồ hôi. nhưng dẻ bị nhàu, sợi dai. 

+ Vải sợi tổng hợp: mặt vải bóng, sợi mịn, khổng bị nhàu dễ giạt, 
sợi dai, mặc nóng, ít thấm mồ hôi. 

+ Vải sợi pha có ưu dicm của các loại sợi thành phần tạo nên sợi 
dệt. vải S.ỢÌ pha được sứ dụng nhiều trong may mặc vì đẹp. phong 
phú, bển- giá rẻ. 

3. Hỏi: Để có dược trang phục đẹp cần chú ý đến những điểm gì? 

GV: Chọn vài vặ kiểu may có hoa văn màu sắc phù hợp với diáng vóc, 

màu da. ...chọn kiểu may phù hợp với dáng vóc để cho bớt khuyết 

tạt, tạo dẳng đẹp. 

- Chọn vái và kiểu may phù hợp với lứa tuổi, tạo dáng đẹp. lịch sự. 

- Sự đổng bộ cùa trang phục: Cùng với kiểu may, màu sắc hoa văn 
của trang phục cần chọn vật dụng di kèm như khăn quàng, mũ, túi 
xách. giày... phù hợp về màu sắc hình dáng, tạo nên sự đổng bộ 
của trang phục. 

4. Hòi: Sử dụng trang phục cần chú ý dến vấn dể gì? 

GV: Sử dụng trang phục cần chú ý: 

- Trang phục phù hợp vói hoạt dộng: di học.lao động, đi dự lễ hội... 
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- Trang phục phù hựp vói mỏi Iruờng và công việc tạo cách ãn mặc 
trang nhã và lịch sự. 

- Biết cách sú dụng trang phục phù hợp với màu sắc và hoa văn với 
vái trơn một cách hợp lý tạo sự phong phú màu sác và sự (lổng bộ 
vc trang phục mang tính thám mĩ cao. 

- Biết cách phối hợp hài hòa giữa quẩn Vít áo hợp lý. 

Hôi: Bão quán trang phục gồm những còng việc chính nào? 

GV: Báo quán trang phục gồm: 

- Giặt, phưi: dũng qui trình lừ khâu vò xà phòng, giũ sạch xà phòng 
và phoi đúng kỹ thuật dám bào lính chất vải và quẩn áo (xem 
SGK). 

- Là (ủi) đúng kỹ thuật. 

- CiYt giữ cấn thản tránh ẩm mốc. gián cắn làm hỏng quẩn áo. 

* Báo í Ị min trang phục (hiiiỊi kỹ thuật sẽ giữ dược vè dẹp độ bền cùa trang 
phục tạo cho người mặc vê gọn gàng hấp dẫn tiết kiệm dược liền chi 
dùng trong may mặc. 

♦ Tổng két - dạn dò 

- GV nhạn xét ý thức, thái độ. tinh thán học tập cùa học sinh, kết quá tiết 
ôn lập. 

- Ve nhà: xem lại bài lóng hợp ồn tẠp hõm nay và xem lại SGK dể ôn tạp 
tốt. Xem lại phẩn kỹ nang, kỹ thuật cắt khâu môt sô' sản phàm. 

- Dạn dò HS òn tạp tốt. chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết 1 tiết tuán sau. 


KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG 

(1 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA 

íhông qua bài kiểm tra hét chương: 

• GV đánh giá được kết qiui học tập của HS về kiến thức kỹ năng và vận 
dung. 
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• Qua kết quà kiểm tra, HS rút kinh nghiệm cdi tiến phương pháp học tạp. 

• Qua kết quà kiểm tra GV cũng có được nhũng suy nghĩ cải tiến, bó sung 
cho hài giảng hấp dẫn hơn, gáy được sự hứng thú hạc tập của IỈS. 

B. CHUẨN Bị CHO TIẾT KIỂM TRA 

- Vì các tiết kiểm tra không cùng nhau nên GV cẩn chuẩn bị đề cho mỗi 
lớp 1 đề. 

- Hình thức kiểm tra viết theo cách trắc nghiệm hoặc kết hợp càu hói trắc 
nghiệm với tự luận và làm bài tập vận dụng... 

- Nêu kiểm tra trẳc nghiệm thì in đề sẩn và phát cho HS, nên có đé 
chẵn lẻ. 


c. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA 

1. GV nêu yêu cầu kiém tra. đọc đề hoặc phát đé cho HS. 

2. HS làm bài, GV theo dõi giám sát uốn nắn HS về thái độ làm bài. 

3. GV thu bài, nhận xét tiết kiểm tra. 

4. Dặn dò; HS chuẩn bị bài học tiết sau: 

- Đọc trước bài 8 SGK: sắp xếp đổ dạc hợp lý trong nhà ở. 

D. GỢI Ỷ MỘT SỐ ĐỂ THAM KHẢO 

Đé ỉ: 

Câtt /: Nêu nguồn gốc, tính chất, qui trình sản xuất vải sợi thién nhiên 
(vải bông, vải tơ tằm, vải len). 

Cáu 2: Khi chọn vải may mặc cần chú ý đến vấn đề gì? Tại sao? Theo 
em ãn mặc như thế nào gọi là đẹp? Cho ví dụ. 

Đáp án: 

Câu ỉ: Nêu rõ nguồn gốc, tính chất, qui trình sản xuất của 3 loại vài trôn 
như nội dung ôn tạp và SGK. 

Câu 2: Chú ý vóc dáng, lứa tuổi, cách phối hợp màu sác, hoa vãn, phối 
hợp trang phục. 

- VI: trang phục thé hiện phần nào cá tính, nghé nghiệp và trình 
độ vản hóa của người mặc, nhảm chc khuất những khuyết 
điểm và tôn vẻ đẹp cùa cơ thể. 
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- Vai đát tiền, kiểu màu cẩu kỳ. chưa chắc là đẹp mà phái phù 
hợp với công việc, môi trường, hoàn cánh... (Căn cứ vào bài sử 
dụng trang phục dể trả lời)- cho ví dụ thực tế. 

f)é 2: 

Càu /: Cho sán các từ hoặc nhóm lừ sau: 

1. Vài sợi lổng hợp 

2. Vai sợi pha 

3. Vái sợi hỏng 

4. Vai xoa. tởn, tetơron 

5. Gỏ. tre, nứa 

6. Kén tàm 

7. Cây lanh 

8. Vải len 

9. Con tằm 

10. Vài lanh 

Ein hãy chọn tù hoặc nhóm từ thích hợp đién vào chỗ trống ớ các 
câu sau: 

a. Cây bông dùng để sàn xuất ra. 

b. Lông cừu qua quá trình sản xuất được. 

c. Vải tơ tầm có nguồn gốc từ động vật. 

d.dược sản xuất từ các nguyên liêu than đá, dầu mỏ 

tí. Vải sợi lổng hợp là các vải như:. 

g. Vải xatanh được sản xuất từ chít xenlulô của. 

h.có những ưu điểm của các sợi thành phẩn. 

Câu 2: Em hãy sử dụng cụm từ thích hợp nhất từ cột B để hoàn thành mỗi 
câu ờ cột A. 

Cột A: 1. Vải lanh 

2. Vải polyeste 

3. Vải sợi bông 

4. Vải len 

5. Vải xatanh 
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Côi B: 1. lõng xù nhỏ. độ bổn kém 

2. ít nhàu, có lõng xù 

3. mặt vài mịn. dẻ nhàu 

4. dễ nhàu, mặt vải bóng 

5. không nhàu, rất bền. 

Cáu 3: Nêu qui trình giặt, phơi quần áo đúng kỹ thuật? 

Viết ký hiêu giạt là sau: 

a. Chi giặt bằng tay 

b. Không là quá 120'“C 

c. Phơi bàng mác áo 

d. Không được giặt 
Đáp án: 

Câu ì: a. Vài bông 

b. Vái len 

c. Con tẳm 

d. Vải sợi tổng hợp 

e. Vải xoa, tôn, tetơron 

g. Gỗ, tre, nứa 

h. Vái sợi pha 

Cáu 2: 1. Vài lanh: mạt vải mịn. dỗ nhàu 

2. Vải polyeste: không nhàu, rất bển 

3. Vải sợi bông: lỏng xù nhò, độ bén kcm 

4. Vải len: ít nhàu, có lổng xù 

5. Vải xa tanh: dỗ nhàu, măt vài bóng. 

Câu 3: - Qui trình giặt trang 32-SGK 

- Ký hiệu giặt lặ trang 24-SGK. 

Đề 3 

Câu /: Nêu nguồn gốc. qui trình sản xuất, tính chất của vái sợi hóa học? 
Nêu sự giống và khác nhau của vái sợi thiên nhiên và vải sợi hóa 
học. 
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Cáu 2: Cho biết qui trình giặt là. phơi quần áo: khi lã quán áo cần chú ý 
tlcn diếu gì? 

Đáp Ún: 

Cữu I: Nguồn gốc. qui trình sán xuất, lính chất vài sợi hóa học (SGK) 

- Vái sợi thiên nhiên và vái sợi nhãn tạo có ưu diổm hút ẩm cao 

- Vãi sợi tong hợp có dộ hút ấm ít 

+ Vái sợi thiên nhiên dẻ bị nhàu 
+ Vái sợi hóa học ít nhàu hơn 
+ Vái sợi tống hợp không bị nhàu 

Càu 2: Qui trình giặt là. phơi... (càu này xem SGK trang 23 và 24). 

Đế 4 

Cứu I : Em hãy tìm từ đê điền vào chỗ trống cho dú nghĩa những câu sau 
dãy: 

a. Sợi.có nguồn gốc thực vật nhu sợi quá cây. và có 

Itguón gốc động vạt như sợi con. 

b. Sợi nhán tạo được sàn xuất từ chát.của. 

c. Sợi tổng hợp dược sán xuất bàng cách tổng hợp các chất. 

láy từ. 

d. Khi kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau tạo thành. 

dể dệt thành vải gọi là vái.Vài pha thường có những. 

cùa các loại sợi thành phần. 

e. Thời tiết nóng nên mặc áo quần bằng vải.dể được thoáng 

mát dễ chịu. 

Cữu 2: Em hãy sử dụng những cụm từ thích hợp nhất ờ cột B để hoàn 
thành mỗi câu ở cột A 
Cột A: I. Trang phục có chức nâng.... 

2. Vài có màu tối. kẻ sọc. 

3. Người gầy nôn mặc. 

4. Quần áo bảng vải sợi bông... 

5. Quấn áo cho trỏ sơ sinh, tuổi mảu giáo 
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Cột B: a. làm cho người mặc có vc gày đi 

b. nên chọn vải bông, màu tươi sáng 

c. bào vẻ cơ thể và làm đẹp cho con người 

d. vài kẻ sọc ngang, hoa to 

e. là ở nhiệt độ 160"C 

g. nên chọn vải sợi tổng hợp. màu sẫm 

Câu 3: Trang phục là gì? Chức năng của trang phục? 

Đáp án: 

Câu /: a- thiên nhiên, bông, tằm 
b- xenlulô, gỗ, tre, nứa 
c- hóa học. than đá, dầu mỏ 
d- sợi. pha. vải pha, ưu điểm 
e- sợi bông, vải pha 

Câu 2: 1+c; 2+a; 3+d; 4+e; 5+b 

Câu 3: Xem trang phục và chức năng trang phục trang 11 và 12 SGK. 
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Chương II 

TRANG TRÍ NHÀ Ở 


rm.-«| SẮP XỂP ĐÓ ĐẠC HỢP LÝ TRONG NHÀ ỏ 

(2 tiết) 


A. MỤC TIỀU CỦA BÀI HỌC 

Ị (Ju;i bài học, iis cán đạt: 

ị • Xác dịnh được vai trò quan trọng của nhà à đối với đỉrì sống con người. 

I • Bìẽi dược sự cần thiết của việc phàn chìa các khu vực sinh hoạt trong 

! nhà ỏ và sáp xếp đỏ dạc trong tùng khu vực cho hợp lý, tạo sự thoai mái ! 
hài lòng cho các thành viên trong gia đình. 

• Biết vận dụng dè thực hiện sáp xép gọn gàng, ngán nấp noi ngu, góc học 
tập của mình... 

Gắn bỏ và yêu qui noi ở của minh. 

B. CHUẨN B| bài giảng 

GV chuẩn bị một số tranh, ảnh vể nhà ở. 

Chú ý đến dặc điểm của tranh, ảnh như nhà ở vùng đổng bằng, 
trung du, miển núi, miền biển. Mỗi vùng lại cđn chú ý đến khu vực 
thành thị, nông thôn, đặc điểm ờ của các dân tộc. 

GV chuẩn bị inột số phương tiện hỗ trợ cho giáng dạy (nếu có thể) như 
các bản vẽ kỹ thuật dược in trên phim trong đổ sử dụng máy chiếu 
hiít. video. hình vẽ phóng to... 
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c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Giới thiệu bài (SGK trang 34) 

Bỏ trí các khu vực sinh hoạt và sắp xếp đổ đạc trong nhà hợp lý, mỹ thuật 
thể hiện sự khoa học là yêu cầu không thể thiếu được trong đời sống gia 
đình. 

I. Vai trò của nhà ở đôì với đời sống con người 

ov nêu vấn đề: 

- Con người có nhu cầu và đòi hỏi gì trong cuõc sống thường ngày? 

- Nhà ở có vai trò thế nào đối với đời sống con người? 

GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ 2.1 (SGK) hoặc hình vẽ phóng to. 

GV định hướng khai thác ý theo các nhóm chức năng (vai trò) củu nhà ở 
cho HS. 

HS trả lời theo hiểu biết riêng hoặc gợi ý đã được định hướng. 

GV ghi ý kiến của HS lên bảng theo 3 nhóm: 

- Bảo vệ cơ thể tránh khỏi ảnh hưởng xấu của thiẽn nhiên: mưa. gió 
bão. nắng nóng, tuyết lạnh... 

- Thỏa mãn nhu cầu cá nhan: ngủ, tắm giạt, học tập... 

- Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình: ăn uống, nghỉ 
ngơi, xem truyền hình... (có thổ sử dụng thuật ngữ xem lívi hoặc 
vô tuyến). 

GV chia nhóm HS để thảo luận và cử nhóm trường dại diện trình bày ý 
kiến chung của nhóm. 

GV tóm tát và yêu cầu HS ghi kết luận vào vở: 

1. Nhà ở là nơi trú ngụ của con người. 

2. Nhà ỏ bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại do ảnh hưởng của 
thiên nhiên, môi trường (mưa. gió...). 

3. Nhà ớ là nơi đáp ứng các nhu cầu vé vật chất và tinh thần cứa con 
người. 

GV có thể đua thêm một số tình huống nhà ở có vai trò báo vệ con người: 
như tránh thú dữ, tránh lũ, tránh giỏ cát... đô HS biết thêm và so sánh 
với nhà ở của địa phương mình. 
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GV nêu thom đặc điểm nhà ờ: 


Khu vực 
dóng bằng 



- Của công chức,viên chức.. 

- Của các hộ buôn bán... 

- Của nông dân 

- Của các hộ buôn bán, 
sản xuất thủ cõng 


• Và khu vực miền núi, trung du, hải đảo... 


GV: Nhà ở là môt nhu cầu thiết yếu của con người. Hiến pháp và pháp 
luật của Nước CHXHCN Việt Nam đã quan làm đến vấn dề nhà ờ 
cúa công dan. Khuyến khích người dân cài thiện điểu kiện ở và báo 
vệ chính dáng các quyền về nhà ở là nội dung quan trọng dược ghi 
nhạn trong hiến pháp (xem thêm diều 62 và điều 73 Hiến pháp 1992 
Nước CHXHCN Việt Nam). 

GV khẳng định lại tầm quan trọng của nhà ở để giúp HS dần làm quen 
với giá trị sử dụng của nhà ở, tiến tới biết thêm về quyền sử dụng 
nhà ớ. 


II. Sáp xếp đổ đạc họp lý trong nhà ở 

GV đặt vấn đề: - Đổ dạc trong nhà được sáp xếp như thế nào là hợp lý? 

GV có thế cho HS quan sát tranh, ảnh, xem bâng hình... hoạc cho HS suy 
nghĩ I phút vé cách bô trí dồ đạc trong gia đình mình rối rút ra nhạn 
xét. 

GV: Dù nơi ờ rộng hay hẹp, nhà nhiổu phòng hay ít phòng, nhà ngói hay 
nhà tranh... cũng phái sắp xếp hợp lý. phù hợp với mọi sinh hoạt của 
cà gia dinh sao cho mồi người trong gia đình dều càm thấy thoải mái, 
thuận tiện và xem nơi đó là tổ âm cùa mình. 

Sắp xếp hợp lý dó đac trong nhà ớ là thể hiện sự khoa học trong cuộc 
sổng gia đình. 
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Cụ thể các đồ đạc phải được sắp xếp sao cho: 

- Dễ nhìn - Dễ thấy 

- Dễ lấy - Dễ tìm. 

Dể nhìn thể hiên cái đẹp.thấm mỹ. 

Dễ thấy, dễ lấy, dẻ tìm thể hiện sự thuận tiện trong sử dụng. 

1. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình 

GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến (kể tẽn những sinh hoạt bình thường, 
hàng ngày cùa gia đình). 

GV ghi ý kiến của HS lén bảng: 

- Ăn uống, học tập, tiếp khách... 

- Nấu ăn, tám giạt, vệ sinh... 

- Nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem truyền hình, ngủ... 

GV chốt lại những hoạt động chính của mọi gia đình, từ đó thấy được sự 
cán thiết phải bố trí phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của 
gia đình. 

Cản cứ vào hoạt động bình thường của mỗi gia đình, nơi ở thường có các 
khu vực chính sàu đây: (cho HS đọc) 

a- Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách nên rộng rãi, thoáng mát, đẹp. 
b- Chỗ thờ cúng cần trang trọng, nhà chật có thể bỏ' trí trên giá gắn trên 
tường. 

c- Chỗ ngủ, nghỉ thường dược bố trí ở nơi riêng biệt, yẻn tĩnh, 
d- Chỗ ăn uổng thường được bố trí gán bếp hoặc kết hợp trong bếp. 
e- Khu vực bếp cần sáng sủa, sạch sẽ có đủ nước sạch (nước máy, nước 
giếng) và thoát nước tốt. 
f- Khu vê sinh 

Ỏ nông thôn: thường bô trí ở cuối hướng gió, xa nhà ở và 

thiết kế hõ' xí 2 ngân. 

ơ thành phố, thị xã: sử dụng hố xí tự hoại được bố trí riông biệt, kín 
đáo, thường kết hợp với nơi tắm giặt. 
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MỒI mội khu vực dược chia như trẽn có những yêu cáu khác nhau 

- IIS phát biêu theo cách hiếu riêng cùa mình do vây GV chú ý đến 
dạc dicin nhà mà các em dang ớ dê có the linh hoat giái đáp các 
1 hắc mác cùa các em. 

Vi dụ ve đặc diêm nhà ớ một sỏ vùng, mién: 

+ Một số vùng nông thôn miền Bác: có sự phán chia khu vực ờ thành 
nhà trên (nhtà chính) và nhà dưới (nhà ngang hay nhà phụ). 

- Nhà trên: chỗ thờ cúng, chỗ sinh hoạt chung, chỗ ngủ. nghi... 

Nhà dưới: là kho chứa. bốp.... 

- Nối nhà trẽn với nhà dưới là khu vực sản nhó gồm bế nước, giếng 
nước, nhà tám. nơi sơ chế thức ăn hay giặt giũ... 

- Khu vệ sinh thường đặt ở vườn sâu. kín đáo và cuối hướng gió 
(ngày nav dang có xu hướng tân dụng các chát thái của người và 
vật nuôi để lảy khí dốt từ hám ủ biôga nen khu vệ sinh cũng dược 
thiết kế đế đáp ứng được yêu cầu trên). 

- Nhà rộng, nhiéu tầng (nhiều lẩu): mỗi khu vực là một phòng 
khép kín gốm phòng ngủ và phòng tắm (vệ sinh chung với phòng 
rắm), khu để xe, phòng khách, bếp liến phòng ăn... 

- Nhà nhó. hẹp: Mọi sinh hoạt đcu trong một phòng. 

Tùy theo nhu cầu có gia đình ưu tiên cho khu vực tiếp khách, có gia 
đình ưu tiên cho nơi học tập của con cái... 

+ Nhà sàn cúa các dân tộc miền núi: khu vực tiếp khách, sinh hoạt 
chung ớ quanh bốp chính ờ giữa nhà (bếp phụ có thể đặt ở gần 
phòng ngừ lúc trời quá lạnh), cố khu vực thờ cúng tổ tiên, chỗ ngú 
của bô mẹ và con cái. Một số dàn tộc còn tổ chức sán xuất qui mổ 
gia đình ngay tại nhà ớ của minh nên họ ưu tiên bổ trí khu vực này 
thuận tiện nhất (như dọt vài thổ cẩm. chế biến rượu đãc sản...). 

+ Nhà ở vùng ngập lụt (chủ yếu ờ đổng báng sông cửu Long) rất don 
so. chật hẹp chủ yếu chí dế ngủ. nấu ăn... còn các sinh hoạt khác rất 
thicu thốn, khó khan (hiện nay Nhà nước đang có chủ trương thiết 
kế các kiểu nhà thích ứng với đicu kiện thường xuyên ngập lụt để 
đồng bào yên tâm sinh sống). 
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Hỏi: ở nhà em. các khu vực sinh hoạt trén được bỏ' trí như thế nào? Tại 
sao lại bô' trí như vậy? em có muốn thay đỏi nhỏ một s6 vị trí sinh 
hoạt không? Hãy trình bày lý do. 

GV: Cẩn mở rộng thèm môi quan hệ giữa các vị trí nhằm tao mỏi liên 
thông, lý giải được mối quan hệ Hên thông đó. Ví dụ: khu vực ăn 
uống và bếp. 

GV: Khắc sâu kiến thức lý do tại sao lại cần phân chia các khu vực sinh 
hoạt trong nơi ở của gia đình. 

GV kết luận: Sự phân chia các khu vực cần tính toán hợp lý. tùy theo tình 
hình diện tích nhà ở thực tế sao cho phù hợp vào tính chấì, cổng việc 
của mỗi gia đình cũng như phong tục tập quán ớ địa phưưng để dảm 
bảo cho mọi thành viên trong gia đình sống thoải mái, thuàn tiện. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

- Nhà ở có vai trò như thế nào dối với đời sống con người? 

- Tại sao lại phải phân chia các khu vực trong nơi ờ của gia đìrh. 

- Em hiểu như thế nào là dổ đạc trong gia đình? 

♦ Bài mối 

2. Sáp xếp đó đạc trong từng khu vực 

GV yêu cầu HS nêu lại một sô' vấn để đà học ở tiết trước như dồ đạc ở các 
vị trí sinh hoạt của gia đình dược bồ' trí như thế nào? giống hay khác 
nhau? có thể sử dụng chung được không?... 

GV nhắc lại các đổ đạc ờ các vị trí sinh hoạt của gia đình phái dược sắp 
xếp sao cho: 

- Dễ nhìn 

- Dể lấy 

- Dể thấy 

- Dề tìm. 
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- việc: sắp xếp (lú dạc trong gia đình còn pliiii bào đám sự an toàn cho 
nguời sử tlụng và các dỏ dạc áy cũng được giữ gìn sạch sẽ. háo quán 
đúng qui cách nhàm lãng giá trị, kéo dài thời gian sử dụng. 

- Các loại dó đạc VÌI cách sáp xếp chúng trong lừng khu vực rất khác 
nhau, tùy diều kiện và ý thích của từng gia dinh. 

Vidụ ỉ: (ĨIS có thể ghi nhớ và thực hiện được) 

Phích chứa nước sôi cùa gia (tình (tược bô trí (tê ớ (tâu ? 

- Phòng khách (đối với nhà có phòng khách). 

- Nơi tiếp khách ở nhà chính (sử dụng phòng chung). 

Đê phích nước sài như thế nào /à tựfỊ) lý? 

- Dẻ rót nước sói vào 

- Dể lây nước sỏi (thuận tay) để sừ dụng. 

Phích chứa nước sôi có nguy hiểm không? 

- Nếu nước sôi tràn ra ngoài rất nguy hiổm, dỗ bị bỏng. 

Khi nào pliích nước sôi trớ thành nguy hiểm? 

- Khi để không đúng chỗ, dễ đổ vỡ làm nước sôi tràn ra. 

Vây kết luận: phải để phích đúng vị trí dễ quan sát. dễ lấy ra lấy 
vào dể sử dụng và phải ở chồ an toàn (ít tiếp xúc với người qua lại 
nhất là trẻ em và các con vật nuối nhu chó. mèo di qua) hay phải 
dược dinh vị cỏ' định (không có tư thế đổ). 

Vi dụ 2 (HS ghi nhớ và thực hiện được) 

- Vị trí dể bao điém (hộp quẹt), máy lửa. 

- Khi cán nguổn lửa dột xuất nhiều khi rất lúng túng, không biết 
tìm bao diêm, bật lứa ờ đâu. Lý dơ là không quan tâm đến vị trí 
dật bao diêm (hộp quẹt), máy lửa. Vì vây trong gia đình cũng 
cẩn thống nhất và chỉ định chỗ để cò' định của vật dụng này. 

GV: Cho HS thảo luận vé các tình huống bố trí đỗ đạc trong gia đình: 
(tranh vẽ, ảnh hoặc thực tế). 

- Bô' trí dồ dạc hợp lý 

- Bỏ' trí đổ đạc chưa hợp lý 

HS tụ rút ra những bài học cần thiết cho bán thản (đây là nội dung có ý 
nghĩa thực tiễn cao). 


67 



Bài lập nhỏ tại lớp: sắp xếp sách vở và đổ dùng học tập hợp lý trong cặp 
sách của buổi học hôm nay (sự tuần tự, cái gì thừa, cái gì thiếu...). 

GV dẫn dắt HS đi đến kết luận: mỗi khu vực có những đổ đạc cần thiết và 
được sấp xếp hợp lý, có tính thấm mĩ, thể hiện cá tính của chủ nhân. 
Nó tạo nên sự thoải mái. hài lòng cho mọi người do rất thuận tiện 
trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Đổ đạc trong gia dinh khỏng nhất thiết là phải mua mới. Có thể 
sửa chữa những đồ đạc cũ và đặt đúng vị trí thích hợp, phù hợp với 
yêu cẩu sử dụng. 

- Cách hô’ trí đồ đạc cần thuận tiện, thẩm mĩ song cũng lưu ý đến sự 
an toàn và dẻ lau chùi, quét dọn. 

3. Một số ví dụ về bò trí, sấp xếp dồ đạc trong nhà ở của Việt Nam 

a. Nhà ở nông thôn 

* Nhà ở đổng bằng Bắc Bộ (hình 2.2) 

Các vị trí phân chia khu vực đã trình bày ở phần trẽn. 

HS: Nhắc lại cách phân chia. 

GV: Cho HS quan sát tranh hoặc ảnh vé cách sắp xếp đó dạc trong từng 
khu vực (có thể tả hoặc mô phỏng hình vẽ hình chiếu). 

* Nhà ở dồng bằng sổng Cửu Long 

GV: - Nêu đặc điểm đổng bằng sông cừu Long 

- Để thích nghi với lũ lụt thì nhà ở nên bố trí các khu vực (chức 
nâng) sinh hoạt như thế nào? Các đổ đạc trong gia dinh nôn bô' trí 
ra sao cho hợp lý? 

HS: Thông qua cách đặt vấn dề của GV có thể thảo luận và đưa ra ý kiến 
của mình. 

Ví dụ: Nẽn sư dụng các dổ vât nhẹ, nổi được như các loại gỗ nhẹ, 
nhựa, mây tre... và có thể buộc gắn kết dược với nhau đổ tránh thất 
lạc khi có nước lên. 

Hay nên sử dụng các đổ đạc có nhiều chức năng, khi cần cỏ thế làm 
phao... 

GV nêu một số kinh nghiêm trong các tài liệu tham khảo đổ có thổ giài 
thích và định hướng cho HS. 
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b. Nhà ứ thành phò. thị xã. thị tràn 

Các loại hình nhà ớ thành phố, thị xã. thị trận có nhiều khác biệt so với ở 
nông thôn, vùng sảu. vùng xa hay nơi biên giới hải đáo. 

CiV: Các khu vực không phái thành phỗ, thị xã, thị trấn có thổ tìm hiếu 
thêm từ các nguồn tài liệu, sách báo. tranh ảnh hoặc quan sát trcn 
truyền hình (tivi). 

Đậc điếm của nhà ở thành phố, thị xã. thị trấn là diện tích mặt bằng 
xity dựng thường nhỏ hẹp. không có sân lớn, nếu có thì thường là 
khu vực sử dụng chung vì vây không thế phân chia hoặc bố trí đổ 
đạc theo ý muốn. 

Một số dặc điểm nên biết về nhà ở thành phô, thị xã, thị trấn (tương đối 
tiêu biểu): 

+ Nhà ớ trong khu tập thể hay ớ chung cư cao tầng: 

Các khu vực ỡ của từng gia dinh khép kín, mọi sinh hoạt của gia đình 
diễn ra trong phạm vi nhà ở dược qui hoạch. Các khu vực được phân bố 
như phòng khách, phòng ngủ. khu tắm kết hợp với vệ sinh, bếp nấu ăn 
liền với phòng ãn... Tùy theo sỏ' người ở trong gia đình mà chủ nhân có 
cách bố trí các phòng phù hợp với yêu câu sử dụng. 

+ Nhà ớ độc làp phan theo cấp nhà: 

Ví dụ: 

Nhà ờ cấp 4: Nhà mái ngói, tường dơn, một tăng (trệt). 

Nhà ở cấp 2,3: Từ 2 tầng (có từ lầu 1 trở lên), mái bàng hoãc 
khống phải mái bằng (ngói hay tăm lợp). 

Nhà ở cấp 1: Khu biệt thự độc lập. 

Trong các dạng nhà ở nói trên các khu vực sinh hoạt cũng được phân 
chia cụ thể hoăc tương đổi nếu khổng phân chia cụ thể được. 

+ Nhà ở dạng khác: 

Có một sô khu vực sinh hoạt gia đình có thể tự sắp xếp bố trí hợp lý 
được còn một số khu vực chung như khu vệ sinh, khu nhà tắm, sân, bếp 
thì gổm nhiều gia dinh cùng sử dụng nên mọi người phải để ra nguyên 
tắc sinh hoạt chung. 

GV: Cho HS nhận xét ở mục này. 
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c. Nhà ở miền núi 

GV yêu cáu HS quan sát ảnh (SGK) và mạt bàng phân bố khu vực ờ, 
nêu nhận xét. 

Có thể tìm sự khác biệt về sự phân chia khu vực nhà ở miền núi vói 
nhà ở đồng bằng bẳng hình thức thảọ luận nhóm đế khác sâu kiến 
thức. 

♦ Tổng kết - dăn dò 

- GV cho HS học kỹ phần "Ghi nhớ” (trang 39-SGK). 

- Hướng dẫn HS trả lời câu Hôi: 

+ Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người. 

+ Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở và cách sắp xếp đồ đạc cho 
tìmg khu vực nhà em. 

- Chuẩn bị Bài 9: "Thực hành - sấp xếp đồ đục hợỊ) ỉý trong nhủ ở' gồm: 

+ Đọc trước bài 9. 

+ Cắt bằng bìa hoặc làm mô hình bằng xốp sơ đồ mặt bằng phòng ở 
và dồ đạc theo hình 2.7 SGK (có thể phóng to). 


Bùi 9 I THỰC HÀNH 

SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ ở 

(1 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 

• Thông qua bài tập thực hành, củng cô những hiểu biết vé sắp xếp đổ dạc 
hợp lý trung nhà ỏ. 

• Sắp xếp đổ đạc chỗ ở của bản thán và gia đình. 

• Giáo dục nếp ăn ở gọn gàng, ngân nắp. 
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B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 


- ( Vu' mfiu mỏ hình cát bằng bìu hoặc xốp. mặl bảng phòng ở và đổ đạc. 

- Mót số tranh hoặc ánh liên quan đến sắp xếp đổ đạc trong gia đình. 

- Mót sỡ hình vẽ được thiết kế mỏ phóng in lên phim trong để sừ dụng 
trong máy chiêu hát (có máy chiếu là điểu thuận lợi dẻ có thế truyén tải 
nhiều cách sắp xếp dỏ đạc trong nhà ớ). 

GV Kiếm tra còng việc chuán bị bài thực hành đã giao ờ bài 8. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Giữ. thiệu hài: Trong tiết 8 các em đã được học phần lý thuyết về sáp xếp 
đổ dạc hợp lý trong gia đình. Biết được ý nghĩa cùa việc sắp xếp đổ dạc 
hưp lý trong nhà ờ mới chi là diều kiện cần thiết, điểu quan trọng 1 Ì 1 làm 
như thế nào dể sáp xếp được hợp lý các đổ dạc dó trong gia đình. 

Chúng ta cùng thực hành bài "Sáp xếp đổ dạc hợp lý trong nhà ở". 

GV Yêu cẩu HS kiểm tra lại các sơ đồ mặt bàng phòng ở và kiểm tra lại 
số mó hình dỗ dạc đã được hướng dẵn chuẩn bị. 

GV Quan sát bao quát toàn lớp vè công tác chuẩn bị này. So sánh tương 
quan lý lệ giữa sơ dồ phòng ở với các mô hình đồ đạc HS đã chuẩn bị. 
Có hể có một số lình huống xày ra: 

- HS không chuẩn bị sơ đồ và mò hình đồ đạc. 

- HS chuẩn bị khổng đầy đủ. 

- HS chuẩn bị sai tí lệ sơ đổ (phòng nhỏ, mô hình đồ đạc lớn...). 

GV Ciìn cứ vào sơ đổ phòng ở và mở hình dồ đạc dã chuẩn bị yêu 

cầu mỏi em hãy bố ưí hợp lý đồ đạc (mô hình) trong nhà ở (sơ dổ 
phòng ở). 

GV với vai trò định hướng, uô'n nản cá nhân cần bổ sung hoặc dể xuẩt 
các giái pháp cho HS thực hiện. 

- Sau khi các hoạt động cá nhán cơ bản đã thực hiện xong (bố trí dồ 
dạc trong phòng ở), GV phán nhóm (bàn hoặc tổ) để các em cùng 
thao luận rút ra được cách bố trí dồ đạc hợp lý nhất (theo cách bô 
trí của nhóm mình). 
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HS: Các nhóm cử đại diện trình bày ý kiến. 

Các nhóm khác quan sát nghe cách trình bày và có thế nẽu ý kiến 
phản biện (hoặc hỏi). 

GV bao quát chung, đóng vai trò dẫn hướng mục tiôu cẩn dạt. Đối chiếu 
với nội dung lý thuyết để chốt các vấn dề nhu: góc học lập cần yên 
tĩnh, đù sáng; giá sách gần góc học tập; giường ngủ cđn kín dáo, 
thoáng,... 

GV: Càn cứ vào nội dung trình bày của đại diện các nhóm hoặc cá nhân 
điển hình để chấm điểm đánh giá kết quả đạt được. 

GV: Sử dụng hình ảnh phóng to (dùng máy chiếu hắt hoảc hình vẽ trẽn 
giấy khổ lớn Ao chẳng hạn), một số kiểu sắp xếp dó dạc trong gia 
đình dể HS quan sát - cán phàn biệt các loại đổ dạc trẽn sơ dó đế có 
thể định hướng óc tưởng tượng cho các cm (nên hạn chế sô lượng 
đổ đạc dể HS dễ nhớ). 

Bài lập về nhà: Hãy sảp xếp dồ đạc trong khu vực bếp nhà em (CV nêu 

một sô' đổ dạc thường có ờ khu vực bếp) lên sơ dồ thu nhó trẽn giấy HS. 

♦ Dặn dò; 

HS chuẩn bị Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sè, ngân nắp 

4 Đọc trước bài 10. 

4 Quan sát chuấn bị ý kiến về nhà sạch, ngán nảp. 

4 Các việc cán làm để có nhà ở luôn sạch, dẹp và ngăn nắp. 


Bài 10 1 GIỮ GÌN NHÀ ỏ SẠCH SẼ, NGĂN NẮP 

(/ tiết) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài, HS: 

• Biết được thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. 
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• lìiét cán phái tà 1)1 gì dè giư cho nhú ở luôn sạch sẽ, ngàn nắp. 

• \ (III dung dược mót so cóng riệc vào cuộc sõng 0 gia dinh. 

• Ren ý thúc lao dong rà có trách nhiệm voi việc giữ gìn nhà ứ ỉaón sạch 
sẽ, ngan nấp. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

Đọc sách giáo khoa, lài liệu Iham kháo, lập kế hoạch dạy học: 

+ Sách giáo khoa: nghiên cứu hình 2.8 và 2.9 để chuán bị nội dung 
trình bày cho HS hoặc hướng dẫn HS tìm hiểu giúp cho việc xây dựng 
nội dung của bài học. 

+ Tài liệu tham kháo: dọc trước, nếu vấn dé có liên quan đê'n bài giảng 
cần ghi chú đế trích dãn (sách nào. nội dung, tranh, dòng...). 

+ Lập kê hoạch dạy học: Xây dựng khung ý tướng phù họp với mục tiêu 
bài học giúp cho tiến trình lên lớp đuợc thuận lợi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Đặt vân đe 

Trong dời sống, thời gian mỗi người chúng ta gán bó và sinh hoạt ờ ngói 
nhà của mình rát lớn vì vậy bất cứ ai cũng muỏn nhà mình là một tổ âm 
luôn gọn gàng, ngăn náp và sạch sẽ. Ước muốn giản dị dó ai đã hiếu 
dược thì đểu có thể thực hiện, làm cho ngôi nhà cùa mình sạch sẽ và ngăn 
náp. 

Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu: 

- Thế nào là nhà ở sạch sỗ. ngăn nắp? 

- Cẩn phải làm gì để giữ gìn cho nhà ỏ luôn sạch sẽ, ngăn nắp. 
ĩ. Nhà ở sạch sẽ, ngùn náp 

i. Nhà ở sạch sẽ, ngán nấp 

GV nêu ván de thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nấp. 

HSquait sát hình vẽ 2.8 trang 40 SGK néu nhận xét. 
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- Bên trái hình 2.8 là khung cảnh bẽn ngoài nhà ớ. 

- Bẽn phải hình 2.8 là cảnh một khu hổn trong của nhà ở. 

Nhận xét của HS: 

+ Ngoài nhà: 

- Sân sạch sẽ. không có rác. không có lá rụng, có cây cảnh, nhìn 
quang đãng. 

- Đổ đạc. cây cảnh được sắp xếp đẹp mắt. 

+ Trong nhà: 

- Chăn, màn ờ giường ngủ được gấp gọn gàng và được sắp xếp vào 
một chỗ. 

- Dép (guốc) để gọn cùng chiểu phía dưới giường. 

- Bàn học kê sát giá sách và sách vở dược xếp ngay ngắn trên bàn. 
trên giá sách... 

- Lọ hoa dược chăm chút, quả tươi được đật trong đĩa... 

+ Trong nhà và ngoài nhà sạch sẽ, ngăn náp như vây thể hiẹn lù ngòi 
nhà có bàn tay con người chăm sóc. giữ gìn. 

GV cho HS nêu thẻm ví dụ. Lấy ví dụ cụ thổ cùa gia đình như chỗ nấu 
ãn hay giường ngù của các em. 

HS nẻu những suy nghĩ của mình về sự sạch sẽ. ngan náp. 

Kết luận: Nhà ỏ sạch sẽ. ngăn nắp là nhà có môi trường sống luôn luôn 
sạch, đẹp và thuận tiộn khẳng định có sự chăm sóc và gìn giữ bởi bàn tuy 
của con người. 

2. Nhà ở lộn xộn, thiếu vệ sinh 

GV cho HS quan sát hình vẽ 2.9 trong SGK trang 40. So sánh khung 
cảnh bên ngoài hình 2.8 và hình 2.9 (trái). HS nhận xét ngoài nhà 
(từ hình 2.9): 

- Đồ đạc đổ bừa bãi. lộn xộn. ngổn ngang... 

- Sân vườn bẩn nhiều rác. nhiều lá rụng... 

- Đường đi vướng víu. 
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HS nhận xót cánh bỏ trí trong nhà: 

- Chán màn. guốc (lép. sách vó, quán áo... vứt bừa hãi. 

- Phòng lộn xộn. nhiêu giây vụn. rác dẩy nhà... 

GV: Nếu moi trường sống cùa chúng ta như vậy thì em có suy nghĩ gì? 
HStrá lói: 

- Cám giác khó chịu. 

- Tìm kiếm vật gì trong nhà cũng khó khăn, mất thời gian. 

- Nơi ờ như ngôi nhà không có chủ. 

- Nếu ứ như vậy dỗ đau ôm do môi trường bị ô nhiễm. 

- Làm cho nơi ở xấu di. dồ dạc dẻ bị hỏng. 

- Đánh giá chủ nhủn ngỏi nhà rất luộm thuộm, lười biếng. 

GV có thể cho HS nêu thcm một sô ví dụ thực tế từ chính cuộc sổng của 
các em đế rút ra lác hại cua nhà ở lộn xộn thiêu vệ sinh. 

GV tống kết vé lợi ích cua nhà ờ sạch sẽ, ngán nắp như: 

- Làm cho ta yêu quí ngôi nhà của mình hơn. 

- Giúp cho ta luôn có ý thức về sự sạch sẽ. ngăn nắp 

- Để mọi người nhìn ta với con mắt tràn trọng, yêu quí và thiện 
cảm... 

Và nhiều lợi ích khác. 

II. Giũ gìn nhà ở sạch sè, ngăn nấp 

/. Sư cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngàn nấp 
GV đạt va'n để: Nhà ờ líi nơi sinh sống của con người. Mâc dù trong nhà 
đã dược phân chia các khu vực và sáp xôp đổ dạc từng khu vực hợp 
lý. thuăn tiện song do hoạt đỏng hàng ngày cùa con người và do các 
tác đông bởi ngoại cảnh nổn nhà ờ không còn sạch và ngân nắp nữa 
nếu ta không thường xuyên giữ gìn, sắp xếp gọn gàng và giữ vệ sinh 
chung. 

- Do hoạt động hàng ngày của con người: sử dụng đồ đạc, đổ vật 
nôn tạo ra rác và vị trí đổ dạc, đổ vật bị thay dổi sau khi sử dụng... 

- Do tác động của ngoại cành: mưa gió, bụi bẩn, lá rơi... làm nhà 
cira, đỏ đạc bị bụi bán, nhiéu rác và lá rụng. 
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GV giúp HS kết luận: Phái thường xuyên quét dọn. lau chùi, sắp xếp đổ 
đạc vào đúng vị trí... đổ giữ gìn nhà ỡ luỏn ngăn nắp, sạch sẽ. 

GV cho HS phàn lích qua một số ví dụ. 

Như ví dụ về hoạt động nấu ăn: 

- Khi sơ chế thức ăn tạo ra rác: vó, lá già. rễ... 

- Khi nấu chế biến thức ăn phải sử dụng nổi, soong. cháo... chế biến 
xong thì các dụng cụ nấu bị bấn do dính thức ăn hay bị muội bám 
khi đun (nhất ià đun bằng củi hay lá). 

- Bát, dĩa, ly uống... sau khi sử dụng. 

Nếu ta không làm sạch các dụng cụ trẽn và không sắp xếp chúng 
ngăn nắp thì sẽ rất mất vê sinh và các bữa tiếp theo sẽ rồi vất vả dể 
tìm chúng (như dao, kéo. thìa, dĩa...). 

GV gợi ý để HS tổng kết vể lợi ích của nhà sạch sẽ, ngăn náp: 

- Làm cho ngôi nhà dẹp đẽ. ấm cúng. 

- Bảo dảm sức khỏe. 

- Tiết kiệm sức lực thời gian trong cỏng việc gia đình. 

Do vậy cần phải thường xuyên giữ gìn nhà ở sạch, gọn, dẹp. 

2. Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngân nấp 
GV nẽu vấn để: Trong gia đình em, ai lã người làm công việc dọn dẹp 
nhà cửa và các công việc nội trợ? 

HS trà lời: Mẹ, chị. bà mỗi người một việc... 

Ví dụ như bà thì dọn vưcm, quét sân... mẹ và chị thì đi chợ nâu cơm. 
dọn dẹp nhà cửa... 

GV kết luận: Đây là cỏng việc phải làm thường xuyên và khá vất vả vì 
vậy mỗi thành viên tùy theo sức của mình cần đảm nhủn một phần 
việc để giúp đỡ gia dinh. 
a. Cản có nếp sống, nếp sinh hoạt như thế nào? 

Mối người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhàn, gấp 
chăn gối gọn gàng, các đổ vật sau khi sử dụng để dũng nơi qui định, 
vứt rác đúng nơi qui định... 
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h. ( IIIỊÙIII nliừng công việc gì trong gìn dinh? 

4 Nhửng cõng việc hàng ngày phái làm: quét nhà, lau nhà, (lọn dẹp dồ 
dạc của cá nhãn, cua gia dinh, làm sạch khu bếp. khu vệ sinh... 

4 Những công việc làm định kỳ theo tuần, theo tháng: lau bụi trên cửa 
sổ. lau dồ dạc. cửa kính, giặt và chái bụi rèm cứa... 

<. Vi xao phải dọn dẹp nhà ớ thường xuyên? 

Muốn thực hiện các công việc có hiệu quà và nhanh chóng thì mỗi 
ngưiri có trách nhiệm tham gia cóng việc giữ gìn vệ sinh và dọn dẹp 
nhà (V thường xuyên, déu đặn (nếu làm thường xuyên thì sẽ tnất ít thòi 
gian và có hiệu quả hơn). 

♦ Tong két bài - dân dò: 

GV cho HS đọc phần "Ghi nhờ' (SGK trang 41). 

Gọi ris trả lời 2 càu hỏi cuối bài (SGK trang 41). 

Dặn dò HS chuẩn bị hùi II. Trang trí nhà ở hưng một xô'dồ vật 

4 Sưu lỉm tranh, ảnh về trang trí nhà ớ bàng tranh ảnh, gương mành, 
rèm... 

4 Quan sát một sô phòng có trang trí gương, tranh ảnh... và nhận xét 
ve cách trang trí dó. 


TRANG TRÍ NHÀ ở BẰNG MỘT số Đồ VẬT 

(I tiết) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Ị • Hiéỉ được mục đích cùa trang trí nhà ở. 

• Biết được công dụng của tranh ảnh, gương, rèm cửa... trong trang trí 
Ị nhàở. 

I • Lụa chọn được một sô' đổ vật để trang trí phù hợp với hoàn cảnh gia 
Ị đìni. 

Ị • Gdái dục ý thức thẩm mĩ - ý thức làm dẹp nhà ở cùa mình. 


Bài ỉ I 
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B. CHUẨN Bj Lên lóp 


1. Nội dung: 

• Nghiên cứu SGK. 

• Nghiên cứu tài liệu tham khảo về các vật dụng dể trang trí (tìm hiếu 
tính năng của vật dụng). 

• Soạn bài. 

2. Đồ dùng dạy học: 

• Tranh ảnh. hiện vật, mảu vật về trang trí nhà cửa. 

• Có điéu kiện chuẩn bị cho HS xem bảng hình thì tiết dạy sẽ có hiệu 
quá hơn (vé nội dung tiết ỉ 1). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


♦ Kiểm tra bài cũ 

Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngân nắp ? 

HS trả lời và GV khai thác ý "góp phẩn làm tăng vẻ dẹp của nhà ờ". 

Phái làm gỉ để góp phàn làm lâng vẻ đẹp cho nhà ở? 

GV gợi ý HS quan sát hình 2.10 (SGK), nêu một số vật dụng dùng trong 
trang trí. HS kể nhiều dồ vật khác nhau: bình cổ. sưu lập các đồ vạt 
nhỏ, tranh, ảnh, gương, rèm... 

GV định hướng để giới hạn, lựa chọn dồ vật trang trí tranh ảnh. rèm cửa. 
gương, mành là những đỗ vật thường dùng. 

♦ Bài mới 

Sau khi kiểm tra bài cũ, GV liên kết nội dung kiên thức của bài học trước 
để dặt vân đề vào bài "Trang trí nhà ở bàng một sô đổ vật". 

Để làm đẹp cho nơi ở tùy điéu kiện và sở thích của mồi gia dinh, người ta 
thường dùng một số đồ vật vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị trang trí. 
HS đã quan sát hình 2.10 SGK và liệt kc được một sò' dổ vật. 


78 



GV dẫn dắt để HS tìm hiếu một số đổ vật tranh ánh. gương, rèm cửa. 
mành (các mục trong bài học) ở góc độ: 

- Giá trị sứ dụng 

- Giá trị trang trí. 

I. Tranh ánh 
/. Còng dung 

GV gợi ý HS nêu cõng dụng của tranh: 

- Lưu giữ các kỷ niệm, các sự kiện có ý nghĩa... 

- Lim giữ các giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ... 

- Quan niệm dó là những đố vậí đẹp. có ý nghĩa trong đời sống. 

Do vậy tranh ảnh thường được chúng ta dùng đế trang trí nhà cứa, làm 
dẹp chu càn nhà, tạo sự vui tươi, đầm ấm. thoái mái và dễ chịu. 

2. Cách chọn tranh ảnh 

Dùng tranh ảnh để trang trí nhà cửa, làm đẹp cho nơi ở phụ thuộc 
nhiều vào ý thích và óc thẩm mĩ của chủ nhân. Điểu kiện kinh tế của 
gia đình cũng là một yếu tố quan trọng để chủ nhân lựa chọn loại tranh 
anh nào cho phù hợp. Để hiểu cẩn phái chọn tranh ảnh loại nào trước 
hết GV nên gợi ý để HS trả lời câu Hỏi: 

- Tranh ảnh được treo ớ khu vực nào trong nơi ớ? 

Mỏi một khu vực trong nơi ở của gia đình có một chức nãng riêng và 
mỗi một thành viên trong gia đình cũng có những sò thích khác nhau 
do vậy: 

- ỏ khu vực sinh hoạt chung thì nên trang trí loại tranh nào? 

- ở khu vực riông (của em chẳng hạn) thì nên trang trí loại tranh 
nào? 

GV cãn cứ vào cách đạt vấn đế như trên hướng dẫn HS cách chọn 
tranh ảnh. 

a. Nội dung của tranh ánh 

- Tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật... 

* Anh gia đình, ánh cá nhàn, ánh những người mình yêu thích... 
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Lựa chọn nội dung tranh ánh tùy thuộc vào ý thích của chù nhãn và 
điểu kiổn kinh tế của gia dinh (loại tranh nào và treo ở dâu). 

b. Màu sắc của tranlì ảnh 

GV gợi ý để HS kể nội dung tranh (hay liệt kê thô loại tranh) 

- Tranh phong cảnh, tranh tĩnh vạt. 

- Anh gia dinh, cá nhân, ảnh những người mình thích... 

Hồi: Hãy nêu đặc điểm màu sác của tranh theo các thế loại? và nêu điỊc 
điểm màu sắc cùa tường nhà mà các em thường quan sát thấy. 

GV chia nhóm theo bàn HS hoặc tố dế các em thảo luận về màu sắc của 
tranh và màu sắc của tường, sự phối hợp màu sác như thế nào dể 
tàng hiệu quả trong trang trí tranh ảnh. 

HS làm bài tập tình huống thể hiện quan điểm lựa chọn vừa thào luẠn: 

- Tường màu vàng nhạt, màu kem thì chọn màu sắc cùa tranh như 
thế nào? (tranh màu rực rỡ. màu sáng hay tối). 

- Tường màu xanh, màu sẫm thì chọn màu sắc của tranh như the' 
nào? (màu sáng, màu tối). 

GV gợi ý hoặc định hướng cách chọn màu hợp lý. 

GV đưa ra một sô' tình huống cụ thể: 

+ Cản phòng hẹp nên treo loại tranh nào để lạo cảm giác rộng rãi, 
thoáng đãng (tranh phong cảnh màu rực rỡ. sáng sủa). 

+ Căn phòng rộng, trống trải nên treo loại tranh nào tạo cảm giác 
ấm cúng, gán gũi. vui tươi... 

c. Kích thước tranh (inh phái cán xứng vài tường 

Kích thước tranh ánh (diện tích của bức tranh hay khổ tranh) có môi 
quan hộ tương quan hợp lý vể lý lệ với kích thước (diện tích khoáng 
rộng) bức tưcmg định treo tranh: 

- Bức tranh to khỏng nôn treo ờ khoảng tường nhỏ. 

- Có the ghcp nliiểu tranh nhỏ đe treo ở khoáng tường rộng. 

GV chú ý thêm vé ti lệ giữa bức tranh hay bức ảnh với khung của chúng 
sao cho hài hòa - phẩn nền của tranh ảnh trong khung cũng là một 
điểm nhấn cần chú ý. 
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Cách trang tri tranh anh 

IIS quan sát hình 2.11 SGK vc cách treo tranh linh. 

- CiV hổ sung một so hình ánh trực quan de HS quan sát (lòt nhiit là 
quan sát. xem hãng hình) vé cách trang trí tranh anh trong gia đình. 
I1S nít ra nhận xét về: 

+ Vị trí treo tranh ánh: treo trốn khoáng trống cùa tường phía nên 
tràng ký. kệ. díìu giường... 

+ Cách treo tranh ảnh: 

ỉ)ộ cao: vừa tầm mát. cân xứng với dô cao trán nhà. 

1 lình thức: ngay ngắn, không dè lộ dãy treo... 

So lượng tranh ánh: không treo quá nhiều tranh trên cùng một 
bức tường. 

Kết tiụin: Tranh ánh dược lựa chọn và treo hợp lý sẽ iàm cho căn nhà 
dẹp đẽ. ;ím cúng tạo sự vui tươi thoá mái và dỗ chịu. 

II. Gương 

Công (lụng 

GV: Gương có cũng dụng gì? 

dS trà lời gương có công dụng dò soi. dùng đế trang trí... 

GV chốt lại vấn dề ngoài còng dụng chính để soi gương còn là một đổ 
vật dùng dó trang trí. Trang trí gương hợp lý sẽ tạo cho càn phòng 
ròng hơn và sáng súaJiơn... 

GV cho ví dụ minh hoạ về sư tủng dộ sáng nêu sử dụng gương (như lừ 1 
ngọn nến cháy được chiếu qua 1 gương thành 2 ngọn nến cháy giúp 
cho ca mổ trong y tế thành cỏng) đế tìm hiểu thêm vổ cồng dụng 
cùa gương trong cuộc sống. 

Cách treo gương 

- Cho HS quan sát vị trí treo gương hình 2.12 SGK. 

- HSquan sát tranh ánh minh họa việc dùng gương trong trang trí và 
cách xử dụng gương trong căn phòng có bồ ngang hẹp (dối với nhà ở 
thành phỏ. thị trân, thị xã có diện tích sừdụng hẹp). 
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GV cán chú ý đến lình huống HS đề xuất như gương ờ nhà em khổng có 
khung huy gương cá nhân quá nhó có nên treo lên tường huy 
không? 

- Một chiếc gương treo phía trẽn tràng ký. ghế dài phải tương đỏi 
lớn để tạo câm giác chiéu sâu cho căn phòng. 

- Phòng nhỏ. hẹp treo gương trên một phán tường hoặc toàn bộ 
tường sẽ tạo cảm giác rộng ra (nên tránh treo ở vị trí dề tạo cảm 
giác ào nhu tướng còn lôi đi nên dễ va vào gương). 

- Treo gương trẽn tủ. kệ. bàn làm việc sẽ làm tàng vé than mật, âm 
cúng và tiện sử dụng. 

III. Rèm cừa 
/. Công dụng 

GV ncu câu Hôi: Hãy nêu những hiểu biết của em vé rèm cứa? 

HS có nhiều cách trà lởi, nếu dối tượng ờ miến núi. vùng sâu, vùng hái 
đào có thể dây là môi khái niệm mới do vây GV néu và giải thích để 
HS hiểu. 

+ Còng dụng của rèm cửa: tạo vẻ rảm mát. có tác dụng che khuất và 
làm tăng vẻ đẹp cho cản nhà. 

GV có thế giải thích thỗm: Rèm cửa còn có tác dụng cách nhiỗt (giữ độ 
ăm về mùa đông, mát vẩ mùa hè nếu chủ nhủn muốn duy trì tương 
dối nhiệt dộ ớ trong phòng). 

2. Chọn vải may rèm 

Có 2 yếu tố chính trong cách chọn vải may rèm cửa đó là màu sắc cùa 
vài và chất liệu cùa vải. 
a. Màu sắc 

Màu sác của rèm cưa thường hài hòa với màu tường, màu cửa và các 
dồ vật chính ở trong phòng. 

Màu sác cùa rèm nhiều khi còn phụ thuộc vào sỏ thích của chủ nhân 
đới với các khu vực sử dụng. Ví dụ như: 

- Phòng khách màu sắc của rèm hài hòa với màu tường, màu cửa. 

- Phòng ngủ màu sắc cũa rồm ấm ãp, kín đáo. 

- Phòng học, phòng làm việc màu sác của rèm trang nhã. sáng sủa. 
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h. Chùt liệu vãi 

Chài licu vãi làm rem cứa rất đa dạng, phong phú nhưng đặc trưng cơ 
bán nhai cùa chãi liêu may rèm cứa là phải mém mai dê lạo dò rú tự 
nhicn ớ các trạng thái như: 

Trạng thái lĩnh: buông rèm - có độ rú. 

Trang thái động: kéo rèm - mém mại dề kéo, dề bó đinh hình. 

Các loại vãi dày làm rèm cửa nhưní. gấm... (cửa chính, cửa sổ lớn...) 
Các loại vái móng làm rèm cưa như voan. ren... 

GV cho HS quan sát hình 2.13 (SGK) nèu nhận XÓI về hình thúc kiểu 
rèm —> dề xuất ý kiến, dưa ra giãi pháp phù hợp với diéu kiện cùa 
gia dinh mình. 

IV Mành 

1. Cóng dụng 

Ngoài công dụng che bớt nấng, gió, che khuất... mành còn làm tăng vẻ 
dẹp cho căn phòng. 

GV nếu câu Hòi: Cõng dụng của mành đôi với clừi sống con người như 
thế nào? 

HS ỏ mồi khu vực sẽ có cách trả lời theo nhận thức riéng của mình, ví 
dụ như vùng trổng dâu nuôi làm thì mành có công dụng ngăn không 
cho ruồi. muỗi. CÕII trùng bay vào phòng nuôi tằm (phân biệt khu 
vực ớ và khu vực không phải để ở). 

GV cán căn cứ vào dặc điểm của dịa phương, khai thác hết cờng dụng 
của mành nhằm tăng cường, hỗ trợ kỹ năng cuộc sống trong gia 
đình cho các em. 

2. Các loại mảnh 

Mành có nhiêu loại và làm bằng các chất liệu khác nhau. 

- Mành có nhiều loại, nhiều kiếu phù hợp với tính náng mà người sử 
dụng Ciln như: 

+ Mành nhựa tráng dể che khuất nhưng vẫn giữ sáng. 
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+ Mành tre. trúc, nứa che bớt nắng, gió... 

+ Mành treo ở cửa ra vào. ban cỏng. nối tiếp giữa 2 phòng... 

- Chất liệu làm mành: lựa chọn các chất liệu chịu được lực uốn tương 
đối. chịu được tác động của mỏi trường... các chất liệu làm mành 
thường là nhựa, tre. trúc, vẩu, bương... 

GV có thể nêu câu hỏi chốt kiến thức: Nêu đặc điếm cứa chẫt liệu làm 
mành và kể tên một số chất liệu mà em biết. 

Ghi nhớ: 

- Tranh ảnh, gương, rèm cửa, mành... là những đổ vật Ihòng dụng 
dùng để trang trí nhà ỏ. 

- Cần chọn tranh ành. rèm cửa, mành... phù hợp với căn phòng, với 
màu sắc của tường và đồ vật trong nhà. tạo nên vẻ dẹp hài hòa. 

♦ Tổng kết - dặn dò 

- GV cho HS đọc phần "Ghi nhớ' 

- GV gợi ý HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

- Dãn dò HS chuẩn bị bùi ỉ2: Trang trí nhà bằng cây cánh và hoa 
Nôi dung cần chuẩn bị: 

+ Đọc trước bài 12. 

+ Sưu tầm tranh ảnh, mẫu hoa cây cảnh dùng trong trang trí nh,à cửa. 

+ Quan sát vị trí trang trí cãy cảnh, hoa... Tim hiểu cách chăm sóc cây. 

♦ Cảu hỏi 

1. Em hãy nẻu cách chọn và sử dụng tranh ảnh để trang trí nhà ớ. 

2. Rèm cửa. mành, gương có cóng dụng gì và cách trang trí trong nhà 
như thế nào? 

3. Nhà em thường sử dụng những dồ vật nào đê’ trang trí? 
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[Bai 12 ] TRANG TRÍ NHÀ ở 

BẰNG CÂY CẢNH VÀ HOA 

(2 tiết) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 


Thúng <|Ui» bài hoc, HS: 

I • Biết dược ý Iighĩa của cây cảnh, hoa trong trang trí nhà ở. Một sổ loại 
cày cảnh, hoa dùng trong trang trí. 

! • Lựa chọn được cày cánh, hoa phù hợp với ngôi nhà và diếu kiện kinh tế 
cua gia đình, đạt yêu cấu thẩm mĩ. 

• Rèn luyện tính kiên tri, óc sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cuộc sông 
gia đình. 

B. CÔNG TÁC CHUẨN B| 

1. Nội dung 

• Chuẩn bị sách tham khảo về cấy cành và hoa 

• Lên kê' hoạch chi tiết cho mỗi tiết học - nội dung gì - tài liệu tham 
khảo nào. 

2. Phân bô bài giảng 

/. Tiết i: I. Y nghĩa của cày cảnh và hoa trong trang trí nhà ở 

II. Một số loại cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở. 

I. Cây cảnh 
2. Tiết 2: 2-Hoa 

Mỗi tiết học là một nội dung, tuy nhiên phán A mục tiêu bài học 
khỏng tách riêng biệt mà có sự liên thông do vậy sử dụng cách thức 
hoặc phương pháp lên lớp nào cũng cần đạt được mục tiêu đã đé ra. 
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3. Đồ dùng dạy học 

• Tranh ảnh do GV và HS sưu trùn liên quan đến cày cành và hoa. 

• Mội số mẫu hoa mơi. hoa khô. hoa giả. 

• Một số công cụ hỗ trợ khác (như băng hình đẩu máy video. ti vi ...). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiểm tra bài cũ 

• Để làm đẹp cho nhà ở người ta sử dụng những đổ vât gì? 

• HS trả lời theo nội dung bài 11. 

♦ Giới thiệu bài 

- GV bổ sung và đặt vấn đề vào bài 12. 

- Cây cảnh và hoa rất gần gũi và cần thiết với con người. 

- Trong cuộc sống cúa mình con người luôn mong muôn dược hòa mình 
với thiên nhiẽn. Con người dã biết khai thác các qui luật và iiỊĩ tự cùa 
thiên nhiên phục vụ cho mình. Bàng kiến trúc nhân tạo con người dã tạo 
cho mình sự hài hòa và bình yên với thiên nhiên. Khi đời sông ngày 
càng được nâng cao thì cây cành và hoa càng được quan tâm nhiểu hơn 
đặc biệt là trong trang trí nhà ở. Đé’ hiểu sâu chúng la nghiên cứu bài 
"Trang trí nhà ở bàng cây cảnh và hoa". 

ĩ. Ý nghĩa của cày cảnh và hoa trong trang trí nhà ở 

Câu hỏi bao quát: Cây cảnh, hoa có ý nghĩa như thế nào trong trang trí 
nhà ở? 

GV gợi ý hướng dẫn HS trả lời: 

Y nghĩa: 

- Làm tăng vẻ đẹp của nhà ờ. 

- Bổ sung cho mỏi trường bẻn trong và bên ngoài nhà ừ khống khí 
trong lành (cây cảnh góp phần làm sạch khòng khí) 

- Con người thấy gẩn gũi với thiên nhiẻn, thỗm yẽu cuốc sống. 

Hỏi: Em hãy giải thích vì sao cây xanh có tác dụng làm sạch không khí? 
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MS: Cày xanh, nhò ai chất diệp lục dưới ánh sáng Mật Trời đã hút co,. 

ICO (cacbonic. nước) và nhả o, (oxỵ) làm sạch khổng khí. 

Hòi Cong việc trỏng cây cánh, cắm hoa có lợi ích gì? 

- Trong, chăm sóc cây cành và cắm hoa trang trí là mọt cõng việc 
đòi hói sự say mẽ, kién trì nhưng nó dem lại niềm vui. thư giãn 
cho con người sau những giờ lao dộng, học lập mệt mói. 

Nghé trổng hoa. cày cánh côn dem ỉại nguổn thu nhập dáng kế 
cho nhiều gia dinh. 

Hoi: - Nhà em có trổng cây cánh và cắm hoa trang trí không? 

- Nhà em thường trổng cây cảnh gì và trang trí ở dâu? 

HS tiii lời. GV hướng dẫn HS nêu được một số loại cây cảnh được dế 
cẠp đến ó phàn II 

Một số loại cày cánh và hoa dùng trong trang trí nhà ớ. 

/. Cay cành 

ít. Một so loại cày cánh ihôỉiỊi dụng Ịliình 2.14 SCK). 

GV gợi ý HS quan sát hình 2.14 SGK để nêu tẽn một số loại cây cảnh 
thõng dụng. 

HS trã lòi: 

- Cây lan Ngọc diếm (lan Tai trâu) 

- Cày buồm trắng (lan Ý) 

- Cây ráy xc 

- Cây lưỡi hổ 

- Cây dinh lăng 

- Cây phát tài 

- Cây mâu tử. 

GV gợi ý để HS trà lời vể dặc diêm cùa các loại cầy trẽn như cày có 
hoa, cây chi có lá, cây leo cho bóng mát. 

Em có thỏ kể lỏn một số loại cảy cảnh có những dặc điểm vừa nèu: 

+ Cày có hoa: cây hoa lan, cây hoa sứ. cây hoa cẩm tú cầu, cày râm 
bụt. cây hoa nhài, cáy hoa hổng, cây hoa cúc... 
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+ Cây chỉ có lá: vạn niỏn thanh, cây si. cây tùng, trúc inây (lương 
xỉ, lưỡi hổ... 

+ Cây leo cho bóng mát: hoa giấy, tigôn. hoàng anh. 

GV giúp HS kết luận: 

Cây cảnh rất đa dạng, phong phú. Ngoài những cây thông dụng, 
mỗi vùng miền có những cây dăc trưng. 
b. Vị trí trang trí cây canh 

Vị trí trang trí cây cảnh là nơi người ta đặt cây cảnh, ờ vị trí uy. cây 
cảnh cùng các đồ vật khác được xếp đặt hài hòa hợp lý nhằm tạo ra 
dược một khỏng gian mà khi nhìn vào thấy được sự đan xen giữa yếu 
tố con người và tự nhiên. Tuy nhiên đối với HS lớp 6 thì mục tiêu ờ nội 
dung này giới hạn vị trí câý cảnh dược đặt ớ dâu. 

Hỏi : Có thể dạt chậu cây cảnh ờ những khu vực nào trong nơi ở của gia 
đình? 

GV ghi ý kiến của HS lẽn bảng: 

- Nơi cây cảnh thường dược đặt để trang trí là ở ngoài sân, hành 
lang, hay ở trong phòng (phòng khách, phòng ăn...). 

GV khái quát vé nơi trang trí cây cảnh: 

- ờ ngoài nhà 

- ở trong phòng. 

Hỏi: Theo em những những vị trí nào ở ngoài nhà thường được trang trí 
cảy cành? Hãy quan sát hình 2.l5a SGK. 

+ơ ngoài nhà: chậu cây cánh đổ trước cửa nhà, đặt trên bờ tường 
(tường rào thấp) dẫn vào nhà. ở tiền sảnh... 

Hòi: Theo em những vị trí nào ờ trong nhà thường dược trang trí ciiy 
cảnh? Hãy quan sát hình 2.15b SGK. 

+ ơ 'rong phòng: đặt ờ góc nhà. ở phía ngoài cửa ra vào. treo trẽn 
cửa sổ... 

GV nêu vấn đé: dỏ có hiộu quá trang trí cẩn chú ý những dicu gì? 

+ Cây phải phù hợp với chậu về kích thước và hình dáng. 
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Ví dụ: 

- Cày có hình dáng thanh, cao như trúc Nhật Bán phái trổng trong 
chiUi co (láng cao. miệng rộng vừa phái. 

J' ;y bách tán có thân cao và tăn rộng phù hợp vói chậu thấp, 
miộng rộng. 

■-> Chọn lựa chậu trổng cây cánh cán chú ý: 

+ phù hơp vói cây 
+ phù hợp với vị trí cần trang trí. 

Cho 1IS đọc ví dụ trong SGK: 

Trôn mặt bàn hoặc ÚI, kệ... chỉ cần trang trí một chẠu cíìy nhỏ; trên sàn 
nhà hoặc trẽn đòn thấp ứ góc phòng dặt chậu cây cao khoảng một mét 
cho cân xứng. 

GV gợi ý HS nêu thêm ví du ngoài SGK như; 

+ Đặt cây ở cửa sỏ: chịỊu và cày thấp, cao khoảng 0.4m. 

+ Cây treo trẽn cửa sô, trên tường... như cây phong lan. vạn niên 
thanh... là loại cây leo. mềm mại. 

Kết luận: Cày cánh nêu dược đặt đúng chỗ sẽ táng hiệu quã làm dẹp 
cho ngôi nhà. tạo ra mòt không gian hài hòa giữa con người và tự 
nhiên. 

<•. Chăm sóc cày cánh 

GV nêu thêm vấn đề dỏ' HS suy nghĩ: 

- Tại sao cần phài châm sóc cây cảnh? 

- Chăm sóc cây cảnh như thế nào? 

Để cây luổn dẹp và phát triển tốt cần phải chàm bón, tưới nước, mức 
độ tùy theo từng loại cây. Trong bài học chúng ta tìm hiểu các loại cây 
cành trổng trong chậu (không phải trồng ngoài vườn). 

Đặc điểm chung của các loại cây khi trổng trong chậu là lượng khoáng 
chát (nước và các chất khác) để nuỏi cây phải dược bổ sung thường 
xuyên. Bên cạnh đó ánh sáng cũng là một yồu tổ quan trọng dể cầy 
cành sinh trưởng và phát triển mặc dù cây cánh chịu được ánh sáng tán 
xạ hay bóng râm. Biết được các đặc điếm này người trổng cây sẽ có 
biện pháp chăm sóc phù hợp. 


89 



Còng viộc chăm sóc cây cánh một mật giúp cho cây cảnh luôn đẹp và 
phát triển tốt màt khác giúp cho con người thư giãn, thoái mái sau 
những giờ làm việc, học tạp căng thảng. 

Một sỏ' điểm cần chú ý khi chàm sóc cây cánh: 

- Tưới nước vừa đủ. định kỳ bón phàn cho cây (phân vi sinh). 

- Tia cành, lá sâu. làm sạch chậu cày... 

- Đưa ra ngoài trời sau môt thời gian để trong phòng. 

♦ Củng cô dạn dò 

0 nội dung mục "Cây cành", GV có thể đưa ra một số gợi ý để HS tham 
khảo. Ví dụ như: 

+ Có nên để cây cảnh trong phòng ngủ không? Tại sao? 

+ Với điểu kiện kinh tế như hiện nay cùa gia đình em thì nên lựa chọn 
loại cây cành nào dể trang trí cho phù hợp? (mua hay tự tìm kiêm 
trong khu vực thiên nhiên nơi em ớ) 

+ Tìm hiểu ở địa phương nơi mình ờ thường có những loại cây cánh 
gì- 

Chuẩn bị cho tiết 2 bài 12. 

GV yêu cầu HS tìm hiểu các loại hoa dùng dê trang trí từ các nguồn: 

- Thục tế ở địa phương 

- Qua sách giáo khoa 

- Qua tranh ảnh, báo chí 

- Qua truyồn hình... 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

Em hãy cho biết ý nghĩa của hoa. cây cành trong trang trí nhà ờỉ 
HS trả tời theo yêu cầu của cảu hòi. 

GV nhấn mạnh: Cùng với cày cảnh, hoa cũng đóng vai trò quan trọng 
trong trang trí nhà cửa. 

GV nêu vấn dề để vào bài mới: 
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2. Hoa 

í/. ( ác Ị Dụi hoa (iitng trong trang tri 
Em hãy !.o’ LỬIÌ 'ác thế loại hoa dùng nong trang trí? 
lis tra lơ: thec hình thức liệt ké nhiêu loại hoa trong dó có các loại hoa 
tươi. các loại hoa khỏ và các loại hoa giả (lẫn lộn giữa các thể loại). 
CIV gội V clé IIS phán biệt được 3 thc loại hoa: 

- Hoa tươi 

- Hoa khô 

- Hoa giả. 

Và nhiVn mạnh tác dụng của 3 thổ loại hoa dùng trong trang trí nhà 
cưa. 

• Hoa tươi: 

- HS quan sát hình 2.16 SGK trang 49. 

- HS quan sát một số hình ánh do các hạn và GV sưu tám về các loại 
hoa tươi. 

GV gơi ý dô HS liệt ké được các loại hoa tươi thõng dụng dùng dể trang 
trí (hoa phượng, hoa ban. hoa bang láng... và một sổ hoa khác ớ cày 
lớn, lâu niim có nên dùng dể trang trí?). 

Hoa tươi: đa dạng, phong phú gồm các loại hoa dược trồng, trong 
nước, hoa dồng nội. hoa dại và hoa nhập ngoại được dùng dể trang trí 
nhà cửa như hoa hồng, hoa cúc. hoa dào, hoa cẩm chướng, hoa dồng 
tién... 

* Hoa khò (hình 2.17a * trang 49) 

GV dưa HS xem mâu hoa khô và giới thiệu: 

Hoa khó là loại hoa dược con người lạo ra từ một sỏ' loại hoa lá. hoa cỏ 
dại. cành tươi duực làm khỏ bằng phương pháp hóa hoặc phương pháp 
gia công nhiệt (phơi hay sấy). 

Đế giữ dược màu cùa hoa tươi người ta còn sử dụng kỹ thuật nhuộm 
màu. Do kỹ thuật làm hoa khố phức lạp, cổng phu nốn giá thành của 
hoa khỏ cao. bẽn canh đó việc làm sạch bụi ở hoa khỏ khó nên hoa 
khò chưa dược sử dụng rộng rãi. 
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GV nêu thêm: 

- Hoa khô cũng được cắm vào bình, láng... như hoa giả để trang trí. 

- Nghề làm hoa khở dã dược nâng lẻn thành nghệ thuật ờ inọt số 
nước, tiỏu biếu là Nhật Bán. ơ nước ta cũng có ít các cơ sở sản 
xuất hoa khò trong đó có các nghệ nhân làm hoa khò. 

* Hoa già (Hình 2.17b SGK trang 50) 

GV cho HS quan sát mòt sô' mẫu hoa giả (mẫu trực quan) 

Hỏi: em hãy nêu các nguyên liêu làm hoa già? 

HS trả lời: Nguyên liệu dổ sản xuất (để làm) hoa giá gỗm: 

- Vải, lụa. nilon, giấy mỏng. nhựa... đổ làm cánh hoa và lá. 

- Dây kim loại phủ nhựa hoặc phủ bọc các chất liệu khác dùng làm 
cành, nhánh. 

GV gợi ý để HS nêu các ưu điểm của hoa già trong sừ dụng dể trang trí 
và ghi tóm tát ý kiến HS lên bảng: 

- Đẹp, bển, có nhiều màu sắc. 

- Nhiều loại hoa già dỗ làm sạch như mới. 

- Chủng loại và kích cỡ đa dạng phong phú. 

- Được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi và phù hợp nhất với những 
vùng hiếm hoa tươi. 

Hoa giả có nhiều ưu điểm tuy nhiên hoa già lại không có mùi hương 
của các loại hoa nên dó lại là một nhược điểm khi sử dụng hoa giả. 

GV nêu thôm: 

Do nhu cầu vé sử dụng hoa giả ngày càng cao nén đã thu hút dược 
nhiều cơ sở tham gia sản xuất hoa giả với kỹ thuật ngày càng tinh xảo 
và hoàn thiện. Bôn cạnh việc sản xuất hoa giả người ta còn sán xuất 
cây cảnh giả rất dẹp. dáp ứng yêu cáu của người sứ dụng, đặc biột là 
trong các dịp lẻ. tết. 
b. Các vị trí trang tri bằng hoa 

Trong gia đình em thường trang trí hoa ở những vị trí nào? (nơi nào). 

HS trả lời: 

- Trang trí hoa ở bằn ăn, kệ sách, phòng khách, phòng ngủ... 
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GV hói HS: ơ mồi vị trí mà các cm vừa ncu hoa thường được trang trí 
như Ihê nào? 

GV chốt lại ý trong SGK: 

- Mồi vị trí cán có dạng cắm thích hợp. 

Vi du nhu: 

+ Các bình hoa đặt ờ giữa bàn ăn hay bàn tiếp khách phải được cắm 
thấp, dạng tỏa tròn hoặc dạng tam giác với nhiêu hoa. lá dể có thê’ 
nhìn thấy từ mọi hướng và không vướng mắt người đối diẽn (hình 
2.18a SGK). 

+ Bình hoa trang trí tủ, kệ thường sử dụng bình cao với ít hoa, lá 
cám dạng thẳng hoặc nghiêng, chí thê hiện một mặt theo hướng 
nhìn (hình 2.18b SGK). 

GV' hướng dẫn HS liên hệ thực tế ứ gia đình mình: 

+ Cắm hoa vào dịp nào? (Thường xuyên, lẻ, tết...) 

4- Đặt bình hoa ở đâu? 

Nòi dung câu Hói: đạt bình hoa ờ đâu - cẩn định hướng HS biết không 
đặt bình hoa lên trên các đổ vật như vô tuyến (tivi), đài, máy ổn định 
điện áp... (vì nếu nước từ bình cắm hoa bị đổ ra sẽ gây nguy hiểm đến 
tính mạng và làm hỏng tài sàn do bị chập điện). 

♦ Tổng kết - dận dò 

- GV cho HShọc phần "Ghi nhớ' SGK trang 51. 

- GV gợi ý dê HS trả lời 3 câu hỏi cuối bài. 

Nếu còn thời gian gọi HS đọc mục "Có thể em chưa biết" hoặc đc nghị 
HS về nhà đọc thêm. 

- Dặn dò HS đọc trước Bài 13: cắm hoa trang trí 

+ Dọc bài 13. 

+ Suu tầm tranh ảnh mẫu cắm hoa. 

+ Vật liệu và dụng cụ cắm hoa. 
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Bài 13 


CẮM HOA TRANG TRÍ 

(2 Hét) 


TIẾT 1 

A. MỤC TIÊU CÙA BÀI HỌC 

• HS nấm được nguyên tắc cắm hoa cơ bản, dụng cụ, vặt liệu cấn thiết và 
quy trình cấm hoa. 

• Có ý thức vận dụng kiến thức đà học vào viéc cẩm hoa trang trí làm dẹp 
nhà ở hoặc ít nhất là làm đẹp phòng học cùa mình. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Đọc sách giáo khoa nấm các yêu cẩu cụ thể 

+ Muôn cám được một bình hoa cẩn có những dụng cụ gì? 

+ Khi cắm hoa cẩn đảm bảo nguyên tắc cơ bán và tuân theo quy trình 
nào? 

• Tham khảo các tài liệu vé cắm hoa trang trí như: 

+ Các tạp chí "Kiến thức gia dinh". 

+ Cầm hoa nghệ thuật của tác giã Thanh Tháo - NXB Mỹ Thu ật 
+ Cắm hoa nghệ thuật trang trí, tác già Anh Sơn - NXB Lao động. 

2. Phân bố bài giảng 

+ Tiết ỉ: I - Dựng cụ và vật liệu cổm hoa 
II - Nguyên lác cơ bản. 

+ Tiết 2: III- Qui trình cắm hoa. 

3. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

• Dụng cụ cắm: dao. kéo. đế chóng, mút xốp. một số loại bình cám. 

• Một sô tranh ánh thể hiện những tác phẩm hoa cám đẹp /à một sô 
tranh ảnh bố cục rườm rà. màu sác không hài hòa đế HS so sánh lựa 
chọn. 
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• Mộl số tranh ánh cắm hoa trang trí ớ các vị trí khác nhau trong nhà 
như: 

+ Cám hoa phòng ăn 
4 Căm hoa phông ngú 
4 Căm hoa phòng khách 
+ Cám hoa treo ờ tường... 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiếm tra bài cũ và giới thiệu bài mới 

- Hoa có ỷ nghĩa như thê nào dôi với d('fi sông con ngưìri? 

Yêu cầu trả lời: Y nghĩa cùa hoa (bài 12) 

- GV chuyến liếp và mờ bài: Đã từ láu hoa trớ thành người bạn không thế 
thiếu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hoa có mạt trong ngày 
sinh nhật, trong mồi cuộc vui họp mặt bạn bè. hoa gợi nhớ trong ta 
những tháng ngày tươi dẹp, hoa còn sẻ chia với ta những mất mát dau 
thương... Rõ ràng hoa có mặt trong biết bap tình huống đời thường. 
Trẽn thố giới cám hoa và chơi hoa dã trớ thành "Hoa dạo". Với sự sáng 
tạo. óc thám mỹ cùng với dôi bàn tay khéo léo. chúng ta sẽ thực hiện 
dược những bình hoa đơn gián nhưng đẹp dế trang trí cho ngỏi nhà của 
mình. 

• Bài mởi 

ỉ. Dụng cụ và vật liệu cám hoa 

I. Dụng cụ cấm hoa 

Tìm hiểu dụng cụ và vật liệu cắm 

- Cho HS xem các loại bình cắm hoa mà GV đã chuẩn bị hoặc cho 
HS xem mòi sớ tranh ảnh cám hoa và lưu ý đến phán bình hoa. 

Yẽu cầu HS nhận bict: 

+ Hình dáng, kích cỡ cùa bình? 

+ Chất liệu làm nén các dụng cụ đó? 
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- Bình cám hoa : là dụng cụ dể cắm hoa và cung cấp nước dường cho hoa 

+ Hình dáng và kích cỡ rất đa dạng: hình cao, thấp, bát, láng... Ngoài 
ra người ta còn sử dụng các vặt dụng khác dế cám hoa: Vó chai, lọ, 
cốc, ấm... dô cắm hoa. 

GV dộng viỗn HS sử dụng những loại bình đơn gián nhưng dỗ Ciim và 
đôi khi nó trờ nên độc dáo. 

+ Chất liệu: thủy tinh, gốm, sứ, tre, trúc, nhựa... 

- Các dung cụ khác: 

* Dụng cụ gi tì hoa 

GV cho HS xem bàn chông: là một khối kim loại mặt dưới bằng 
phẳng. mặt trẽn được gắn nhiéu dinh nhọn đô cầm cành hoa vào. Ncn 
chọn bàn chông có nhiéu đinh nhọn, dày cỡ trung bình, không chọn 
bàn chông bé quá hoặc khoảng cách các đinh xa nhau hoa cắm vào dễ 
bị đổ hoặc xiên. 

Mút xốp hoặc bàn chông: là dụng cụ dê' giữ hoa trong binh, có nhiều 
dạng, tròn, chữ nhật, bầu dục... 

* Dụng cụ để cắt tỉa hoệ: 

- Để cắt cuống hoa và sửa cánh hoa người ta cán những dụng cụ nào? 
+ Dụng cụ dể cát: dao, kéo. 

Yêu cẩu: Phải sác và có mũi nhọn. 

* Một số dụng cụ phụ trợ 

- Ngoài những dụng cụ không thể thiếu trên, người ta còn SIÍ dụng 

+ Bình phun nước: dùng đè’ phun nước lên mặt hoa, tăng dộ ám và 
tạo những giọt xương giả tăng sức hấp dẩn. 

+ Dây kẽm: dùng dể buộc hoa, uốn cành lá. 

+ Băng dính: dùng đê giữ hoa. 

+ Đá cuội tráng: làm nặng dế và chc dế. 

2. Vật liệu cấm hoa 

GV cho HS xcm một số tianh ảnh cắm hoa nghệ thuật. 

Người ta dã sử dụng nhữr.g vật liệu nào đô' cám bình hoa này? 
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- ('lít loại hoa 

-t Sứ dụng bất Kỳ loịii hoa nào kê cá hoa khô và hoa giá... 

+ Nén chọn những hỏng hoa tươi và đẹp nhất làm cành chính. 

- ('ác /oại canh, được cám xen vào hoa làm cho bình hoa thèm sinh dộng 
dẹp mắt. 

( ánh: mi mó sa. cành thúy trúc, cành mai... 

- ( 'ác loại lá: giúp hình hoa mém mại và tàng vó tươi thắm của hoa. đồng 
thời che lâp dê bàn chòng. 

Lá: trau bà. lá măng, lá vạn tuế. dương sỉ, lưỡi hổ... 

- ('ác loại Í/IICỈ: Người ta còn sử dụng một số loại quá có màu sắc và hình 
dáng dẹp dê trang trí hình hoa làm tôn vé dẹp cùa bình hoa nhu quà 
nho. quá ớt... 

GV mỏ tá vật liệu trong các tranh ánh đưa ra do HS thấy sự phong phú 
da dạng cứa vật liệu. 

GV hói: ơ vườn nhà cm trổng những loại hoa nào? hoặc nhà cm có 
những loại cây cảnh nào có thế sứ dụng làm vật liệu cắm hoa? 

GV gọi ý dè các em lự tháo luận chuẩn bị cho bài thực hành của mình 
(ó nhà). 

II. Nguyên tac cắm hoa cư bàn 

Tìm hiến nguyên tắc cám hoa cơ bán : 

- Muốn có bình hoa dẹp. cần phải nảm dược nguyên tắc cấm hoa cơ 
bản. từ đó có thê’ vận dụng sáng tạo đê tạo nên những mâu biến kiêu 
dộc dáo. 

/. Chọn hoa và hình cẩm phù hợp với hình dáng, màu sắc 

GV cám thứ những bỏng hoa có dáng cao vươn thẳng như dơn. huệ vào 
bình thấp và hoa có cấu lạo vòng nở lớn như cúc đại đóa. hoa súng 
vào bình cao, rói lại cắm ngược lại. Qua hai cách cắm vừa rồi, cách 
nào cm thấy dẹp hon, họp lý hơn? 

Yêu cầu trả lời: Hoa don. huệ: bình cao 
Hoa cúc. súng: bình thấp. 


ĨKBGCNt 
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- Phù hợp vé hình dáng 

+ Hoa súng: hình tháp 
+ Hoa dơn: hình cao 

- Hài hoa vể màu sác 

+ Trong một hình có tho sư dung: một loại hoa hoăc nhiổu loại hoa 
(tùy thuộc vào vi trí đặt hình) 

+ Bình và hoa có màu tương phàn làm tâng vé dẹp cùa hoa. 

GV cho HS xem tranh ảnh binh hoa có sứ dụng nhiều loại hoa hoặc Kem 
hình 2.20 SGK. Có nhàn xét gì vé màu sắc của hoa? màu của bình 
cắm? 

Yéu cầu trả lời: 

+ Hoa có nhiều mầu sặc sỡ 
+ Bình có màu tối. trầm. 

GV lưu ý màu cùa những bông hoa chu dạo và màu của bình. Bình có 
màu: Nâu, đen, tráng, xám thích hợp với nhiều loại hoa. 

GV dưa ra một số màu của hoa nhu: 

+ Màu hoa dó 
+ Màu hoa vàng 
+ Màu hoa tím 
+ Màu hoa trắng 
+ Màu hoa hổng. 

Yêu cẩu HS: 

- Chọn màu hoa cám xon nhau? 

- Chọn màu hoa với màu bình? 

Trên cơ sở phối màu của HS. GV góp ý: 

+ Đỏ + tráng + vàng - hình sáng 
+ Tím + hổng + vàng - hình lối 
+ 1 loại đỏ hoặc tím - bình sáng 
+ 1 loại tráng, vàng.. - hình lõi. 
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2. Sự càn đối vè kích thước giữa cành hoa VÀ bình cám ị/un lì 2.21) 

CÌV hói: Quan sát ngoài thiên nhiên, các cm tháy vị trí các hóng hoa nó 
trôn cây như thế nào? 

Yéu cầu trá lói: - bông thì nam trên cao 


- bòng thì nằm dưới thấp 



Hình 2.21 

Vảy thì khi dưa vào hình cầm các em cũng phái tạo nên sự chênh 
lệch về dộ (lài ngắn của các bỏng hoa mới tạo vé sòng động cho 
hinh hoa. 

GV cho HS xem tranh ánh cắm hoa yêu cấu HS phát hiện vị trí của các 
bỏng hoa phụ thuộc vào độ nó của hoa như thế nào? 

Yêu Cầu trà lời: 

- Càng nò càng sát miệng bình. 

- Những bóng có cấu tạo hoa vươn thảng hoặc nụ càng xa miệng 
bình. 

* Cành hoa căm vào bình có độ dài ngắn khác nhau 

- Bòng ncV lớn - độ dài ngắn; bóng nụ nở ít * độ dài nhiều 

- Hoa và hình phái có một lý lệ cân dối về độ dài mới dám bảo tính 
thẩm mỹ vạy cách xác định tỷ lệ cản dô’i dó như thế nào? 

- Xác định độ dài cũa các cành chính: 

+ Cành chính I (ký hiệu^ ) 

t = 1,5-2 (D+h) 
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D: Đường kính lớn nhất của hình 
h: Chiổu cao của bình. 

+ Cành chính 2 (kí hiẽuj ) 

1 =2/3? 

+ Cành chính 3 (kí hiệu ^) 

T = 2/3? 

+ Các cành phụ (kí hiệu T) 

T = chiểu dài phải ngắn hơn cành chính mà nó đứng bén cạnh. 

Lưu ỷ: Chiểu dài Cl (dài nhất trong bình) dược tính tù miệng hình trớ lén. 
Vì thế khi cắt cành cán tính sô do cơ bàn cộng thêm sô do phụ 
(phẩn cành ngập trong bình) với bình thấp sô' đo phụ có thể bó qua 
vì khoang cách từ miệng bình đến bàn chông là không dáng kổ. Với 
bình cao cán hết sức lưu ý sô' đo phụ. nếu quên bình hoa sẽ không 
có bô' cục hợp lý. 

GV cho HS tẠp do độ dài cành chính bằng cách cung cấp D và h 
(I dạng lọ cao, I dạng ]ọ thấp). 

3. Sự phù hợp giữa binh hoa và vị trí cấn trang trí 

Quan sát hình 2.22 em có nhạn xét gì về cách dặt bình hoa ở các vị trí 
đó? có phù hợp không? phù hợp ờ chỗ nào? 

Yêu cầu trà lcĩi: Phù hợp. 

Vì: ơ bàn ăn bình hoa phải tháp, nếu cao sẽ che khuất mạt người ngồi 
ãn dối diện 

- Góc nhỏ: lọ cao. nhỏ. 

- Bàn ãn: bình hoa thấp, vừa. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

- Trình bày nguyên tắc cơ bàn cùa việc cắm hoa. 

- Yêu cầu trả lời: Phán II bài 13 tiết I. 
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♦ Bui mới 

III. Ọlii trinh cám hoii 

Tim hiiúi 1]UÌ trình căm hoa 

Muôn cám một bình hoa la cần chuẩn bị những dụng cự và vật liệu gì? 
Ycii (tín mi tời: 

+ Dụng cụ: dao. kéo. bàn chòng, bình 
+■ Vật liệu: Hoa. lá. cành 
/. i hiiấn bị 

Dụng cụ: dao, kéo. bàn chông, bình 
Vặt liệu: hoa. lá. cành 

Lưu ý: dã cớ hoa - chọn bình phù hợp; có bình - chọn hoa phù hợp 
:: Córli bào quàn vờ ỊỊÌữluKi tươi làn 

Việc kéo dài thời gian thưởng ngoạn cùa hoa trong bình có ý nghĩa 
rát quan trong, thông thường sau khi cắt. cơ chế trao đổi chiVt và 
nước bị gián đoạn, ngoài ra do vi khuán xàm nhập vết cắt. làm thời 
gian sống của hoa bị rút ngẩn nên người ta đã có cách báo quản và 
giữ hon tươi lâu. Cớ 2 giai đoạn báo quán: Bao quản trước khi cấm: 
báo quán trong và sau khi cắm. 

Em cú biết cách bảo quán và giữ hoa tươi lâu nào? 

HS có thế trá lời nhầm lẫn giữa 2 giai đoạn báo quàn. GV sắp xếp lại: 

+ Giai doạn trước khi cầm: (tr23) 

- Cằt hoa vào lúc sáng sớm (nếu mua ừ chợ cũng nên mua vào lúc 
sáng sớm). 

- Tia bớt lá vàng, lá sâu. cắt vát cuống hoa cách dấu cắt cũ 0,5cin. 

- Cho tất cá hoa vào xô nước sạch ngập dèn nửa thân cành hoa. Đổ 
xô đựng hoa ở nơi mát mẻ. 

+ Giai đoạn trong và sau khi cắm 

- Cảt dưới nước (Đày là biện pháp cần thực hiện trước khi sứ dụng 
bất kỳ biện pháp nào) nhúng phần gốc của hoa vào trong nước, cắt 
ớ trong nước nhiêu lần từ gốc trở lên đến độ dài cần sử dụng thì 
thôi. Phương pháp này sẽ tạo sức ép cho nước hút lên giúp hoa 
tươi lâu. phương pháp này thường dùng cho các loại hoa. trừ hoa 
sống dưới nước hoa súng, hoa sen. 
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- Xử lý nước: Nhúng các vết cát cuối cùng của hoa vào nước nóng 
1-2 phút rồi nhúng ngay vào nước lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ làm 
tăng khả năng hiíp thụ nước của hoa. Phương pháp này áp dụng 
cho những loại hoa cấu tạo thản nhỏ cứng như hoa mẫu đơn. cành 
liễu. 

- Đốt cháy phần gốc trên lửa. sau đó nhúng ngay vào nước lạnh, 
cách làm này thường dùng với hoa đào. hoa hổng, hoa trạng 
nguyên. 

- Phương pháp hóa học: trước khi cắm cắt phẩn cuối thân nhúng 
ngay vào dấm. hoặc muối, hoặc phèn thả vào trong bình hoa vài 
viẽn vitamin BI c và 1/2 viên Aspirin. 

- Thay nước thường xuyên mỗi ngày. 

2. Quy trình thực hiện 

- Khi cắm một bình hoa trang trí cẩn tuân theo qui trình, việc thực 
hiện sẽ nhanh chóng và hiệu quả. 

- Gọi HS đọc mục 2 phán III SGK. 

- GV thao lác mẫu, cắm 1 bình hoa theo qui trình. Sau môi thao tác 
đều dùng để khấc sâu lý thuyết. 

Trong quá trình thao tác mẫu: GV cần lưu ý một số thao tác kỹ thuật 

như: 

+ Cắt tỉa cành (tránh dập nát) 

+ Cách đo cành chính 1 và các cành chính 2, 3. 

VD: Sau khi tính độ dài cành f = 2(D+h) dùng cành 2 đạt song song 
cành 1 thấp hơn C| i cắt sát gốc (tương tự C 3 ) 

Có thể cắm cành lá phụ trước rồi cắm cành chính sau. 

Sau khi GV thao tác mẫu. chốt lại vấn đề: 

- Lựa chọn hoa. lá. bình cắm phù hợp với dạng cám. 

- Cắt cành và cắm các cành chính trước. 

- Cát cành phụ cắm xen vào cành chính (đỡ dài cành phụ ngắn hcn 
cành chính đứng cạnh) điểm thêm lá. 

- Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 
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♦ Tong kẽt - dặn dò 

- CÌV gui HS dọc phần ghi nhớ 

- Gọi HS li á lời câu hỏi đe cúng cổ' bài 

+ Trình bày nguyên lắc cơ bán cấm hoa. 

+ Ọui trình cám hoa. 

+ Can làm gì dế giũ hoa tươi làu? 

- Dán dò: Chuấn bị bai thực hành cám hoa 
4 Đọc cám hoa dạng thằng SGK. 

+ Chuẩn bị hoa. hình phù hựp với dạng cắm. 
+ Chia nhóm thực hành (1 tổ 2 nhóm). 

+ Sưu tầm tranh ánh về cám hoa. 


[sm77| THỰC HÀNH CẮM HOA 

(4 tiết) 

TIẾT 1: THỰC HÀNH CẮM HOA DẠNG THANG BÌNH CAO 
A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

• HS vận dụng các nguyên tẩc cơ bản dể câm dược mật lọ hoa dang thảng 
bình cao, cuối giờ phải hoàn thành sản phain. 

* Sau tiết học biết sử dụng những ỉơại hoa dẻ kiếm quanh khu vực mình ớ 
và vận dụng dạng cám này đế trang trí nơi ở của mình. 

B. CHUẨN Bị 

1 Chuẩn bị nội dung: 

• HS phài hoàn thành một lọ hoa theo dạng cơ bản thẳng đứng dưới sự 
hướng dản cụ thê của GV. 
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• Trèn cơ sở dạng cơ bản. GV hướng dản HS vận dụng có sáng tạo các 
mẫu mới tùy ý thích cúa HS. 

2. Phàn bò thời gian tiết thực hành 

• 5 phút: GV ổn định, kiểm tra phân nhóm và vị trí thực hành 

• 10 phút: GV giới thiệu sơ đồ dạng cắm cơ bàn và cắm mẫu HS quan 

sát. 

• 20 phút: HS thao tác cắm hoa theo mẫu. 

• 5 phút: Trên cơ sở dạng cám cơ bàn. GV mở rộng vấn đề, gợi V inót 

số sự thay dổi vị trí ở bình hoa dể HS sáng tạo ra các màu 
mới. 

• 5 phút: Đánh giá tiết học. 

3. Chuẩn bị dồ dùng dạy học 

• Vật liệu: GV có thể chuẩn bị 3 cành mi mô sa. 3 bông cám chướng. 

• Dụng cụ: dao. kéo. lọ cao có h = 31 cm; D = 9cm. 

• Sơ dồ cắm dạng thảng bình cao. 

• Tranh ảnh minh họa cho dạng cắm này. 

c. TIẾN TRĨNH DẠY HỌC 
♦ Kiểm tra bài cũ và giới thiệu bài mới 

- Kiểm tra bài cũ: GV gọi một hoặc hai em HS đứng tại chỗ nhác lại: 

+ Qui trình cắm hoa 
+ Nguyên tác cơ bán cắm hoa. 

- Giới thiệu bài thực hành: Nguồn gốc các dạng cắm hoa bắt đấu từ sự 
quan sát chúng trong thiỏn nhiên. Dáng vẻ tự nhiên và díìc thù của mỗi 
loài rất khác nhau, có loài mọc thảng dứng hoạc nghiêng, có loài mọc 
rú xuống ven suối, hổ nước, nhưng cũng có loài trài rộng bò ngang trên 
mặt đất. Từ nhận xét này người ta có những dạng cắm cơ bàn sau: dạng 
thẳng: dạng nghiêng, dạng tròn; hình chữ S; hình chữ L; dạng nàm 
ngang... 
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Hỏm nay cô sẽ tùng vói cát em thục hành mội irong nhicu dạng cắm 
cơ bán dó là: ciim hoa dạng thắng hình cao. 

1. Tó chức thực hành 

- I lổ 2 nhóm (hực hành, GV chia các nhóm vào từng vị trí thực hành. 

- Kiếm tra phấn chuẩn hị thực hành cùa các nhúm. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thế cho từng cá nhân trong nhóm (lưu ý các em 
cỏ óc thấm mỹ cao và khéo léo cho phu trách phần kỹ thiụu lạo hình). 

Bước I: 

1. Dạng cơ bàn 

a. Sơ tí ố cám hon (hình 2.24) 

GV treo sơ đổ cám hoa dạng thảng đứng (hình 2.24) lên báng và giới 
thiệu. 

- Qui ước vế góc dộ cắm 

Cành cám thắng đứng là cành ữ’ 

Cành cảm ngang miệng bình về 2 phía IÌ 1 cành 90" 

- Góc đỏ cắm cứa 3 cành chính 

Cành Ỵ cành chính 1 thường nghiêng khoảng 10 -15" hoặc thẳng 
dứng; 

Cành f cành chính 2 thường nghiêng khoảng 45"; 

Cành Ỹ cành chính 3 thường nghicng khoảng 75” về phía dối diện 
với cành f 

- Có thử dùng hoa hoăc lá làm cành chính. 


10 -15° 0° 



Hình 2.24 
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b. Qui trình cắm hoa 

- GV đưa phần chuấn bị vật liệu và dụng cụ của mình lòn bàn. 

- GV giới thiệu: ơ dạng cám này. người ta hay sử dụng những loại 
hoa có dáng vươn thảng dể cám. Hoăc khi người ta muốn thê’ hiốn 
sức sống, ý chí vươn lên mạnh mẽ, người ta hay dùng dạng cấm 
thảng đứng này. 

- Gích cắm 

+ CànhỴ = 1,5 (D+h) nghiẻng 15" về trái 
+ Cành T = 2/3* nghiêng 45" hơi ngà sau 
+ Cành^ = 2/3^ nghiêng 75" về phía phải hơi chếch vé phía trước 
+ Cắm T (cành lá phụ) xen vào cành chính và che kín miệng bình. 

2. Dạng vận dụng: 

Trên cơ sở dạng cám cơ bản, GV hướng dân HS từ sự thay dối vc góc 
độ cắm. 

Em có suy nghĩ gì về sự thay đổi đó? 

Yêu cầu trù lời: 

- Bố cục gọn 

- Dáng vỏ thay đổi lọ hoa thêm sinh đ( 

- Tạo thêm một mấu cắm mới 

- Thay đổi góc độ của các cành chính 
+ Cành Ỵ nghỉẻng: 0" 

+ Cành 7 nghiêng: lơ‘ 

+ Cành Ỹ nghiêng: 5" 

- Thay đổi vật liệu cắm 

- Bỏ bớt một hoặc hai cành chính, cắn 
thôm cành phụ (sơ đổ 2.27) 

Bước 2: GV thao tác mẫu. HS ngồi 
quan sát 

Lưu ỷ : Cách xác định các cành chính: 
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Sau khi tính cíinhỴ = 1.5 (D+h). GV lây cànhĩ đặt song song với cành 
* = ^ cành 1 cát hằng gốc. tương tự với cành^ . HS sẽ nhận tháy sự 

chênh lệch giữa 3 cành trên cùng một dường thang sau đó GV mới 
cẫm lừng cành cắm vào hình. 

Cho 1IS xem tranh ảnh minh họa về dạng cám này. 

Bước 3: IIS thao lác cắm hoa theo mau 
Trong quá trình HS thực hành. GV đi từng nhóm uốn nắn 

- Sửa hoa trước khi cám vào bình, tia bớt những cánh hoa ngoài bị sâu 
hoậc dập nát, tỉa bớt những lá thừa không cẩn thiết. 

- Những bông hoa có búp vươn thảng thường là những bông cao nhát, 
những bỏng càng nứ càng hạ thấp độ cao. Nêu HS chuấn bị toàn hoa 
nụ hoặc nở bé. GV hướng dân HS dùng phương pháp cơ học tức lẫy 
lay tác dộng vào cánh hoa đe hoa nớ xoè theo ý muốn. 

- Tránh bổ cục rườm rà nhất là khi các em cắm Ihém cành lá phụ rất 
dồ làm vỡ bố cục chính của bình hoa. 

- Vổ màu sắc: hài hòa. 

fí Sau khi HSdã hoàn tiít sản phẩm của mình, GV dùng bài cắm mẩu của 
mình dể thay dổi góc dộ cắm, bỏ bớt 1 hoặc 2 cành chính và yêu cáu 
HS đóng góp ý kiến nên thèm loại hoa gì vào đày? và ở vị trí nào? (sơ 
dồ 2.27). 

♦ Đánh giá tiết thực hành - dận dò 

GV cho HS dế những lọ hoa đã cắm cua các em lên một bàn dài giữa lớp 
HS đứng xung quanh, GV cho HS tự nhạn xét dánh giá bình hoa của 
bạn khác. 

GV bổ xung ý kiến và cho điổm 
HS thu dọn chồ thực hành sạch sẽ 

GV dặn dò: Dọc cám hoa dạng nghicng SGK; Chuẩn bị vật liệu và dụng 
cụ đế ticì sau thực hành cắm hoa dạng nghiêng. 

'* Gợi ý vại liệu: những bòng hoa, lá có dáng mềm mại như hoa cẩm 
chướng, hoa dồng tiền, hoa lan, hồng, lá mãng, lá thủy tiên, lá địa lan, 
lá cau cảnh... 

Bình: bình thấp, miệng rộng, dế cắm, mút xốp. 
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TIẾT 2: THỤC HÀNH CẮM hoa dạng nghiêng bình thấp 

A. MỤC TÍẼU CỦA BẢI HỌC 


• ỈIS vận dụng các nguyên tắc cơ bản đế cấm dược một lọ hoa (lạng 
nghiêng bình thấp, cuối giờ phải hoàn thành sàn phdm. 

• Sau tiết học biết sử dụng những loại hoa dễ kiếm quanh khu vục minh ờ 
và vận dụng dạng cắm này dè trang trí noi ở cửa mình. 

B. CHUẨN Bị 

1. Chuẩn bị nội dung: 

• HS phải hoàn Ihành một lọ hoa theo dạng cơ bản nghiêng dưới sự 
hướng dẫn cụ thế của GV. 

• Trên cơ sở dạng cơ bản, GV hướng dần HS vân dụng có sáng tạo cức 
mẫu mới tùy ý thích của HS. 

2. Phân bô' thời gian tiết thực hành 

• 5 phút: GV Ổn dịnh, kiểm tra phân nhóm và vị trí thực hành. 

• 10 phút: GV giới thiệu sơ dồ dạng cắm cơ bản và cắrri mẫu. HS quan 

sát. 

• 20 phút: HS thao tác cắm hoa theo mâu. 

• 5 phút: Trên cơ sở dạng cắm cơ bản, GV mỏ rộng vấn dể. gợi ý một 

số sự thay đổi vị trí ở bình hoa để HS sáng tạo ra các mẫu 

mới. 

• 5 phút: Đánh giá tiết học. 

3. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

• Vật liệu: GV có thể chuẩn bị 2 cành lan, 5 bỏng hoa hổng. 

• Dụng cụ: dao, kéo, bàn chổng (mút, xôp)... 

• Bình cắm: bát hoa hoặc chậu thấp (chậu cạn), h=10cm. D=23cm 

• Sơ đồ cắm dạng nghiêng bìnhthấp 

• Tranh ảnh minh họa cho dạng cắm này. 
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c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiếm tra hài cũ và giới thiệu hài mới 

• Kiêm tra bài cũ: GV có the nhác nhờ mội số sai sót trong giờ llụrc 
hành iruức để rút kinh nghiệm irong giờ thực hành này, nhái là những 
sai sót về mậi kỹ thưậl. 

• Giới thiệu bài mới: Hòm nay. chúng ta tiếp lục thực hành I trong 
nhiều dạng cắm cơ bàn nữa, đó ià: cám hoa dạng nghiêng trong hình 
thấp. 

♦ Tổ chức thực hành 

• I tố 2 nhóm thực hành, CiV chia các nhóm vào từng vị trí thực hành 

• Kiếm tra phán chuẩn bị thực hành của các nhóm. 

• Phân cóng nhiệm vụ cụ thể cho tùng cá nhãn trong nhóm. 

Bước I: 

/. Dạng cơ bán 

</. Sơ dỏ cám hon (hình 2.28a) 



Hình 2.28 

GV treo sơ dổ cắm hoa dạng nghiêng lên bảng. 

So với sơ dồ cắm hoa dạng thẳng, em có nhận xét gì về vị trí và góc 
dô cám của các cành chính. 

Yêu cầu trá lời: 

- Vị trí cùa các bông hoa trải rộng và thấp so với miệng bình. 

Binh hoa có dáng nghiêng về một phía nhiều hơn. 
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- Góc độ cam cùa 3 cành chinh: 

Cành T thường nghiêng 45' 

Cành 7 thường nghiêng 10-15'' 

Cành ^thường nghiêng 75" 
b. Qui trinh cắm ỈKht 

- GV đưa phần chuân bị vật liệu và dụng cụ cúa mình lên bùn 
Cách cắm: 

4 Đặt bàn chõng ứ bón phái góc trong cũa bình cắm. 

+ Cắm cành T = 1.5(1)411) nga sang trái 45" 

+ Cắm cành t vàn giữa bình ngà ra sau nghiêng 10*15" 

4 Cắm cành * ve bén phái nghiêng 75" 

4 Cảm thêm hoa lá phụ nghiêng vé phía trước. Cắm thêm mấy 
nhánh hoa nhò sau mấy bông hoa chính. 

0 dạng cắm này. dáng vé cứa bình hoa uyển chuyển, nhẹ nhàng nên 
người ta hay sử dụng những loại hoa. lá có dáng mém mụi như hoa 
đổng tiền, hoa lan. cấm chướng, hổng... lá thủy tiên, lá địa lan. lá cau 
cảnh. 

2. Dạng vận dụng 

- Thay đổi góc lỉộ của các cành chính 
Ví dụ 1: 

+ Cành Ỵ nghiêng: ()" 

+ Cành ^ nghiêng: 10" 

4 CànhỸ nghiêng: 5" 

Ví dụ 2 (hình 2-30) 

4 Cành f ngltiOng 75" 

4 Cành *f nghiêng 45" 

4 Cành ^ nghiêng 2 - 3". 

- Thay đối vật liệu cẩm. 

Trên cơ sớ dạng cám cơ bán. GV Inrớng dẫn HS thay dối góc độ 
cắm cùa các cành chính và phát bièti suy nghĩ cúa mình? 



Hình 2.Ì0 




Yèu cáu trà lời: 

- Bò' cục thay đổi 

- Dáng ve bình hoa mềm mại hơn 

- Tạo thêm 1 màu mới. 

Bước 2: GV thao tác mầu. HS ngói quan sát 

Trong quá trình thao tác mẩu. GV cung cấp thêm cho HS các thao lác 
uốn cành hoa. vì cành hoa hay lá lúc đầu có thế không có nhiều đường 
nét trtong muỗn. vì vậy phái uốn cành hoa hay lá đế tạo dáng mềm mại 
lự nhicn cho bình hoa. Mơn nữa bàn thân dạng cám này là biêu lộ sự 
uy én chuyển nhẹ nhàng. Cổ 2 cách uốn: 

* Uòn bàng tay: Đặt 2 ngón tay cái lại điếm uốn. ngón lay cái đấy 
lên. các ngón còn lại kéo xuống vế 2 phía. Tránh tập trung sức 
mạnh lên 1 điếm trên cành vì như vậy dỗ làm gãy cành. 

* Uốn bằng dây kẽm: Nếu nét uốn không giữ được lâu, có thổ dùng 
dày kẽm đc uốn. Nên chọn dây kẽm đã dược phú màu xanh đế dẻ 
hòa với màu cành hoa. Quấn sợi kẽm trong cành hoa cần uốn sao 
cho sợi kẽm nằm vừa sát với thân cành, không quá thưa và không 
quá dày. Đẩu dây kẽm có thế dấu dưới đài hoa hoạc cuống lá. 

Lá cũng được uốn bằng dây kẽm. cách 
làm như sau: Đặt dày kẽm nẳm dưới mặt, 
sát cuống lá rồi dùng băng dính trong cố 
định lại, sau đó uốn lá theo ý muốn. 

* GV cho HS xem tranh ành minh họa 
dạng cắm nghiêng. 

Bước 3: HS thao tác cắm hoa theo mẫu 
Trong quá trình HS thực hành, GV di từng nhóm uốn nắn: 

- Bỏ' cục 

- Màu sác 

- Uốn cành, sứa cánh hoa... 

Sau khi HS dã hoàn lất sản phẩm của mình. GV dùng bài cắm mẫu cửa 
mình dể: 



Ninh 2.31(1 
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- Thay đổi góc độ cám cùa các cành chính so với dạng cơ bản. yõu 
cầu HS phát biểu suy nghi. 

- Ngoài những loại hoa các em dang sử dụng, la có thể thay bàng 
những loại hoa lá nào? 

- Bỏ bớt 1 hoác 2 cành chính (hình 2.31). 

• Đánh giá tiết thực hành - dạn dò 

- GV cho HS để những lọ hoa đã cắm eủa các em lên một bàn dài giữa 
lớp. 

- HS đứng xung quanh. GV cho HS tự nhận xét đánh giá bình hoa của 
bạn khác. 

- GV bổ sung ý kiến và cho điếm. 

- HS thu dọn chỗ thực hành sạch sẽ. 

- GV dặn dò: - đọc cắm hoa dạng tòa tròn SGK. 

' - chuẩn bị vật liệu và dụng cụ cho tiết sau. 

Gợi ý vật liệu: 

- Hoa: nhiều loại hoa khác nhau, nhiêu màu sắc khác nhau. 

- Dụng cụ: bình thấp miệng rộng hoặc dùng lẵng hoa thấp; mút xốp. 

TIẾT 3. THỰC HÀNH CẮM HOA DẠNG TỎA TRÒN 

A. MỰC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

• HS biết vận dụng các nguyên tắc cơ bàn đẽ cắm hoa dạng tỏa tròn sau 
tiết học hoàn thành sản phẩm. 

• Biết vận dụng các nguyên tẩc cơ bẩn một cách sáng tạo dể cấm dược một 
bình hoặc một lẳng hoa dạng tỏa tròn đặt ờ nơi trang trí trong nhà ở của 
gia dinh cho phù hợp. 

B. CHUẨN Bị 

1. Chuẩn bị nội dung 

• HS phải hoàn thành 1 bình hoăc 1 lẵng hoa dạng tòa tròn, dưới sự 
hướng dẫn cụ thể cùa GV. 
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• TrOn cơ sớ dạng cơ hán. GV hướng dẫn HS vận dụng cỏ sáng lạo các 
mầu mới tùy ý thích của ns. 

2. Phím hò thời gian tiết thực hành 

• 5 phút: GV ổn định, kiếm tra phàn nhóm và vị trí thực hành. 

• 10 phút: GV giới thiệu sơ dồ dạng cám cơ hãn và cắm mảu HS quan 

sát. 

• 20 phút: HS thao lác cám hoa theo mầu. 

• 5 phút: Trên cơ sờ dạng cám cơ bản. GV mờ rộng vấn đé. gợi ý một 

sô’ sự thay dổi vị trí ở bình hoa để HS sáng tạo ra các mâu 
mới. 

• 5 phút: Đánh giá tiết học. 
ĩ. Ch nán bị đó dùng dạy học 

• Vật liệu: hoa hồng các màu, hoa baby, lá dương xí, cúc kim. 

• Dụng cụ: dao, kéo, mút xốp, đĩa sãu lòng hoặc lẵng hoa thíp. 

• Sơ dồ cắm dạng tỏa tròn. 

• Tranh ảnh minh họa cho dạng cắm này. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Giới thiệu bài mới 

Hai dạng cắm hoa trước cô đã hướng dẫn là cắm theo trường phái A 
dông. Hỏm nay cỏ hướng dẫn các em cắm môt dạng khác theo trường 
phái phương Tây, đó là dạng tỏa tròn. Khi chọn hoa cắm theo dạng này 
cán lưu ý những điểm sau: 

- Chọn màu của hoa: 

+ Chọn màu hợp nhau: thuộc loại màu tương đổng (2 màu có vị trí 
cạnh nhau trong bảng màu). Cách chọn này thường tạo cho bình 
hoa có dáng vẻ trang nhã lịch sụ. 

+ Chọn màu đối nhau: thuộc loại màu tương phản (hai màu có vị trí 
đoi nhau trong bàng màu). Cách chon này thường tạo cho bình 
hoa có dáng vé rực rỡ vui tươi. 


T.TfcbGCN6 
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Nhìn chung người la hay chọn những loại hoa khác nhau irong inộl 
bình cắm. 

- Chọn màu cùa bình: Theo cách chọn hoa ở trẻn, thưòng trong 1 lọ 
hoa có 2 màu chủ đạo. nén chọn màu của bình giống màu của 1 
trong hai màu đó hoặc nhạt hơn. 

Thồng thường người ta hay dùng bình các màu xanh lá cây. đen. tráng 
vì các màu này phù hợp với nhiều loại hoa. 


2. Tổ chức thực hành 

-1 tổ 2 nhóm thực hành. GV chia các nhóm vào từng vị trí thực hành. 

- Kiểm tra phẩn chuẩn bị thực hành của các nhóm 

- Phần công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhản trong nhóm. 

Bước 1: 

/. Sơ đồ cấm hoa (hình 2.32a) 

- GV treo sơ đồ dạng cắm tỏa tròn lên 
bảng. 

GV hỏi: So với sơ dồ dạng cắm nghiêng 
em có nhận xét gì về độ dài của các 
cành chính? VỊ trí các bông hoa? 

Yêu cắu trả lời và chốt lại: 

+ Đô dài các cành bằng nhau. 

+ Các bông hoa nằm tòa đều xung quanh. 



2. Qui trinh cấm 

- Dụng cụ: GV bày phẩn chuẩn bị dụng cụ và vật ỉiộu cùa mình lén bàn. 

- Vật liệu : Người ta hay sử dụng mút xốp để cắm cho dẻ. 

- Cách cắm: 

Cắm 1 bông hổng màu vàng nhạt làm cành Ỹ chính giừa bình, cỏ 
chiều dài = D. 

+ Cầm 4 bông hồng màu dỏ tươi làm cành chính T có chiều dài = D. 
Chia bình làm 4 phần. 

+ Cắm 4 bông hồng màu kem làm cành Ị có chiểu dài = D. xen giữa 
những bông hổng đỏ. 
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+ C-Viin xcn các cành cúc màu tráng, màu vàng sẫm và vàng nhại xung 
quanh hình. 

+ Căm thêm hoa haby vào khoảng trổng giữa các hoa. lá dưong si cám 
à dưới lóa ra xung quanh. 

Bước 2: 

/. (>v thao lác mẫu. liSquan sát. 

Trong quá trình thao lác. GV dặc biệt lưu ý cách phối màu sao cho hợp 
lý (đã nói ớ trên). 

2. Cho HS xem ảnh minh họa dạng cắm tòa tròn. 

Bước 3: 1 1S thao tác cám hoa theo mẫu 
Trong quá trình HS thực hành. GY đi từng nhóm uốn nán 

- Bỏ cục 

- Phối màu hoa 

* Sau khi HS dã hoàn lâì sàn phấm cùa mình. GV mở rộng vân đề: 

- Thay đổi độ dài cùa 2 cành hoa bên phái và trái —» ta sẽ tạo được 
một dạng cám mới hình bán nguyệt. 

- Thay đổi dô dài của cành chính giữa —> lạo được hình tam giác. 

4 Đánh giá tiết thực hành - dạn dò 

- HS bày bình hoa cùa mình lên bàn. 

- GV cho HS lự nhận xốt đánh giá bình hoa của bạn khác. 

- GV bổ sung ý kiến và cho điểm. 

HS thu dọn chỏ thực hành. 

- Dặn đò: 

+ Về nhà xem lại các dạng cảm dã học trẽn cơ sở gợi mở cùa GV tự 
sáng tác mẫu cắm mới. 

+ Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu theo đúng mẫu cắm cùa mình để tiết 
sau thực hành cám theo dạng tự do. 

4 Khuyến khích cá nhân chuẩn bị bài thực hành riêng. 


115 



TIẾT 4. THỰC HÀNH CÁM HOA DẠNG Tự DO 

A. MỤC TIÊU CÙA BÀI HỌC 

♦ HS vận dụng các nguyên tắc cơ bàn của cắm hoa và phối hợp các dạng 
cấm để cấm được một lọ hoa theo ý thích cửa minh. Sau tiết học hoàn 
thành sấn phẩm. 

♦ ứng dụng dể cắm I lọ hoa trang trí cho nhà ở thèm đẹp. 

B. CHUẨN Bị 

♦ Chuẩn bị nội dung 

• HS phải hoàn thành 1 bình hoặc 1 lẵng hoa theo sự sáng tạo của bản 
thân. 

• Phân bố thời gian tiết thực hành. 

10 phút: GV ổn định, kiểm tra phân nhóm và vị trí thực hành. Nẻu yêu 
cầu của bài thực hành tổng hợp. 

30 phút: HS sáng tạo, thao tác cắm hoa theo mẫu sáng tạo của mình. 

5 phút: Đánh giá tiết học. 

♦ Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

Tranh ảnh minh họa cho dạng cắm tự do. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Giới thiệu bài mới 

Chúng ta đă thực hành một số dạng cắm hoa cơ bản, tuy nhiên đổ có một 
bình hoa đẹp cần phải sáng tạo trên cơ sở tổng hợp và biến hóa các thế 
cám căn bán, để mỗi bình hoa mang một sắc thái riêng của chủ nhân. 
Chứng ta cùng nhau thực hành điều đó trong tiết học này. 

• Tổ chức thực hành 

• Chia các nhóm vào vị trí thực hành, khuyến khích các cá nhân làm 
bài thực hành riêng. 

- Kiổm tra phần chuẩn bị thực hành của các nhóm và cá nhân. 
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* Thực hiện qui trinh thực hành 
Bưúc 1: 


- GV giới thiệu một số tranh ảnh vể cám hoa nghệ thuật. 

/. Vật liệu , dụng ạr. Tùy chọn theo ý thích, số lượng hoa không hạn 
chế. 

2. Cách cám: Linh hoạt vận dung các cách cắm căn bán. 

- ơ dạng cắm tư do: HS có thể tự chọn số lượng hoa và chiếu dài 
cành hoa cần cám. 

- Không nhất thiét phái tUỉin theo đầy đù nguyên tắc cắm hoa cơ bán, 
mà có thế biến tấu các dạng cắm một cách linh hoạt. 

VD: Người ta có thể kết hợp dạng thẳng đứng với dạng nghiêng.... 
Bước 2: 

HS thao tác cắm hoa theo mầu sáng tạo cùa mình. 

Đây là bài thực hành cám hoa theo mẫu sáng tạo của HS, nên GV tìm 
hiẻu vể ý tưởng sáng tác của các em để cổ vấn. góp ý cho các em về bố 
cục, cách phôi màu. Đôi khi phải cung cíp thêm cho các em các thao 
tác vé kỹ thuật định hình, cách cổ' định vị trí của hoa vào bàn chông 
như: 

- Khi cắm hoa vào bàn chỏng cần chọn 1 phần bàn chông đê’ cắm. 
không cám rài rác kháp bàn chóng. 

- Những cành to nhưng xốp hoặc rông không thổ giữ vững ở bàn 
chông, sẽ được cấm vào dầu nhọn của một cành chắc đã dược cắm 
vào bàn chông. 

- Những cành cứng nhưng quá nhỏ, không thể giữ vững ờ bàn chông, 
sẽ dược buộc hoãc cắm vào giữa I cành to hơn để cắm vào bàn 
chông. 

- Những cành to nhưng quá cứng khổng thể cắm bàn chòng, cán dược 
tách đôi hoặc tách 4 ở vết cắt, rồi ấn vào bàn chông, lắc đi lắc lại 
khi ấn. 

- Cành quá nhò còn có thc bc gập phần cuối thân dể giữ vững ớ bàn 
chông. 
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* Đánh giá tiết thực hành - dặn dò 

- HS bày bình hoa của mình lên bàn. 

- GV cho HS tự nhận xét đánh giá bình hoa cùa bạn khác. 

- GV bố sung ý kiến và cho diém (lưu ý các bài có ý tướng dộc dáo). 

- GV có thể chụp lại một số bài thực hành tốt của HS dể làm lài liệu 
giảng dạy và treo ở phòng thực hành để HS các khóa sau tham kháo. 

- HS thu dọn chỏ thực hành. 

- Dặn dò: Chuẩn bị bài Ôn tập. 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 

TRANG TRÍ NHÀ ỏ 

A. MỤC TIÊU TIẾT ÔN TẬP 

HS nám dược các nội dung chính đă học: 

- Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở 

- Giữ gìn nhà à sạch sẽ ngăn nắp 

- Trang trí nhà ở bằng đổ vật, cây cảnh rà hoa 

- Cấm hoa trang trí. 

• Hiểu và nhận thức được vấn dé bổn phận, trách nhiệm của hàn thán 
minh dối với cuộc sống gia đình. 

• Những bài học thực hành sẽ nâng cao kỹ nàng thực hiện các cõng việc 
vừa sức góp phấn giữ gìn nhà ờ sạch, đẹp ngàn nắp. 

• Rèn luyện ý thức trách nhiệm cá nhàn. 

B. NỘI DUNG CẤN ÔN TẬP 

1. Nhà ớ có vai trò nhu thế nào đôi với cuộc sống con người? 

2. Cần phải làm gì để nhà ớ gọn gàng, ngản nắp? 

3. Cần phải làm gì để nhà ớ luôn sạch, đẹp? 


118 




c. Tổ CHỨC ÔN TẬP 


Hước Ị 

CiV chia lớp thành các nhóm theo đơn vị tổ và cừ nhóm trướng, thư ký 
nhóm. 

Phân cóng: - Nhóm trướng: diều khiến hoạt dộng của nhóm. 

- Thư ký: ghi lại ý kiến trong nhóm. 

- Các thành viên: góp ý. trà lời. 

Bước 2: 

GV phỗn cóng nội dung ôn tập cho từng nhóm. 

GV gợi ý. định hướng đế HS phát hiên ý trong nội dung dược phân 
công. 

Bước 3: 

GV yêu cáu các nhóm thảo luận vể vấn dề dược phân công. 

HS (thư ký) ghi lại ý kiến trà lời cùa các bạn. 

HS (nhóm trướng) tóm tắt các ý chính trong nhóm và ghi lại vào giấy 
dỏ trình bày. 

Bước -4: 

GV yêu Cíiu dại diện các nhóm trình bày. 

HS cá lớp nghe và phát hiện, bổ sung những kiến thức còn thiếu. 

GV tóm tắt và yồu cáu HS ghi lại. 

Bước 5: 

GV đánh giá giờ ôn tập: 

- Thái dộ ôn tập của từng nhóm. 

- Kết quà thu được. 

- Hướng dản về nhà. 

* Một số điểm cần chú ý khi hướng dản ôn tập chương này: 

• Nhà ớ là nơi trú ngụ của con người, bào vệ con người tránh những ảnh 
hường của thiên nhiên và xã hôi, là nơi thoả mãn các nhu cẩu về vât 
chất và tinh thán của mọi thành viên trong gia đình. Dù nhà ở rộng hay 
chát déu cắn phài sắp xếp hợp lý, giữ gìn nhà ờ sạch sẽ. ngân nắp và 
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chú ý làm đẹp nhà ở bàng cây cảnh và hoa có ở địa phương. 

• Trang trí nhà ở bao gồm các công việc bố trí sáp xếp đổ dạc hợp lý, có 
tính thẩm mĩ, thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi. 

• Một sô’ hình thức trang trí nhà ở: 

- Trang trí bàng một số đổ vật như tranh ảnh. gương, rèm, mành... 

- Trang trí bàng cây cảnh, hoa. 

GV gợi ý ở từng nội dung đổ HS tự giải quyết vấn đé, thao luận và xùy 
dựng đồ cương ón tập chương, chuẩn bị cho tiết Kiểm tra. 

Nếu dự kiến để HS làm bài kiểm tra thực hành cắm hoa dạng tụ 
chọn thì chú ý dến những việc HS cần chuẩn bị như nguyên liệu, 
dụng cụ cám... 


KIỂM TRA HỌC KỲ I 

(1 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI KIÊM TRA 

Thông qua bài kiểm tra, đánh giá được kết quả học tập của HS trong học 
kì Ị, từ đó GV rút kinh nghiệm, cải tiến cách dạy và giúp HS cải tiến 
cách học theo dinh hướng tích cực hóa người học. 

Đánh giá dược một số kỹ nâng thao tác thục hành ứng dụng của HS. 

Định hướng ý thức trách nhiệm của các em dối với cuộc sổng. 

B. NHŨNG ĐIỀU CẨN LƯU Ý 

1. Nội dung kiểm tra thuôc trọng tâm kiến thức của chương I và chương 
II do GV đã giới hạn trong tiết Ồn tâp. 

2. Câu hỏi kiểm tra gồm câu hỏi củng cô' kiến thức, câu hỏi tương đổi 
tổng hợp và.câu hỏi vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề 
thực tiễn. 
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Mức dò cẩn vừa sức đối với da số HS và đừ llìời gian làm bài. 

3. Điều kiện liọc lập cùa HScũng là phán quan irọng đổ quyết định hình 
thức kiếm .ìliát là dối với bài Thực hành). 


c. GỢI Ý TIẾN TRÌNH Tổ CHỨC KIÊM TRA 

1. Chuẩn bị tiết kiếm tra 

CiV nghiên cứu kĩ trọng tam kiến thức và kĩ nâng trong phíln giới hạn ôn 
lập của 2 chương, những lình huống có liên quan, trình dộ HS... và soạn 
ra dề bài kiểm tra. 

2. Hình thức kiếm tra 

- Chọn 2 trong 3 câu hoặc GV ra câu hòi.theo nôi dung đã ôn của 
chương I và chương II. 

- Kiểm tra lý thuyết + trác nghiệm hoặc lý thuyết + thực hành ứng dụng. 


D. GỢI Ý NỘI DUNG KIÊM tra 


1. Em hãy tìm từ đổ điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa những câu sau đây: 
a) Nhà ỡ là tố ấm gia dinh, là nơi thỏa mãn các nhu cầu của con người 

về.và. 


b) Nhà ở sạch sẽ, ngãn náp sẽ đàm bâo. cho các thành viên 


trong gia đình,.thời gian dọn dẹp. tìm một vật dụng cẩn 

thiết và.cho nhà ờ, 


c) Ngoài cổng dụng để. và., gương còn tạo 

cảm giác làm căn phòng.và.thêm. 

d) Những màu.có thể làm cho căn phòng nhỏ hẹp có 

vẻ ròng hơn. 


e) Khi trang trí m< 


ột lọ hoa cần chú ý chọn hoa và bình cắm hài hòa vễ 


2. Hãy trả lời chu hỏi bàng cách đánh dấu X vào cột Đ (đúng) và s (sai) 
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Câu hỏi 

Đ 

s 

' Sếu sai, tại sao 

1. Chỗ ngủ. nghi thường bố trí ò nơi 
riêng biệt, yẽn tinh. 




2. Nhà ở chật, một phòng khòng thể bò' 
trí gọn gàng thuận tiẹn dược. 




3. Cây cành và hoa dem lại vẻ dẹp dẻ 
thương cho cân phòng 




4. Để cắm một bình hoa đẹp. không 
cần chú ý về sự cân dổi. vể kích 
thước giữa cành hoa và bình cắm. 




5. Kê dồ dạc trong phòng cần chú ý 
chùa lối đi đế dé dàng di lại. 





3. Em hãy cắm một bình hoa (bát hoa) theo ý của mình. Trong tác phẩm 
vừa thực hiện em đã áp dụng những nguyên tắc cám hoa nào? 

Đáp án: 

Cứu ỉ: a) vật chất, tinh thần 

b) sức khỏe, tiết kiệm, tăng vẻ đẹp 

c) soi, trang trí, sáng sủa, rộng rãi 

d) sáng 

e) hình dáng, màu sắc 

Câu 2: 

Mục 2- S: Vì có thể sống thoải mái trong căn hộ một phòng nếu 
biết bô' trí các khu vực và kồ đồ dạc hợp lí trong từng khu 
tục. 

Mục 4- S: Vì cành hoa cân xứng với bình, có kích thước dài ngắn 
khác nhau sẽ tạo nên vẻ sống dộng cùa bình hoa. 

Câu 3: - Chọn hoa và bình cấm phù hợp vồ hình dáng, màu sắc 

- Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cám 

- Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần cảm. 
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Chương III 

NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH 


[BoTTs] cơ sở cùa ăn uống hợp lý 

(3 tiết) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Sau liẽl học, HS cần nám được: 
ị • Vai (rờ của các chất dinh dưỡng trong bữa án hùng ngày. 

• Mục tiêu dinh dưỡng của cơ thể. 

• Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn, cách thay thê thực phẩm trong 
cùng một nhóm đẽ dám bào ngon miệng, dù chất thích hợp với từng 
mùa. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Đọc SCiK, tài liệu hướng dẫn để nám chắc các nội dung chính cần 
truyổn đạt. 

• Đọc sách báo. tài liệu, tạp chí ãn uống hàng tháng, rút ra những tư liệu 
căn thiết nhầm làm sáng tò hơn nội dung chính cán truyền đạt. 

• 2. Phân bỏ thời gian bài dạy 

Tiết Ị: I. Vai trò của các chất dinh dưỡng: chất đạm, đường bột, chất 
béo. 

Tiết 2: (tiếp theo) Chất sinh tố, muối khoáng, nước, chất xơ. 
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II. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn Việt Nam. 

Tiết 3: III. Nhu câu dinh dưỡng cúa cơ thế. 

3. Chuẩn bị đó dùng dạy học 

• Các mảu hình vẽ phóng to theo yêu cầu (SGK từ hình 3.1 -> 3.13) 

• Tranh ảnh có liên quan đốn bài dạy đế mớ lộng và khắc sâu kiến thức. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Giới thiệu bài mới 

Hỏi: Các cụ ta vẫn có câu: "Ăn dể mà sống" em hiểu ý nghĩa câu nói trên 
như thế nào? 

Yẻu cẩu trả lời: 

- Con người cần ăn dể duy trì cuộc sống sinh hoạt và làm việc. 

- Cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. 

Hỏi: Nguồn thức ăn nào cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng? 

Yêu cẩu trả lời: Lương thực và thực phám. 

GV kết luận: Trong quá trình ăn uống, chúng ta không thể ản uống tùy 
tiện mà cần phải biết ăn uống một cách hợp lý. Các chất dinh dưỡng 
có vai trò như thế nào? và cơ thể con người cần bao nhiêu thì đù? 
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng. 

TIẾT 1 

I. Vai trò của các chất dinh dưỡng 

Hói: Trong thực tế hàng ngày, con người cán ãn những chất dinh dưỡng 
nào? Em hãy kể tên các chất dinh dưỡng? 

GV: Tâp trưng vào những chất dinh dưỡng cơ bản: chất dạm. chất bột. 
chất béo, vitamin, chất khoáng. 

Chất xơ và nước là thành phần chù yếu trong bữa án. mặc dù không 
phải là chất dinh dưỡng nhưng rất cần cho sự chuyển hóa và trao dổi 
chất của cơ thể. 
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Ấ. Chát dạm (prótéin) 
lĩ. Nguồn cung cóp 

Có 2 nguồn cung cấp chài đạm đó là dộng vật và thực vặt. 

Hói: Dạm động vật có trong thực phẩm nào? 

Yêu cáu trá lời: Thịt, cá, trứng, sữa. tôm. cua, sò, ô'c, mực, lươn... 
Hói: Dạm thực Vi)t có trong thục phẩm nào? 

Yêu cáu trá lời: Các loại đậu như đậu lương (đâu xanh, đen, trắng, 
đó), lạc, vừng, hạt sen. hạt điều, v.v... 

GV mớ rộng: Dậu tương chế biến thành sữa dậu nành, mùa hè uống rất 
mát bỏ (người mắc bệnh bco phì hoặc huyết áp cao uống ríít tốt). 
Hòi: Trong thực dơn hàng ngày nên sử dụng chất dạm như thế nào cho 
hợp lý? 

GV gợi ý: Nèn dùng 50% đạm động vật và 50% dạm thực vật trong 
khẩu phần ăn hàng ngày (Điều này phụ thuộc vào lứa tuổi, tình 
trạng sức khỏe của từng người). 
b. Chức nâng dinh dưỡng (vai trò của prỏtêìn) 

GV có thề cho HS quan sát thực tế I bạn HS trong lớp phát triển tốt về 
chiểu cao cân nặng. Từ đó em thấy được chắt đạm có vai trò như thế 
nào dối với cơ thể? 

HS đọc phần Ib SGK trang 67. 

GV phân tích sau: Prôtêin có vai trò vô cùng quan trọng dôi với sự sống, 
nói theo Ang-ghen: "Sự sống là khá năng tốn tại cùa vặt thể 
prôtẻin". 

Vậy nó quan trọng ở chỗ nào? 

+ Tham gia vào chức năng tạo hình, là nguyẻn liệu chính cấu tạo 
nên tổ chức của cơ thể (kích thước, chiều cao, cân nặng...). 

+ Cấu tạo các men tiêu hóa, các chất của tuyến nội tiết (tuyến thận, 
tuy, sinh dục, giáp trạng...). 

+ Tu bố những hao mòn của cơ thể, thay thế những tế bào bị hủy 
hoại (rụng tóc, đứt tay...). 

+ Cung cấp nàng lượng cho cơ thể. 
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Hỏi: Theo em những đối tượng nào cắn nhiều chất đạm? 

Gợi ý trả lời: Phụ nữ có thai, người già yếu, trẻ em (nhát là lứa Uiôi 
các em). 

2. Chất đường bột (gluxit) 

a. Nguồn cung cấp 

Hỏi: Chất đường bột có trong các thực phẩm nào? (hình 3.4) 

Yêu cáu trả lời: 

- Chất đường: kẹo, mía, mạch nha 

- Chất bột: các loại ngũ cốc, gạo, ngô, khoai, sắn; các loại cú quá: 
chuối, mít. đậu côve... 

b. Vai trò 

Hỏi: Chất đường bột có vai trò như thế nào đối với cơ thổ? 

Yêu cầu trả lời: (SGK) 

GV phân tích thêm: 

+ Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu và ré tiền cho cơ thế: hơn 
1/2 năng lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày là do chất đường 
bột cung cấp. Nguồn lương thực chính cung cáp chát đường bột 
cho cơ thể là gạo (lkg gạo * l/5kg thịt => khi tung cấp nâng 
lượng :=> hiệu quả, rẻ tién). 

+ Gluxit liên quan tới quá trình chuyển hóa protéin và lipỉt. 

3. Chốt béo (lipít) 
a. Nguồn cung cấp 

Hỏi: Chất béo thường có trong các thực phẩm nào? (hình 3.6) 

Yêu cẩu trả lời: 

+ Có trong mỡ dộng vật: mỡ lợn. phomát, sữa, bơ, mật ong... 

+ Dầu thực vật: chế biến từ các loại dậu, hạt: vírng, lạc, òliu... 

Theo em. chất béo có vai trò như thế nào đối với cơ thể? 

Yêu cầu trả lời: (SGK) 

GV phân tích thêm: 

+ Lipít là nguồn cung cấp nâng lượng quan trọng. 

lg lipít Ss 2g gluxit hoác prỏtẽin khi cung cấp năng lượng 
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+ Là dung môi hòa lan các vi tam in tan trong dẩu mỡ như vitamin 
A, vitarnin E... 

+ Tăng sức đề kháng cho cơ thế đòi với mói trường bén ngoài (nhất 
là vổ mùa đông). 

TIẾT 2 

- GV dặt vấn đề: ơ tiết trước chúng ta dă tìm hiểu 3 chất dinh dưỡng 
quan trọng nhất dối với cơ thô. Theo em. ngoài những chất dinh 
dưỡng quan trọng trẽn, cơ thể con người cần những chất dinh dưỡng 
nào khác nữa? 

Yêu cầu trả lời: Các loại vitamin. chất khoáng, chất xơ. nước. 

4. Các loại vitamin 

/7 ỏi: Hãy kể tên các loại vitamin mà em biết? 

HS có thế trà lời rất nhiều loại, GV lưu ý những loại vitamin chính. 
a. Vitamin A 

Hỏi: Vitamin A có trong thực phẩm nào trong thực đơn của gia đình em? 
Yẽu cầu trả lời: Các loại quả có màu đỏ như: cà chua, cà rốt. gấc. 
xoài, du dù, dưa hấu... 

GV bổ sung thêm: 

+ Có trong gan, lòng đỏ trứng, bơ, dầu cá... 

+ Chuối, táo, cam, ổi. dứa, mít. quả lêkima. 

+ Rau dền, khoai tây... 

Hói: Vai trò của vitamin A đối với cơ thể như thế nào? 

HS trả lời, GV kết luậrt: 

+ Giúp cơ thể tăng trưởng, bảo vộ dôi mắt. 

+ Giúp cấu tạo bộ ràng dổu, xương nở, bắp thịt phát triển hoàn 
toàn, da dẻ hổrtg hào. 

+ Tăng sức đé kháng, tăng khả năng cung cấp sữa cho các bà mẹ. 

+ Nhu cầu: người lớn: 4000 - 5000 đơn vị 
trẻ em: 1500 - 5000 đơn vị. 
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b. Vitamin B 

Nhóm vitamin này rất phong phú: Bl, B2, B6, B12,... 

Hỏi: Vitamin Bi thường có trong thực phẩm nào? tác dụng cúa nó đối 

với cơ thể? 

Yêu cầu trả lời và GV bổ sung cho đầy đủ: 

+ Có trong cám gạo, men bia, thịt lợn nạc. tim gan. thít gà. thịt vịt, 
trứng, sò huyết, lươn, tôm, cá khô; giá đỏ, nấm, rau muống, ngũ 
cốc, dỗ xanh, dậu nành. 

+ Tác dụng: điều hòa hệ thán kinh, ngăn ngừa bộnh phù thũng, 
giúp tiêu hóa thức ãn. 

+ Nhu cầu: trẻ em cần 0,5-1 mg/ngày 
người lớn !-l,6mg/ngày. 

* Các vitamin B khác HS tự tìm hiểu. 

c. Vitamin c 

Hỏi: Vitamin c có trong thực phẩm nào? 

Vai trò của nó đối với cơ thể? 

Yêu cầu trả lời và GV bổ sung cho đầy đủ: 

+ Vitamin c có trong rau quả tươi như bưởi, cam, chanh, rau ngót, 
bắp cải, su hào... 

+ Giúp cơ thể phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bènh vồ da, 
củng cố thành mạch máu, chống lớ mổm, viêm lợi, chảy máu 
chân rảng. 

+ Nhu cầu: trẻ em cần 30-75 mg/ngày 
người lớn 70-75 mg/ngày. 

(ỉ. Vitamin D 

Hỏi: Vitamin D có trong thực phẩm nào? 

Vai trò của nó đối với cơ thể? 

Yêu cầu trả lời và GV bổ sung cho đẩy đủ: 

+ Có trong: bơ, dấu gan cá thu, lòng đỏ trứng, dẳu dừa. tôm, cua. 
ánh nắng mặt trời. 

+ Vitamin D giúp cơ thể chuyển hóa chất vôi, chất lân; giúp bọ 
xương răng phát triển tốt. 

+ Nhu cầu: 400 đơn vị/ngày. 
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* GV kết luận: Cơ thổ con người còn cần rất nhiều vilamin khác như như: 
B6. B12; K: E; PB... các em vẻ tự tìm hiểu. Tuy hàng ngày cơ thồ cần 
mM lượng rát ít vitamin. nhưng các loại vitamin lụi rất quan trọng trong 
chuyển hóa đồng hóa các chất dinh dưỡng, diều hòa chức nâng các bộ 
phàn của cơ thế. Mỗi loại vitamin có một chức năng dặc biệt không thê’ 
thay thế lản nhau. Nếu thiếu vitamin này hay vitamin khác sẽ dẫn đến 
những bệnh đặc trưng do thiếu vitamin tương ứng. 

5. Chất.khoáng 

Hòi: Chat khoáng gồm những chất gì? 

GV bỏ sung và kết luân: gồm các chất phớt pho. iốt. canxi, sắt... 

a. Ctinxi và phất pho 

Hòi: Canxi và phốt pho có trong thực phẩm nào? 

Vai trò cùa nó đối với cơ thế? 

Yêu cẩu trả lời: 

+ Có trong cá, sữa. đậu. tôm, cua, trứng*, rau hoa quả tươi. 

+ Vai trò: giúp xương và ràng phát triển tốt, giúp đông máu. Nếu 
thiếu xương phát triển yếu, dễ bị gãy xương, nhất là trẻ em thiếu 
chất này sẽ bị còi xương, thóp lâu liền, răng khổng mọc. 

b. Ckất iổt 

Ị lòi: lốt có trong thực phẩm nào? 

Vai trò của nó dối với cơ thể. 

Yêu cầu trả lời: 

+ Có trong rong biển, cá tôm. sò biển, các loại sữa. 

+ Giúp tuyến giáp tạo hoóc môn điều khiển sự sinh trưởng và phát 
triển của cơ thể. 

Nêu thiếu, tuyến giáp không làm đúng chức năng, gây ra cáu gát 
và mệt mỏi. 

c. Chất sốt 

Hòi: Chat sắt có trong thực phẩm nào? 

Vai trò của nó đới với cơ thể? 


9-TKBGCf 
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Yêu cáu trả lời: 

+ Có trong các loại gan. tim, cật, não, thịt nạc, trứng tươi, sò tôm. 

đậu nành, rau muống, mật mía, thịt gia cám... 

+ Chất sát rất cán cho sự tạo máu, giúp da dẻ hổng hào. Nếu thiêu, 
người xanh xao yếu mệt hay chóng mặt ngất xỉu. 

6. Nước 

Nước không phải là chất dinh dưỡng nhung lại vô cùng cần thiết cho 
cơ thể vì: 

+ nó là thành phần chủ yếu của cơ thể. 

+ là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chít của cơ thể. 

+ điểu hòa thân nhiệt. 

Hỏi: Ngoài nước uống còn nguồn nào khác cung cấp nước cho cơ thể? 
HS trả lời: ngoài nước uống có rau xanh, trái cây. nước trong thức 
ăn hàng ngày cung cấp cho cơ thể. 

7. Chái xơ 

GV dặt vân dề: chất xơ cũng không phải là chất dinh dưỡng nhưng chất 
xơ là phần thực phẩm không thế thiếu mặc dù cơ thể không t êu hóa 
được. Chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh táo bón, làm cho những chất 
thài mểm để dẻ dàng thải ra khỏi cơ thể. 

Hỏi: Chãt xơ có trong thực phẩm nào? 

Yồu cáu trà lời: trong rau xanh, trái cây. ngũ cốc nguyên chất. 

* GV kết luận: Mỏi loại chất dinh dưỡng có những dặc tính và chcc năng 
khác nhau. Sự phối hợp các chất dinh dưỡng sẽ: 

- Tạo ra các tế bào mới. 

- Cung cấp năng lượng để hoạt động và lao động. 

- Bổ sung những hao hụt mất mát hàng ngày. 

- Điều hòa mọi hoạt dộng sinh lý. 

Như vạy, ăn đầy dủ các thức ăn cần thiết và uống nhiểu nuớc mỏi 
ngày, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. 
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II. (ỉiá trị dinh dưỡng cùa các nhóm thức án 
/. Phàn nhóm thức án 

a. Cơ sớ khoa học 

Cán cữ vào giá trị dinh dưỡng của các chất người ta chia thức ăn làm 4 
nhórn (h3.9). 

Hãy kể tẽn các nhóm thức ăn? 

HS: + Nhóm giàu chát dạm 

+ Nhóm giàu chát đường bột 
+ Nhóm giàu chất béo 
+ Nhóm giàu vitamin và muối khoáng. 

h. Y nghĩa 

- GV nêu vấn đó: Việc phân chia các nhóm thức ăn có ý nghĩa như 
thế nìto đối với việc tố chức bữa ăn hàng ngày của chúng ta? gọi HS 
dọc phán ý nghĩa SGK. 

- Quan sát thực tế hàng ngày, bữa ăn của gia đình em có đầy đi't 4 
nhóm thức ăn không? 

*GV gợi ý dế HS kể về thực dơn hàng ngày ờ gia dinh và yẽu cầu HS 
nhân xét thực đơn dó có hơp lý không? 

2. Cách thay thè thức ăn lần nhau 

Hói: Vì sao phải thay thế thức ân? Nên thay bằng cách nào? 

Yêu cầu trà lời: 

+ Cần phải thường xuyèn thay dổi món ăn cho ngon miệng, hợp 
kháu vị. 

+ Nên thay thế thức ăn trong cùng một nhóm dế thành phần và giá 
trị dinh dưỡng khỏng bị thay đổi. 

HSđọc phẩn ví dụ SGK. 

Hói: 0 nhà. mẹ em thường thay đổi món ăn trong từng bữa ãn như thế 
nào? 

Gợi ý trà lời: Sáng. trưa. tối. 
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TIẾT 3 

♦ Kiểm tra bài cũ 

Có mấy nhóm thức ãn? Giá trị dinh dưỡng của từng nhóm. 

♦ Bài mối 

m. Nhu cáu dinh dưỡng của cơ thê 

- GV đặt vấn đề: Các chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể. nhưng 
theo các em có nên ãn quá nhiểu không? Tại sao? 

Gợi ý trả lời: Các chất dinh dưỡng rất cần cho cơ thô. nhưng cơ thỏ chi 
có thể hấp thụ với một lượng vừa đù khỏng thừa cũng không thiếu, nếu 
không sẽ gây hậu quả xấu. 

/. Chất đạm 

a. Thiếu đạm 

GV cho HS quan sát hình ảnh một người gầy còm. nhàn xét xem người 
đó có phát triển bình thường không? Tại sao? 

Yêu cầu trả lời: + Cơ thể phát trién không bình thưòng. 

+ Do thiêu chất đạm. 

GV kết luận: Nếu thiếu chất đạm cơ thê’ chậm lớn, suy nhược chậm phát 
triển trí tuệ. 

b. Thừa đạm: Gây một số bệnh nguy hiểm, đãc biệt thân hư vì phải làm 
việc nhiểu để dào thải cặn bã cứa dạm như (u rẽ. axít unis và những 
chất gây ngộ độc cho cơ thể). 

- Vậy nhu cầu cơ thể cẫn bao nhiồu đạm? 

0,50g/kg thể trọng. 

2. Chất đường bỏt 
a. Thiếu 

GV đặt vấn dẻ: Tại sao trong lớp học có những bạn trổng lúc nào cũng 
không nhanh nhẹn, vẻ mệt mỏi hiện ra trên nét mặt? 

Yêu cẩu trả lời: Do ăn thiếu chất dường bột, cho nên cơ thể ốm yêu. 
đói mệt. 
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h. Thừa 

Hoi: 4- Trong lớp có bao nhiêu hạn béo quá? Tại sao? 

+ Có bạn nào bị sâu răng không? Tại sao? 

Yêu cầu trà lời: 

+ Một sỏ' bạn bị hóng men răng, sảu răng do ăn nhiều bánh kẹo và 
đổ ngọl (nhất là ãn vào buổi tôi) 

+ Một sổ bạn bị thừa cản so với yèu cáu của lứa tuổi, do ãn nhiều 
chất bột làm cư thế phát triển thiếu cân dối sẽ dẫn đến bệnh béo 
phì. 

Hòi: Theo em làm thé nào đê giảm cân? 

Yêu cầu trà lời: 

+ Giảm chất dường bột và chất béo; tăng rau xanh và hoa quả. 

+ Tăng cường vân đông. 

+ Nhu cáu: người lớn: 6g - 8g/kg thể trọng. 

trỏ em: 6g -lOg/kg thé trọng. 

3. Chất béo 

a. Thiếu: Không đù năng lượng cho cơ thể. khả năng chống dỡ bệnh tật 
kém. 

h. Thừa: Tăng trọng nhanh, bụng to, tim có mờ bao quanh dề bị bệnh 
nhồi máu cơ tim. 

Nhu cầu: - phụ thuộc vào lứa tuổi; tuổi nhỏ tăng, tuổi già giảm 

- phụ thuộc mùa khí hậu: mùa hè thì giảm, mùa dồng tăng. 

* Ngoài ra các chất sinh tô. chất khoáng, nước, chất xơ cần được quan 
tâm sử dụng đầy dủ trong mọi trường hợp. Nên ân nhiều rau củ quả 
phối hợp với nhiéu loại thực phấm đa dạng thay đổi trong các bữa ăn 
thường ngày đẻ dảm bào cân bàng chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ 
thể. 

- GV kết luận: Cơ thc luôn đòi hói phái có dủ chất dinh dưỡng để nuôi 
sông và phát triển. Mọi sự thừa thiếu đểu có hại cho sức khỏe. 



♦ Tổng kết bài giảng - dân dò 

- GV cho HS đọc phán Ghi nhớ SGK 

- Nẻu câu hỏi củng cô’ bài và luyện kỹ năng vận dụng kiến Ihức. 

- Quan sát tháp dinh dưỡng cản dối và tìm hiểu phần "Có thề em chưa 
biết" SGK trang 75. 

- Chuẩn bị xem trước hài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm 


I Bài 16 1 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

u (2 tiét) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Qua bài học HS hiểu: 

• Thế nào là vệ sinh an toàn thực phẩm. 

• Biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. 

• Cách lựa chọn thực phẩm phù họp để đâm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm - Có ý thức giữ vệ sình an toàn thực phẩm, quan tâm bảo vệ sức 
khỏe của bản thản và cộng đổng, phòng chong ngộ độc thức án. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Tìm hiểu tư liệu, sách báo qua thực tế vể tình trạng mất vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

• Chuẩn bị câu hỏi phát huy tính sáng tạo của HS. 

2. Phản bố bài giảng 

Tiết ỉ: I. Vê sinh thực phẩm. 

Tiết 2: II. An toàn thực phẩm 

III. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiẻm độc thực phám. 
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3. Chuẩn bị đố dùng dạy học 

• Các hình vẽ phóng lo hình .3.14. 3.15. 3.16 SGK. 

• Tranh ánh. mầu vật sưu tấm dê minh họa cho hài giảng và khắc sâu 
kiến thức cho HS. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiém tra hài cũ 

• Em hãy nêu vai trò của các chất dinh dưỡng trong bừa ăn hàng ngày? 

• Em hãy cho biết chúc năng cùa chất dạm, chất béo, chất dường bột...? 

♦ Giói thiệu bài mới 

• Síc khóe và hiệu quá làm việc của con người phần lớn phụ thuộc vào 
loạt và lượng thực phẩm ăn vào mồi ngày. Hệ thống tiỗu hóa sẽ làm 
Việc biến thúc ăn thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thô khóc mạnh, phát 
triển tòt. Tuy nhiên Vấn đề này lại phụ thuộc vào một yếu tô' quan 
trọng đó là vấn dề vệ sinh an toàn thực phẩm. 

• Do nhận thức vể vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế nôn nhiều ca 
b ngộ dộc thực phẩm đã xảy ra, gây tốn kém tiển bạc chạy chữa, 
niiổu khi cướp đi cả tính mạng con người. 

• Tít cả những điéu khổng may trẽn dều có thể ngăn chạn dược nếu 
càúng ta biết cách quan tam, theo dõi kiểm soát, giữ gìn vệ sinh an 
tcàn thực phàm đế tránh gày ra ngộ độc thức ản. 

I. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

Hỏi. Em cho biết vệ sinh thực phẩm là gì? 

GV: Vể sinh thực phẩm là giữ cho thực phám không bị nhiẽm khuẩn, 
nhiễm dồc, ngộ dộc thực phẩm. 

/. Tiếrìàn là nhiễm trùng thực phẩm? 

Hài - Theo em thế nào là nhiễm trùng thực phẩm. 

GV: Thực phẩm bị vi khuẩn có hại xâm nhập không còn được tươi, có 
mùi lạ, màu sắc biến màu. Nhít là dối vói loại thực phàm tươi sống 
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nếu không dược bào quán tốt thì sau thời gian ngán chóng sẽ bị 
nhiễm trùng vã phân huỷ. dặc biệt trong tình trạng khí hậu thời tiết 
nóng và ám của nước ta. 

Kết luận: Sự xám nháp của vi khuẩn có hại vào thục phẩm đuợc gọi là 
nhiễm trùng thực phẩm. 

Hổi: Em hãy nêu một sớ loại thực phẩm dẻ bị hư hòng và giài thích tại 
sao? 

GV: Thực phẩm dễ bi hư hỏng: thịt gia cầm gia súc. thịt thủy hải sản (thịt 
lợn. gà. vịt.... tôm. cua, cá...). 

+ Thực phấm tươi sống sau khi giết mổ không được bảo quán đúng 
yêu cầu kỹ thuật, bị vi khuán có hại xâm nhập vào phá hủy và bị 
nhiễm trùng. 

+ Thực phẩm mua về không chế biến ngay, không đế noi thoáng 
mát. 

Hòi: Em cho biết thực phẩm dể tủ lạnh có đảm bảo an loàn khỏng? tại 
sao? 

GV bổ sung: 

- Không dâm bão vì: thực phẩm nhu thịt, cá dể tươi sống chưa qua 
chê' biên thì chỉ giữ dược trong ngăn đá trong một khoảng thời 
gian cho phép, nếu để quá thời gian đó thì thực phẩm sẽ bị kém 
chất lượng, bị nhiêm trùng. Thực phẩm đã chê' biến tốt cũng 
không nên giữ lủu trong tú lạnh, vi khuấn vẫn có thể phát triển, 
gây nhiễm độc. 

- Ngoài ra việc thực phíỉm chế biến sẩn (đồ hộp, nem gói sẩn. giò 
chả...) nếu trong quá trình sản xuất không đảm bào vệ sinh, không 
dược bảo quàn lỏt thì nếu để trong tủ lạnh vẫn bị hư hòng (thiu, 
thói) gây nấm mốc. vi khuẩn có hại phát triển... 

- Đổ uống dóng hộp cd ga, rượu..., thực phẩm chế biến sẵn có sử 
dụng phụ gia thực phẩm quá tỷ lệ cho phép gây ành hường dến sức 
khỏe... 

- Các loại rau. củ. quá do người trống trọt sử dụng thuớc bảo vộ thực 
vật không cho phép hoặc quá liều lượng qui định dản đến cây 
trổng bị nhiễm dộc - ánh hướng đốn người tiêu dùng. 
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Kct luận: Sự xâm nhập cúa chất dộc (dộc tố có sẵn Irong dộng thực vặt 
như cá nóc...) vào thực phấm gọi là sự nhiễm độc thực phẩm. 

Giải thích thửm: 

+ Cá nóc !à loài cá có nhicu độc tỏ' nên khi sử dụng làm thực phẩm 
rất thận trọng. 

4- Thịt con cóc ờ một số bộ phận trong cơ thể như gan, mật, ruột... 
cũng có nhiều độc tố nguy hiểm nốn cần lưu ý khi chế biến. 

2. Anh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn 

HS: - dọc nội dung ghi trong các ó màu hình 3.14 SGK. 

Hòi: - Em cho biết ớ nhiệt độ nào hạn chế sự phát triển của vi khuẩn? 

+ ở nhiệt độ 50"C - 60"C - 70"C - 80 l, c. 

Hỏi: - Em cho biết ở nhiệt đó nào vi khuẩn không thể phát triển? 

+ ở nhiệt độ -1Ơ'C và -20“C 

Hỏi: - Vậy theo em thì ở nhiệt độ nào thì an toàn cho thực phẩm? 
và nhiệt độ nào thì nguy hiểm cho thực phấm? 

+ Nhiệt độ an toàn cho thực phẩm: 100“C và 115*’C. 

+ Nhiệt độ nguy hiểm cho thực phẩm: 0 M C, 10“C, 20‘’C và 37*'C. 

GV: - Qua đày chúng ta thấy ãn chín, uống sôi là rất quan trọng trong 
việc bảo vệ sức khỏe, cho nèn khi nấu thực phấm phải nấu chín khi 
đó vi khuẩn gây hại mới bị tiêu diệt. 

- Thực phẩm chí nén ãn gọn trong ngày và không để thực phẩm, 
thức ãn quá lâu vì như thế vi khuẩn sẽ sinh nở làm thực phẩm bị 
nhiễm trùng. 

3. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà 

HS: - Quan sát hình 3.15 SGK. 

Hòi: - Qua quan sát em thấy cần phải làm gì để tránh nhiễm trùng thục 
phẩm. 

GV: - Để tránh nhiễm trùng thực phẩm cần: 

+ Giữ vệ sinh bao gồm. vệ sinh trong ăn uống (rửa tay sạch sẽ trước 
khi ăn), vệ sinh nơi chế biến (vệ sinh nhà bếp luôn sạch sẽ, 
thoáng), vệ sinh khi chế biến (thực phẩm phải được rửa sạch sẽ, 
loại bỏ chất bẩn. đất...). 
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+ Thưc phẩm phải được nấu chín. 

+ Thức ãn phải được đây cẩn thận: tránh ruồi nhãng, chuột, mèo. 

+ Thức an phải được bào quản chu đáo gồm có: Thực phẩm tươi 
sống mua vé chưa chế biến (thịt) thì phái được gói kỹ hoác cho 
vào hộp để ở ô đổ trong tủ lạnh. Thức án đã chế biến hoặc thức 
ăn cõn lại sau bữa khi cho vào tủ lạnh cẩn được đậy cẩn thân. 
Không cho thức ăn chín cũng như chưa chế biến vào tù lạnh khi 
khỏng được gói kỹ trong túi nylon hoặc trong hộp kín. 

- Mua rau quả chọn lựa loại tươi ngon chưa có dấu hiệu dập nát. 

- Mua thực phẩm thịt cá tươi mầu, khòng mua thịt cá dã bị sảm 
mẫu hoặc hơi có mùi lạ. 

- Dụng cụ nấu bếp ỉuởn sạch, nhất là khi thái thức ăn chín tuyệt 
đối không dùng chung thớt hoặc thớt vừa thái thịt sống lại dùng 
để thái thịt chín. 

HS: GV cho HS liên hệ việc phòng tránh nhiễm trùng thực phấm ở gia 

đình? 

GV kết luận: 

- Việc giữ gìn vệ sinh thực phẩm là điều cần thiết và phải thực hiện 
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả xã hội. 

- Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm dồng thời tiết kiệm chi phí cho gia 
đinh và xã hội. 

♦ Dặn dò HS: 

• Quan sát ở nhà mình có thực hiện đúng các biên pháp vệ sinh an toàn 
thực phẩm không? 

. Đọc phần II và III (SGK). 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

Nhiễm trùng thực phẩm là gì? nêu biện pháp phòng tránh nhiễm trùng 

thực phàm? 
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♦ Giói thiêu bài mứi 

0 ti ót học trước chúng ta dã tìm hiếu vấn dc vệ sinh thực phẩm. Hỏm nay 

chúng ta tìm hiẩu VÍ1.1 dề an toàn thực phẩm và biện pháp phòng tránh 

nlm-rn trùng, .ỉhíém dộc thực phẩm. 

II. An toàn thực pliám 

Hòi: lùn cho biết an loàn thực phám là gì? 

GV: An toàn thực phẩm là giữ cho thực phắm không bị nhiẻm trùng, 
nhiễm độc và biến chất. 

Hói: Etn có thể cho biết nguyên nhân từ đâu mà gán đây có nhiều vụ ngộ 
dộc thức ăn gây tử vong? 

GV: Vấn đé ngộ dộc thức ăn hiện ngày càng gia tăng do nhiều nguyên 
nhàn: 

+ Ản phải thức ãn nhiễm độc: do thuốc trừ sâu còn đọng trong rau 
quà. gia súc gia cẩm ản nhiều thuốc tảng trọng. Thuốc bảo vệ thực 
vật, lương thực, thực phẩm, hoặc do hóa chất dư thùa trong quá 
trình sàn xuất... Tất cá các công đoạn trong quá trình sàn xuất, chế 
biên đều có kẽ hở đô vi khuán gây độc xàm nhập vào thực phẩm. 
Ví dụ: chúng ta đã nghe nhiều vụ ngộ độc thực phẩm như ngộ độc 
cá nóc, ngộ độc mật cá trám, ngộ dộc do ãn phải rau muống, dưa 
chuột, đậu đũa. .. hoa quà Trung Quốc do ngâm thuốc dể giữ cho 
hoa quả tươi lâu (lẽ, táo...). 

GV kết luân: Đứng trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng 
gia táng trầm trọng người sử dụng cần phải biết cách lựa chọn cũng 
như sử dụng, xử lý, thực phám một cách dứng đán, hợp vê sinh. 

1. An toàn thực phẩm khi mua sắm 

Hòi: Gia dinh em thường mua sắm những loại thục phẩm gì? 

GV: + Thực phẩm tưưi sống: cá, thịt, tôm, trứng... 

+ Thực phám đóng hộp: sữa hộp, thịt hộp... 

HS: Quan sát xem hình 3.16 (SGK) để phàn loại thực phẩm và nẻu biện 
pháp dâm bào an toàn thực phẩm. 
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GV: Khi mua săm thực phẩm tươi sõng hay đã chế biến sần cán phải 
quan tàm lới thực phẩm dô cơ thực sự là thực phàm tươi ngon, hay 
với dổ hộp thì phái chú ý tứi thời hạn sử dụng cụ thổ. 

+ Thịt tươi, qua cảm quan ta thấy thịt khô ráo. không bị chảy nước, 
màu thịt tươi hồng, không có vết tím bám, thớ thịt sàn chắc, có 
độ đàn hồi (ấn tay vào thịt lõm dính tay. bò tay ra vết lõm mất 
ngay), mỡ thịt tráng (thịt lợn), mỡ thịt bò hơi vàng. 

+ Cá tươi, mắt trong, mang đỏ. thán cá mềm... Cá mát trắng, thán 
cứng, mang thủm đen là cá ươn. Tốt nhát là mua cá còn bơi. 

+ Đổ hộp: hạn sứ dụng còn dài. hôn ngoài hộp không bị ri, hộp 
không bị phổng. 

+ Rau quá tươi màu sắc phù hợp. phái tươi ngon. 

+ Khi mua thực phàm phải tránh dể các loại thực phẩm ãn sớng 
(rau, quả) lẫn với thực phấm cấn phái qua nấu chín. Khi mua thực 
phẩm nếu nghi ngờ không dâm bảo chất lượng thì không mua. 

Kết luận: Để đảm bào an toàn thực phẩm khi mua sắm cán phtâi biết chọn 
thực phẩm tươi ngon, không quá hạn sử dụng, không bị ôi, ươn, 
ẩm mốc, v.v... 

2. An toàn thực phàm khi chế biến và bảo quản 

Hỏi: - Trong gia dinh em thực phẩm được chế biến ở đâu? 

+ Thực phẩm dược chế biến tại nhà bốp. 

Hỏi: - Em cho biốl tigiiổh phát stiilì lìhiem dộc thực phẩm? 

+ Bàn bếp. dụng cụ làm bếp, quẩn áo. v.v... 

Hỏi: - Vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn bàng con đường nào? 

GV bổ sung: Vi khuẩn xám nhập vào thức ãn trong quá trình chế biến 
thức ăn ở nhà bốp như thái thịt, cát rau. chế biến đổ nguội... Nếu 
thức ăn khổng được nấu chín hay bào quản chu dáo, vi khuân có hại 
sẽ phát tri-ẩn mạnh gay ngộ dộc cho người như tiêu chảy, đẩy bụng, 
nôn mửa... 

Hỏi: Em cho biết cách bão quản các loai thực phẩm như SGK nêu: thực 
phẩm đã chế biến, dóng hộp. dồ khò? (phần 2 trang 7S). 
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+ Thực phÃm đã ché biến: cho vào hộp kín dể tủ lạnh (cũng chi dé 
với thời gian ngán không nên để láu) 

+ Thực phấrn đóng hộp: dế tú lạnh nên mua vừa dú dùng. 

-+ Thực phẩm khỏ: phái dược phơi khô cho lọ kín và kiếtn tra luôn 
dô' phát hiện kịp thời khi bị ẩm. 

III. Hiện pháp phông tránh nhiẻm trùng, nhiẻm độc thực pluim 
/. Nguyên nhàn ngộ dòc thúc ăn 
HS: Đọc phán I (SGK) 

GV- Phan tích: 

Ta thấy có loại ngộ độc do mầm độc có sẩn trong thức ãn (mầm 
khoai tây. cá nóc. mật cá trẳm. nấm độc...) có loại do bất cấn của 
con người ví chạy theo lợi nhuận dã làm cho thực phẩm bị nhiễm 
độc nhu sứ dụng thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật. phụ gia thực 
phám không tuủn theo một nguỵôn tác cắn thiết và quan trọng khi 
ché biến thức án, chăm sóc cây trổng... 

Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là khi chế biến thực phẩm 
chưa đám bảo vê sinh an toàn thực phẩm. Lượng thức an chế biến 
quá nhiều sử dụng không hết. bảo quản khòng tốt dân đến tình trạng 
thức an bị biến chất, tạo diểu kiện cho vi khuẩn gảy hại xam nhẠp 
và phát triển làm hỏng thức 'ăn... 

2. Các biện pháp phòng tránh ngộ đọc thức ăn 
HS: - Đọc phần 2 (SGK) trang 79. 

GV bổ sung: 

- Cần giữ gìn vê sinh nơi nấu nướng và vệ sinh nhà bếp, thường 
xuyôn lau chùi, cọ rửa sạch sẽ dụng cụ... Khi dùng xong cần rửa 
sạch, dê ráo phơi khô các dụng cụ chế biến và bát đũa vào nơi qui 
định tránh gián, chuột bò vào... 

- Khi mua sầm lựa chọn thực phấm. rau, củ quả phải tươi ngon 
không bầm dập, sau. úa... thịt cá phãi tươi, không ươn. không cỏ 
mùi và màu lạ. 
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- Khi chế biên dùng nước sạch dể chế biên, nhiít là rau quá ăn sống 
rừa trực tiếp dưới vòi nước chày, rửa kỹ, gọt vó và báo quản cẩn 
thận tránh ruổi, nhặng dậu vào. 

- Khỏng dùng các thực phẩm có mầm dộc: không ãn khoai tiìy mọc 
mầm. khỏng ăn cá nóc. không ân nám lạ. thịt cóc khi làm không 
đổ gan. trúng, lòng dính vào đùi cóc. 

Hỏi: Theo em thức ăn đã chế biến, cần bào quản như thế nào? 

GV: + Sau khi chế biến xong cđn phái bào quản chu đáo. tránh để ruổi, 
chuột, kiến, giãn bò vào. Thức ãn dùng không hết dể bữa sau cho 
vào hộp dựng thức ăn đậy kín đê tú lạnh, không đê thức ăn sống, 
chín vào tủ lạnh mà không gói kín. 

Hói: Với thực phám dóng hộp như thịt, cá... báo quản như thế nào? 

GV: - Thực phám dóng hộp: 

, + Không sử dụng dồ hộp đã quá thời hạn ghi ở trỏn hộp hoặc trên 

bao bì đóng gói, không sử dụng dồ hộp mà hộp đã bị ri, bị phồng 
đáy, nèn đổ nơi thoáng mát hoặc trong lú lạnh. 

+ Đối với thực phẩm khó: gạo, bột. dậu, lạc... phải phơi khỏ cất kỹ 
trong hộp kín. không án lạc đậu đã bị mốc. 

Kết luận: Để đảm bảo an toàn thực phẩm khi chế biến và bào quân, giữ 
vệ sinh sạch sẽ ngàn nắp trong quá trình chê biến, nấu chín và 
bào quản thức ãn chu đáo. • 

♦ Tổng kết bài - dản dò 

- HS đọc phán "Ghi nhờ' SGK. 

- Nẻu câu hỏi củng cố bài: 

+ Tại sao phải giữ vệ sinh thực phcim? 

+ Biện pháp cơ bản đế đảm bảo an toàn thực phẩm? 

- HSđọc phán "Cỏ thể em chưa biết" SGK. 

- Dận dò: HS đọc bài 17: Hão quàn chất (linh dưỡng trong chế biến món 
ăn (SGK). 
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II,li I? BÁO QUÁN CHẤT DINH DƯỠNG 

TRONG CHẺ BIẾN MÓN ĂN 

A. MỤC TIỄU BÀI HỌC 

Sau khi học bài xong, HS hiếu diíực: 

I • Sự cấn thiết phàì bảo quản chát tiinii iliiừng trong khi chẻ biến món án. 
ị • Cách bảo quấn phù hợp đe các chất lỉinlt dưỡng không bị mất đi trong 
ị quá trinh chế biến thực phấnt. 

• Ap dụng hợp lý các qui trinh ché bi en va bao quàn thực plìãnt đê tao 
I_ nguứn dinh dưỡng tốt cho sức khoe vá thè lục. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu tài liệu giảng dạy. SGK và tài liệu tham khảo sưu tầm. 

• Dự kiên nội dung thực hiện bài giáng. 

2. Phán bố bài giảng 

Tiết l : 1. Báo quản chất dinh dường khi chuẩn bị chê biến. 

Tiết 2: II. Báo quàn chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn. 

3. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

• Các hình vẽ phóng to từ hình 3.17 đến hình 3.19 trong SGK. 

• Tranh ảnh mẫu vật có liên quan đến bài giáng đổ minh họa, mở rộng 
kiốn thức. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

♦ Kiểm tra bãi cũ: 

1. Tại sao phài giữ vệ sinh thực phám? 

2. Muôn đàm báo an toàn thực phẩm, cần lưu ý những yếu tô' nào? 
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♦ Giói thiệu bài mới: 

Trong quá irình chế biến thức ăn các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm 
thường bị mất đi nhảt là những chất dễ tan trong nước và trong hơi nước. 
Muốn bảo quàn tốt giá trị dinh dưỡng của thực phám ta phái chú trọng 
vấn để bảo quàn chu đáo các chất dinh dưỡng khi chế biến. 

Hỏi: Vậy ta phải báo quản như thế nào nguồn dinh dưỡng? 

+ Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến cũng như trong 
suốt quá trình chế biến. 

Hỏi: Em hãy nhắc lại cho cả lớp nghe các chất dinh dưỡng dã học? 

Những chất dinh dưỡng nào dề tan trong nước? 

GV: BỔ sung: sinh ló' c. nhóm B và pp. chất khoáng... 

I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuán bị chế biến 

Hỏi: Em cho biết những thực phẩm nào dề bị mất chất dinh dưỡng khi 
chuẩn bị chế biến. 

(HS dựa trén cơ sở kiến thức bài dinh dưỡng dã học để trá lời). 

+ Đó là thịt, cá, rau. cù, quả. đậu hạt, ngũ cốc. 

I. Thịt, cá 

HS: Quan sát hình 3.17 (SGK) và đọc các chất dinh dưỡng ghi trên đó. 
Hỏi: Biện pháp bảo quan các chất dinh duỡng trong thịt, cá là gì? 

GV: Thịt cá khi mua ở chợ về cán làm ngay, nếu đề ươn, ỏi rồi mới làm 
thì nguồn dinh dưỡns sẽ bị tiêu hao. 

- Thịt: rửa sạch trước khi thái. 

- Cá: làm sạch vẩy, nhớt, bỏ ruột, bóc hết màng đen (rất tanh) rửa 
lại sạch sẽ rồi pha khúc. 

- Tôm: bò đẩu, rau rủa sạch de ráo nước, nếu là tôm trứng thì nén 
rửa bằng nước ấm dế trứng không bị rơi ra. 

Hỏi: Tại sao thịt cá khi đă thái, pha khúc rồi lai không rửa lại? 

+ Mất vitamin. chát khoáng... dễ tan trong nước. 

GV kết luận: 

Khi chuẩn bị chế biến (sơ chê) thực phẩm cđn lưu ý: 
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- Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt. thái \ ì chất khoáng và sinh tố 
dễ bị mất đi. 

- Cán quan tâm báo quán thực phẩm mọi cách chu dáo đế góp phấn 
lãm tăng gid trị dinh dưỡng cua thực phàm. 

+ Không dề ruổi, nhặng đậu vào. 

+ Cẩn giữ thịt, cá ờ nhiới độ thích hợp đé khổng bị ôi, ươn... 

2. Rau, củ, quả, đậu hạt tư<rì 
HS: Quan sát hình 3.18 (SGK). 

Hỏi: Em cho biết tên các loại rau. củ, quá thướng dùng? 

Hói: Rau, cu, quá trước khi chê hiến phái qua thao tác gì? 

+ Trước khi sử dụng phải gọt vó. rửa. cát, thái... 

GV: Tùy loại rau, củ, quả có cách rứa. gọt khác nhau. 

- Rau 'tanh: loại bỏ phần lá già, úa, gốc trước khi rửa. rau cái rửa 
sạch rồi mới cắt, rau ngót rứa sạch rồi mới vò (để tránh mất 
vitamin). Không ngâm rau lâu trong nước tránh mất vitamin c. 

- Các loại củ nên rửa sạch dất trước khi gọt vò: xu hào, cải trắng, cù 
dậu... Khoai táy dã mọc mầm thì bỏ vì mầm khoai táy rất độc. 

- Quả: cán rửa sạch, để ráo nước rồi mới gọt. 

* Khi sơ chế rau, cỏ, quà khổng đúng cách thì sinh tổ và chất khoáng 
dễ bị tiêu huỷ ngay trong quá trình sơ chế. nên cán dể nguyên trạng 
thái rửa sạch truóe khi cắt. gọt. 

GV kết luận: 

- Để rau, củ, quả không bị mất chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh nén 
rửa rau thật sạch, nhẹ nhàng, không đỗ nát, không ngâm iủu trong 
nước, không thái nhỏ khi rửa và không dế khô héo. chỉ nốn cát 
nhỏ trước khi nấu. 

- Rau củ quả ăn sống nên rửa cả quả, gọt vò trước khi ãn. 

3. Đậu hạt khô, gạo 

HS: Em hã> nêu tên các loại dâu hạt. ngũ cốc thường dùng trong hình 
3.19 (SGK). 

Hôi: Với các loại hạt khó có cách bào quân như thô nào? 


■ 1KBGCN6 
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GV: Các loại đậu. hạt khỏ, gạo rất dễ bị mốc, mọt do dó khí mua vồ nên 
phơi lại cho thật khó. loại trừ hạt bị sâu, mốc (nếu có) đế thật nguội 
rỏi mới cho vào lọ đậy kín, dể nai khỏ ráo tránh mốc, mọt, thinh 
thoảng kiểm tra lại. 

- Gạo tẻ, gạo nếp: chỉ nên mua ăn vừa đủ cho thời gian dự tính, (gạo 
tẻ) gạo nếp dùng dến đâu mua đến đó vì gạo rất hay bị mốc, mọt. 
Khi vo không nên vo kỹ quá sẽ làm mất di lượng vitamin B có 
ở vỏ lụa sát hạt gạo (sau khi đã loại bỏ vỏ trấu và một phần cám 
gạo). 

♦ Dặn dò 

Đọc phần II (SGK) - Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biẽn. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ 

Hãy nêu những nguyên tắc cơ bản khi chuẩn bị chế biến thực phẩm để 
đảm bảo chất dinh dưỡng? 

♦ Bài mới 

n. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến 

ỉ. Tại sao phải quan tám bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến 
thức án? 

- Thực phẩm đun nấu quá lâu sẽ mất nhiểu sinh tô' và chất khoáng có 
trong thực phẩm, nhất là các chất sinh tố tan trong nước như sinh tô 
c, sinh tố B và pp. 

- Rán lâu sẽ mất nhiéu sinh tố. nhất là sinh tồ' tan trong chất béo như 
sinh tố A, D, E. K. 

Hỏi: Khi chế biến thức ăn cần chú ý điều gì dế khóng mát di nguổn 
vitamin. chất dinh dưỡng trong thực phẩm? 

GV: Khi chế biến thực phẩm cần lưu ý: 

+ Cho thực phẩm vào luộc hay nấu khi nước sôi. 

+ Khi nấu tránh dào nhiều. 
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4- Khóng ncn ilun lại thức ãn nhiều lần. 

+ Không nen dùng gạn xút quá tráng vù vo kỹ gạo khi nâu cơm. 

+ Khóng nón chắt nước cơm. vì sẽ mất viiamin B (trường hơp nhỡ 
lay cơm hi nát thì chắt nước cơm ra hát sạch dế uống). 

2. Anh hường cùa nhiệt doi vái thành phấn dinh dưỡng 

GV: Trong quá trình sir dụng nhiệt, các chất dinh dưỡng chịu nhiều biến 
dối. dễ bị biến chãi hoặc tiêu hủy do đó chúng ta cán quan tâm sử 
dụng nhiệt hợp lý trong chẽ biến thức ăn dế giữ cho thức ãn luôn có 
giá trị sử dụng tốt. 

n. Chat dạm 

■ Khi dun nóng ừ nhiệt dọ quá cao một sỏ' loại chất đạm thường dễ 
tan vào trong nước, giá trị dinh dưỡng sê giám di 
4*Nhu luộc thịt, luộc gà... luộc thực phám có chứa chãi dạm khi sôi 
nôn vận nhỏ lúa thì thịt mới chín bén trong và giá trị dinh dưỡng 
không bị giám. 

b. Chat héo 

GV: Ổ nhiột độ cao đun nóng nhiều (vượt quá nhiột dộ sôi và nóng 
chảy), sinh tố A trong chất béo sẽ phản huỷ và chất béo sẽ bị biến 
chài. 

Hói: Khi rán có nón lừa to quá không? 

+ Khi rán không đù lừa quá 10 . 

c. Chat dường hột 

Hòi: Tại sao khi chưng đường đẽ làm nước hàng kho cá thịt, đường bị 
biến màu? 

GV: - Chất đường khi đun ớ nhiệt độ cao thường bị biến chất chuyển 
sang màu nâu. có vị đắng. Do đó khi chưng nước hàng ta dùng 
dường trắng, ban đầu đun ở nhiệt độ vừa đê nóng chảy đường, khi 
đun tiếp nhiệt dò tăng cao đường chảy chuyển màu vàng cánh dán 
và có vị dắng. 

- Chất tinh bột dề liêu hơn qua quá trình đun nấu. Tuy nhiên ở nhiệt 
độ cao tinh bột sẽ bị cháy đen và chất dinh dưỡng sẽ bị tiêu huý 
hoàn loàn. 
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d. Chất khoáng 

Khi dun nấu chất khoáng sẽ tan một phần trong nước. Do đó nước luôc 
thực phẩm nên dô sử dụng. 

e. Sinh tô' 

Trong quá trình chỗ biến, cấc sinh tố dễ mất di nhất là các sinh tố dễ 
tan trong nước, do đó cần áp dụng hợp lý các qui trình chê biến để 
tránh mất đi lượng sinh tố có trong thực phẩm. 

+ Các sinh tô' tah trong chất béo A, D, E, K tương đối bền vững với 
nhiệt độ cao hơn sinh tổ tan trong nước như sinh tố c, B, pp. 

+ Sinh tố c khó bảo quản, bị oxy hóa nhanh ở nhiệt độ cao do dó 
nẽn sử dụng rau quả tươi, tránh thái nhỏ hoặc ngâm lâu trong 
nước. 

♦ Tổng kết - dân dò 

-1 em đọc phần "Ghi nhớ’ SGK. 

-1 em đọc phần "Có thể em chưa biết" SGK. 

- Dặn dò đọc trựớc bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm. 


Bài 18 1 CÁC PHƯONG PHÁP 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

(3 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS nắm được vì sao cân phải chế biến thực phẩm 

• Nắm được yèu cầu của các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt và 
không sử dụng nhiệt. 

• Vận dạng vào việc tổ chức cho gia dinh những món ăn ngon, hợp vệ 
sinh. 
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B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 


1. Chuẩn bị nội dung 

• Hỏi đáp và trực quan. 

• Đọc SGK. tài liệu hướng dẫn để nắm chắc các nội dũng cần truyển đat. 

• Đọc sách và tạp chí ăn uống đẩ tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp 
chế biến. 

2. Phán bố bài giảng 

Tiết 1+2: Phương pháp chế biến thực phẩm có sừ dụng nhiệt 

Tiết 1: Phương pháp chế biến thực phẩm trong nước 
phương pháp chế biến thực phẩm bằng hơi nước. 

Tiết 2: Các phương pháp còn lại. 

Tiết 3: Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt 

3. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

• Các hình vẽ phóng to từ hình 3.20 đến hình 3.23 SGK. 

• Tranh ảnh, mảu vật tự sưu tẩm có liên quan đến bài dạy để minh họa, 
mở rộng khắc sâu kiến thức cho HS. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Kiểm tra bài cũ 

♦ Bài mới 

GV đạt vấn đề: Tại sao phải để ra những phương pháp chế biến thực 
phẩm? 

Yêu cầu trà lời: 4 để tạo ra những món ăn thơm ngon, dễ tiêu hóa, hợp 
khẩu vị, hợp với từng mùa. 

4 Thay đổi hương vị, trạng thái của thực phẩm. 

4 Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Trong bữa ãn hàng ngày, gia đình em chế biến món ãn theo cách 
nào? 
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HS: Sử dụng bếp, (dùng nhiệt độ) và khòng sử dụng bếp (không dùng 
nhiệt độ) 

- Em hãy kể tên một sổ món íìn được chế biến theo 2 phương pháp 
trên? 

HS: Thịt luộc, thịt bò xào, rán trứng, nộm. muối dưa, v.v... 

TIẾT 1 

I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dựng nhiệt 

Hói: Nhiệt độ có tác dụng gì trong chế biến món ăn? 

Gợi ý trà lời: Nhiệt độ làm cho thực phẩm chín mểm, dẻ tiốu hóa, 
thơm ngon. Nhưng một phần chất dinh dưỡng bị mất đi trong quá 
trình chế biến. 

Ị. Làm chín thục phẩm trong nước 

Hói: Bầng quan sát thực tế ớ gia dinh cm, trong môi trường nước người ta 
thường chế biến những món ãn nào? 

Yêu cầu trả lời: Món luộc, nấu. kho... 
a. Luộc 
Hói: 

+ Trình bày hiểu biết cua em về món luộc. 

+ Lượng nước trong món luộc nên lưu ý như thế nào? cho ví dụ cụ 
thể? có thể dun quá lâu được không? 

GV dẫn dắt hình thành khái niệm: 

* Khái niệm: 

+ Là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường có nhiều 
nước. 

+ Trong một thời gian cần thiết đế thực phẩm chín mém. 

GV phủn tích sâu khái niệm: 

Không thổ cho nước môt cách tùy tiện, mà lượng nuớc chỉ yõu 
cầu vừa dù ngập thực phấm. Nếu cho quá nhiều, khi ăn thục 
phẩm sẽ bã nhạt mất ngon, nước luộc không dùng hết sẽ phí. 

Hói: Luộc thực phẩm là động vật và thực phẩm là thực vật có điểm gì 
khác nhau? hãy cho 1 ví dụ? 
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I is irá lời, GV bỏ sung và nổu sự khác biệt: 

+ Thực phấm động vật lâu chín hơn nồn phải cho vào từ nước lạnh. 

Khi sôi vãn vừa lửa đế cho thực phẩm chín mểm khổng sống. 

+ Thực phẩm thực vật mau chín hơn. cho vào khi nước đã sôi. Vặn 
10 lứa để rau xanh. 

Hỏi: Có trường hợp nào ngoại lộ không? (ví dụ thực phấm động vật cho 
vào lúc nước đã sồi?) 

Gợi ý trá lời: có. đó là luộc cá, nếu cho vào từ lúc nước lạnh cá sẽ 
tanh, nén phải đun cho nước sôi mới cho cá vào. 

* Cácli làm (quy trình thực hiện) 

Hói: Em hãy kể tên một vài món luộc mà gia dinh em hay dùng và cách 
làm? 

HS trả lời, GV bổ sung và thống nhất qui trình thực hiện: 

+ Làm sạch nguyên liệu thực phám (các sách dạy nấu ăn gọi cổng 
đoạn này là sơ chếthưc phẩm). 

+ Luộc chín thực phẩm. 

+ Bày món iin vào đĩa. ãn kèm với nước chấm hoặc gia vị thích hợp 
(có thê sừ dụng nước luộc). 

GV lưu ý HS: Các món luộc phải được chấm với nước chấm hoặc gia vị 
đạc trưng cùa món đó mới ngon. 

VD: + Su hào. bắp cải. su su: chấm với nước mầm dầm với trứng 
gà hoặc vịt luộc hoặc nước mắm hạt tiồu. 

+ Thịt gà luộc chấm muối tiêu chanh. 

+ Vịt luộc chấm mám, tỏi. gừng, ớt. 

* Yêu cẩu kỹ thuật: 

Hôi: Món luộc phải đảm bào những yêu cầu gì về kỹ thuật? 

HS dọc phần Yêu cđu kỹ thuật (SGK). 

+ Nước luộc trong. 

+ Thực phẩm động vật: Chín mềm, không dai, không nhừ. 

+ Thực phẩm thực vật: Rau lá chín tới, có màu xanh, rau củ chín bở. 
b. Náu 
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Hỏi: Trình bày hiếu biếi cùa em về mổn nấu? cho ví dụ? 

HS trả lời. GV dản dắt hình thành khái niệm: 

* Khái niệm: Là phương pháp làm chín thực phẩm bàng cách phối hợp 
nguyên liệu đông vật và thực vật. có thẽm gia vị trong mòi trường 
nước. 

CiV phân tích thêm: 

+ Lượng nước trong nâu phu thuôc vào nhu cầu sừ dụng. 

+ Cững có khi người ta chỉ dùng một loại nguyên liệu thực vật là 
rau, củ, quả cho thêm gia vị mắm muối, tương, mỳ chính, gửng... 
để nấu canh - canh đó gọi là "canh suông", 

VD: Canh rau muông nấu tương gừng. 

* Quy (rình thực hiện 

Hỏi: Qui trình thực hiện món nấu như thê nào? cho ví dụ? 

HS đọc qui trình SGK. 

HS trình bày, GV thống nhất qui trình sau: 

+ Làm sạch nguyên liệu thực phàm, cắt thái phù hợp, tẩm ưóp gia 
vị (có thể rán sơ qua cho ngấm gia vị và giữ dộ ngọt khi nấu). 

+ Nấu nguyên liệu dộng vật trước, sau dó cho nguyên liệu thực vật 
vào nấu tiếp, nêm gia vị vừa ãn. 

+ Trình bày theo dặc trưng của món. 

* Yêu cầu kỹ thuật 

Món nấu phải đàm bẳo những yèu cấu gi vể kỹ thuật? 

Cho HS dọc phần Yôu cầu kỹ thuật (SGK) 

+ Thực phẩm chín iném, khỏng dai, khồng nát. 

+ Hương vị thơm ngon, đậm đà. 

+ Màu sắc hấp dân. 

Hòi: Món luộc và món nấu khác nhau ở diêm nào? 

+ Món luộc không có gia v f ị. khi vớt thực phẩm ra, mới cho gia vị 
để chế biến thành món canh. 

+ Món nấu có gia vị, phối hợp nhiều nguyên liệu. Món nấu thường 
có dô nhừ hơn món luộc. 
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<. Kho 

* Khái niêm: 

Hòi: Em hiểu thô nào là kho' 1 

HS trả lời. GV dẩn dắt hình thành khái niệm 

+■ Kho là làm chín mém thực phám trong lương nước vừa phải với 
vị mặn đậm đà. 

Hòi: Kho và nấu khác nhau ớ chỗ nào? 

HS trá lời. GV phàn tích thêm: 

+ Trong món nấu. có thế sứ dụng nước dùng từ món luộc, 

+ Món kho không chi là nước lanh, nước dùng. Người ta còn sử 
dụng các nước khác như: nước hàng, nước dừa, nước chè xanh. 

* Qui n inh thực hiện: 

Hỏi: Qua quá trình quan sát việc chế biên cua gia dinh, em thử trình bày 
cách làm 1 món kho ? 

HS trà lời. GV bổ sung rồi di đến thõng nhất qui trình: 

HS đọc qui trình SGK. 

+ Làm sạch nguyên liệu thực phâim, cắt thái phù hợp, tẩm ướp gia 
vị cho ngấm. 

+ Đun thực phẩm vói lượng nưức vừa phải, có thể cho thôm nước 
hàng, nước dừa. nước chè xanh (tùy món). 

+ Có các gia vị kèm theo như: gừng. tòi. ớt. giềng, dứa... 

+ Người ta có thể kho riông nguyồn liệu động vật hoặc nguyên liệu 
thực vạt. nhưng cũng có thể kho lẫn 2 loại nguyên liệu này, song 
phải kho nguyên liệu dông vật trước, thực vât sau. 

+ Trình bày theo đặc trtrng từng món. 

* Yêu câu kỹ thuật 

Hói: Kho phải đảm bảo yêu cẩu gì vé kỹ thuật? 

HS đọc Yêu cầu kỹ thuật SGK. 

+ Thực phẩm mếm nhù khống nát. ít nước, hơi sánh. 

+ Thơm ngon, vị mận 
+ Màu vàng nâu. 
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2. Phương pháp làm chín thục phẩm bồng hơi nước (hấp, đổ) 

Hỏi: Gia đình em thường làm món ản gì bàng phương pháp hấp. đổ? 

HS trà lời, GV dán dẳt hình thành khái niệm: 

* Khái niệm: Là phương pháp làm chín thực phẩm bàng sức nóng của 
hơi nước. 

HS đọc Khái niệm SGK. 

* Qui trình thực hiện 

Hói: Em hãy mô tả cách đồ xôi ờ gia dinh em? 

HS trả lời, GV bổ sung để HS nắm dược dụng cụ cần thiết, cách tiến 
hành đồ xôi... 

HS đọc phần qui trình SGK. 

GV cần lưu ý cho HS một sô' điểm khi sử dụng phương pháp này: 

+ Dụng cụ hẩp phái kín, trong quá trình hấp không dược mở vung 
nhiểu lẩn. 

+ Khi hấp phái đổ nhiều nước vào nồi đáy, đổ phòng nước bốc hơi 
dễ bị cạn. 

+ Thời gian chín phụ thuộc vào từng loại nguyên liệu, nhưng nhìn 
chung lâu hơn các phương pháp khác. 

+ Nguyên liệu hấp phải sơ chế tinh khiết. Có thổ phối hợp các loại 
nguyên liệu tùy tính chất lừng món ãn. 

* Yéu cầu kỹ thuật 

Hỏi: Món hấp dồ phải đảm bảo yêu cầu gì về kỹ thuật? 

HS đọc yẻu cầu kỹ thuật SGK. 

+ Thực phẩm chín mềm, ráo nước. 

+ Hương vị thơm ngon. 

+ Màu sắc đạc trưng của món. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra bài cũ: 

Tùy yêu cầu của từng GV. 
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♦ Bài mởi 

3. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lùa 
Hòi: Gia đình em có làm món nướng khởng? ví dụ? 

HSIrả lời. GV dãn dái hình Ihành khái niệm. 

* Khái niệm: là phương pháp lùm chín ihực phẩm bàng sức nóng trực 
liếp của lứa (chi dùng lứa dưới), thường là than củi. nướng 2 bên mặt 
cứa thực phám cho đến khi thực phấm chín vàng đổu. 

■■■ Qui trình thực hiện 

Hói: Người ta thường làm món nướng nhự thế nào? 

HS trá lời, GV bổ sung và cho HS dọc phấn qui trình SGK. 

+ Làm sạch nguyên liệu thực phẩm. 

+ Đế nguyên hoặc cát thái thực phám phù hợp. 

+ Tẩm ướp gia vị 30'. cho thực phẩm lên vi nướng hoặc que xiên 
nhọn. 

+ Nướng vàng dểu 2 mặt. 

+ Trình bày món ãn. 

* Ycn l ầu kỹ thuật 

Hòi • Ví dụ như món thịt lợn nướng chả, theo em yêu cầu kỹ thuẠt của 
món àn này là gì? 

HS trá lời. GV bổ sung, cho HS đọc Yêu cáu kỹ thuật SGK. 

+ Thực phẩm chín đều, không dai. 

+ Thơm ngon mùi vị đặc trưng của thực phẩm. 

+ Màu vàng nâu, khổng cháy. 

3V cán lưu ý HS khi sử dụng phương pháp này: 

+ Chi dùng than hoa đổ nướng, không nướng bằng than đá, than quả 
bàng, hoãc bằng bếp dầu. 

+ Nướng chín tới. khỏng nướng quá sẽ bị cháy, khét mất mùi thơm, 
tạo thành chất dộc. 
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4. Phương pháp iàm chín thực phẩm trong chất béo 

a. Rán (tiếng miển Nam gọi là chiên) 

* Khái niệm 

Hôi: Gia đình em thường chế biến những món rán nào? ví dụ. 

HS kể tôn các món. GV cho HS đọc khái niệm (SGK) 

+ Theo em những món rán nào cần nhiều chất béo? 

HS trả lời, GV dẫn dát hình thành khái niêm: 

Rán là phương pháp làm chín thực phẩm trong một lượng chất béo 
tương đối nhiều, dun lửa vừa trong 1 thời gian đủ làm chín thực 
phẩm. 

* Qui trình thực hiện 

Hỏi: Em hãy trình bày cách rán dâu ớ gia dinh? 

HS trả lời, GV bổ sung và cho HS đọc phẩn qui trình SGK. 

+ Làm sạch nguyên liệu, cắt thái phù hợp (tẩm ướp gia vị nếu cán) 

+ Cho nguyên liệu vào chất béo đang nóng già, rán vàng đều, chín 
kỹ. 

+ Trình bày món ăn. 

* Yêu câu kỹ thuật 

Hỏi: Món rán phải dàm bào được những yêu cầu gì vể kỹ thuật? 

HS trả lời. GV bổ sung, cho HS đọc Ycu cáu kỹ thuật SGK. 

+ Giòn xốp. ráo mờ. chín kỹ, không cháy xém hay vàng non. 

+ Hương vị thơm ngon, vừa miệng. 

+ Có màu vàng nâu. 

b. Rang 

* Khái niệm 

Hỏi: Gia đình em hay chế biến món rang nào? 

HS trả lời, GV dẫn dát hình thành khái niêm: 

+ Đảo dều thưc phẩm trong chào (xoong) với lượng mỡ ít hoặc 
không có mỡ (rang thịt), lỏa vừa đủ để thục phẩm chín từ ngoài 
vào trong 
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* Qui trinh thực hiện 

Hói: Em hãy trình bày cách rang thịt ở gia đình (hoặc rang cơm)? 

HS trả lời, CiV bố sung và cho HS đọc phán qui trình SGK. 

+ Làm sạch nguyên liệu thực phẩm. 

+ Cho vào chào 1 luựng rất ít chất béo hoặc không có chát béo. đảo 
dổu lièn tục cho thực phám chín vàng. 

+ Trình bày món ăn. 

* Yéti cầu kỹ thuật 

Hói: Món rang phải đảm bảo những yêu cầu gì vể kỹ thuật? 

HS trá lời, GV bỏ sung, cho HS đọc Yêu cầu kỹ thuật SGK. 

+ Khô. sán chắc. 

+ Mùi thơm. 

+ Màu sắc hấp dẫn. 

Hòi: Rán khác rang ờ điểm nào? 

Yéu cáu: Rán: Cần nhiểu mỡ 

Rang: không cần hoãc chỉ cẩn rất ít mỡ. 

c.Xcìo 

* Khái ttiệm 

Hói: Kể tên những món xào mà gia đình em hay làm? 

HS trả lời, GV dẫn dát hình thành khái niêm: 

+ Xào là đào qua dảo lại thực phẩm trong chảo với lượng mỡ (hoặc 
dáu) vừa phải; có sự kết hợp giữa các loại thục phẩm; đun lửa to, 
thời gian ngán. 

* Qui trình thực hiện 

Hổi: Món xào nào em thích nhất? thử trình bày cách làm? 

HS trả lời, GV bổ sung và cho HS đọc phần qui trình SGK. 

+ Làm sạch nguyẻn liệu, cắt thái phù hợp, tẩm ướp gia vị 
+ Cho 1 lượng mỡ vừa đủ vào chảo làm chín thực phẩm động vạt 
trước, múc ra bát. 

4- Thêm 1 lượng mỡ, cho nguyên liệu thực vật vào xào chín tới; cho 
nguyên liệu động vật (đã chín) vào trộn đéu. 
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+ Vạn to lửa: dáo nhanh tay: cỏ thê’ cho thêm một chút nưic trong 
khi xào. 

+ Trình bày đẹp. 

* Yêu cầu kỹ thuặi 

HS dọc Yêu cầu kỹ thuật SGK. 

+ Thực phẩm dộng vật chín mểm. khỏng dai. 

+ Thực phẩm thực vật chín tới. 

+ Còn lại ít nước sốt. vị vừa ăn. 

+ Giữ được màu tươi của thực phẩm. 

Hói: Xào và rán có gì khác nhau? 

HS suy nghĩ trả lời. GV ghi lén báng, bổ sung ý kiến. 

Xào: - thời gian chê biến nhanh 

- lượng mỡ vìra phải 

- cần to lửa 

Rán: - thời gian chê’ biến làu 

- lượng mỡ nhiều 

- lửa vừa phái 

♦ Dân dò 

Tập vận dụng vào thực tố ở gia đình. 

TIẾT 3 

II. Phưoìig pháp chế bièn thực phẩm không sử dụng nhiệt 

Hòi: Em dã được thưởng thức những món án nào không cần sử dụig lừa? 
Yêu cầu trá lòi: Món nộm du dú; món dưa muối, cà muối; nc3n xà 
lách, dưa chuột trọn dầu dấm... 

GV cho HS xem hình ánh của các món ăn thuộc các thể loại: tôn dáu 
giấm, trộn hỗn hợp. muối chua. 

GV phân tích đê dân (lắt vào mục 11 cùa hài. 
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/ Tròn dàu giấm 

Hòi: Em có nhận xét gì vó trạng ihái. hương vị. màu sắc của món trộn 
dấu giấm7 

Gợi ý trà lời: Món ãn có vị chua cay mận ngọt, không có mùi hăng 
(ví dụ như hành lây) màu sắc đẹp.... 

GV bơ sung và dẳn dắt hình thành khái niệm: 

* Khái niệm: là phương pháp làm cho: 

+ thực phẩm giám bớt mùi vị chính (mùi hãng) 

+ ngấm gia vị. 

* Qui trình thực hiện (SGK) 

HS đọc phẩn qui trình trong SGK: 

Hói: - Nguyên liệu nào dược sứ dụng trong món trộn dẩu giấm? 

Gợi ý trà lời: bắp cái. xà lách, dưa chuột, giá dỏ. hành tây. cà 
chua, cải xoong... 

- Theo em. lại sao chỉ trôn trước khi ãn từ 5-10’? 

Gợi ý trả lời: 

+ để nguyên liệu dủ ngấm các loại gia vị. 

+ hạn chế sự tiết nước tự nhiên trong nguyên liệu do đó 
nguyên liệu khi ăn sẽ giòn, không bị nát. 

* Yêu cầu kỹ thuật 

HS dọc Yẻu cầu kỹ thuật SGK. 

2. Trộn hổn họp 

Hói: Etn đã từng dược ãn nhũng món nộm nào? kể tên các nguyên liệu 
trong món nộm đó? 

HS trà lời, GV dản dắt hình thành khái niêm: 

* Khái niệm (SGK) 

+ Sử dụng nhiểu loại nguyổn liệu thực phẩm đã được làm chín bằng 
các phương pháp khác. 

VD: Rau muống được chần qua nước sói. 

Thịt dược luộc. 

Lạc vừng dược rang vàng. 
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+ Sử dụng nhiều loại gia vi: tỏi. ớt, giấm, đường... 

+ Được sử dụng là món khai vị bởi màu sắc dẹp. mùi vị hấp dẫn. 

* Qui (rình thực hiện 

HS đọc phần qui trình SGK và néu câu 

Hỏi: + Tại sao nguyên liệu trước khi trộn lại phải ướp muối, sau đó rửa 
lại cho hết vị mặn rỗi vát ráo? 

HS suy nghĩ, trả lời, GV phàn tích sâu: 

Do yêu cẩu kỹ thuật của món ăn, nên phải có kháu xử lý nguyên 
liệu đó. Ướp muối vào nguyên liệu vì muối có tác dụng rút bót nước 
trong nguyên liệu thực phẩm. Sau đó rửa sạch bằng nước dun sôi để 
nguội rồi vát ráo. vắt ráo dế các loại gia vị như giâm, đường, ớt. 
tòi... ngấm vào thì nguyên liệu khi ãn mới ngon. 

* Yêu cẩu kỹ thuật (SGK) 

GV lưu ý HS khâu trình bày món ãn sao cho đĩa trộn gọn, thoáng, sạch, 
màu sắc hài hòa hấp dẫn. Trang trí bẳng các loại hoa tia từ đu đủ, 
ớt, cà rốt,... 

- Các loại rau củ quả để làm nguyên liệu phải đạt yêu cầu. khi ân 
phải cố độ giòn nhất dinh như: su hào, đu đủ, cà rốt, bắp cải, hoa 
chuối, giá đổ. rau cảu, dưa chuột, rau muống... 

- Chỉ trôn nguyên liộu trong dụng cụ báng sứ, men, thủy tinh, không 
dùng dụng cụ dồng, nhôm, nhựa màu. 

3. Muối chua 

Hiện nay các gia dinh ít muối chua thực phám, thường là mua sần 
ngoài chợ. GV có the hòi HS: bằng quan sál thực tế, em hiểu thế nào là 
phương pháp muối chua thực phẩm? 

HS đọc khái niệm SGK. 

* Khái niệm (SGK) 

Lưu ý 2 cách muối chua: muối xổi và muối nén. 

* Qui trình thực hiện (SGKỊ 
a. Muối xổi: 
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/> Mun) nón: 

I1S đọc Qui (rình thực hiện SGK. yêu cầu HS phát hiện sự khác nhau 
giữa muối xoi và muối nen? 

I ls Irá lời. GV hổ sung ghi len báng: 

.Muối nén: + lliời gian làm thực phrũn len men dài 

+ thực phẩm được ướp nhiều muối nen cỏ vị mặn và giữ 
dược làu {lùm thức ăn dự trữ) 

Muối xối: + thời gian thực phám lèn men ngản 

+ thực phẩm dược ngâm trong dung dịch hỗn hợp: giấm, 
mắm. đường, tỏi. ớt. gừng... nèn phái ăn ngay. 

* Yêu cứu kỹ thuật ịSGK/ 

Chú ý: 

1. Khi muối nén, vật nén phái nặng, vì nén đuợc gài chặt. Nếu vật 
nén là đá. thì đá phái dược ngâm lâu trong nước muổi mặn, nếu' 
không thưc phẩm sẽ bị thối (khú). Hiện tượng này gọi là "kháng 
đá". 

2. Chi sử dụng dụng cụ bằng sành, sứ, men, thủy tinh không sử 
dụng dụng cụ bằng dồng. nhồm. nhựa màu. 

♦ Tổng kết bài - dạn dò 

* GV cho HS đọc phần "Ghi nhó" SGK. 

- Nỏu cítu hỏi củng cô' bài. 

- Dận dò: Đọc kỹ bài 19. 
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Bài 19 


THỰC HÀNH 

TRỘN DẦU GIÂM - RAU XÀ LÁCH 

(2 tièi) 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu kỹ phán nội dung - Lý thuyết, kỹ thuật chẽ biến món ần 
không sử dụng nhiệt. 

• Lên kế hoạch triổn khai thực hành đô phô biến cho HS chuẩn bị. 

• Chia nhóm nhỏ dể thực hành. 

2. Phân bố giờ thực hành 

• Nếu có điổu kit>n thực hành 2 tiết liền là tốt nhất, mọi khâu thực hiộn 
sẽ thuận tiên vì sau khi giáo viên hướng dẫn các thao tác kỹ thuật, HS 
thục hành. 

• Nếu thực hiên 2 tiết tách rời, thì: 

+ Tiết I: Hướng (lẫn trên lớp các thao tác, kỹ thuật cơ bán. 

+ Tiết 2: Chê biến - hoàn thành sàn phẩm. 

3. Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện thực hành 

• Dung cụ: GV ghi dụng cụ cần thiết cho cõng việc thực hành của 
nhóm, nhóm HS phân cõng mang đi. 


Thông qua bài thực hành, HS: 

• Biết được cách làm món rau xà lách trộn dầu giấm. 

• Nấm được qui trinh lliực hiện món này. 

• Ché biên dược mội sò món ăn với yêu cáu tương tự. 

• Có ý thức giũ gìn vệ sinh và an toàn thực phẩm. 
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• Phương tiện NoII diri! II trường có phòng thực hành, có diều kiện 

dụng cụ cho tlnrc him!; íh: CiV lòn kế hoạch chuẩn bị chu dáo. càn có 
sự kiêm tra kiị' thòi hi> -í n;' dãy du. 

c. TIÊN TRÌNH Tổ CHỨC THỰC HÀNH 
♦ Kiêm tra hài cũ 

Em hãy kế tòn inột sò món an không sử dụng nhiệt dế chê’ biến, ncu qui 
trình thực hiện cho biến IIIÓII trộn dáu giấm. 


♦ Cìiói thiệu bài mói 

• Bài học trước chúng la dã nắm dược trong chê biến thực phẩm có 2 
phương pháp đó là phương pháp sử dụng nhiệt và phương pháp không 
sử dụng nhiệt. Hõm nay cỏ hướng dẫn các em vận dựng kỹ thuật chê 
biến món ãn đơn gián nhài vù cũng khá háp dần trong thực đơn bữa ăn 
gia đình: món trộn dầu giùm rau xà lách. Món này dễ thực hiện, ãn 


ngon, uy vọng cnung ta se 
• Trước khi đi vào thực hành làn 
sơ che - chuẩn bị nguyên liệu. 

I. Nguyên liệu 

- Nguyên liệu gỏm có: 

Rau xà lách 
Hành tây 

Thịt bò mõm (nếu thích) 

Cà chua chín 

Tỏi phi vàng (nếu ăn được lói) 

Giấm chua 

Đường kính 

Muôi tinh, hạt tiêu 

Dáu ãn 

Rau thơm mùi. ớt. xì dầu. 

(có thè theo kháu vị hoặc thay thịt 


I cong. 

món này. chúng phài thực hiện khâu 


200gam 
200gam 
0,50gam 
lOOgam 
1 thìa cà phỗ 
I bát ăn cơm 
3 thìa canh 

mỏi thứ 1/2 thìa cà phê 
1 thìa canh 

bầng thịt lợn. hoặc không cán thịt). 
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II. Qui trình thực hiên 

1. Chuẩn bị: Sơ che nguyên liệu 

- Rau xà lách: nhật sạch tách từng lá (bò bót lá ngoài), rửa sạch (rùa 
trực tiếp dưới vòi nước chảy), ngàm nước muối loãng khoáng 10 
phút, vớt ra để ráo, vẩy sạch nước. 

- Thịt bò: thái lát mỏng, ngang thớ. ướp tiêu, xì dầu (hoạc gia vị), xào 
chín. 

Xào thịt bò: chảo nóng, cho mỡ (dấu ăn), cho hành khỏ (hoặc tỏi) 
phi thơm, cho thịt bò vào. vặn to lửa. đào nhanh tay bó ra đĩa. 

- Hành tây: bóc vỏ khò. rứa sạch, thái móng ngâm giấm, đường 
(2 thìa súp dấm + 1 thìa súp đường). 

- Cà chua: cắt lát. trộn giám, dường (2 thìa súp giám và 1 thìa súp 
đường). 

- Tỉa hoa ớt để trình bày món ăn 

+Chọn quả ớt thon dài, có màu đỏ tươi, không thổi cuống. 

+Dùng kéo mũi nhọn cắt lừ đinh nhọn của quà ớt dến gán cuống 
quả ớt (cách cuống khoảng l-2cm, lia thành 5 cánh (đơn giản 
nhất). 

+Lõi ớt bò hạt, tạo thành nhuy hoa. 

+Cho ớt vào bát nước ngâm cho cánh hoa nở cong (có thể dể dài 
cánh hoặc cắt ngắn). 

2. Ché'biên 

* Làm nước trộn dầu giấm 

Cho 3 thìa súp giấm + I thìa súp đường + 1/2 thìa cà phê muối, khuấy 
tan và nếm có vị chua. ngọt, hơi đẠm cho tiếp 1 thìa dầu án vào khuấy 
đều cùng với tiéu và tỏi dã phi vàng. 

* Trộn rau 

Cho xà lách + hành tây + cà chua vào I khay to. đổ hỗn hợp dầu giấm 
vào trộn đều tay. nhe lay. 
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3. Trinh bày nản phẩm 

Xếp hỗn hợp xà lách vào (lia, chọn !nọt Í 1 !;Ĩ| cà chua bày xung quanh, 
trẽn d<ỉ hành tây, trên cùng là thịt ho bày càn đĩa rau. Trang trí rau 
thtnn. ớt lia hoa. 

♦ Tong két - dạn dò 

- Thực hiện trộn (lầu giam rau xà lách chi nén thực hiộn trước bữa ăn 
5 phút. 

- Có tho chi trộn dầu giâm + rau sà lách + cà chua + hành tảy mà 
không cấn có thịt bò. 

- I.iru ý khi mua nguycii liệu: 

+ Rau xà lách chọn loại lo. dày. giòn và lá xoăn để trộn. 

+ Cà chua chọn loại dày cùi. ít hal vừa chín dó. 

+ Có thc thay dổi nguyên liệu cho hợp kháu vị. 

- Chuẩn bị nguycn liệu, dụng cụ cho hài thực hành tiết sau. 

- ỉ 1S chia nhóm và philn công chuán bị sơ ché nguyên liệu ớ nhà. 

TIẾT 2 

J. Kiêm tra việc chuán bị cho bài thực hànli 

- Nguyên liệu: Kiểm tra chãi lượng ngu vón liệu dã dược chuẩn bị sơ chế. 

- Dụng cụ. đổ dùng thực liành. bát dĩa. 

GV gọi I em HS nhác lại qui trình thực hiện chế biến món trộn dầu 
giẫm rau xà lách. 

C3V bớ sung, nhắc lại kỹ thuật cơ bàn, nhấn mạnh những điều cán lưu ý 
khi thực hành. 

- Yêu cầu cùa tiết thực hành: Biết thực hiện hoàn chinh một món ản dơn 
giản - ngon - trình bày dẹp có tính thấm mĩ. 

- Yêu cầu vé an toàn lao dộng (dao kéo. bếp..), vệ sinh nơi làm thực hành 
sạch sè. gọn gàng... Trong khi làm việc nghiêm lúc. không dùa nghịch. 
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♦ Thực hành hoàn thành sàn phẩm 

- Các tổ, nhóm thực hiện theo sự phán công. 

- Thực hiện theo đúng qui trình - đúng kỹ thuật chế biên. 

a. Sơ chế: 

- Nguyên liôu dã được sơ chế ở nhà. trước khi vào chế biến GV kiểm 
tra, góp ý và rút kinh nghiệm giai đoạn 1 (sơ chế) và chuyển giai 
đoạn 2 chế biến món ãn. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện tía hoa ớt trang trí dơn giãn, dẻ làm. 

b. Ché biến 

- Hòa tan hỗn hợp dường 4 giâm 4 muôi và nếm xem dã vừa khẩu vị 
thì gia giám thém (theo ti lệ đã hướng dần). 

- Trộn dầu ãn 4 tòi dã phi vàng (có thể ihcm hành phi). 

- Cho xà lách 4 cà chua 4 hành tây vào khay lo trộn cùng hỗn hợp 
dầu giấm trộn déư nhẹ tay. 

c. Trình bày 

Trình bày có thế tùy sự sáng tạo của từng nhóm. Khi chấm GV nên 
khuyến khích sự sáng tạo. 

♦ Tổng kết - dạn dò 

- GV nhận xét chấm dìCm sán phẩm dược trình bày. 

- Các tổ nhóm dọn vệ sinh nơi làm thực hành. 

- Chấm điểm kỹ thuật, Chat lượng sản phẩm, vệ sinh. 

Dặn dò: 

- Xem bùi 20: Thực hành trộn hồn hợp - nộm rau mtiốiiịỉ (SGK). 

- Xem lại nội dung phấn: Phương pháp trộn hỗn hợp (trang 90 SGK). 
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I Bùi 20 I THỰC HÀNH 

TRỘN HỖN HỢP- NỘM RAU MUỐNG 

(2 tiết ] 

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 

Thõng qua bài thực hành, HS: 

• Hiểu (tược cách làm món nộm rau muông. 
ị • Nám vừng qui trình thục hiện mán náy. 

I • cỏ kỹ năng vận dụng đè chế hiến dược những món án có yêu càu kỹ 
I thiuit tưmg tự. 

i • Cớ ý thức giữ gìn vé sình an toàn thục phấm. 

B. CHUẨN Bị BẢI THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu kỹ thuật chế biến món ăn không sứ dụng nhiệt - phần nội 
dung trộn hỗn hựp. 

• Lỏn kè’ hoạch thực hành phổ biến cho HS chuẩn bị. 

• Chia nhóm nhỏ đổ thực hành. 

2 . Phán bố thòi gian thực hành 

• Nếu có diếu kiện thực hành 2 tiết liến thì Tiết I GV hướng dãn qui 
trình kỹ thuật - Tiết 2 HS thực hành chế biến. 

• Nếu thực hiện 2 tiết tách rời thì: 

+ Tiết ỉ: Hướng dản trên lớp qui trình - thao lác kỹ thuật cơ bản. 

+ Tiết 2: HS thực hành chô biến - hoàn thành sàn phẩm chấm điếm. 

3. Chuẩn bị dụng cụ - phương tiện thực hành 

• Dụng cụ: GV ghi yôu cầu chuẩn bị cho nhóm HS phân công mang đi. 

• Phương tiện: nếu nhà trường có điéu kiện thực hành tại phòng có dẩy 
đủ tiện nghi thì tốt. nếu khỏng có thì HS phân công trong nhóm và GV 
kiểm tra bổ sung kịp thời. 
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c. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

GV gọi 1 HS nhắc lại nội dung phần chế biến môn ăn không sừ dụng 
nhiệt mục: Trộn hỗn hựỊì. 

GV bổ sung: 

Trộn hỗn hợp là cách pha trộn các thực phiim dã được làm chín 
bằng các phương pháp khác, kết hợp với các gia vị lạo thành tnón ãn 
có giá trị dinh dường cao. được nhiều người tía thích. 

♦ Qui trình thực hiẹn: 

• Thực phẩm được làm sạch, cắt thái phù hợp, ngâm nước muối hoặc 
ướp muối, sau dó rửa lại cho hết vị mận. vắt ráo. 

• Thực phẩm dộng vật dược chế biến chín mềm. cắt thái phù hợp. 

• Trộn nguyên liệu thực vật + động vật + gia vị. 

• Trình bày theo đủc trưng của món ãn. dẹp. sáng lạo. 

♦ Yêu cầu kỹ thuật 

• Giòn, ráo nước 

• Vừa ăn, dù vị chua. cay. mặn. ngọt. 

• Màu sắc của thực phấm dộng vật và thực vật trông dẹp. hấp dẫn 

GV: Cỏ cùng các em vừa ón lại qui trình kỹ thuật chế biên món trộn hỗn 
hợp. Còn bây giờ chúng ta vận dụng qui trình kỹ thuật chế biến món 
trộn hỗn hợp vào 1 món cu thể: Nôm rau muổng. 

I. Nguyên liệu 

Có thể thay thế nguycn liệu rau muống bằng nguyên liệu su hào. cà rốt, 
đu đủ ... tùy theo thòi điềm thực hành đé dễ chọn nguyên liệu thay thế 
cho phù hợp. 

• Nòm rau muống: 

Rau muống 2 bó (khoãng lkg) 

Tôm tươi lOOgam 

Thịt nạc 0.50 gam 
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Hành khó 
Đường kính 
GLin chua 
Ch.uih - ỚI - lòi 
Ntúc mầm 
Rau thírtT) 

Lạc rang (dậu phông) 


1 thìa súp 1 hoặc 2 thìa nếu án ngọt) 
1/2 hái ãn cơm 

2 thìa súp 

SO gnm giã nho. 


II. Qui trình thực hiện 

/. Chuẩn bị: Sư chế nguyên liệu 

- Rau muốn, g: nhặt hò lá già và cụng già. ché dõi. rứa sạch, ngâm 
nước. 

- Thịt - tôm: rửa sạch, đế ráo nước 

+ Luộc thịt và tôm: Đun sỏi 1/2 hát nước, cho thịt vào luộc chín: sau 
dó cho tôm vào luộc, vớt tôm ra bóc vó, ché dọc tôm (nếu lòm nhỏ 
thì thôi), rút bó chi dát trẽn lưng tòm. sau dó ngâm tôm vào bát 
nước mắm pha chanh + tói + ớt. cho ngấm gia vị. 

+ Thịt luộc: thái mỏng, bán nhó và ngâm vào nước mắm cùng với 
tôm. 

- Hành cỏ khô: bóc vó. rửa sạch, thái lát và ngílm vào giấm cho dỡ 
hăng. 

- Ran thơm: nhặt, rửa sạch, cắt nhó 


2. Chẻ biến 

* Lờn nước trộn lìộm 

- Tỏi bóc vỏ, giã nhuyễn cùng với ớt. 

- Chanh vát lấy nước, bó hạt. 

- Trộn chanh + ớt + tòi + dường + giấm, khuấy đều cho nước mắm 
(nên cho từ từ dể điếu chinh độ mặn), nếm dủ độ cay, mặn, chua, 
ngọt theo kháu vị vừa ãn. 

* Trin nộm 

- Vớt rau muống, vẩy ráo nước 
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- Vớt hành, đé ráo 

- Trộn đéu rau muống và hành, cho vào đĩa, xốp thịt và tôm ổn trẽn 
sau đó rưới dcu nước trỏn nộm lẽn. 

3. Trình bày sàn phàm 

Rải rau thơm víi lạc rang giã nhó lên trẽn đĩa nộm. cắm ớt tia loa trên 
cùng. Khi ăn trộn đều. 

♦ Dăn dò: 

- HS chia nhóm phàn công chuán b) cho bài thực hành ở ti ót sau. 

- Các nhóm phàn cóng chuẩn bị nguyên liệu và Mĩ ché sán. 

TIẾT 2 

♦ Kiểm tra việc chuẩn bị của HS 

• Chuẩn bị nguyên liệu: rau muống, lạc. (Om. thịt. giấm. ớt. tòi... 

• Chuấn bị đồ dùng: bát đla. dụng cu thực hành. 

GV gọi 1 HS nhấc lại qui trình kỹ thuật chế biến trộn hỗn hợp - lôm rau 
muống. 

GV bổ sung, nhấn mạnh yêu cầu kỹ thuật. 

- Yêu cầu cùa giờ thực hành làm sàn pluỉin: HS biết thực hùn hoàn 
chỉnh mót món ãn đơn giản. ngon, trình bày dẹp. hấp dẫn 
* Yêu cầu OII loàn lao dộng trong khi thực lìành: HS Vai việc 
nghiẻm túc. không đùa nghịch, giữ vô sinh nơi làm thực hàih gọn 
gàng, sạch sẽ. 

♦ Thực hành hoàn thành sản phấm 

• Các tổ. nhóm thực hành theo sự phân công. 

• Thực hành theo đúng qui trình, đúng kỹ thuật chế biến. 
a. Sơ ché' 

- Nguyên liệu đã được sơ chế ờ nhà. 

- GV kiểm tra. nhàn xét rút kinh nghiệm cho HS ở giai đoại I (sơ 
chế). 
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b. Chế biến 

* Lùm nước trộn: pha chê ngon, vùa miệng: độ chua, cay, mặn. ngọt 
hợp khẩu vị. 

* Trộn nộm và trình bày: nguyên liệu thực vật không héo. giòn ngon, 
vừa miệng, phù hơp. hấp dân. 

c. Trinh bày sản phẩm 

HS trình hày sàn phám sáng tạo. màu sác húp dần. giữ dược màu sác 
dặc tníng cùa nguyên liệu. 

♦ Tong két - dặn dò 

- GV chấm sản phám của các nhóm thực hành chú ý về kỹ thuật, chất 
lượng, thấm mĩ. 

- HS làm vọ sinh nơi thực hành sạch. gọn. 

- Xem trước bài 21: Tô chức bữa ăn hợp lý trong gia dinh (SGK) 


TỔ CHỨC BỮA ĂN 
HỢP LÝ TRONG GIA ĐÌNH 

(2 tiết) 

A, MỰC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

ị Sau khi học song bài HS: 

Ị • Hiểu dược thế nào là bữa ăn hợp lý. 

• Nguyên tấc tổ chức bữa ăn họp lý trong gia đinh. 

• Hoẻn dược tính hiệu quà của việc tổ chức bữa ăn hợp lý. 

• Yéu thích công việc, thích tìm tòi khám phá đẻ tố' chức hoặc đề xuất dược 
bũía ăn ngon, bổ, ít tồn kém rà không lãng phi. 


Bài 21 
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B. CHUẨN Bị 

1. Chuẩn bị nỏi dung: 

Nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách tham kháo vố dinh dưỡng, nghệ 
thuật ăn uống, ẩm thục. . đế tìm những nội dung cán thiết phục vụ bài 
giảng. 

2. Phân bố nội ching hài giảng 

Tiết ỉ: I. Thế nào là bữa ăn hợp lý. 

II. Phân chia bữa ăn trong ngày. 

Tiết 2: III. NguyOn tắc tổ chức bữa án hợp lý trong gia đình. 

3. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

• Thực dơn vé các bữa án trong ngày (có thè hãng hình ánh). 

• Hình ảnh một số món án tiêu biếu. 

• Các biểu đồ phàn bò hoặc gợi ý chi dịtih thực dơn theo bữa. theo ngày 
hay theo tuần. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


GV dật vấn đề vào bài: 

- Àn là một nhu cáu thiết yếu đế con người tổn tại, tuy nhiên ăn như 
thế nào đổ đùm báo sự phát trién toàn diện vé trí lực. về thú lực lại là 
một vấn đô không đơn giản, ở mỗi quốc gia, trong dó có các dân 
tộc sinh sống, họ déu có thức ăn, uống và các món an riOng phù hợp 
với thói quen và tập quán của mình. Tuy nhiên có inôt điểm chung 
là dân tỏc nào cũng có bữa ăn thường ngày trong gia đình, các bữa 
ăn tươi, các bữa cỗ tiệc... 

Đăc điểm dề thây là trong mồi bữa ãn con người luôn mong muốn 
được thưởng thúc ngon miệng, tạo dược sự thích thú. vừa ý và phải 
có đủ chất dinh (lưỡng cho nhu càu của cơ thể, song khỏng vượt quá 
khả năng tà chính của gia đình. Đó là lý do vì sao chúng la cẩn 
quan tâm đên những cơ sở và cách thức tổ chức bữa ăn hợp lý trong 
gia đình. 
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I. Thi* nào là hữu ãn hựp ly? 

ci V nêu vấn dề hình thành khái niêm như thí' nõn là bữa ãn hợp lý? 

Cơ thế con người lự ban thán nó vó những dõi hói vế chất (thức an) 
để duy trì sự sống, sự lổn tại YÌI phát tricn. Nếu cung cấp cho cơ thê 
dáv dú các chát dinh dưỡng thõng I|ii:i con dường ăn uống, thì ta sẽ 
có một sức khỏe dối dùo. mọt trí lực sung mãn. Muốn có dược dầy 
dit các chát dinh dưỡng nuói cơ thò' thi nguồn cung cáp thức àn 
trong bữa ăn cần có sự phdi hợp những thực phìún có đầy dú cúc 
cliáì dinh dưỡng cần thiẽi và theo ti lệ thích hợp. 

ov yéu cầu HS nhắc lại kiến thức Bài 15 SGK - bữa ăn hợp lý cần 
nhũng loại thực phẩm nào? 

CiV gọi ý dô HS trà lời và chót lại: 

- Chọn đủ thực phẩm thuộc các nhóm dinh dưỡng đê kết hợp thành 
một bữa ãn hoàn chinh (nhỏm giàu chất dạm. giàu chất đường bột. 
giàu chất béo, giàu khoáng chất và vitamin). 

ơv lưu ý tùy theo điều kúỊn học lập cùa HS [ừng vùng, miền, khu vực 
có thè' ván dụng hài hòa cách thức lên lớp. thích ứng với sự nhạy 
cám cùa HS khi đưa các tình huống hoặc cáu hòi. Ví dụ như: 

- Em hãy cho biết nhộn xét chung vé các bữa ản thường ngày cùa gia 
đình: 


+ Có những loại món ăn nào? 

+ Có những loại chất dinh dưỡng nào? 

+ Có đủ dùng không? 

+ Có thấy ngon miệng không? 

GV cho một ví dụ về cấu tạo một bữa ãn thường ngày của gia dinh: 


Món ủn 

Dậu phụ sốt cà chui 
Tòm rang 
nắp cài luộc 
Cà muối 

Cho HS so sánh đối chiêu Vt 


Chút dinh dường 

,1 Đường, bột. béo. vitamin 
Đạm. khoáng 
Vitamin. chài sơ 
Khoáng, chất sơ 

Vi 4 nhóm dinh dưỡng —> rút ra nhận xét. 
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II. Phím chia sò bữa ăn í rong ngày 

GV nèu vấn đề: Ngoài việc cấu lạo thực dơn cùa bữa ăn. vivc phân chia 
số bữa ăn trong ngày có vai lĩò như thò nao (.toi với (tời sống con 
ngurời, chúng ta .sẽ tìm hiếu vẻ vấn đồ này. 

GV hỏi HS: Thông thường mỗi ngày chúng ta an hao nhiêu bữa? 

HS: - Hai bữa 

- Ba bữa 

- Nhiều bữa 

ơ mỗi vùng, (to phù hợp với sinh hoại, họ bỏ trí thời gian và số bữa ăn 
trong ngày có thế kluing gióng nhau. Điếu kiện kinh lê cũng ảnh 
hướng đến ván de này. 

GV: Các em có thế phân biệt được như thô' nào là bữa ;1n chính, bữa ăn 
phụ trong ngày ? 

HS: Bữa chính có cơm mới nấu và nhiều món ăn hơn. 

Bữa phụ không nhất thiết phài có cơm (ngô, khoai, sán. mì nấu, cơm 
rang, bánh, sữa...). 

GV nói thêm: Thõng thường ờ thành phố. ihị trấn, thị xã đối với các gia 
đình công nhân, viên chức họ có 2 bữa chính là trưa và tối còn sáng 
là bữa ăn phụ. Còn ớ nống thôn nói chung có nơi sinh hoạt như thị 
trấn thị xã. có nơi ãn sáng lại là bữa chính dế họ kéo dài thời gian 
làm việc trong buổi. 

GV khảng định (sau khi HS (tà nêu số hừa ản trong ngày): 

Thông thường mồi ngày chúng ta ăn nhiều bữa (lừ 2 bữa trứ lcn). 
Tại sao phái án nhiều bữa trong ngày? Khoa học dã khắng định khi 
dạ dày hoạt dộng bình thường, thức ăn (lược tiêu hóa hết trong 
khoảng thời gian 4-5 giờ sau khi ăn. 

Do vậy khoáng cách giữa mỏi bữa ăn thường lừ 4 đến 5 giờ là họp 

lý- 

GV hỏi thêm: 

- Nếu theo cách lý giúi trên mỏi ngày có 24 giờ thì ta phái ăn bao 
nhiêu bữa? Tại sao? 

- Tại sao la cán àn dù bữa. đúng giờ mỏi ngày? 
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GV có Ihẽ' hướng dần và gợi ý đe Ĩ-IS hiểu sáu vi* lác dụng của sự phàn 
chia số bữa ãn trong ngày. 

-*■ Bữa sáng: Sau khi ngủ dậy. bụng đói (Iigii với ihời gian dài lum. 
bình thướng khoảng 7 dén 9 giờ) nón án dú năng lượng chuán bị 
cho lao dộng, học tập cá buổi Không àn sáng sẽ cớ hại cho sức 
khòe vì hệ tiêu hóa làm việc không diếu dó. 

— Bữa trưa: Sau buổi lao đọng, cán ăn bổ sung dù chất, nên rút ngắn 
thời gian bữa ãn để có thời gian nghi ngơi nhầm tái tạo sức lao 
dộng đổ buổi làm việc sau có hiệu quá hơn. 

■+■ Bữa tối: Sau một ngày lao động, cán ăn tăng khối lượng với đủ 
các món ãn ờ 4 nhóm dinh dưỡng đố bù dáp cho năng lượng, bị 
tiêu hao trong ngày (cá phần bù thời gian dãi nghi, ngu cùa tối và 
đẽtn). 

Bữa tôi gia đình sum họp. trò chuyện, ăn uống nên thời gian bữa ăn 
thưùng dài hơn. 

Tóm lại: Ăn uống đúng bữa. dứng giờ. đúng mức. đú năng lượng, đũ 
chất dinh dưỡng... là điếu kiộn cần thiết dc báo dâm sức khỏe và góp 
phần tăng thêm tuổi thọ. 

♦ Tổng kết - dạn dò 

- Yêu cáu HS vé đọc SGK và hiểu như thế nào bữa án hợp lý? Liên hệ với 
bữa ân cùa gia dinh. 

- HS chuẩn bị tiết 2 phấn III. Nguyên tác tổ chức bữa ũ/í hợp /ý trong ỊỊÌa 
dinh.. 


TIẾT 2 


♦ Kiểm tra bài cũ: 

The nào là bữa ăn hơp lý? 

♦ Bài mới 

III. Nguyên t:íc tổ chức bữa ân hợp lý trong gia đình 

Chúng ta dã tìm hiếu như thế nào là bữa ăn họp lý ở tiết trước, trong 
tiết hoc này chúng ta sẽ giãi thích tai sao dó là bữa ân hợp lý? 
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/; Nhu cầu cửa các Ihtiiili nén tronỊỊ ỉiia (tình 

Trong một gia dinh thường gồm nhiêu thành Men khác nhan như người 
lớn. trẻ em. nam. nữ. 

í Người già 

Người lớn -ị Người đang làm việc 
l Phụ nữ có thai 

Tré em ơ dỏ tuổi khác nhau. 

Hài: Em cho biết nhu cáu dinh dưỡng cùa mỏi thành vicn trong gia đình 
như thế nào? (giống nhau và khác nhau) 

HS trả lời như gợi ý SGK. 

- Trẻ em dang lớn cán ăn nhiều loại thực phàm dế phát trien cơ thể. 

- Người lớn đang làm việc, đạc hiệt lao động chim tay. cán ăn các 
thưc phẩm cung cáp nhiều năng lượng. 

- Phụ nữ có thai cần ãn những thực phẩm giàu chất dạm. chất canxi 
và chít sầt. 

GV chốt lại vấn đề: 

Đế định chuán cho việc chọn mua thực phàm thích hợp cần tùy 
thuộc vào lứa tuổi. giới tính thô trạng và cõng việc mà mỗi người 
đòi hỏi về nhu cáu dinh dưỡng. 

GV có thể cho HS nhắc lại kiến thức dinh dưỡng dã học về nhu cáu an 
uống của từng doi tương (SGK). 

Hỏi: Em có nhận xét gì nõii cần phải dáp ứng đày đù nhu càu khác nhau 
của từng thành viôn trong gia đình trong bữa ăn. 

GV: Để trà lời dược cAn hỏi ta nghiên cứu mục 2. 

2. Điều kiện tài chính 

Điểu kiện tài chính cùa mõi gia đình ánh hướng trực tiếp dcn t]UÚ trình 
lựa chọn thực pháin dáp ứng yêu cầu trong bữa An (cà về số lượng và 
chất lượng) tuy nhiên đế mua dù thức ãn cần thiết vôi số tiền hiện có 
khi đi chợ cán phái căn nhắc kỹ càng như: 

- Lựa chọn loại thực phẩm đáp ứng dược về chất dinh dưỡng mà da 
số thành viên trong gia dinh cán. 
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- Lựa chọn loại Ihực phàm mới, tươi, ngon và phổ thông. 

- Lựa chon loai thưc phám khói)” trúng w nhóm dinh dưỡng chính 
Ngoài những loai thực phàm phai dưng lk'11 dó mua. một sổ vùng nông 
thôn, vũng núi. hái đao... có thè phôi họp vói CÍK loại thưc phẩm mà có 
nguồn từ các loại gia cam. gia súc nuôi đuoc: các loại rau. cú. quá 
trổng dược... 

Nếu điều kiện tài chính cho phép thì có thế hrn chọn được các loại thực 
phẩm đáp ứng dti nhu cấu bữa ãn. tuy nhiên dể có một bữa ăn giàu 
chất dinh dưỡng, hợp lý không nhất thici phái có nhiều tiền. 

.ỉ. Sự cỏn hang chai dinh dưỡng 

Hói: Nhu thê não là cân bang các chài dinh dưỡng trong bữa ăn? 

HS: Tái hiện kiên thức dinh dưỡng đẽ trà lời. GV hổ sung: 

- Phái có chi thực phám thuộc 4 nhóm dinh dưỡng dế kết hợp thành 
một bữa án hoàn chinh: 

4- nhóm giàu chất dạm 
+ nhóm giàu chất dường, bột 
+ nhóm giàu chất béo 
+ nhóm giàu khoáng chất và vitamin 

Hói: Em hãy cho ví dụ một thực dơn vé sự càn bảng chất dinh dưỡng? 

Loại thục phàm em chọn thuộc nhóm dinh dưỡng nào? 

HS: Nhiểu tình huống thực tế HS trình bày. sẽ có các loại thực phẩm 
trùng nhau vd nhóm dinh dưỡng hoặc lập lại bói cách chế biến. 

GV: Cần hướng dân dể HS thào luận, phát hiện nhằm điéu chính lại cho 
phù hợp với nội dung bài dạy. 

4. Sự thay đổi món ăn 

Trong cuộc đời mỗi con người sô lượng thưc phấm được tiêu thụ là rất 
lớn với nhiều chủng loại thực phàm khác nhau ỏ các nhóm dinh dưỡng 
khác nhau. Ờ mỏi giai đoạn, mổi thời kỳ nó có dòi hỏi khác nhau vẻ 
như cầu dinh dưỡng do vậy với mỗi người không thỏ duy trì ăn thường 
xuyên một loại thực phẩm (ân loại thực phàm ờ các bữa liên tiếp gẩn 
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nhau) vì nhu vậy sẽ nhàm chán, không đáp ứng được nhu cầu đòi hói 
của cơ thể. 

Hỏi: Tại sao phai thay đổi món ăn? 

HS: Thay đổi món án trong các bửa án dế tránh nhàm chán hay thích ân 
hơn. ăn ngon hơn. dỏ ãn hơn... 

GV: Thay dổi món ãn trong thục đơn bữa ãn còn có tác dụng cân bang 
các chất dinh dưỡng, thường xuycn bổ sung các chất dinh dưỡng 
cán thiết mà một loại thực phắm không đáp ứng dược. 

Hỏi: Làm như thế nào de thay dổi dược món ãn trong thực dơn bữa ân? 
HS: Có nhiều hình thức thay đổi nhu: 

- Thay đổi loại thực phàm dể chê biên món ăn. 

- Phôi hợp các loại thực phẩm đẽ làm một món ãn. 

- Thay đổi cách chế biến món ăn. 

- Đổi cách trình bày hình thúc cúa món ãn. 

- Phối hợp các loại món ăn trong I thục đơn hợp lý. 

GV chốt lại và yêu cẩu HS biết được: 

- Thay đổi các phương pháp chế biến thức ăn để có món án ngon 
miệng. 

- Thay đổi hình thức trình bày và màu sắc của món ăn dế bữa àn 
thêm phán hấp dẫn. 

- Trong bữa ãn không nén có thèm món ăn cùng loại thực phẩm 
hoặc cùng phương pháp chế biên với món chính đít có sẩn. 

Ví dụ: Khống bố trí nhiều món cu trong I bữa ăn (cá rán, cá kho, 
cá nấu...). 

♦ Tổng kết dặn dò: 

- Yêu cẩu HSdọc phấn "Ghi nhừ' - Yêu cầu nhác lại. 

- Nêu câu hỏi củng cố và luyện kỹ nàng v ận dụng kiến thức. 

- Dặn dò HS đọc trước bài 22 - Qui trình tổ chức bữa ăn. 
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IÌAÌ22 1 


QUI TRINH TỔ CHỨC BÚA ĂN 


A. MỤC TIẼU CÙA BÀ! HỌC 

Sau khi học song bái, HS: 

• lĩicu dươc nguyên lức xay dung linh don. 

• ĩỉiéi cách lựa chọn thiu phiiin ( ho thục ihni. 

I • ỉìièt xấp xép cồng việc hợp ly theo (Ịity trinh cong nghé nhất dinh như Ị 

cách chè hiến món ân, trinh hti\ hun an, phttc vu UI thu dạn trước, trong, 
sau khi ăn. 

• Ken luyện kỳ núng lam việc khoa hoe. kỳ nàng VIIOC sõng, gắn bó và có 
trách nhiẹm với cuộc sõng gia iltniì. 

B. CHUẨN Bị 

1. Chuíín bị nội dung 

• Nghiên cứu tài liệu, sách tham kháo liên lỊiian đón bài giảng. 

• Nghiên cứu kỹ nội dung bái trong SGK. 

• Phân chia nội dung mỏi liết phù hợp với yóII cầu. nhàm trang bị kỹ 
năng, còng nghệ từng bước clut HS. 

2. Phân bó nội dung bài dạy 

Bài dạy "Qui trình tô chức bữa án" dược phàn bô nong 3 tiết với vàn dé 
gồm nhiều máng kiến thức do vậy cần xáy dựng câu trúc cua mồi tiết học 
đảm bảo: 

- Mục tiêu đã xác (lịnh 

- Vìra sức HS 

- HS lình hội và vân dụng được 

- Dẩn từng bước hình thành kỹ nàng cho HS. 

Trong phần soạn này. nội dung bài dạy dược phán bố: 

Tiết ì: I. Xây dựng thực dơn. 

Tiết 2: II I .Ưa chọn thực plữim cho thực đơn. 
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Tiết 3: III. Chê biến món ăn. 

IV. Trình bày và thu dọn sau khi ãn. 

3. Chuẩn bị đồ dừng dạy học 

- Một sô’ mẫu thưc đơn chuẩn bị của các bừa ân: 

+ Hàng ngày 
+ Bữa tiệc 
+ Bữa cỗ 

- Một số hình ảnh về các món ãn cua bữa ân tự phục vụ. 

- Một số hình ảnh về các món ãn có người phục vụ. 

- Một sô' hình ảnh về các món ăn có trang trí. 

- Các hình ảnh tự sưu tẩm về cách trình bày món ăn. trình bày bin ăn. 

các bữa cỗ, bữa tiệc cũng như bữa ãn gia dinh... 

* Nếu chuẩn bị được phương tiện nghe nhìn có các hình ánh động \ồ qui 
trình tổ chức bữa ân thì các tiết học sẽ có hiệu quả thực tiễn cao. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Đặt vấn đê' dể vào hùi: 

Qui trình tổ chức bữa ãn thực chất là một vân đc gổm nhiều mảng kiến 
thức. Do vậy hiếu qui trình tổ chức bữa ăn. thực hiện tó chức bĩa ăn 
cần phải có các thao tác chuẩn bị chu đáo, biểu hiổn cụ thè là biết xây 
dựng kế hoạch chuán bi cho qui trinh tổ chúc bữa ẫn như: 

- Xây dựng thurc dơn; 

- Chọn lựa thực phíím cho thực đơn; 

- Chê' biến món ;\n; 

- Trình bày bàn àn và thu dọn sau khi ãn. 

Hỏi: Nếu ta đảo các trình tự trôn thì điểu gì sẽ xảy ra? 

HS: + Chọn thực phẩm không theo thực đơn 
+ Khổng có thúc án để trình bày 
+ Hoặc trình bày thức an chưa chế biến... 

GV: Vậy ta hiếu qui trình tổ chức bữa ân là gì? 
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GV gợi ý để HS có thể trả lời được đó là tỏ chức thực hiện các công việc 
theo một trình tự nhất định. 

Ta sẽ lần lượt thực hiện trình tự này theo các tiết học. 

TIẾT I 

I. Xây dưng thực dem 
/. Thực dơn lờ gi? 

CiV: Đe hiếu được thực đơn là gì. chúng ta sẽ quan sát các hình ảnh sau 
(GV và HS đã chuẩn bị một số ánh bắy các món ãn của một bữa ăn 
gia đình, bữa tiệc hay bữa cỗ). 

Hòi: Em hãy kể tên các món ãn ở hình ánh vừa quan sát. 

HS: Liệt kê được một số món án. 

GV: Phăn tích cáu tạo các món ãn mà HS vừa dược quan sát trực quan và 
rút ra kết luận: Những món ăn mà các em vừa liệt kê chi tiết sẽ dược 
ghi lại. Bàng ghi những món ãn đó dự định sẽ được phục vụ trong 
bữa cỗ, tiệc hay bữa thường ngày chính là "thực đơn". 

Hỏi: Vậy theo em thực đơn là gì? 

HS: Thực đơn là bảng ghi tất cả các món án dự định sẽ phục vụ trong 
bữa ăn (ăn thường, bữa cồ hay tiệc). 

GV: Yêu cầu HS quan sát một thực đem mầu. 

Hói: Em có nhận xét gì vể trình tự được sắp xếp trong thực đơn? 

HS: Sẽ có rất nhiểu ý kiến trả lời như: 

- Món nhiều đạm xếp ở trèn (món ăn cụ thể). 

- Món nhiều vitamin xếp ỡ trên (món ân cụ thể). 

- Món nhiểu béo xếp ở... 

GV ghi nhận và bổ sung cho đầy đủ ý. giải thích cho HS hiểu món nào 
an trước, món nào ăn sau, món nào ăn kèm với món nào... và trình 
tự sắp xếp các món án trong thực đơn phản ánh phẩn nào phong tục 
tập quán đổng thòi thể hiện sự dồi dào. phong phú vể thực phẩm. 

GV nói thẽm: Có thể nhìn vào thực đơn ta sẽ đánh giá được mức đô hiểu 
biết của người xây dựng thực đơn trong lĩnh vực ăn uống (kích thích 
dộng cơ tìm hiểu cùa HS). 
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GV: Mục đích cùa việc chuẩn bị thực đơn cho hĩra ăn. nếu dược chuẩn bị 
kỹ càng thì ta sẽ dỏ dàng thực hiện, cụ thê như: 

- Sẽ phải mua những loại thưc phấm nào? 

- Mua thực phẩm dỏ ớ đau? 

- Nếu không có loại thực phẩm như thực đơn thì ta sẽ thay thế bằng 
loại thực phấm nào? 

GV kết luận: Có thực dơn. cóng việc thục hiện bữa án sẽ dược liến hành 
trôi chảy, khoa học. 

2. Nguyên tấc xây dưng thực đơn 

a. Thực dơn có sô' Itrọn H vờ chất lượiỊỊỊ món ăn phờ hợp với tính chất của 
bữa ăn. 

Ta biết thực dơn là háng ghi lát cã các món án dự liệu chuán bị cho 
bữa an. Thực đơn chưa định liệu được sô lượng cùa từng món ân nhưng 
lại định liệu được sổ luợng của các món ăn và chi dịnh dược các loại 
thực phẩm dế chế hiến thành các món ãn có trong thực đơn vì vậy khi 
xây dựng thực dơn ta trá lời câu Hài: 

Xây dựng thực đơn cho loại bữa ân nào? 

- Bữa tiệc 

- Bữa cỗ 

- Bữa ãn thường. 

Như vây phải can cứ vào tính chất cùa bữa ãn (tiệc, cồ hay ãr. thường) 
ta mới đặt cơ sở dd xây dựng thực đơn. 

Hòi: Bữa cơm thường ngày em ăn những món iìn gì? gồm bio nhiêu 
món? 

HS: Trả lời các món ân thường ngày và gốm 3 đến 4 món ăn. 

GV: Hòi thẽm một sò HS và kết luận: Bữa ăn thường ngày có 3 dến 4 

món ân. 

Tương tự như cách hỏi trcn. HS sẽ nêu được tổng số món ãn trong 
bữa cỗ. bữa tiệc và kết luận. 

Bữa cỗ hoậc liên hoan, chiêu dãi thường có 4-5 món ăn trở 'ôn. 

GV khái quát một só món thường có trong thực dơn: 

+ Các món canh (hoặc súp). 


182 



thua). 


4 Các món rau. cù. quá Uươị. ỉiòii liay mubi 
4 Các món nguội. 

4 Các món xào. rán... 

4 Các món mận. 

4 Các mon liáng miệng. 

Đế tìm hiếu sự (la (lạng cú:: các loại món án (ÌV phân cõng mỗi nhóm 
HS liệt kê sò món ;ìn cứa lừng loai. Tập hợp lại sò dược mỏ! danh mục 
các mon ãn phong phú cung cấp cho II.s và làm tài liệu tham khảo. 
b. Thực dơn phái chi các loại niớn ãn í lanh then rơ CUII bữa ăn 
Hơi: 'Trong tlurc đơn món ãn chinh dược hiéu như thé nào? 

HS: 'Có nhiêu cách Iró lời khác nhau hoặc lá lưa chọn một sò món tiêu 
bicu của thực dơn hoặc là liệt ke lót cà các món ãn trong thục đơn 
Ìtrìí món tráng miệng... 

GV: Đã có lúc chúng la quan niệm các món án có giàu đạm. giàu đường 
Ihọt và chai heo là những món an chính tuy nhiên khi dời sống ngày 
•càng dược cái thiện thì thực dơn bữa án (ăn thường, tiệc, cỗ...) phai 
<dủ các loại món án cung cấp cho cơ the 4 nhóm chất dinh dưỡng 
<cán thiết. Thông [hường ta thấy: 

' Ậ Bữa ân thường ngày gốm các nhóm chính: canh, mặn, xào (hoặc 
ìluộc) và dùng với nước châm. 

* Bữa hen hoan, chiêu dãi gốm dủ các loại món nêu ớ mực a. 

- Ta tham kháo thực dơn tó các loại món án. co người phục vụ và dọn 
lí ừng món lên hàn. nó có cơ câu như sau: 

4- Món khai vị (súp. nộm...): 

4 Món ãn sau khai vị (món nguội, xào, rán...); 

-4 Món ãn chính (món mặn. thường là món nấu hoặc hấp, nướng 
giàu chất đạm); 

-4 Món án thỏm (rau, canh...); 

-4 Món tráng miệng: 

•4 Đổ uổng. 

- Nốu bữa ăn có các món được dọn cùng một lúc lên bàn các loại 
tmón ăn thì hình thức tổ chức sẽ tùy thuộc vào tập quán ăn uống của 
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từng địa phương. Mỗi loại thưc đơn cán có đù các loại món ăn và có 
thổ thay đổi món ăn theo từng loại thực phẩm của các nhóm thức 
ăn. 

c. Thực đơn phải dâm hào yêu cầu vế mật dinh dường của bữa ăn và hiệu 
quả kinh tế 

Đây là nguyên tắc thò hiện tính hợp lý. phù hợp với hoàn cảnh kinh tế 
của người dự định xày dựng thực dơn. Khi số món ân dụ dịnh được 
tăng lỗn dáng kế ớ các bữa cỏ. bữa tiệc thì việc xem xét các loại thực 
phẩm có giá trị phù hợp với khả năng tài chính của mình có ý nghĩa 
quan trọng. Có the thay dổi loại thức ăn khác nhau trong cùng một 
nhóm, cân bàng dinh dưỡng giữa các nhóm thức ân, lụa chọn thức ăn 
để bào đảm hiệu quà tói ưu của thực đơn được xây dựng. 

♦ Tổng kết - dặn dò 

- Yêu cầu HS đọc hiểu xay dựng thực đơn là gì và các nguyẻn tắc xây 
dựng thực đơn. 

- Nhấn mạnh dic’m cíin chú ý bằng câu hòi củng cố : Muốn tổ chúc tốt 
bữa ăn cán phải làm gì. 

- Dăn dò HS chuẩn bị phần lì. Lựu chọn thực phẩm cho thực đơn. 

TIẾT 2 


♦ Kiểm tra bài cií 

• Muốn tổ chức tốt bữa ản cán phài làm gì? 

• Khi xây dụng thực đơn bữa an phải tuản theo những nguyôn tác nào? 

♦ Bài mới 

II. Lựa chọn thực pliẩm cho thực dơn 
Trong tiết 1 ta dã nghiên cứu thực dơn là gì và thấy được ý nghĩa của việc 
xây dựng thực dơn. Xây dựng thực dơn là cóng việc lạp kế hoạch phân bổ 
và chi định những việc phài làm tiếp theo, trong đó việc lựa chọn thực 
phẩm cho thực đơn là khâu quan trọng trong việc tạo nên chát lượng cùa 
thực đơn. 
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Hòi Ta căn cứ vào đàu để lựa chon ihiri phiim cho (hực dơn? 

HS: Vào loại món ân có trong thực don VI rong nhìn vào món ăn biết 
phái mua loại thực phấm nào 
GV: Khi mua thực phẩm phái chú ý (tủn: 

- Loại thực phẩm định mua. 

- So lương thực phám định mua. 

Hôi Ta nẻn mua loại thực phẩm như thú*' nào cho bũa ãn? 

HS: - Phái chọn loại thực phấm có chài lượng tót như: 

- Rau củ. quà phài tươi, ngon, không (láp nát. 

- Thịt. lòm. cá phải tươi ngon giữ được màu sác đile trung. 

GV mờ rộng vấn đề lựa chọn thưe phàm: Phán các cm vừa trình bày là 
cách chọn loại thực phàm tươi sõng, chúng ta có thè nghiên cứu 
thẽm về cách chọn lựa thực phàm ũn S3I1 (tlã qua chế biến). Đối với 
loại thực phẩm này hiện nay ở thành phó. thị trấn, thị xã... được sử 
dụng nhiêu vì vậy chúng ta cũng cán quan lâm đến cách lựa chọn 
thực phẩm dã qua chế biến như: 

- Thịt. tôm. cá (loại nhiều đạm) phái thơm mùi đậc trưng, mới chế 
biến, khống bị nát, không ỏi thiu và dược háo quản dứng qui cách. 

- Rau. cù. quả chê biến sẩn (nộm. dưa góp...) giữ được màu sắc. 
tươi, thơm, khỏng bị ôi, nẫu hay bị biên dạng mốc. tòn men... và 
cũng dược bảo quán không bị vi khuẩn xâm nhập. 

- Các loại thực phấm dược làm khó (phơi, sây. lấm...) cũng cần lưu 
ý đốn chất lượng (rắn chắc, thơm, khổng iim mốc). 

- Các loại thực phẩm đóng hộp nên chọn hộp không bị bẹp, méo, 
rạn nứt và có thời hạn sử dung rõ ràng. Tởt nhất là lựa chọn của cơ 
sở sán xuát cỏ dịa chi và tên tuổi. 

Hỏi Mua bao nhiêu thực phẩm cho thực đơn bữa ăn? 

HS: Cản cú vào số người ãn dế tính toán số lượng thực phám cán có. 

GV Mua thực phẩm dủ dùng phù hợp với thực dơn, tránh lãng phí cũng 
là một bài toán trong nguyên tắc xây dựng thực dơn vì vậy khi mua 
cẩn chú ý không những đến chất lượng mà còn phải chú ý đến số 
lượng thực ph;)m 
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Kết luận: Chon thực phám là khâu rát quan trọng trong việc tạo nên chất 
lượng cua thực đơn. Can phái mua thực phấm tươi ngon, vừa đủ 
dùng và tùy thuộc vào số người dự bữa. 

1. Đối với thực dơn thường ngày 

a. Nên chọn (hi các loại thực phàm cứ tì thiết cho cơ thể trong một ngây 
(gốm đủ các nhóm thức ăn) 

Mỗi người lung ngày đểu phải àn uống để sống và làm việc, vì vậy cần 
phải tính toán ché ilộ ăn uống hợp lý giúp cơ thể có thể hấp thụ một 
cách tốt nhủi các loại thực phám dược chê biên cho các bữa ãn trong 
ngày. Điều quan lãm là làm thê nào với diều kiện cùa mình, ta luỗn 
chọn đủ các loai thực phàm cán thiết cho cơ thể trong một ngày. 

GV yêu cáu HS trao dổi và tháo luận vấn dồ này theo nhóm. 

HS cừ đại diện len trình bày ý kiến. 

GV ghi ý kiến HS lẽn háng, những V kiến hay yêu cầu HS ghi nhớ đỏ’ 
vân dụng. 

h. Khi chuẩn hị thực dơn thường ngày cần (/nan tâm đến số người, tuổi 
tác, tình trạng sức khóc, cõng việc sớ thích về ăn uổng, lựa chọn thực 
phẩm đáp ứng nhu cáu năng lượng và dinh lượng khẩu phần ăn trong 
ngày. 

Như vậy đối với thực dơn thường ngày cần lưu ý: 

- Giá trị dinh dưỡng cứa ihưc đơn: 

- Đặc đi lỉm •cùa những người trong gia dinh: 

- Ngân quĩ gia đình. 

2. Đối với thực dơn (lùng trong các bữa liên hoan, chiêu đãi 

Thông thường khi lọ chức các bữa liên hoan, chiêu đãi vấn để xây 
dựng thực đơn đãi khách dược đạc biệt quan tâm và hàng loạt câu hỏi 
dược đặt ra như: 

- Sẽ tổ chức bữa tiệc, bữa liên hoan theo hình thức nào? 

Tự phục vụ hay có người phục vụ. 

- Thành phàn của những người tham dự ra sao? bao nhiêu người? 

Giới tính, dò tuổi, nghe nghiệp, vị trí công tác... 
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- Thòi gian như thô' nào? 

Giữa buổi sáng, buối nưa, chiều huy toi. 

- Sẽ lựa chọn loai thực đơn nào phú hơp VỚI Mi thích và điều kiện lài 
chính? 

( ác câu hói tròn sẽ là cơ sớ cho Má Náy dưng thực dơn (lừng cho bữa 
liên hoan, chiêu đãi lừ dó có kc hoach thực hiện lựa chọn thực phầm 
cho thực dơn phù hợp và hiệu qua. 

GV' cho HS vận dụng tại lớp: Lựii chọn thực phiím chơ thực đơn liên 
hoan ở gia dinh om nhàn ngày Quòe 10 phụ nữ 8 tháng 3. GV yêu 
cáu HS phàn tích các dữ liệu cơ sớ như tron và định lượng dược các 
loại thực phàm cán cớ cho thực dơn (mua và lự sản xuất ra). 

GV kết luận theo SGK: Tùy theo hoàn canh và diều kiện sẩn có. kết hợp 
với tính chát của bữa ăn mà chiiiin bi thực phàm cho phù hợp. cán 
(lòi với sỏ người dự. Không nón quá cấu kỳ. tiêu pha (xài) hoang phí 
cho các bữa tiệc dó thiếu hụt ngân quĩ gia dinh. 

♦ Tổng kết - (lỉ)n dò 

- Yêu cáu HS liên hệ những kiên thức dã học đổ biết cách lựa chọn thực 
phấni. 

- Dặn dò HS chuẩn bị phán III. Chế biến món ăn. 

TIẾT 3 


♦ Kiêm tra bài cũ: 

Lựa chọn thực phẩm như thế nào cho thực dơn thường ngày? 

♦ Bài mới 

III. Chế biến món àn 

Đổ cơ thể con người hấp thụ một cách tốt nhát các chất dinh dưỡng có 
trong thực phẩm thì các loại thực phẩm được lựa chọn phải được chế biển 
dứng kỹ thuật. Ngoài ra việc chế biến đúng kỹ thuật sê tạo ra được các 
món ăn đặc sắc. hấp dẫn và đám bào đủ chất bổ dưỡng. 

Hôi: Muốn chế biến một món án phải qua khau nào? 
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HS liên hệ kiến thức và kỹ nàng đã học để phát biểu, giáo viên ghi 
nhận và tóm tát gổm 3 khâu chính: 

+ Sơ chê thực phẩm; 

+ Chế biến món an; 

+ Trình bày món àn; 
l. Sơ chế thực phẩm 

Khái niệm: Sơ chế thực phàm là kháu chuán bị thực phẩm trước khi chế 
biến. 

Hỏi: Khi chọn mua thực phàm, trước khi cho vào chế biến thành món ăn 
ta phải làm gì? 

HS: Trả lời nhiều ý như thái. cắt. gọt. rủa sạch... 

GV: Công đoạn trước khi chế biến mà các em vừa nêu gọi là sơ chế thục 
phàm. 

Hổi: Qui trình sơ chó thục phẩm được thực hiện như thế nào? 

GV: Gợi ý sắp xếp thành một qui trình sơ chế thực phẩm. Tùy loại thực 
phẩm, cách sơ chế có khác nhau nhưng thường gồm những động tác 
* sau: 

- Làm sạch thực phấm: loại bó những phán không ản được và sử 
dụng các biện pháp để thực phẩm được sạch như rửa, lau, nhúng, 
tráng... 

- Pha chế thực phẩm: cắt, thái thực phảm theo yêu cầu của từng món 
ăn. 

- Tẩm ướp thực phẩm: SỪ dụng các loại gia vị, hương liệu... ướp thực 
phẩm theo nhu cầu và sờ thích (nếu cần). 

GV có thể mở rộng nối dung này bằng hình thức cho HS dưa ra các ví dụ 
cụ thể trong cách sơ chế thục phẩm như: 

+ Loại thực phẩm cẩn làm sạch: rau muống 

- Nhặt rau muông như thế nào dế luộc, nẩu, xào 

- Rửa rau nuống (rau cạn, rau nước có bèo...) 

+ Loại thục phẩm cần pha chế: dậu phụ 

- Cắt đậu phụ như thế nào đề rán. 
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+ Tẩm ướp thực phẩm: cá 
- Ướp cá như thế nào trước khi khí >. 

Lưu ý mỗi vùng miổn có phương pháp pha ché. tấm ướp có thế khúc 
nhau vì vậy GV cán tìm hicu và hướng dần IIS thực hiện phù hợp với 
thực tế. 

2. Chẻ biến món ăn 

Khi ta xây dựng thực đơn bữa ãn thi những món ăn có trong thực đơn 
đã được ta ấn định về cách chế biến. Ví dụ như: 

- Thực đơn có món thịt gà luộc. 

- Phương pháp chế biến: Luộc thịt gà 

Hỏi: Luộc thịt gà là áp dụng phương pháp chẽ biến nào? 

1ỈS: Là phương pháp làm chín thực phám trong nước. 

GV: Làm chín thực phẩm ờ trong nước là một trong những phương pháp 
chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. 

Hòi: Hây kế các phương pháp chế biên thực phám theo phương pháp sử 
dụng nhiệt? 

I1S: Làm chín thực phám trong nước: luộc, nấu, kho. 

Làm chín thực phẩm bằng hơi nước: hấp (đồ). 

Làm chín thực phẩm bàng sức nóng trực tiếp của lứa: nướng. 

Làm chín thực phẩm trong chất béo: rán. rang, xào. 

Hòi: Ngoài các phương pháp chế biến thực phẩm theo phương pháp sử 
dụng nhiệt còn những phương pháp chế biến nào khác? 

HS: Các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt: 

+ Trộn dầu giấm. 

+ Trộn hỗn hợp. 

+ Muối chua. 

Hỏi: Chúng ta đã kể ra các phương pháp chế biến thực phẩm Vạy mục 
đích của việc chê' biến là gì? 

HS: Làm cho thực phẩm chín, dễ hấp thụ. dẻ đổng hóa, titng giá trị cảm 
quan... vì qua chế biến, thực phẩm thay dổi vể trạng thái, hương vị, 
màu sảc... 
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GV: Chế biến món ĩm theo thực đơn là việc thực hiện một ké hoạch đã 
dạt ra đòi hói phai đúng kỹ thuật và tuân theo những phương pháp 
chê biến tlurc phàm nhài định thích hợp cho từng loại tnón ăn của 
thực đơn. 

3. Trình bày món ăn (hình 3.25) 

Khi các món án trong thực dơn dã dược chê biến hoàn chinh. Việc 
trình bày các mon àn dó như thế nào cũng là một yêu cáu quan trọng 
(thể hiện mong muốn của người xây dựng thực dơn). 

Hỏi: Tại sao phái trình bày món án? 

HS: - Để tạo vé dẹp cho món án. 

- Tảng giá tri mĩ thuật cùa bữa ăn. 

- Hấp dẫn và kích thích ăn ngon miệng. 

GV: Khi trình bày món ăn cần vận dụng các ý tường sáng tạo của cá 
nhân như chú ý đến màu sắc. hình dáng, mùi vị... tạo ra sự phòi hợp 
hài hòa, hiVp dẩn... 

IV. Bày bàn và thu dọn sau khi an 

GV chuyển ý: Đế có một bữa ãn chu dáo, tươm tất ngoài việc chuẩn bị 
thực đon, lựa chọn thực phẩm cho thực đơn và chế biến món ăn... 
người tổ chúc cán chú ý đến việc bày dọn thức ăn lén bàn và thu 
dọn sau khi án. 

Hói: Tại sao cân chú ý dớn việc bày dọn thức ãn lún bàn? 

HS: - Thể hiện sư chu dáo cùa người tố chức. 

- Tạo được ấn tượng thấm mỹ. 

- Tạo được sự hấp dần. 

* Tạo dược không khí dầm ấm. gần gũi... 

Hoi: Hình thức trình bày bàn ăn phụ tluiộc vào những yếu tố nào? 

HS: Đươc quan sát một so hình anh. tư liệu về cách bày dọn thức An. 
trang trí bàn ăn... rút ra ý chính: 

- Bày bàn phụ thuộc vào dụng cu án uống và cách trang trí bàn án. 
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/. Chuẩn bị dụng cụ 

Căn cứ vào thực đơn và só imuii! dư hữu dé linh số bùn ủn và cúc 
loai bát (chén), đĩa. thìa (muông). ílĩia, ly, CMC . cho đầy đii và phù 

hợp. 

- Cán chọn dụng cụ dẹp, phu hơp vói tỉnh chát bữa an. 

2. Bay bàn ăn 

- Bàn ăn cần phái trang tri lịch sự. dẹp mắt. Món an đưa ra theo thực 
đơn. được trình bày dẹp, hài hòa vế màu sác và hương vị. 

Cách trình bày bàn án và bo trí chỏ ngồi cho khách phụ thuộc vào 
lính chất của bữa án. 

3. Cách phục vụ và thu (lọn bàn ăn 
u. Phục vụ 

Hòi: Đc tạo cho bữa ăn thêm chu dáo. lịch sự người phục vụ cần phái có 
thái độ như thế nào? 

HS: - Phái ủn cần. niềm nở, vui tươi, tỏ lòng quý trọng khách. 

- Khi dọn ăn tránh với lay trước mật khách. 

GV: Phục vụ bàn ăn ở các bữa cỗ. bữa tiệc hay liên hoan thái dồ của 
người phục vụ giữ vai trò quan trọng thể hiện bằng trách nhiệm 
phục vụ, phân biệt được những việc gì cần phái làm và khỏng nên 
làm đé tạo sự hài lòng và thiện cám của khách đối với người tổ 
chức. 

h. Dọn hàn ăn 

Sau khi àn xong, người phục vụ phái thu dọn bàn. dọn dẹp vệ sinh sạch 
sẽ, chu đáo. 

Cần chú ý khi dọn bàn án: 

- Kháng dọn bàn khi còn người đang án. 

- Cần có phương pháp sãp xếp dụng cụ ăn uống theo từng loại (nhất 
là đôi với loại ly. cốc dỗ vỡ). 
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♦ Tổng kết - dân dò 

- Yẻu cầu HSđọc phán "Ghi nhớ" và goi HS nhàc lại. 

- Nhấn mạnh các di ốm cần chú ý bâng các câu hỏi cúng cò' (bám vào câu 
hỏi SGK). 

- Dặn dò HS chuẩn bị hài 23: Thực hành - Xúy (lựng thực đơn. 


Bài 23 


THỰC HÀNH 

XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 

(2 tiết) 


A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 
Thông qua bài tập thực hành. HS: 

• Biết cách xáy dựng dược thực đơn dùng cho các bữa án thường ngày 

• Thực đơn dùng cho bữa cổ, bùa án liên hoan. 

• Có kỹ năng vận dụng dế xây dụng được những thực dơn phù hợp dáf 
ứng yêu cẩu án uổng cùa gia dinli. 


B. CHUẨN Bị BÀI THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu kỹ phán nội dung 

• Lập kế hoạch triển khai thực hành để HS thực hiện ngay tại lớp. 

• HS học kỹ Bài 22 chú ý phẩn nội dung xây dựng thực đơn dể vin dmg 
vào bài thực hành. 

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

• Danh sách các món ăn thường ngày cho gia đình. 

• Danh sách các món án bữa liên hoan, bữa cỗ. 

• Bảng cơ cấu thưc hiện hỡa ân thường ngày. 
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3. Phán bố thời gian thực hành 

i'iêì /: I. Thực dơn dùng cho bữa an hánr IỈỊM> 

Ti tú 2: II. Thực đơn dùng cho các hii.i iì:.-n hoan h.c. bữa cỗ. 

c. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

1. Kiểm tra bài cũ 

* Muốn lô chức lốt bữa ăn. cần phai làm gi'.’ 

• Hãy nẻu những điểm cần lưu ý khi xúy dựng thực dơn. 

2. ÍỈÌOÌ thiệu bài thực hành 

ơ hai bài học trước các em đã biết tó chức bửa an trong gia dinh như thế 
nào là hợp lý và qui trình tó chức hữu an trong gia đình như thế nào là 
phù hợp, hợp lý từ bữa An đơn gián hàng ngàv. dim bữa cổ hay bữa liôn 
hoan. Từ vòn kiên thức đó hôm nay có giúp các em vận dụng vào việc 
xây dựng thực đơn cho bữa cơm thường ngày cùa gia đình em. 

I. I hirc đơn dùng cho các bữa àn thường ngày 
Hói: Em cho biết thực đơn là gì? 

+ Là bảng ghi lại tất cả những món An dự định sẽ phục vụ trong 
bữa tiệc, cỗ. liên hoan hay bữa ăn thường ngày. 

Hỏi: Ein cho biết nguyên tắc cơ bán khi xây dựng thực dơn thường ngày 
cho gia đình? 

+ Đảm bảo thực đơn có số lượng và chất lượng phù hợp với tính 
chất hàng ngày có từ 3 đèn 4 món. 

+ Thực đơn đủ món chính theo cơ cấu bữa ăn: canh, món mặn, món 
xào (hoặc luộc) và dùng với nước chấm. 

+ Thực đơn phải đảm bảo đủ yêu cầu vồ dinh dưỡng. 

+ Thực đơn phải đủ các nhổm thức ăn. phái phù hợp cho số người 
và quan tàm đến tuổi tác, lình trạng sức khóc. 

HS quan sát hình 3.26 (SCiK) danh mục món ãn thường ngày và bảng 
cư cấu thực đơn hợp iý của bữa ãn thường ngày. 
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Hôi: Ở gia đình em thường dùng những món ăn gì trong ngày? 

Em hãy nẻu nhạn xét vổ thành phần và số lượng món ăn của bữa 
cơm gia đình. 

GV: Lầng nghe HS trả lời và ghi lên báng. 

GV nhận xét, diéu chinh, bổ sung cho phù hợp và dàm bảo yêu cáu 
dinh dưỡng, sô” lượng: 

+ Trong bữa cơm thường ngày ớ gia đình khi xây dựng thực dơn nôn 
chọn những món ãn thuộc loại chế biến nhanh, thực hiện dơn 
giản, số lượng món vừa phải từ 3 dến 4 món. 

+ Các món ăn: có 3 món chính: món canh, món mặn. và món xào. 

Thẻm vào đó có 1 dến 2 món phụ ăn kèm. 

Ví dụ: Bữa cơm gia dinh mùa hè 

- Món chính: 1- canh cua nấu rau mồng tơi mướp 

2- đậu dán tấm hành hoa 

3- thịt kho tàu 

- Món phụ: 1- cà muổi ăn với canh cua nấu rau 

2- dưa cải muối ăn cùng thịt kho hoặc trộn dưa chuột... 

♦ Thực hành cá nhân 

GV nêu yêu cầu: 

- Phần thời gian còn lại của tiết học (khoảng 20 phút) cá nhân mồi 
em tự xày dựng 1 thực dơn cho bữa cơm thường ngày ở gia dinh em. 

- Sau đó GV thu bài tập. nhận xét chung và chọn một vài bài tiêu biổu 
nhận xét, rút kinh nghiệm mật nào nên và chưa nên. 

- GV có thể cho điểm ngay một sô' bài đã nhạn xét, số bài còn lại 
mang về nhà chấm. 

♦ Dạn dò: 

vể nhà HS xem lại nội dung xây dựng thực dơn cho bữa liên hoan, bữa 
cỗ. chuẩn bị cho bài thực hành tuẩn sau. 
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TIẾT 2 


II. Tliưc (lon cho bữa liên hoan hay bữa cỏ 

HS quan sát hình 3.27 (SGK) - Danh mục món an trong các bữa liên 
hoan hay bữa cỗ. 

Hoi: - ựua xem hình 3.27 (SGK) em hãy nhớ lại bữa cỗ. hữa liên hoan 
gia đình em tồ chức (hoặc em dược mời tham dự), nêu thành phẩn, 
sỏ lượng món an? 

GV ghi lén bảng nhận xét của I1S và bổ sung. 

Hói: Ein hãy so sánh bừa cỏ (hoặc liên hoan) với các bữa ãn thường 
ngày, em có nhận xét gì? 

4-Sỏ món nhiều hơn. hàm lượng chất dinh dưỡng trong các món án 
nhiều hơn. 

Hói: Em hãy nêu nguyên tắc cơ bản khi xây dựng thực đơn bữa cỗ hoặc 
bữa liên hoan. 

GV: - Bữa cỏ hoặc bữa liên hoan có từ 4 đến 5 món trở lẽn. Các món 
được chia thành các loại sau: 

+ Các món canh hoạc súp; 

4- Các món rau. cũ, quá (tươi hoặc trộn); 

+ Các món nguội: 

+■ Các món xào, rán...; 

+• Các món mặn: 

+■ Các món tráng miệng. 

- Nếu bữa liên hoan, bữa tiệc có người phục vụ và dọn từng món lẽn 
bàn. các món được cơ cấu như sau: 
f món khai vị (súp. nộm); 
f món ăn sau khai vị (món nguội, xào, rán...); 

+ món ãn chính (món mặn. thường là món nấu hoặc hấp. nướng... 

giàu chất đạm); 

+ món ãn thêm (rau. canh...); 
f món tráng miệng; 

+ đổ uống. 
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- Nếu bữa ăn có các món được dọn cùng một lúc lên bàn. việc tố 
chức sẽ tùy thuộc vào tập quán của từng địa phương. 

- Mỗi loại thực đơn cần có đủ loại các món àn và có thể thay dổi 
món ăn theo từng loại thực đơn cho bữa liên hoan (tiệc). 

Tóm lại: Khi xây dựng thực đơn cho bữa liên hoan (tiệc) hoặc bữa cỏ: 

- SỐ lượng món ăn: có từ 4 đến 5 món trở íẻn. Tùy thuỏc vào điều 
kiện vật chất, tài chính, thực đơn có thể tồng cường lượng và chất. 

- Các món ăn: thực dơn thường được kê theo các loại món chính, 
món phụ, món tráng miệng và đồ uống. 

♦ Phần thực hành theo tổ - nhóm 

GV nêu yêu cầu bài thực hành theo tổ tiếp theo: 

- Mỗi tổ cùng bàn và xây dựng một thực đơn cho bữa cỗ hoặc bữa liên 
hoan 

- Các tổ thảo luận tìm món ãn thích hợp dảm bảo đủ lượng và chất. 

- Sau 20 phút các tổ nộp để GV nhận xét. 

♦ Tổng kết - dân dò 

- Mỗi tổ cử đại diện trình bày thực đơn của tổ mình để cả lớp và GV nhận 
xét. 

- Dăn dò HS xem bài 24 (SGK): Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ 
một số loại rau, củ, quả 

- HS chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu cần thiết. 
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I Bài24 I THỰC HÀNH 

TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN 

(2 tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 

I Qua bài thực liành, HS: 

! • Biết được cách tia hoa bằng rau, cù, quà. 

♦ Thực hiện dược một sô mẫu hoa đơn giàn, thông dụng để trang trí món 
í án. 

Ị • Có kỹ năng vận dụng các mấu tia hoa dẻ trang tri món án. 

B. CHUẨN Bị 

♦ Chuẩn bị nội dung 

Phán bố thời gian thực hành: 

Tiết T. - Giới thiệu nguyên liệu, dụng cụ tỉa hoa; 

- Các hình thức tia hoa; 

- Tia hoa từ quá cà chưa. 

Tii ‘1 2: - Tia hoa từ quả dưa chuột; 

- Cách trình bảy sán phẩm. 

♦ Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ: 

Tỉa hoa là một kỹ thuật có tính chất kỹ xảo hoàn toàn, cho nên nguyên 
liệu và dụng cụ tỉa nó có yêu cầu riêng. Cụ thể ờ bài này; 

• Dụng cụ: dao: cẩn sắc nhọn, lưỡi mòng. 

thớt nhựa: mỗi bàn I cái, 

đĩa sứdáy phẳng. trắng, to. hình tròn hoặc hình bầu dục. 

• Nguyên liệu: không dập nát. cà chua không to quá. dưa thẳng, không 
nhiều hột. 
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GV chú ý: đế đảm bảo yôu cầu riêng vé nguyên liệu và dụng cụ cho bùi 
thực hành, dóng thời không xảy ra tai nạn (HS hiếu động, cầm dao 
nhọn đùa nghịch). GV có thể thu tiền rổi đặt mua ờ chợ trước giờ 
thực hành tập két tại lớp. 

Yêu cầu mối HS: - 1 dao nhọn, 

- 2 quả cà chưa, 

- 1.5 quả dưa chuột, 

- cuổi giờ mỗi HS hoàn thành 1 sản phẩm- 

♦ Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

- Các tranh ánh tía hoa licn quan đến 2 loại nguyên liệu này để kích thích 
hứng thú học tập của HS. 

- Hình vẽ các bước thao tác dược phóng to. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Giới thiệu bài 

• Các nguyên liệu bàng rau củ quả khi sử dụng để chế biến món ăn nếu 
dược áp dụng kỹ thuật tỉa sẽ biến chúng thành vô số các hình tượng 
khác nhau như hình hoa, lá, con giống... dem trang trí trẻn đTa thức án 
khiến hình thái món ãn trở thành phong phú hơn, dẹp mắt và hấp dần 
hem, nâng cao giá trị thấm mỹ của món ân, kích thích mạnh mẽ đến thị 
giác người ãn, góp phán tăng khả năng ticu hóa và hấp thu. 

• Yêu cầu kỷ luật: đay là bài thực hành có những thao tác kỹ thuật tinh 
xảo; dụng cụ tỉa sắc nhọn, nẻn yêu cầu các em ngồi ngay ngắn, không 
đi lại đùa nghịch dé’ tránh gây tai nạn. 

TIẾT 1 

I. Nguyên liệu và dụng cụ tỉa hoa (hình 3.28) 

1. Nguyên liệu 

Hỏi: Người ta hay dùng các loại nguyên liệu nào để tỉa hoa? 

Yêu cẩu trả lời: Các loại rau, củ, quả như: hành lá. hành củ, dưa 
chuột, cà chua, du dù... (SGK). 
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GV củng cố thèm: người ta sử dụng rất nhiểu loại rau củ quả dể tía hoa 
nhưng không phái là tít cả, chi những loại có đặc tính: 

+ không bở. không nhũn. ít cháy nước, có độ cứng, dai dẻo vừa 
phải. 

+ cổ màu sắc đẹp. có thế lạng mỏng và dễ uốn cong. 

+ ngoài ra đc trang trí như hoa thật ngoài thiên nhiên người ta còn 
sứ dụng thèm những nguyên liệu phụ như rau gia vị. Tất cả các 
loại nguyên liêu đem vào tía hoa đều phải đạt yẻu cầu kỹ thuật, 
phù hợp với từng loại hoa. Trước khi tía phải được lựa chọn kỹ, sơ 
chế sạch. 

2. Dung cụ tia hoa 

//()/: Cần những dụng cụ gì để tỉa hoa? 

Yêu cầu trà lời: (SGK) 

II. Các hình thức tỉa hoa (StìK) 

III. Thực hiện mẫu 

/. Tỉa hoa từ quả cà chua - Tỉa hoa hổng 

- GV treo hình vẽ các bước thao tác được phóng to lên bảng (hình 3.35) 
và giới thiệu: có 2 cách tỉa hoa hồng từ quả cà chua đó là hoa hồng 
cuốn vỏ và hoa hồng cuốn lát. Hình vẽ này ià thao tac lia hoa hổng 
cuốn vỏ, gọi HS dọc phần 4 trang 120 SGK. 

- GV nêu một số yêu cầu trước khi thao tác: 

+ Yêu cáu về nguyên liệu: chọn quả nhỏ, tròn đều, chín vừa tới. 

+ Yéu cầu về tư thê : ngổi thoải mái, vai thẳng, đắu hơi cúi, mát chăm 
chú nhìn vào dao. 

+ Yêu câu vé thao tác: Tay trái cám nguyên liệu, tay phải cẩm dao, 
ngón tay cái tỳ lên sống dao, ngón tay trỏ áp vào má dao, chỗ dao 
tiếp xúc với nguyên liệu làm cữ cho dao khỏi trật ra, trật vào để tỉa 
cho dểu. Ba ngón tay còn lại nắm chặt chuôi dao. 

Khống nên cầm dao chặt quá, chỉ cầm chắc để điều khiển dễ dàng, vì 
thao tác cụ thể trong khi tỉa thường rất linh hoạt, có khi sử dụng lưỡi 
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dao sắc, có khi dùng mũi dao. chiểu chuyển dộng của dao luồn thay 

đổi. 

- GV thao tác mảu. 1-IS quan sát (phần 4 trang 120 SGK). 

- HS thao tác dưới sự hướng dẫn của GV. 

Trong khi HS thao tác GV cán lưu ý HS: 

+ Tỉa thận trọng vì dụng cụ tía sắc bcn. hoa tia nhỏ. nên dễ làm dứt 
cánh, hòng sàn phẩm khi gán kết thúc. 

+ Khỏng lạng phần vó quá dày vì cánh hoa sau khi cuốn sẽ cứng 
không giỏng vói hoa thật. 

+ Không lạng móng quá vì khi cuốn cánh dễ dính nhau, dẻ đứt, hoa 
chóng khô khống dẹp. 

+ Khi cuốn lòng bàn tay phái dỡ phần cuống hoa. 

+ Bày sản phám vào dĩa sứ tráng. 

♦ Đánh giá tiết thực hành • dạn dò 

- Cho từng bàn tự đánh giá nhận xét sản phàm cùa bàn khác. 

- GV có thể chấm những sán phám tiẽu hiếu. 

- Nhận xét rút kinh nghiổm giờ thực hành (lưu ý: ý thức kỷ luật của HS). 

- HS dọn vệ sinh. 

- GV thu dao tía tập chung I chỗ. 

- Dặn dò: + Mang thớt (mỗi bàn 1 cái) 

+ Đĩa sứ trắng hình tròn hoặc báu dục. 

TIẾT 1 

♦ TỔ chức thực hành 

• GV phát nguyên liệu và dụng cụ cho HS. 

• Nhắc lại yêu cáu vé kỷ luật. 

• Kiém tra phần chuấn bị thực hành cùa HS. 
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♦ Bài mói 

III. Thực hiện mảu (tiếp) 

2. ĩỉa hoa từ quả dưa chuột 

- GV đàt ván dé: Từ quá dưa chuột ngươi ta có thò tia được rát nhiều các 
hình tượng khác nhau như: 1 lá: 2 lá; .ì lá; bó lúa, con tôm... trong điều 
kiện thời gian có hạn, cở chí hướng dần các em tia một số loại đơn giẳn 
sau: 

(I. Tỉa ỉ lá và J lá: 

- GV treo hình vẽ các hước thao tác (lược phóng to lèn báng (hình 
3.32) 

- Một lá: 

Ba lá' (gọi dọc SGK) 

- GV nêu một số yêu cầu trước khi thao tác: 

+ Yêu cầu vê iiỊỊityờn liệu: chọn quà dim to vừa. ít hột. tháng. 

+ Yêu cần vẻ kỹ thuật: các lát dưa phái ché đều nhau, mếu không 
khi uốn cánh không xòe déu. sán phàm sê xấu 
ché dày: uòn dỏ gãy 
chẻ mỏng: không uốn cánh được 

Sau khi tía xong, ngâm nước sạch 5' dế ráo sàn phẩm sẽ cứng và 
tươi lâu hơn. 

-GV thao tác mẫu HS quan sát (phrin 3 ít SGK) 

-HS thao tác dưới sự hướng dẫn cùa (ÌV 
GVIưuýHS: 

+ Tia một lá: dính nhau ở phán sông thắng 
+ Tỉa ba lá: dính nhau ở 1 dầu. 

+ Sản phẩm này được trang trí ở các món ăn chế biến theo phương 
pháp đun nóng khô hoặc bày viền xung quanh đĩa. 

b. Va cành lá (hình 3.33 SGK) 

c. Ta bố lúa (hình 3.34 SGK) 

- GV treo hình vẽ các bước thao tác phóng to lẽn bảng 
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- Gọi HS đọc SGK phần 3b. 3c. 

- GV thao tác HS quan sát. 

- HS thao tác dưới sự hướng dẫn của GV. 

* Sau khi HS đã hoàn thành sán phiim, GV liên kết các sản phẩm nhó HS 

thực hiện, tạo thành một sản phấm lớn. ví dụ; 

- Từ một lá lật ra tùng miếng đói theo dạng cánh hoa. xếp thành đoá 
hoa, xếp thêm 1 lớp trên lớp đã xếp. Hoa đã hoàn thành đặt quá sêri 
vào giữa để làm nhụy. 

- Từ 1 lá dính nhau ò phẩn sống, lia I lá dính nhau ở 1 đầu, xoè 2 
cánh cùa bông 1. cắm bông 2 vào cứ thế sẽ tạo thành 1 dây dài, uốn 
cong cá dày theo dáng cành, đặt bòng hoa vừa xếp lôn đầu cành tạo 
thành cành hoa. 

- Một lá dính nhau ở phẩn đầu, uốn cong 1 bên và gài vào giữa. Xếp 
I vòng cà chua (cát lát ngang 1/2 quá) quanh thành đĩa sau đó xếp 
tiếp vòng dua. 

- Từ tỉa 3 lá có thể tia 5 lá. 7 lá tạo thành những bông hoa to. 

- GV thao tác mẫu. HS quan sát (dùng luôn sản phẩm đã tỉa của HS 
để thao tác). 

- GV yêu cáu HS sấng tạo mẫu mới trẽn cơ sở mẫu cơ bản. 

♦ Đánh giá tiết thực hành 

- Cho từng bàn tự dánh giá nhận xét sản phẩm của bàn khác. 

- GV có thể chấm những sản phẩm tiêu biểu. 

- Nhận xét rút kinh nghiệm giờ thực hành (lưu ý: ý thức kỷ luật của HS). 

- HS dọn vệ sinh. 

- GV trả dao cho HS yêu cầu HS gói vào giấy, về nhà có dụng cụ thực 
hành thêm ở nhà. 

- Dãn dò: Chuẩn bị bài Ôn tập (nõi dung SGK). 
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ÔN TẬP 

Chương ĩỉỉ: NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH 
(1 ( 1,(1 

A MỤC TIỀU CỦA BÀI HỌC 
Thông qua íiéì ôn lạp, giúp HS: 

; • CitHỊỊ cớ và khấc sau kiến thức vé các mật: án nóng dinh dưỡng, vệ sinh 
an toàn thục phàm và ché bién thức ân... nhám phục vụ tót cho nhu cáu 
súc khoe cùa con người, góp phấn nang cao hiệu quà lao dóng. 

• Co kỳ Iiàng vận dụng kiến thúc de thực hiẹn chu dáo những vấn de 
thuộc linh vực ché hiến thúc ăn và phục vu ãII nong. 

B. CHUẨN Bị BÀI ÔN TẬP 

1. Chuẩn bị nội dung 

• Nghiên cứu kỹ lài liệu, lựa chọn những vấn đề trọng títm của chương. 

• Lòn kế hoạch ÔI1 tập chu đáo. có he thống. 

2. Chuán bị hệ thông câu hỏi 

• Câu hói phát va’n, nêu vấn đề dó HS suy nghỉ trả lời cung cò' kiến thức 
dã học. 

• Càu hỏi dưới dạng bài tập thực hành rèn kỹ nâng. 

c. TIẾN TRĨNH DẠY HỌC 

1. Giới thiệu bài 

Chương ỉlì: Nấu ăn trong, gia đình cung cấp cho chúng ta vốn kiến thức 
cơ bản về thực phẩm nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, cho chúng 
ta biết cách bảo quản nguổn dinh dưỡng dó như thế nào cho hợp lý... 

Hỏm nay. cổ cùng các em hộ thống lại toàn bộ nội dung cơ bản của 
chương đô giúp các em củng cô' và nám chác kiến thức về ăn uống, dinh 
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dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, ... để nâng cao sức khỏe con nguời, 
nâng cao hiệu quả lao dộng. 


2. Nội dung ón tập chuông 

* Hình thức làm việc chủ yếu theo hướng GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ và 
trà lời, tập thể góp ỷ và GV uốn nấn, kết luận vấn đé. 

Hỏi: Thức ản có vai trò gì đối với cơ thể? 

GV: Cơ thể rất cần chất dinh dưỡng. Lương thực thực phẩm chính là 
nguồn cung cấp chẩt dinh dưỡng. 

* Vai trò của các chất dinh dưỡng 

• Chất dạm (dạm dộng vật, dạm thực vật) giúp cơ thể phát triển lốt cả 
về thể lực và trí tuệ. góp phần làm tăng khả nàng đề kháng và cung 
cấp nàng lượng cho cơ thê. 

- Chất đường hột Ị linh bột, đường) là nguồn chủ yếu cung cấp năng 
lượng cho mọi hoạt dộng của cơ thể học tập, làm việc, vui chơi... 
chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác. 

- Chất béo (chất héo dộng vật, thực vật) cung cấp năng lượng, tích trữ 
dưới da ở dạng I lóp mở và giúp bảo vệ cơ thể. chuyển hóa một sô' 
vitamin cán thiết cho cơ thế. 

- Sinh tố (vitamin nói chung) giúp hệ thán kinh, hệ tiêu hóa, hộ tuẩn 
hoàn, xương, da... hoạt dộng bình thường tăng sức đề kháng của cơ 
thể, giúp cơ tho phát triển tốt, luôn khỏe mạnh, vui vẻ. 

- Chất khoáng (photpho, can.vi, sắt...) giúp cho sự phát triển của 
xương, hoạt dông của cơ báp, tố chức hệ thần kinh, cấu tạo hồng 
cẩu và sụ chuyền hóa của cơ thể. 

- Nước có vai trò quan trọng đỗi với cơ thể, là thành phẩn chủ yếu 
của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa của cơ thể điểu hòa 
nhiệt đô. 

- Chất xơ gi jp ngàn ngừa bệnh táo bón, làm mềm chất thài. 

Hỏi: - Tại sao phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm? 

- Muốn đảm bào an toàn thực phẩm, cẩn lưu ý những yếu tố nào? 
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GV; Thực phẩm nguồn cung cấp ch.';! iiiìh dưỡng tiiibi sổng cơ thê. lạo 
cho con người có sức khóc sònr. lam 'lóc. nhưng nếu Ihực phẩm 
thiếu vộ sinh hoặc bị nhiễm Irùiu lui la nguón gây bệnh cho con 
ngưòi. dẫn đến từ vong. Do do 'C sinh thực phàm là rái cần thiết và 
quan trọng, ảnh hướng trực liếp dcn sức khóc con người. 

• Muốn giữ an toàn thực phàm cắn lưu y: 

+ An toàn thực phẩm khi mua săm: khùng mua thực phàm ôi, ươn. sản 
phẩm đóng hộp quá thời gian sứ dung, không đế lãn thực phấm ăn 
sống với thực phàm cắn chè biên, cấn nấu chín 
+ An toàn thực phẩm khi ché bicti và hão i/iuin: Thực hiên ăn chín 
nong sỏi. thực phẩm mua vé phái dược chõ biến ngay, nếu chưa làm 
được phài đê’ vào tù lạnh. Khi đc IU lanh phái dược gói kín (thịt, cá 
tươi), tránh ảnh hướng đến thức ãn khác trong tu. 

Hói: Nêu những biện pháp phông tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực 
phám thường làm? 

GV: - Chọn thưc phẩm tươi ngon không sâu úa, ói. ươn... 

- Sử dụng nước sạch để chê biến thực phẩm. 

- Chế biến làm chín thực phẩm đô loại trừ chất độc và tiêu diệt vi 
khuẩn. 

- Cất giữ thực phẩm cẩn thận tránh sự xám nhập cùa sâu bọ, gián, 
chuột... 

- Rứa sạch dụng cụ. giữ vệ sinh, chống ò nhiẻm... 

- Rữa kỹ thực phẩm ăn sống bàng nước sạch, gọt vỏ... - Không ãn 
thực phẩm có chất dộc: cá nóc. nấm độc... 

- Không dùng dồ hộp đã quá hạn. hộp bị phổng... 

Hòi: Bảo quản chất dinh dưỡng phài tiên hành trong những trường hợp 
nào? 

GV: * Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến (sơ chế) và khi 
chẽ biến. 

* Khi chuẩn bị chế biến (sơ chế) 

- Với thịt cá: không ngâm rửa thịt cá sau khi thái, cảt khúc (những 
chít khoáng và sinh tó b| mất I. không đe ruổi bọ bò vào. 
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- Với run. (II. quà. (lận hụt tươi rửa sạch, chỉ cắt sau khi đã rửa. 
khổng đè rau khỏ héo. gọt vó trước khi an (lê. táo. dưa...). 

- Với đậu. hụi kho: phơi khô cất kỹ trong lọ, không ăn hạt dã mốc. 

* Khi chế biến: Không đun náu thục phẩm lâu, cho thực phẩm vào khi 
nước sỏi. khi náu tránh khuấy nhiều, không nên ham lại thức ản 
nhiều. 

- Không xát kỹ gạo khi vo, không chát bỏ nước cơm khi nấu. 

Hỏi: Hãy kể tôn các phương pháp làm chín thực phám thường được sử 
dụng hàng ngày? 

GV: Chế biến thực phắm có sử dụng nhiệt là làm cho thực phẩm được 
chín ở nhiệt độ và thời gian thích hợp dó hấp thụ và thơm ngon hơn. 
nhưng đổng thời mọt phần chất dinh dưỡng sẽ mất di trong quá 
trình chế hiên. 

Các phương pháp làm chín thực phẩm thường đùng? 

- Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước: luộc, nâu, kho 

- Phương pháp làm chín thực phĩirn bàng hơn nước: hấp chín thực 
phẩm nhờ hơi nước. 

- Phương pháp làm chín thực phám bàng sức nóng trực tiếp của lửa 
(than củi): nướng đến khi 2 hên mặt thực phẩm chín vàng đều. 

- Phương pháp làm chín thực phẩm trong chát béo: rán, xào, rang. 
Thực phám chín trong lượng chất béo nhiều và đun vừa lửa (rán), 
thực phàm được diio dẻu trong chảo với lượng chất béo vừa phái 
hoặc khồng có (rang), xào là thực phđím được dào đểu trong chào 
với lượng chất bco vừa phải có kết hợp vừa thực vạt và động vật, 
dun lửa to trong thời gian ngắn. 

Hỏi: Hãy kể phương pháp chế biến thức an không sử dụng nhiẽt? 

GV: Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt 

* Trộn chín Ịiiứm: là cách làm cho thực phẩm bớt mùi vị chính 
(thường là mùi hãng) và ngấm gia vị khác, tạo món ãn ngon 
miệng: trộn rau xà lách, dưa chuột, cài bảp... 

* Trộn hỗn hợp: là cách pha trộn các thực phám khác nhau đã làm 
chín băng các phương pháp dược kết hợp với gia vị tạo thành 
món ãn có giá trị (linh dưỡng cao. dược nhiều người ưa thích. 
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* Muôi chua: là làm thực phum lén rncn VI sinh trong một thời giun 
cán thiết, tạo thành món án có vị khác hấn vị han đáu cúa thực 
phẩm: muối chua có 2 cách 

+ Muối xổi: làm thực phiim lon men \1 sinh trong thời gian ngán. 

+ Muối nén: làm thực phàm lèn men VI sinh trong thời gian dài. 
Hói: Nêu những yếu lò' cần thiết dế td chúc bữa án hợp lý? 

GV: Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia dinh là phai dáp ứng: 

+ Đám báo cung cấp dầy (Ui cho co the nàng lương và các chất dinh 
dưỡng. 

+ Bò' trí các bữa ăn trong ngày hợp lý dế dam bảo tốt cho sức khóc. 
+ Bữa ăn phải đáp ứng được nhu CÁU cùa lừng thành viên trong gia 
dinh, phù hợp diéu kicMi lài chính, phái ngon, bổ và khổng tò'n 
kém hoặc lãng phí. 

♦ Tống két - dận dò 

- GV gọi HS nhác lại trọng tâm của từng bùi (nêu còn ít thời gian thì gọi 
1-2 em). 

- HS về nhà học ôn kỹ bài và xem thêm những nội dung chưa được ôn ở 
trên lớp để làm bài tốt. 

- GV nhác HS tránh ôn tù. mà phái hục hết (tê giờ sau làm hài kiểm tra 
tốt: Kiểm tru ỉ tiết. 


KIỂM TRA 

(7 tiết) 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Thông qua bài kiêm tra, góp phàn: 

• Đánh giá két quà học tập của HS. 

• Làm cho HS chú ý hon đèn việc học cùa mình. 
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Rút kinh nghiệm, bó sung kip thời những tổn tại cân khác phục cúa HS 
(cách học của HS). 

Rút kình nghiệm, ho sung kịp thời những tôn tụi cấn khấc phục cùa (ìV 
(cách dạy của GV). 


B. CHUẨN Bị BÀI KIỂM TRA 

• GV nghiên cứu nội dung íỉã dạy. những lình huống, những kiến thức... 
lụa chọn yẻu cáu kiểm ira. 

• Chuẩn bị nhiéu càu hỏi. nhiều đé dê' kiem tra vì các tiết kiểm tra không 
cùng nhau. 

• Mỏi dế có thể kết hơp cáu hỏi phát vấn với câu hỏi trác nghiệm. 

c. TIẾN TÌNH TỔ CHỨC KIÊM TRA 

• Kiém tra sĩ số của lớp. 

• GV nêu yêu cầu tiết kiểm tra. 

• GV ghi câu hòi lên báng hoặc phát củu hòi cho HS (có thổ cho đé 
chẩn-lẻ). 

• HS làm bài, GV giám sát. nhác nhở thái dộ làm bài. 

♦ Dận dò: 

HS chuẩn bị bài học tiết sau Chương IV: Thu. chi trong gia đình - Bài 25: 
Thu nhập của gia đinh 

D. GỢI Ỷ THAM KHẢO MỘT sỗ CÂU HỎI KlẩM TRA 

1. Em hãy cho biết chức lũíng cùa chất đạm. chất béo. chất dường bột? 

Yêu cầu: 

* Chất đạm giúp cơ the phát triển tốt (chiều cao. kích thước, cân nặng 
và trí tuệ), cần cho sự tái tạo tế bào đã chết, lãng khá năng đé kháng 
và cung cấp nâng lượng cho cơ thổ. 

* Chất béo: Cung cấp năng lượng, tích trữ dưới da ở dạng một lớp mở 
và giúp báo vệ cơ the. Chuyên hóa một sổ vitamin cẩn thiết cho cơ 
thể. 
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* Chấi dường bột: cung cap nung luông cho moi hoạt động ciia cơ thê’ 
đci 1.1111 việc, vui chơi... I huyên ho:i Ihànli cúc chất dinh dưỡng khác. 

2. Cho biết biện pháp dam hao U' sinh an toàn tlmc phẩm? 

Yêu cầu: 

An toàn thực phíim là giữ cho thực phàm không bị nhiễm trùng, nhiễm 
dộc. biín chất. 

+ An toàn thực pliâin khi mua sám: thực phĩùn dám bào tươi, không 
ỏi, úa. ươn... de hộp phái chú ý (len han sứ dung. 

+ An toàn thực phấm khi ché biên: VI klitián xâm nhập vào thức ăn 
trong quá trình chế hiến thức im trong nhà bếp. khi sơ chế... Nếu 
thức ăn không dược nau chín luợ háo quân chu đáo vi trùng sẽ 
phát triến mạnh, gảy ngộ độc: liêu cháy, nôn mửa. 

3. Sau dày là những thực phàm mua võ dế chế biến món ãn: thịt bò. tôm 
tươi, cá tươi, rau cải. cà chua, gia dò và táo - lê (tráng miệng). Em 
hãy cho biết biện pháp bao quán thực phấm trên dê chất dinh dưỡng 
không bị mất di trong quá trình chó biến và sừdụng? 

Yêu câu: 

Để thực phàm trên không bị liêu hao các chất dinh duỡng khi chế biến 
cần chú ý tới 2 biện pháp cơ bán: 

* Bào (/nán chất dinh dưdiiíỊ khi chu tin bị ché biến (sơ chế) 

- Thịt, cá mua vể làm sạch vây. hớ ruột, mang (với cá), rửa sạch sẽ 
đe ráo nước rồi thái, cíil khúc. 

- Với rau cải, cà chua....: nhặt bò lá già, lá ngoài, rửa sạch (nồn rửa 
dưới vòi nước) đê’ ráo nước chi thái trước khi cho vào nồi. Hoa quả 
rừa sạch, gọt vò trước khi ãn. 

* Bảo quàn chết dinh dưữiiịỊ khi che biến: 

- Tránh nấu lau sẽ mất nhiều sinh tó tan trong nước như sinh lố c. 
sinh tố nhóm B và pp. 

- Tránh rán lâu mất nhiều sinh tỏ lan trong chíú béo: A. D, E. K. 

- Đun sôi nước, thì cho thục phám vào luộc. 

- Khi nấu tránh khuấy nhiêu và dun lại nhiều lần. 


I.KBGCM6 
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4. Hãy kể tên các phương pháp làm chín thục phẩm thường được sử dụng 
hàng ngày? so Siinh sự khác nhau giữa xào và rán, luộc va nấu? 

Yêu cáuĩ 

* Các phương p/iãp làm chín thực phẩm: 

- Phương pháp làm chín thực phám trong nước (luóc, nấu, kho). 

- Phương pháp làm chín thực phấm bằng hơi nước (hấp). 

- Phương pháp làm chín thực phẩm bủng sức nóng trực tiếp cùa lửa 
(nướng bằng than cùi). 

- Phương phap làm chín thực phàm trong chất béo (rán, rang, xào). 

* Khác nhau giữa xào và rán 

- Xào: là đảo qua dào lại thực phẩm trong chảo với lượng dẩu hoặc 
mỡ vừa phai. Thực phẩm được kết hợp giừa thực vật và động vật, 
đun lửa to trong thời gian ngắn. 

- Rán: làm chín thực phẩm trong thời gian vừa dù chín thực phẩm, 
lừa vừa, nhiéu dấu hoặc mỡ. 

* Khác nhau giữa luộc và nấu 

- Luộc: thực phẩm chín trong môi truờng nhiều nước, với thời gian 
vừa dủ dể thực phám chín. 

- Nấu: là phối hạp nhiều nguyên liệu dộng và thực vật có thêm gia 
vị trong môi trường nước. 

5. Để tổ chức bữa ăn hợp lý. phù hợp với hoàn cánh cúa từng gia dinh cần 
dựa vào những nguyên tác nào? 

Yêu cầu: 

Bữa ăn hợp lý sẽ đảm bảo cung cấp dẩy đủ cho cơ thể năng lượng và 
chất dinh dưỡng, bõ trí các bữa ủn hợp lý đc dảm bào cho sức khỏe; 

+ Đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia dinh: người già, trẻ 
con. người lao động chân tay. lao động trí óc... 

+ Phù hợp với diều kiện lài chính (tránh lãng phí). 

+ Sự cân báng Chat dinh dưỡng chọn đủ 4 Iihóm thức ăn cân bầng 
dinh dưỡng. 

+ Thay đổi món ãn. thay dối cách ché biến để ăn ngon hơn... 
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6. Bai láp chực hãnh 

a. Xây dựng Ihực dơn cho các hữa án cùa gia dinh em (bữa ăn sáng, 
In ra và chiêu). 

b. Xây dựng thực đơn cho bũa liên hoan lổ, lớp. 

c. Cúc bước thực hiện bài thực hành trộn dầu giám - rau xà lách. 

d. Trình bày qui trình thực hiện món nộm rau muống (hoạc nỏm xu 
hào - cà rốt). 

c. Cho các nguyên liệu: thịt lợn nạc, trứng vịt, hành, mỡ gia vị. Trình 
bày qui trình chó biên món trứng rán thịt. 

g. Cho các nguyên liệu: thịt nạc vai, bún. rau xà lách. thơm. mũi. 
hành. lỏi. ớt. gia vị... Hãy trình qui trình thực hiện món bún cha. 

*Trẽn dây là gợi ý một số câu hòi tham kháo GV kết hợp thcm một sô 
câu hỡi gợi ý trong sách giáo viên để ghép thành đề kiếm tra cho mỗi 
lớp. 
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Chương IV 

THU, CHI TRONC GIA ĐÌNH 


I Bài25 1 THU NHẬP CÙA GIA ĐÌNH 

(2 tiết) 

A. MỤC TIỄU CỦA BÀI HỌC 
Sau khi học xong bài, HS: 

• Biết được thu nhập cùa gia đinh là tong các khoản thu: tiền - hiện vật do 
lao động của các thành viên trong gia dinh tạo ra. 

• Biết các nguồn thu nhập trong gia dinh: Bằng tiên - hằng hiện vật. 

B. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 

Khái niệm về thu nlụtp cần có các lài liệu, sách báo... để làm sáng tỏ: 

• Thu nhập là tổng các khoản thu: bâng liền, bàng hiện vật (nhờ lao 
động) nhằm mục đích phục vu cho nhu cầu cuộc sổng hàng ngày 

• Vài hình ảnh vé lao động: làm việc bàng chân tay, khối óc (sức lực. trí 
tuệ) tạo ra thu nhập. Đó là lao động chân chính. 

Các nguồn thu nhập của gia dinh gom tài liệu, sách báo trích dan vẻ 
nguồn thu nháp như: 

• Bằng tiền 

• Tiền lương - Tiền phúc lợi - Tiền úc! kiệm 

• Tiền thưởng - Ticn hưu trí - Tiền hào hiôrn... 
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Bằng hiện vật (các sản phẩm vật ch.'ít lao ra): 

Lúa. rau. ngố. quũ. khoai, san. cá. mây tre... 

2. Chuẩn bị vé đồ dùng 

• Tranh ảnh về các ngành nghề trong xã hội. vé kinh tê' gia đình; 

• Các sơ đổ (nếu có thê). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

♦ Giới thiệu bài 

Hòi: Nhu cáu sinh hoạt hàng ngày cùa 1 gia dinh hao gồm những gì? 

- May mặc. án uống, giải trí... 

- Nhu cầu khác (kiến thức cũ trong 3 chương trước) 

GV: Ỉ3e dáp ứng dược những nhu cáu đó chúng la phải phụ thuộc vào 
những yếu tố nào? 

HS tự do phát biểu - C1V khảng định yếu lố quan trọng là nhất thu nhập 
của gia đình mình. 

Vây thu nhập là gì? Thu nhạp dưới những hình thức nào? 

Dó là nội dung bài học hôm nay. 

TIẾT 1 


I. Thu nháp của gia dinh là gì? 

Những phần tiền và hiên vât nhạn dược hoặc có dược cùa các thành viên 
trong gia đình một cách thường xuyên từ các hoạt động lao dộng, chính 
là thu nhập của gia đình. Muốn có thu nhập, con người phải lao động. 

Cho HS quan sát một sô' hình ánh vé hoạt động lao động. 

Hôi: Vây GV bổ sung: nhu cáu hàng ngày là không thể thiếu đối với mỏi 
gia đình. Nhưng phài làm cách nào dế tạo ra thu nhập đáp ứng 
những yêu cầu dó? 

+ Phải lao động để tạo ra thu nhập. 

GV: Vậy em hiểu lao dộng là gì? Và mục đích cùa lao đông là để làm gì? 
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HS: Phải làm việc, sử dụng bàn lay. khói óc. dố là lao động chân chính 
để tạo nguồn thu nhâp chính đáng 

GV: Như vậy. thu nhập là không thể thiếu dối với cuộc sống. Và con 
người cần phải làm viỏc (lao động) dẽ tạo ra thu nhập dáp ứng cho 
nhu cầu cùa mình (phù hợp với năng lực và khà nâng của mỗi 
người). 

GV chốt lại: thu nhạp của gia đình là tổng các khoản thu bảng tiển hoặc 
hiện vật do lao dộng của các thành viên trong gia dinh tạo ra. 

II. Các hình thức thu nhập 

Các em vừa thấy ở phán trẻn có nhiều hình thức lao động. Và đó cũng là 
lý do hình thành nên nhiều hình thức thu nhập. Có 2 hình thức thu nhập 
chính bằng tiền và bâng hiẻn vật. 

1. Thu nhập bằng tiến 

GV yêu cẳu: Dựa vào hình 4.1 bố sung thêm các khoán thu: tién phúc 
lợi - tiền hưu trí - tiền trợ cấp xã hội... 

Hỏi: Bạn nào có thể giai thích được các hình thức thu nhập trên? 

+ Tiền lương: mức thu nháp này tùy thuộc vào kết quả lao động cùa 
mỗi người. 

+ Tiền thường: là phần thu nhập bổ sung cho những người lao động 
làm việc tồ't. có năng suất lao động cao, kỷ luật tốt. 

+ Tiền phúc lợi: khoán tién này bổ sưng vào nguồn thư của gia đinh 
do cơ quan trường học... chi cho cán bọ vién chức vào dịp lẻ, tết, 
hiếu hỉ... từ quĩ phúc lợi. 

+ Tiển bán sản phám: Người lao động tạo ra sản phẩm vật chất trèn 
mảnh vườn hoặc báng sức lao dộng của mình, một phần dể dùng, 
một phần bán láv tiền nhằm chi tiêu cho nhũng nhu cẩu khác. 

+ Tiổn lãi bán hàng. 

+ Tiồn lãi tiết kiệm. 

+ Tiền trợ cấp xã hội. 

+ Tiền cổng làm ngoài giờ. 
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2. Thu nháp bàng hiện vật 

GV yẻu cầu: Quan sát hình 4.2, điền tiếp những ô sản phẩm còn trổng: 

sản phàm mây tre - sản phâm thú cổng, mỹ nghé 
Hói: - Dựa vào 2 hình 4.1. 4.2 (dã hoàn chính), em cho biết hình thức thu 
nhập chính túa gia đình mình? 

- Có gia đình em nào trực tiếp sán xuất ra sán phấm không? (1 trong 
các sản phẩm trên) 

GV bổ sung: Mỗi gia đình có 1 hình thức thu nhàp rièng. Song, thu nhập 
báng hình thức nào là còn tùy thuộc vào lìmg địa phương, tùng 
vùng, ơ thành thị. hình thức thu nhập chu yếu của các gia dinh là 
thu nhập bằng tiền (vì ớ thành thi nhiêu nhá máy. doanh nghiệp, cơ 
quan, xí nghiệp...), còn ớ nống thốn thu nhẠp chủ yếu băng hiện vật. 
Tuy nhiên cũng tùy từng địa phương mà có các loại sàn phấm khác 
nhau, Điéu này còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tập quán sản 
xuất và hình thírc thu nhập của từng hộ gia đình ở Việt Nam ra sao, 
bài sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiếu. 

♦ Tổng kết - dạn dò 

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1 SGK: 

© Thu nhập cùa gia đình là gì? 

© Có những loại thu nhập nào? 

- Cho 1 HS đọc phấn (*) thứ 1 của phẩn Ghi nhớ. 

- Cho 1 HS đọc phẩn "Cớ thể em chưa biết" 

* Dăn dò: 

- Học thuộc bài phần I, II. 

- Đọc trước các mục III, IV. 
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TIẾT 2 

A. MỤC TIẾU CỦA BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài, HS nám được: 

• Thu nhập của các loại hộ gia dinh ỏ Việt Nam. 

• Biết cách để làm lãng thu nhập của gia dinh. 

• Xác định được những việc HS có thế làm để giúp đỡ gia đình 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuẩn bị nội dung 
Thu nhập của các loại hộ gia dinh cẩn thể hiện rõ trong giáo án: 

• Người nông dan lao động sản xuất ớ lĩnh vực nông nghiệp, thu nhập 
chính là các sản phẩm vật chất tạo ra như lúa, ngô, khoai, lợn... 

• Người công nhân, viên chức làm việc ớ nhà máy, cơ quan thu nhập chù 
yếu là các khoán tiền: tiến lương, tiổn thưởng, tiền phúc lợi. 

• Người buôn bán. dịch vụ thu nhập chính từ tiền lãi. tỉẻn công. 

• Người nghỉ hưu. mát sức thu nhập là tiền lương hưu trí, mất sức do quĩ 
BHXH chi trả. 

Biện pháp tăng thu nhập gia đình cẩn chỉ rõ ờ bước lẽn lớp để HS 
hiểu và thực hành (lược: 

• Về mặt kinh lố: Tang thu nlựip gia đình là tạo diéu kiện cho việc 
khóng ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. 

• Về mặt xã hội: Tăng thu nhâp gia dinh là làm giàu cho gia dinh và xã 
hội nâng cao đời sống vãn hóa. tinh thần. 

Do đó. mọi thành viên phải tham gia dóng góp vào việc tăng thu nhập 
gia đình. GV chú ý đến nôi dung định hướng cho HS của mình 

• Biện pháp (bổ sung): tiết kiệm và chi tiêu một cách hợp lý. 

2. Chuẩn bị về đổ dùng: 

Tranh ảnh và các biếu dồ. 
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c. TIÊN TRÌNH DẠY HOC 

♦ Kiêm tra bài cũ 

• Thu nhập cùa gia dinh là gì ’ 

• Có những loại hình Ihu nhập 11,11 

♦ Bài mới 

Giới thiẹu bài: 

• Chúng ta dã biết mỗi gũi dinh có lổng ihu nhập khác nhau, lừ các 
nguồn khác nhau. Cụ thê ớ nước la. các gia dinh có những hình thức 
thu nhập như thế nào? Và. làm cách nao dè cỏ thế tăng thu nhập cho 
mồi gia đình? 

• Đó chính là nội dung phần bin học hòm nay. 

III. Thu nhập cùa các loại hộ gia dinh ứ Việt Nam 

GV: hãy kẹ tên các loại hộ gia dinh ớ Việt Nam mà em biết? 

1. Thu nhập của gia đình cõng nhàn viên chức: 

GV yêu cẩu: Ghi vào vỏ những lừ trong khung bén phải vào chỗ trỏng 
cùa mục a. b. c. d. e (trang 126. SGK). 

a. Tiền lương, tiền thưởng c- Học bổng 

b- Lương hưu. lãi tiết kiệm d- Trơ cấp xã hội, lãi tiết kiộm 

2. Thu nhập của gia đinh san xuất 

GV ycu cáu: Tiếp tục điển vào chỗ trổng trong sách giáo khoa trang 126. 
u. Tranh sơn mài, khảm trai, hàng ren. khăn thều, giỏ mây, 
nón, v.v... 

b. Khoai sấn, ngô. thóc, lọn. gà... 

c. Rau, hoa, quả... 

d. Cá, lôm, hải sản... 

e. Muối. 

3. Thu nhập cùa người buôn bán, dịch vụ 

GV: Điển tiếp vào ỏ trống trong sách giáo khoa trang 126. 
a. Tiền lãi: b.c. Tiền công 


217 



GV: HS liên hệ gia đình mình thuỏc loại hộ nào? 

+ Thu nhập của gia đình gổm những loại nào? 

+ Thu nhập của gia đình em bằng gì? 

+ Ai là người tạo ra thu nhập chính cho gia đình? 

Hỏi: Vậy, nguồn thu nhập của các họ gia đình kể trên thuộc hình thức 
thu nhập nào? 

- Thu nhập của gia đình sản xuất: bằng hiện vạt, 

- Thu nhạp của công nhân viên chức: bằng tiền, 

- Thu nhập của người buòn bán dịch vụ: bâng tiển. 

Hỏì: Thu nhập của các gia dinh thành phố có gì khác so với nớng, nhổn 
không? Giải thích theo sự hiên biết cùa em! 

IV. Biện pháp tăng thu nhập gia đình 

GV: Theo em, những ai có thế tham gia dóng góp vào thu nhập cho» gia 
đình? (mọi thành viên đều phải tham gia dóng góp) 

1. Phát triển kinh tế gia dinh bòng cách làm thêm nghề phụ 

GV yêu cầu: HS ghi vào vớ những nội dung thích hợp ở bảng bồn Vio chỗ 
trống của các mục a. b, c... trong sách giáo khoa trang 126. 

a. Tâng năng suất lao động, tăng ca sắp xếp, làm thêm giờ 

b. Làm kinh tế phụ. làm gia công tại gia dinh 

c. Dạy thờn (gia sư), lận dụng thời gian Iham gia quảng cío bán 
hàng. 

Hỏi: Theo em ngoài các hình thức trên dể phát triển kinh tế gia đìflh cần 
có hình thírc nào khác? 

2. Em có thể làm gì đế góp phấn tăng thu nhập cho gia dinh ? 

HS tự do phát biổu. GV định hướng theo 2 ý cũng góp phẩn đáng kì’ ttảng 
thu nhập cho gia đình: 

- Tiết kiệm (khổng lãng phí) 

- Chi tiêu hợp lý (đù - khoa học). 
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Hói: Em có thể làm gì đẽ giúp đỡ gia dinh trẽn manh vườn xinh xán? 

Em có thể giúp đỡ gia đình phát trién chán nuôi khổng? 

Em hãy liệt kê các công việc mình làm dc giúp đỡ gia đình? 

Chít ý í hẻm: 

GV cẩn khai thác thêm ý dc chứng tò doi với học sinh lớp 6 ở một 
số vùng, không nhất thiết phái trực liếp lao động đê tăng thu nhập 
của gia đình mà chi làm những việc vừa súc. hỗ trợ thêm cho các 
thành viên khác trong gia dinh có diếu kiện làm việc và lao dộng tốt 
hơn. Đó cũng là hình thức dóng góp táng thu nhập cho gia dinh. 

♦ Tổng kết - dận dò 

Gọi HS trả lời câu hòi 2. 3. 4. Đọc phẩn "Ghi nhớ". 

Dặn dò: học thuộc lòng bài cũ: dọc trước bài 26. 


laĩỉó] CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH 

(2 tiết} 

A. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 


Sau khi học xong, HS: 

• Biết được chi tiều trong gia dinh là gì? (dáp ứng nhu cẩu vật chất và văn 
hóa tinh thần của các thành viên trong gia đinh từ nguồn thu nhập của 
họ). 

• Biết các khoản chi tiêu: Chi cho nhu cấu vật chất; Chi cho văn hóa tinh 
thắn. 
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B. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 


1. Chuẩn bị nội dung 

Chi tiêu trong gia dinh là gi, gồm những nội dung nào cấn thế hiện 
trong cấu trúc bài soạn: 

• Là các chi phí đế đáp ứng nhu cẩu vât chấi và văn hóa (inh thán cùa 
các thành viên trong gia dinh từ nguồn thu nhập của họ. 

• Các khoản chi tièu hàng ngày: mua sán phấm cho việc ãn uống. 

• Các khoản chi tiêu theo mùa vụ (thành đợt): tiền điện, tiền nhà... 

Các khoản chi tiêu trong gia đình cấn chú ý đến các hiểu dỏ trong 
sách giáo khoa: 

• Chi cho nhu cầu vật chất; 

• Chi cho nhu cẩu vân hóa tinh thán. 

2. Chuẩn bị đổ dùng dạy học 

Tranh ảnh SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Kiểm tra bài cũ 

1. Thu nhập của các gia đình ớ thành phô' và nông thôn có gì khác nhau 
không? 

2. Em đã làm gì để góp phán tăng thu nhập gia đình? 

♦ Bài mới 

Giới thiệu bài mới 

Hàng ngày con người có nhiều hoạt dộng, các hoạt động dó được thể 
hiện theo 2 hướng cơ bản; 

+ Tạo ra của cái vật chít cho xã hội. 

+ Tiêu dùng những cùa cài vạt chất cùa xã hỏi 
Trong điểu kiện kinh tế hiện nay. dể có sản phẩm vật chất tiẽu dùng 
cho gia đình và bàn thân, người ta phải chi 1 khoản tién nhất định dể 
mua sấm hoặc trá còng dịch vụ. 
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I. Chi tiêu trong gia dinh là gi? 

HỎI: Con người cần có nhu cấu gì trong cuộc sòng'.’ 

- May mặc, ãn uống... 

Muốn dáp ứng những nhu cáu do cán phai có thu nhập de chi tiêu 
trong gia dinh. 

Hồi: V;)y em hiếu chi liổu (rong gia đình là gì? 


CON NGƯỜI 



* Chi ticu trong giơ đình là các chi phí dê thoà mãn nhu cáu vé vật 
chất và vân hóa tinh thần của các thành viên trong gia dính từ 
ngu ổn thu nhập của họ. 

II. Các khoản chi tiêu trong gia dinh 
I. Chi cho nhu cấu vật chất 

Hỏi: Mỗi em có 5 phút đê hoàn thành bán sau về gia dinh mình: 

- Mô tả nhà ờ; 

- Qui mô gia dinh (số lượng các thành viên); 

- Nghề nghiẹp của từng thành viên; 

- Phương tiện di lại của từng người; 

- Tên các món ãn thường dùng trong gia đình: 

- Tên các sản phám may mặc. 
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- Mọi người được châm sóc sức khỏe như Ihé nào. 

Gọi 3, 4 em trá lời. 

GV: Sự chi tiêu trong các gia đình không giống nhau vì phụ thuộc vào 
qui mô gia đình, tổng thu nhập cúa từng gía đình, nó gổm các khoán 
chì như ăn. mặc. ơ. nhu cẩu đi lại và chàm sóc sức khỏe. 


2. Chi tiêu cho nhu câu văn hóa tinh thần 


GV 

Hỏi: 


Hỏi: 

GV 


giải thích nhu cấu về vãn hóa tinh thân là những nhu cău như: Itghí 
ngơi, giải trí. học tập. xem phim ảnh.... 

Gia đình em phái chi những khoán gì cho nhu cầu về vần hóa tinh 
thẫn? 

Đánh dấu (x) vào những ô mà gia dinh em phải chi: 


Học tập của con cái 

Học tập nâng cao cùa bố mẹ 

Nhu cầu xem bấo chí. phim anh 


□ 


□ 

□ 


Những nhu cầu này 
càng tăng khi đời 
sống kinh tế cao -> 
mức chi tiêu cho 
nhu cầu này cũng 
tăng lên 


Nhu cắu nghi mát, hội họp. thăm viếng [ 1 

Theo em trong các nhu cầu trên có nhu cầu nào có thể bỏ qua 
không? Em hãy xếp thứ tự ưu tiên các nhu cầu đó? 
kết luận: Mọi người trong xã hội điều có nhu cầu về văn hóa tinh 
thần, song qua nhu cầu về văn hóa linh llìần càng cho thấy rõ hơn 
về sự chi tiêu khác nhau giữa các gia đình. Ví dụ: cùng trong 1 lớp, 
chúng ta thấy gia đình của mồi em lại có sự chi tiêu khác nhau. Vì 
sao? Giữa thành thị, nóng tnỏn cũng có sự khác nhau. Giải thích? (- 
điều kiện sống - diều kiện làm việc - nhận thức xã hội - diều kiện tự 
nhiên khác...) 


♦ Tổng kết - dận dò 

- Gọi HS trà lời câu 1.2 SGK. đọc phần (*) thử nhất của phần "Ghi nhí/'. 

- Dận dò: - Học thuộc lòng bài 26 (I, II) 

-Chuẩnbị bài 26(111. IV). 
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TI í 1 2 


A MỤC TIỀU CÙA BÀI HỌC 

Sau khi học xong, HS: 

• ỉiiẽt sự khác nhau vé mức tiêu cùa hộ gia dinh ừ Việt Nam. 

• Các hiện pháp cán doi thu, chi trong gia dinh. 

• Làm dược một số cóng việc giúp dỡ gia dinh vu có ý thức tiết kiệm trong 
1 chi tiéu. 

B. CHUẨN Bị BÀI GIẢNG 

1. Chuán bị nội dung 

Chi tiêu của các họ gia dinh ờ Việt Nam cán nám vững những vấn đế 
sau: 

• Các gia đình ở nông thôn, sàn xuất ra sán phẩm vật chất và trực tiếp 
tiêu dùng những sản phẩm dó phục vụ đời sóng hàng ngày. 

• Các gia đình ở thành thị thu nhập chú yếu bàng tiền nên mọi vật dụng 
dcu phài mua hoặc chi trú chi phí dịch vụ... 

• Mức chi của một gia dinh ở nông thôn thấp hem thành thị. 

• Nhu cáu về ăn uống, ở của gia đình ớ nỏng thôn được thoá mãn chù 
yếu bằng những sản phẩm họ tự sản xuất dô dùng (ờ thành phô' là một 
khoản chi không nhỏ). 

• Sự khác nhau về chi tiẽu cua các hộ gia dinh phụ thuộc vào các yếu tố: 

+ Tổng mức thu nhập và cơ cấu thu nhẠp 
+ Điều kiện sống và làm việc 
+ Nhạn thức của con người 
+ Điều kiện tự nhiên khác. 

Biện pháp cản doi thu chi là nội dung có tính thực hành nén chú ỷ 
hướng dần dể học sinh thực hiện. 

• Nám vừng: cân đối thu chi nhám tạo ra tiền dư thừa (tiết kiệm) 
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2. Chuẩn bị đồ dùng 

• Tranh ành irong SGK. 

• Hình minh họa đẩu SCiK. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

♦ Kiểm tra bài cũ 

1. Chi tiêu trong gia đình lù gì? 

2. Em hãy kể tên các khoán chi tiêu cùa gia đình. 

♦ Bài mới 

Vào bài: 

Chi tiêu trong gia dinh - đó là một ván dề không dơn giãn, càng không 
phải là việc làm giông nhau trong mọi gia đình. Bởi lẽ nó còn phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tỏ' khác nhau (mức thu nhập, điéu kiện sống và 
làm việc, nhận thức cùa con người và những điểu kiện tự nhiên 
khác...), ở Việt Nam. các hộ gia đình có mức chi tiêu ra sao? làm thế 
nào để cân đối thu chi 1 cách hợp lý. Tiết học này sẽ giúp chúng ta tìm 
hiểu điều đó. 

III. Chi tiêu của các loại hộ gia dinh ờ Việt Nam 

Hỏi: Nhắc lại hình thức thu nhập cùa các hộ gia đình ớ thành phô' và 
nông thốn? 

GV dẫn dắt: Sự khác nhau về hình thức thu nhập dó sẽ có ành hưởng 
đến chi tiẽu cùa gia dinh. 

Hỏi: Vậy theo em, mức chi tiêu cùa gia dinh thành phố có gì khác so với 
mức chi tiêu của gia dinh nông thôn? 

HS trả lòi theo nhạn thức cá nhản. 

GV: Đánh dấu X vào các cột ở báng 5 (trang 129. SGK). 
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GV Nhìn vào bảng chi tiêu cún các loại hộ gia dinh, em có nhận xét gì 
về hình thức chi tiêu của các hộ gia dinh nông thôn, thành thị (có 
khác nhau không? khác nhau ớ điềm nào? Giải thích v't sao lại có sư 
khác nhau đó ? ). 

GV chốt lại vấn dc: 

- Gia dinh nông thòn: sán xuất ra san phấm vật chất và trực tiếp tiêu 
dừng. 

- Gia dinh thành thị: thu nhập báng tiền nén phải mua hoặc chi trả. 

IV. Càn dõi thu chi Irung gia dinh 

GV trình bày khái niêm: 

Cản đổi thu chi là đám bảo sao cho tổng thu nhẠp của gia đình phái 
lớn hơn tổng chi ticu đc có thê dành một phán tích luỹ cho gia đình. 
I1S: - Dành cho những nhu cẩu đột xuất (ốm đau, thăm viếng, cưới 
hỏi...) 

- Cliuân bị cho những chi tiêu lớn (mua sám vật dụng đát tiển, xây 
nhà cứa. phát triển kinh tẽ gia dinh...) 
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GV dãn: Có thể thấy phíỉn tích lũy trong mỗi gia đình là vó cùng ciln thiết 
và quan trọng. Muốn có tích lũy. chúng ta phải biết cách can dối 
thu, chi mà truớc hét là phải bicì chi tiêu một cách hợp lý. 

I. Chi tiêu hợp lý 

HS đọc 4 ví dụ trong SGK (tr. 130 - 131). 

Hỏi : Em hãy cho biết, chí liêu như các hộ gia đình ò 4 ví dụ trên đã hợp 
lý chua? Như thê nào gọi là chi tiêu hợp lí? 

GV gợi ý: Chi tiêu hợp lí là phái: 

- Thỏa mãn những nhu cẩu thiết ycu của gia đình (mức độ thòa 
mãn có thế tâng dần theo mức dộ và khà nàng thu nhập) 

- Có phán tích lũy. 

Lưu ý: Việc chi tiêu hợp lí dể có phần tích lùy không có nghĩa là hà tiện 
quá mức để ảnh hướng tới sức khóa và các vấn dể khác trong sinh 
hoạt hàng ngày... 

Hôi: Nếu chi tiêu khỏng hợp lí, thiêu phẩn tích lũy thì sẽ dản dến những 
hâu quả gì? LiỄn hệ với thực tế chi tiêu ở gia đình em! 

GV dẫn: Chi tiêu hợp lí là mức chi tiêu phù hợp với khả năng thu nhập 
của gia đình và phải có tích lũy song, làm thế nào dể chi tiêu dược 
hợp lí? 

2) Biện pháp cán đôi thu, chi: 
a- Chi tiêu theo kế hoạch: 

GV gợi ý: Chi tiêu theo kè hoạch là lập phương án chi tiỗu trong 1 
khoảng thời gian nhất định. Cán phải sắp xếp thứ lự ƯU tiên cho 
từng nhu cáu chi tiêu: 

- Những chi liéu thiết yếu (ăn, mặc. ở...) 

- Những chi tiêu định kì (điện. nước, học phí...) 

- Những chi ticu dột xuất (hiếu, hi...) 

Muốn thẻ' phái xác định trước định mức chi tiêu phù hợp với khả 
năng thu nhập của gia đình. 
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IIS: Quan sát hình 4.3 (tr. I 32 - sc 5K i. 

ỉ/di: Em quyết định mua hàng khi nào irniig 3 Iruóng hựp: Rất cấn - Cần 

- Chua cần? 

GV gợi ý (lò học sinh tháo luận: 

- Mua hàng khi nào? 

- Mua hàng loại nào? 

- Mua hàng ở dâu? 
b- Tích liiy ị tiết kiệm): 

/ỉtìi: - Theo em. phái làm như thế nào đe mồi gia dinh có phán tích lũy? 

- Tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. 

- Các thành viên trong gia dinh đều phái có ý thức tiết kiệm chi tiêu. 
Hòi: Bản thân em dã làm gì dế góp phần tiết kiệm chi tiêu cho gia đình? 
HS: Tự liên hệ bán thân đó’ trả lời. 

GV mở rộng: Đế có tích lũy. thường có 2 hình thức: 

- Tiết kiệm chi ticu 

- Tảng thêm nguồn thu nhập cho gia dinh. 

Hòi: Tìm 1 số câu thành ngữ. tục ngữ nói về loi ích của tiết kiệm. 

Hòi: Vậy. dô càn dối dược thu. chi trong gia dinh, chúng la phái làm gì? 
HS: Vận dụng những kiến thức vừa hoe (tè trình bày. 

♦ Tổng kết - Dạn dò: 

- Gọi HS trả lời cảu hỏi SGK. Sau dó đọc phíìn "Ghi nhớ" <tr. 133 - 
SGK>. 

• Dạn dò: + Đọc trước bài 27. 

+ Xem lại hài 25 - 26. 

+ Chuẩn bị giây, thước, bút. 
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Ị Bài 27 THỰC HÀNH 

BÀI TẬP TỈNH HUỐNG VẾ THU, 

CHI TRONG GIA ĐỈNH 

(I tiết) 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Thòng qua bài thực hành, HS: 

• Nấm vừng các kiên thức cơ bản vé thu, chi trong gia dinh. Xác định dược 
mức thu và chi của gia dinh trong mật tháng, một năm. 

• Có ý thức giúp dở gia dinh và tiết kiệm chi tiêu. 

B. CHUẨN ĐÌ BÀI rHỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị về nội dung 

• Đọc kĩ lại bài Thu nhập và chi tiêu trong gia dinh (bài 25-26). 

• Nghiên cứu kĩ các ví dụ trong phần cân dối thu, chi trong gia đình. 

2. Chuẩn bị dụng cụ, phưưng tiện và cách thức tổ chức 

• Giây, vở, bút mực, bút chì. 

• Chia 3 nhóm HS. 

+ Nhóm 1: Xác định mức thu, chi (I tháng) của 1 gia dinh ờ thành phố 
và lập phương án cân đối thu. chi cho gia đình thành phô' dó. 

+ Nhóm 2: Xác định mức thu, chi (I nảm) cho I gia đình ở nớng thôn 
và lập phương án can đối thu. chi cho gia đình ớ nông thổn dó. 

+ Nhóm 3: Cân đối thu. chi cho gia đình em trong 1 tháng. 

Lưu ỷ: Tùy tình hình thực tế cùa từng địa phương, GV có thể đicu chỉnh 
nội dung thu, chi và sô' liệu cụ thể cho phù hợp. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

• Kiểm tra bài cũ 

• Thu nhập của gia đình bao gổm nhũng loại nào? 

• Chi tiêu của gia dinh gồm những khoản nào? 
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♦ Tu chúc thực hành 

. (!V kiêm tni sự chuẩn bị của HS (sách, vỏ, bút. 

• ('hia 3 nhóm IỊS và cử nhóm trương, nêu yêu cầu thực hành với từng 
nội (lung. 

Bước I: Vhãtì cõng bài tập thực hành 

■S 11(1111 Ị: Lập phương án thu, chi cho gia đình ớ thành phô (mục I. 
phán a + mục II - SCÌK). 

Shóm 2: Lập phương án thu. chi cho gia đình ớ nông thỏn (mục I. 
phần b + mục II - SGK). 

Shóìii.ỉ: Cán đối thu chi cho gia đình em với mức thu nhập 1 tháng 
(mục IU. phần u - SGK). 

Bưóc 2: 

• GV gợi ý. hướng đần IIS thực hành theo từng nội dung. 

Các nhóm tiến hành thực hiện các bài tập về tình huống như đã ncu 
trên. 

(71’ lưu ỷ: Khi HS thực hiện trao dổi có nhiều vấn đé phát sinh cán bám 
sát vào các tình huống đẽ giải thích. 

Buớc 3: 

- Đại diện các nhóm lẽn trình bày kết quả trước lớp. 

■ GV gựi ý đế các nhóm khác niiận xét. bò sung hoàn chính nội dung 
từng tình huống. 

Bươc 4: 

GV nhạn xét, đánh giá kết quà tính toán thu, chi và càn dối thu, chi 
của các nhóm HS. 

♦ Tổng kết - dản dò 

- GV nhặn xét vé ý thức chuẩn bị, ý thức làm việc của HS. 

- GV dánh giá kết quả đạt được của HS sau dó cho điểm từng nhóm. 

- Đàn dò: • Vê nhà thục hién các bài u)p lình huống còn lại: 
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+ mục 1. phim c - SCìK 
+ mục III. phẩn b. c - SGK 
• Chuán bị ôn tẠp - kiổm tra. 


♦ Các tình huống của bài tập thực hành 
■ Mục I.a 
Bài tập thục hành í. 

- Gia đình em có 6 người, sổng ớ thành phớ. 

- Ông nội cổng tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 
900,000d, bà nội dã nghi hưu với mức lương 350.000d một tháng. 

- Bô' là công nhân ớ một nhà máy với mức lương tháng là l.OOO.OOOcl, 
mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800.000d, chị' gái học ở 
trường trung học phổ thông và em học lớp 6. 

Em hãy tính tổng thu nhập cúa gia dinh trong một tháng. 

• Mục Ib 

Bài tập thực hành 2. 

- Gia đình có 4 người, sống ớ nóng thỏn. lao dộng chủ yếu là làm 
nông nghiẻp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phán thóc dô àn 
là 1,5 tấn. số còn lại đcm ra chợ bán với giá 2.000đ/Ikg. 

- Tiền bán rau quà và các sán phám khác là 1.000.000 dổng. 

Em hãy tính tổng thu nhạp bang tién cua gia đình em trong một năm. 

. MụcIII.a 

Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đổng (ờ 

thành phố) và 800.000 đồng (ờ nóng thôn). Em hãy tính mức chi tiôu 

cho các nhu cáu cần thiết sao cho mỗi tháng có thể tiết kiộm ít nhất 

được 100.000 đổng. 
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ON TẠP 

'/ liríi 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Thòng qua nét ùn tạp, HS nhở lại cái phán nội dung dã dược học trong 
clutong IV và một sô kiến thức trọng tàm của chuông III. 

Nấm vũng kiẻn thức và kỹ nàng thu. chi VÀ nau án trong gia dinh. 

Vận dụng mọt sớ kiến thức dã hoc váo thực té cuộc sống. 

B. CHUẨN Bị NỘI DUNG ÔN TẬP 

Nội dung: 

• Chuàn bị c:ìu hòi chương III 

Củ II l : Tại sao phải ăn uống hợp lý? 

Cú lí 2: Tại sao phái giữ vệ sinh thực phám. Em phải làm gì khi thấy: 

• Mót con ruổi trong bát canh? 

- Mùi vị khác trong bát canh? 

Cân 3: Em hãy liên hệ kiến thức đà học đế nêu cách lựa chọn thực 
phàm cho phù hợp? 

Cân 4: Hãy nêu những còng việc cẩn làm khi sư chế thực phẩm? cho 
ví dụ minh họa. 

• Chuỉìn bị câu hòi chương IV 

Câm I : Thu nhập gia đình là gì và có những loại thu nhập nào? 

Câm 2: Em đã làm gì dể góp phần tăng thu nhập gia đình? 

Câm 3: Chi tiOu trong gia đình là gì? 

Câm 4: Em có đóng góp gì để cân đỏi thu. chi trong gia dinh? 

Đó dùng: 

- Giấy, bút và tranh, ánh mẫu hiện vật liên quan dến nội dung ôn tập. 

- Sáchi giáo khoa dẩy đù (dổi với HS). 
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c. TIẾN TRÌNH LẼN LỐP 


1. On định tổ chức lớp 

2. Nội dung ôn tập 

Chương ///: Mội số kiến Ihức irọng làm. ílễ nhớ và có điều kiện thực hiẹn 
Chương IV: Các vấn dề dã dược học và các em có thé vàn dụng vào thực 
tiễn. 

3. Phân công HS ôn tập 

Mỏi tổ (gồm 4 tổ HS) được phân 2 cảu tương ứng với sô' thứ tự ở chương 
III và chương IV. 

- GV gợi ý cách trá lời câu hỏi cho lớp và yèu cầu HS thảo luận nhóm 
(theo tổ HS). 

- HS cử thư ký và nhóm trưởng. 

4. HS thảo luân 

- Các ý kiến của mọi người trong tổ được ghi lại. 

- Trả lời từng câu. 

- Nhóm trưởng tóm lát ý kiến cùa các bạn. 

- Nhóm, cá nhãn hố sung các nội dung còn thiếu, sắp xếp nội dung có ý 
trùng nhau. 

GV yêu cầu các nhóm cử đại diện lẽn trình bày nôi dung trả lời các c»u 
hỏi được phân công. 

HS: Bổ sung để hoàn thiện từng càu. 

GV chốt lại vấn đề và yêu cẩu HS ghi lại. nhớ và thực hiện. 

GV đánh giá. nhạn xét cho điểm từng nhóm. 

♦ Tổng kết ôn tãp 

- Nhận xét tiết ôn tập. 

- Nhắc nhở HS học toàn bọ bài chương III và IV để kiểm tra. 

- Nếu dự kiến nội dung bài kiểm tra có phần thực hành thì cần hướng dẫn 
chi tiết để HS chuẩn bị. 

- Các câu hỏi vừa thào luận cũng nằm trong nội dung kiểm tra tiết sau. 


232 



KIỂM TRA 

(I liên 

A. MỤC TIÊU BÀ! KIÊM TRA 

Thõng q lia bài kitni tra. góp phàn: 

• f)ánh giá kết quả học tập của HS. 

• Rút kinh nghiệm và cải tiến cách học cúa HS, cách dạy của GV và rút 
kinh nghiệm vể nội dung, chương trình mòn học. 

B. CHUẨN Bị KIỂM ĨRA 

1. Chuẩn bị đề kiểm tra 

• Tham khảo nội dung ờ mục Gợi ý nội dung kiểm tra. 

• Sử dụng các câu hói bài ôn tập chương. 

2. Những điều cần lưu ý 

a. Nội dung kiểm tra: Kiến thức của chương III và chương IV. Mức độ 
càu hỏi kiểm tra cán vừa sức, phù hợp với HS lớp 6. co càu hỏi để phủn 
biệt HS khá, giỏi. 

b. Hình thuc kiểm tra: GV có lliế kết hợp rihiểu hình thức kiểm tra tự 
luận, trắc nghiệm. 

3. Thực hiện kiểm tra 

1. GV ghi đề bài lẽn bản hoặc phát bài kiểm tra cho từng HS nếu áp dụng 
phương pháp trắc nghiêm. 

2. HS làm bài. GV giám sát. uốn nắn. 

3. Thu bài. 

4. GV nhản xét chung. 
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c. GỢI Ý CÂU HỎI KIỂM ĨRA 

Cáu 1: Em hãy lìm ùf thích hợp đế điền vào chỗ trống cho đù nghĩa 

những cảu sau (lây: 

a. Thu nhập cứa gia đình là tổng các khoản thu bằng.hoặc 

bàng.do.của các thành viôn trong gia đình 

tạo ra. 

b. Mọi người trong gia đình dổu có trách nhiệm tham gia sản 

xuất hoặc làm. tùy theo sức của mình để góp 

phần. 

c. Chi tiẻu theo kế hoạch là việc.nhu cầu cẩn chi tiêu và 

cân dối với. 

d. Mỗi cá nhàn và gia dinh đều phái có kè’ hoạch.dể chi 

cho những việc.mua sắm thcm các.hoặc đê phát 


triển. 

e. Ghi trước một.các thứ cán mua sẽ giúp bạn tiết kiệm 

dược.đi mua sắm và tránh khống mua những thứ mà 


bạn khỏng thật sự.dù là giá rẻ. 

Câu 2: Hãy chọn nội dung ừ cột B để hoàn tất các câu ở cột A 


CộtA 

Cội B 

1. Người lao dộng cổ thổ tăng thu nhập 
bàng cách. 

2- Thu nhâp cùa người nghi lum là. 

3. Người nghi hưu, ngoái lương hưu có 

thể.. 

4. Những thu nhập bằng hiện Ví)i có thế sử 

dung trưc tiếp cho. 

5. Làm các công viẽc nội trợ giúp dỡ gia 

dinh cũng là. 

a) lương hưu, lãi tiết kiệm. 

b) làm kinh tế phụ dể tăng thu nhập 

c) nhu cáu hàng ngày cùa gia đình, còn 
mỌt phiín dem bán dể lấy tién chi cho 
các nhu cáu khác. 

d) góp phán tăng thu nhập gia dinh 

e) làm thêm giờ, tăng năng suất lao dộng 

g) có một khoàn liổn dè chi cho việc dột 
suất 


Câu 3: Hãy tìm những từ thích hợp đê’ điền vào chỏ trống cho đủ nghía 
những câu sau dày: 
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ii. Dầu cá có nhiểu viiamin. vã \ iiainin D. 

b. Háu hói cúc trái cây chứa viiamin. 

c. Viiairti;’..dễ lan trong mrớc \ ã viiamin.dễ lan trong 

chất béo. 

d. Bữa ăn điếm tãrn (ãn sáng) cán dưực coi là một trong ba bữa 

ăn.trong ngày. 

c. Ăn nhicu thức ăn giàu Chat duừng hột và chất béo. sẽ có thế bị 


mắc bệnh. 

Càu 4: I lây trá lời câu hòi báng cách đánh dấu X vào CỘI Đ (đúng) hoặc 
s (sai) và giãi thích dối với những cáu om cho là sai? 


Cán hói 

D 

s ị Nến sai, tại sao 

1 Chi cán an hai bữa trira và lòi. 
khổng càn an sáng 



2. Bữa ãn họp li lù bữa ãn cung cáp dứ 
nang lượng vù chất dinh dưỡng 
cho nhu cáu của cơ the. 




.V Cổ thế thu dọn bàn khi còn người 
dang ăn. 




4. Trẻ dang lớn càn nhiêu thức án 
giàu chài dạm 


" 



Cáu 5: Hãy dánh dấu X vào khung thích hợp dể nêu các loại chất dinh 
dưỡng do mỗi loại đổ uống cung cấp. 


Do ItÓIIỊỊ 

1 'iiamin 

Chat 

dạm 

Ch.il 

kích 

thích 


Dồ nóng 

Vitatnin 

Chải 

dạm 

Chết 

kích 

thích 

1. Nưtlc chanh 



— 


6. Nước trái cây 




2. Cà pho den 



7. Nước cà chua 




.1 Sữa dậu nành 





8. Nước cam 




4.Nước ngọt 
côcacõla 





9. Sữa tuơi 




5. Nước có ga 




10. Cà pho sữa 
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• Đáp án 

Câu I: a) liền, hión vậi. lao dỏng 

b) các cõng việc, lãng tìui nhập gia đình 

c) xác định trước. khá năng thu nhập 

d) lích luỹ. đột xuấì. đồ dùng khác, kinh lê' gia đình 

e) danh sách, thời gian, cân thiết 

Cáu 2: 1+e); 2+iỉ): 3+b); 4+c); 5+d). 

Cáu 3: a)A; b)C; 

c) c. pp. B-A. D. E. K; 

d) chính: e) béo phì 

Cáu 4: 

Câu I-S: bó bữíi sáng sẽ có hại cho sức khỏe vì hệ liêu hóa làm 
việc khỏng điều độ. không dù năng lượng cho con người 
hoạt động cho đến bữa trưa. 

Câu 3-S: Dọn bàn khi còn người đang ăn sẽ là thiếu lịch sự. thiếu 
lỏn trọng người ảri. 


♦ GV lưu ý: 

- Có thổ căn cứ vào thực lẻ địa phương hoặc các câu hỏi gân với thực tê 
ỏ chương III và IV. GV ra các càu hỏi kiềm tra phù hợp với sức học 
của HS. 

- Lụa chọn và sử dụng một số câu hỏi ớ tiết ôn tập dể ra đề kiểm tra. 
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MỤC LỤC 

Trang 


LỜI MOI ĐẤU.3 

BAI MỞ ĐẮU .5 


Ch trung I 

MAY MẶC TRONG GIA ĐINH 

Bai ì Các loại vải thường dùng trong may mặc ị 2 tiết í .11 

Bm 2 Lựa chọn trang phục (2 tim .18 

lim ' Thực hành lưa chọn trang phục I ! ti VII .26 

Bài /. Sử dụng và bảo quản trang phục (3 ti vì 1 .29 

Bãi 5. Thực hành: ôn một sô mũi khâu cơ bản i2 tiết) .38 

Bài (>. Thực hành: cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh ị 3 tiết) .43 

Bái 7. Thực hành: cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (3 livti .47 

Ỏn tập iltir!) .51 

Kiểm tra hết chương ịl tiết) .55 


Chương li 

TRANG TRÍ NHẢ ở 

ỉitii K. Sắp xếp đổ dạc hợp lý trong nhà ở (2 tivt.) .61 

Bài y. Thực hành: sắp xếp dố đạc hợp lí trong nhá ò 0 tiết) .70 

Bài 10. Giữ gìn nhà ỏ sạch sẽ, ngân nắp (I liến .72 

Bới II Trang tri nhà ở bằng một số đồ vật II li vi J .77 

Bài 12 . Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (2 tiết) .85 

Bái 13. Cắm hoa trang tri (2 li VI) .94 

Bài 1-1. Thực hành cắm hoa ụ livi) .103 

Ôn tập chương II. Trang trí nhà ỏ (1 tiết)... .118 

Kiểm tra học kỳ I í / lií-n .120 
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Chuông 111 

NẤU AN TRONG GIADlNH 

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý (ỉ liến .123 

Bùi 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm (2 tiết ì . 134 

Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (2 tiết) .143 

Bài 18. Các phương pháp chê' biến thực phẩm (3 tiết) .148 

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm - rau xà lách (2 tiết) .162 

Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp - nộm rau muống (2 tiết) .167 

Bài 21. TỔ chức bữa ăn hợp 1/ trong gia đình Ị2 tiết) .171 

Bài 22. Qui trinh tổ chức bữa ăn <3 liểt) .179 

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn (2 tiết) .192 

Bùi 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ỗn (2 tiết) . 197 

ôn tập chương III: Nấu án trong gia đinh (/ tiết) .203 

Kiểm tra (1 tiết) ...207 

Chương IV 

THU. CHI TRONG GIA ĐÌNH 

Bài 25. Thu nhập cùa gia đình ị2 tiết) .212 

Bài 26. Chi tiêu trong gia đinh (2 tiết) . 219 

Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đinh (7 rié) 228 

Ôn tập (1 tiết) . 231 

Kiểm tra (1 tiết) .233 
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